
CHƯƠNG 4

HIỂU BIẾT LỊCH sử VẬT LÍ -  YẾU Tố TẠO NÊN 
NĂNG Lực Sư PHẠM CỦA GIÁO VIÊN

Đặt ván đề:
"Biết mười dạy m ột'' -  Một lòi khuyên vẫn còn nguyên giá trị đối với nghề 

dạy học ờ mọi ihừi dại. Kiến thức (hiểu biết vật lí, lịch sử vật lí và các lĩnh vực liên 
quan đến nghề nghiệp) ]à điều kiện cần tiên quyết và là một trong ba yếu tố cơ bản 
(nhận thức, kĩ năng và thái độ) làm nên năng lực sư phạm của một người giáo viên 
dạy vạt lí ờ phổ thông, trong đó kiến thức, sự hiểu biết vể vật lí và lịch sử vật lí có 
thê coi là điều kiện cần đế người giáo viên có khả năng về chuyên môn vật lí, một 
yếu tố khòng thể thiếu trong cấu trúc của năng lực sư phạm của người giáo viên 
vật lí.

Thông hiểu kiến thức vật lí phổ thông và mở rộng hơn hiểu biết về lịch sử vật 
lí là tiền đề quan trọng giúp ngưòi giáo viên có được cơ sờ khoa học luận khoa học 
đê tự tin tiếp cận và áp dụng các chiến lược, phương pháp dạy học khác nhau.

Trong chương này, chúng tôi đặl ra cho bạn các câu hỏi sau:
-  Bạn có nghĩ rằng vật lí là môn học quan trọng nhất góp phẩn trang bị cho 

người học thế giới quan và quan điểm nhận Ihức khoa học? Bạn đã biết làm thế 
nào để thực hiện nhiệm vụ này?

-  Bạn sẽ làm thế nào khi muốn mở rộng, phát triển nội dung dạy học?
-  Bạn làm thế nào khi không có đù niềm tin vào nội dung kiến thức trình bày 

trong các tài liệu mà bạn tham khảo? Bạn tìm ờ đâu câu trả lời tin cậy?
-  Bạn làm thê nào khi muốn nội dung dạy học thuyết phục, hấp dẫn hơn với 

học sinh?...
-  Bạn sẽ làm thế nào khi không muốn học sinh cùa mình lẫn lộn giữa các mô 

hình lí tường với thực tại tương ứng? (để bạn không gặp phải nhiều câu hỏi cắc cớ 
mà học sinh đặt ra khi chúng bj lăn lộn như thế).

-  Bạn sẽ làm thế nào khi muốn cho học sinh biết ý nghĩa, tầm quan trọng của 
một số bài học? (như Tia catod, Hiệu ứng quang điện... chẳng hạn).

-  Bạn sẽ vượt qua khó khăn có thể là cùa chính mình khi nghĩ rằng định luật 
Cuolomb đã được thiết lập nhờ thí nghiêm?

Câu trả lời không nằrn trong cuốn SCiK phổ thông, nó cũng không đơn giản là 
lúc nào bạn cũng có thế tự mình suy diễn ra câu trả lời, bời khoa học đã phát triển

139



một cách khó khăn nhờ việc trả lời nhiều câu hỏi tương tự như thế. Bạn nên tìm lời 
giải đáp ờ đâu?

Hệ thống kiến thức vật lí theo quan điểm lịch sử với những mắt xích ràng 
buộc chặt chẽ giữa các sự kiện, giữa các phát minh theo thời gian vẽ nên bức tranh 
biện chứng sinh động về thế giới tự nhiên và mô tả trung thực con đường chông 
gai mà loài người, nhất là khoa học đã trải qua để tùng bước chinh phục thế giới 
khách quan. Hệ thống kiến thức vật lí theo quan điểm lịch sử cũng chính là bức 
tranh sinh động về sự phát triển nhận thức luận của khoa học, của loài người, vẽ 
nên cuộc đấu tranh cùa khoa học, cuộc đấu tranh về tư tường trong bản thân mỗi 
nhà khoa học trên con đường xây dựng một nhận thức luận khoa học và hiện đại, 
vì thế cách tốt nhất làm cho nhận thức luận khoa học xâm nhập vào mỗi người một 
cách tự nhiên, vững chắc nhất là tìm hiểu lịch sử các khoa học về tự nhiên, đặc biệt 
là vật lí học. Hiểu biết lịch sử vật lí còn giúp người giáo viên hiểu sâu sắc hơn về 
những kiến thức được dạy cho học sinh, về mức độ khoa học và giới hạn của nó, 
về ý nghĩa giáo dục, về con đưòng hình thành đích thực của nó, về sự phát triển 
tiếp theo của nó theo thời gian.... đó là cơ sờ rất tốt để người giáo viên thông hiểu 
và làm chủ kiến thức phố thông, để có những điểu chỉnh nội dung thích hợp và 
đúng đắn, để đưa ý nghĩa giáo dục tư tưởng, giáo dục nhận thức vào bài học... Hơn 
hết, đó là cách đê người giáo viên tự trang bị cho mình một bức tranh biện chứng 
về thế giới khách quan, một nhận thức luận hiện đại và khoa học làm kim chỉ nam 
cho hoạt động dạy học cùa mình.

4.1. Lịch sử vật lí và quá trình phát triển nhận thức luận
Mỗi người cần có cho mình một thế giới quan, nhận thức luận khoa học để 

nhận thức và cải tạo thế giới xung quanh mình, để có một thái độ đúng đắn với thế 
giới tự nhiên. Người giáo viên cần có nhận thức luận khoa học và hiện đại không 
chỉ với ý nghĩa đó mà còn bời lẽ họ có nhiệm vụ quan trọng là phát triển nhân 
thức, trang bị thế giới quan cho người học thòng qua chính viêc dạy học kiến thức 
môn học của mình.

Có thể nhận định khách quan rằng môn học Vật lí ở trường phổ thông với đặc 
thù của mình là môn học góp phần quan trọng nhất vào việc thực hiện nhiệm vụ 
này, cũng có nghĩa là nhiệm vụ giáo dục thế giới quan, trang bị phương pháp luận 
nhận thức khoa học đặt nặng hơn trên vai người giáo viên vật lí (cũng như không 
hề ngẫu nhiên mà rất nhiều nhà vật lí đồng thời là nhà triết học).

Bức tranh vật lí về thế giới được thêu dệt qua nhiều thời kì đã vẽ nên một cách 
sinh động sự phát triển của bản thân khoa học vật lí và minh chứng sinh động và 
thuyết phục về sự phát triển của nhận thức luận của loài người. Trải qua lịch sử 
khoa học chinh phục thê' giới tự nhiên, nhận ihức luận của loài người đã không
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ngùng phát triển, không ngìmg hoàn thiện mà sự ra đời và phát triển của vật lí học 
hiện đại là sự đánh dấu bước chuyển biến nhận thức luận cơ bản và quan trọng đối 
với sự phát triển cùa nển vãn minh nhân loại.

4.1.1. Nhận thức luận của vật lí cô điển
Con ngườ', ờ thời kì đầu cùa sự phát triển của khoa học vật lí, nhận thức thế 

giới thông qua những gì mình quan sát được. Vật lí học cổ điển được xây dựng từ 
quan điểm nhận thức đó: các khái niệm, định luật... vật lí dường như đều là kết quả 
của sự quan sát tinh tế, nhạy bén (với sự hỗ trợ đắc lực của một phương pháp nhận 
thức quan trọng: phương pháp thực nghiệm) và sau đó là sự trừu tượng hóa, khái 
quát hóa làm nên một kiểu tư duy khoa học phổ biến một thời giúp các nhà khoa 
học xây dựng nên nển vật lí cổ điển, nền tảng quan trọng cho các bước phát triển 
sau đó cùa vật lí học: Đó là kiểu tư duy quy nạp khoa học.

Nhận thức luận này được rút ra từ sự phát triển của khoa học nói chung và của 
vật lí học nói riêng, đổng thời chính nó, sau khi hình thành, lại không nhũng trờ 
thành cơ sở phương pháp luận nhận thức cho nhiều lĩnh vực khoa học khác mà còn 
trờ thành cơ sở nhận thức luận của mỗi người, thúc đẩy sự phát triển của khoa học.

Đi cùng với sự phát triển của khoa học là sự ra đòi và phát triển của việc dạy 
học các khoa học. Việc dạy học khoa học cũng truyén bá và phát triển dựa trên 
nhận thức luận của mình, tuy nhiên việc dạy học vật lí và các khoa học về tự nhiên 
khác ngay từ đẩu đã không dựa trên nền tảng nhận thức luận mà khoa học vật lí đã 
tạo nên, nói cách khác, quan điểm nhận thức khoa học trong việc dạy học các khoa 
học đã biến thái thành một kiểu "nhận thức luận học đường”: Đường lối quy nạp 
giản đơn, đó là một quan điểm nhận thức không còn đảm bảo tính khoa học. Thoạt 
nhìn thì quan điểm nhận thức học đường này dường có rất nhiêu ưu điểm thuyết 
phục, nhưng ẩn chứa trong đó là tác hại lâu dài mà nó mang lại cho sự phát triển 
nhận thức của người học.

Hiểu biết lịch sử vật lí của giai đoạn này, tự trang bị cho mình một nhận thức 
luận đúng, người giáo viên sẽ có cơ sờ để điều chỉnh khi dạy các kiến thức vật lí 
giúp cho học sinh cùng lúc với viẹc lĩnh họi kién thức có thẻ được Hang bị mọi 
nhận thức luận đúng: Đó là tổ chức hoạt động học tập tuân thủ các bước đi cơ bản 
của hoạt động nhận thức trong khoa học vật lí.

4.1.2. Nhận thức luận của vật lí học hiện đại
Cùng với sự phát triển của vật lí học, đặc biệt là vật lí học hiện đại, là bước 

phát triển vượt bậc của nhận thức luận. Vật lí học hiện đại nghiên cứu những đối 
tượng, hiện tượng mà con người không thê nắm bắt, nhận biết bằng các giác quan, 
đó là thế giới của các thực thể vật lí võ cùng bé (thế giới vi mô) và vô cùng lớn 
(thế giói siêu vĩ mô). Tham vọng về sự nắm bắt trực tiếp chúng để nghiên cứu 
bằng cách thức quen thuộc trong vật lí cổ điển ờ thời kì đó là không thể.
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Khoa học vật lí, dù đã trái qua những khoáng thời gian dài u ám, khó khăn 
của buổi giao thời cũng đã vượt qua đê phát triển bằng chính sự phát triển nhận 
thức luận của mình và của loài người. Hãy nghe Einstein, nhà vật lí hiện đại vĩ đại 
nhất thê kỉ XX tâm sự những khó khăn mà chính ông đã trải qua khi phải thay dổi 
nhận thức luận cùa chính mình như thế nào: Hình như là đ ã  có một phần thực tại 
tlioát kliỏi tuy chúng ta, bằnq chứng là chúng tu kliông tliể  nào thâu hiển dược 
nó... Đó là câu nói òng thốt ra sau khi phát minh ra lí thuyết tương đối hẹp, mới 
thấy nhiều khi tư tường (kể cả cùa nhà khoa học lỗi lạc) cũng có thể còn chuyên 
biến chậm hơn các thành quà khoa học do chính họ tạo ra.

Phàn tích quá trình hình thành và phát triển của các lí thuyết vật lí hiện đại 
chúng ta nhận thấy rõ sự phát triển đầy chông gai của nhận thúc luận:

Còn nhớ những bước chân đẩu tiên của con người vào thế giới hạt nguyên tứ, 
con người đã thực sự phải trải qua sự thay đổi lớn vể quan điểm nhận thức: Đó là 
thê giới không thê nám bắt trực tiếp, người ta khòng thể biết được cấu trúc bằng 
cách phá vỡ chính cấu trúc (sự phá vỡ chì giúp người ta biết về Ihành phần mà 
thôi) mọi cố gắng bằng cách thức quen thuộc trong vật lí cổ điên là không thế. 
Người ta đã rất khó khăn đế đi đến một phương pháp nhận thức mới: xây dựng các 
mô hình biểu tượng về một cấu trúc không nắm bắt được trực tiếp, chúng đóng vai 
trò như một đối tượng nghiên cứu đối với các nhà vật lí lí thuyết và bát đầu từ đây 
người nghiên cứu phải tạm xa thực thể vật lí không nắm bát được dê làm việc với 
mó hình ihay thê cho thực thê đó, mô hình chi có tính biêu tượng (hình ảnh tổn tại 
trong trí óc) mà trên nó người ta chỉ có thể suy diễn bằng các Ihao tác tư duy thuần 
túy lí thuyết, bằng trí tưởng tượng và sự hỗ trợ đắc lực cùa các công cụ toán học 
(mỗi lí thuyết sử dụng một công cụ toán học khác nhau, không thê hình dung được 
nếu không có sự phát triển của các công cụ toán học cao cấp, vật lí sẽ phát triển 
như thế nào!). Nhũng thòng tin có được do nghiên cứu các mô hình sẽ giúp con 
người hiếu (giải thích, tiên đoán) về đối tượng mà mô hình thay thế. Một phương 
thức tư duy mới đã được khai sinh và kết quả là vật lí hiện đại ra đời và phát triển.

Hại nhan có ý nghĩa quan trọng của mọt lí thuyêt là mổ hình biếu tượng mà 
nhờ nó cả lí thuyết được xây dựng lại không có gì là chắc chắn cả, nó chỉ là sản 
phảm của trí tường tượng, óc sáng tạo, còn bản thân lí thuyết được tạo dựng nhờ 
nó cuối cùng cũng chi là kết quả của sự xây dựng, óc sáng tạo, nó không mô tá 
một thực tại đích thực, nó chi là công cụ cho phép giải thích và tiên đoán thực tại, 
nó cũng có bản chất giả thuyết Iihir chính bản thân mô hình vậy.

Đó thực sự là nhũng chuyên biến nhận thức luận khó khăn và cơ bản nhất 
không chi đối với mỗi người mà cả với khoa học, với các nhà khoa học, tác giả của 
những lí thuyết vật lí hiện đại (Planck cũng tùng rơi vào hoàn cảnh khó khăn tircmg 
tự Einstein khi ông đã giải quyết xong và hoàn hào bài toán bức xạ cùa vật đen với
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việc đé xuất mộl mô hình mà mức độ trừu tượng chưa từng có trước đó: mô hình 
lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng. Lịch sử ghi nhận rằng, sau 5 năm kể từ khi lí 
thuyết lượng tử của Planck ra đời thì chính ông rơi vào trạng thái nghi hoặc thành 
quả cùa chính mình và tìm cách “làm tồi tệ” đi thành tựu có một không hai này, 
trong khi khoa học vật lí thì nhờ đó đã tiếp tục và nhanh chóng có những bước tiến 
dài, còn ông thì dừng lại với nhũng trăn trờ do không thê vượt qua những trở ngại 
nhận thức của chính mình...).

Tuy nhiên, với các thế hệ đi sau chắc chắn có thuận lợi hom trong việc chuyên 
biến nhận thức luận. Một trong những cách làm cho sự chuyển biến này suôn sẻ 
nhất, sự xâm nhập nhận Ihức luận là tự nhiên nhất, sâu sắc nhất chắc chắn không 
phải bằng việc đem nhận thức luận đó dạy cho người học, nhất là với học sinh phổ 
thòng, mà phải là sự hiểu biết sâu sắc lịch sử vật lí tri phối người dạy. Người giáo 
viên hiểu sâu sắc lịch sử vật lí sẽ làm cho các bài học vật lí thoạt nhìn dường như 
chỉ chứa đựng các mệnh đề, công thức khô khan trờ thành bài học giáo dục nhận 
thức !uận tự nhiên nhất.

4.2. Lịch sử vật lí và khả năng giáo dục thế giới quan, nhận thức luận
cho học sinh
Hiểu sự phát triển nhận thức luận qua sự phát triển của khoa học vật lí là cơ 

sở quan trọng để người giáo viên hiểu sâu sắc kiến thức vật lí phổ thông, làm cho ý 
nghĩa giáo dục thế giới quan, giáo dục nhận thức thấm đẫm trong từng bài học vật 
lí. Mỗi bài học vật lí không đơn giản chi là việc xây dựng các công thức toán học 
khô khan về một mối liên hệ hay quan hệ nào đó của các khái niệm, định luật vật 
lí. Mỗi bài học vật lí là quá trình đi thiết lập mối quan hệ giữa một bên là một 
phần thực tại cần hiểu biết và mộ! bên là nhũng công cụ lí thuyết mà khoa học vật 
lí đã xây dựng nên để thấu hiểu nó. Học tạp là hoạt động đế chuyển hoá kiến thức 
khoa học thành hiểu biết của học sinh, giúp họ nhận thức, chinh phục và cải tạo 
thực tại khách quan.

Mỗi khái niệm vật lí là mỏ tà một thuộc tính bản chất, tất yếu của một lớp các 
sự vật, hiện tượng vật lí, nó giúp ta phân biệt hiện tượng này với hiện tượng khác. 
Sự vật, hiện tượng không ngừng tác động qua lại lẫn nhau vì thế chúng luôn vận 
động, biến đổi trong không gian, theo thòi gian, các khái niệm vật lí đặc trung cùa 
chúng vì thế cũng thay đổi theo thời gian trong quá trình sự vật vận động. Khoa 
học luôn cố gắng tìm ra những biến đổi mang tính quy luật cùa các khái niệm vật 
lí đê dựa vào đó giải thích và tiên đoán về các sự vật, hiện tượng tự nhiên. Một 
định luật vật lí mô tả một mối quan hệ nhân quả xác định của tự nhiên, nó mô tả 
sự biến đối mang tính quy luật của một khái niệm (một thuộc tính) nào đó của một 
loạt sự vật, hiện tượng trong những điéu kiện (lí tường) xác định... Hiểu điểu này
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làm cho người giáo viên có ý thức hơn với ý nghĩa giáo dục thế giới quan, nhận 
thức luận cho học sinh: Một định luật vật lí phát biểu như thế nào là phản ánh 
đúng quy luật biến đổi của tự nhiên? Liệu có định luật, quy tắc nào trong chương 
trình vật lí phổ thông phát biểu vi phạm điều kiện cần của một quan hệ nhân
quả?...

Các khái niệm cũng không ngùng phát triển theo sự phát triển nhân thức của 
con ngưòi, vì thế lịch sử phát triển các khái niệm vật lí nói lên sự phát triển nhận 
thức luận, hay sự  phát triển nliận thức là sự  hình thành và phát triển các khái 
niệm. Hiểu lịch sử phát triển khái niệm vật lí giúp người giáo viên hiểu rõ về mức 
độ giới hạn của định nghĩa của các khái niệm trong chương trình phổ thông, để 
không nghĩ rằng đó là định nghĩa duy nhất về khái niệm, để biết giới hạn giải 
thích và tiên đoán cùa khái niệm, đồng thời có cơ sờ để phát triển khái niệm khi 
cẩn thiết.

Hệ thống kiến thức vật lí phổ thông là một hộ thống các khái niệm được chọn 
lọc, sắp xếp và biên soạn vì những mục tiêu giáo dục xác định cho một đối tượng 
học rất đặc biệt. Nó là hệ thống kiến thức hạn chế về nhiều mặt: vể tính khoa học, 
tính hiện đại,... nên việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục khác ngoài việc truyền 
thụ bản thân kiến thức là rất khó khăn đối với giáo viên.

SGK Vật lí phổ thông vì nhiều lí do nào đó trình bày các mô hình, nhất là các 
mô hình biểu tượng (là hạt nhân cùa các lí thuyết vật lí) theo cách rất dễ gây ngộ 
nhận, lầm lẫn của học sinh giữa mô hình và đối tượng thực mà nó đại diện.

Ví dụ: Rất nhiều học sinh cho rằng, trong kim loại electron chuyển động 
thành dòng khi có điện trường, hay electron chuyển động trong nguyên tử theo 
những quỹ đạo.... và sử dụng các mô hình này để giải thích tất cả những hiện 
tượng có liên quan và họ luôn gặp nhiều khó khăn: electron chạy thế nào trong 
kim loại nếu đặt vào nó một hiệu điện thế xoay chiều?...

Sự lầm lẫn này nhiểu khi còn xảy ra ờ nhiều giáo viên. Trong hoàn cảnh đó 
thì không thể hy vọng việc dạy học vật lí có thể trang bị cho học sinh thế giới 
quan, nhận thức luận khoa học. Nắm được lịch sử vật lí người giáo viên có cơ sở 
tin cậy để điều chỉnh nội dung dạy học có lợi cho người học.

V í dụ minh hoạ:
Giáo viên có thể bằng logic, ngôn ngữ thích hợp kể lại lịch sừ các phát minh 

liên quan đến nội dung học cụ thể làm cho bài học trờ nên hấp dẫn và có ý nghĩa 
giáo dục:

-  Trong chương trình lớp 11 có các bài học về dòng điện trong chất khí có áp 
suất khác nhau, về tia catốt, trong đó trình bày các thí nghiệm tạo ra tia catốt và 
các tính chất của nó. Nếu giáo viên chỉ truyền đạt như nội dung trong sách thì học 
sinh không thể biết được tại sao họ phải biết về tia catốt, vì thế họ khó có được
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hứng thú trong học tập, trong khi đó, trong lịch sứ vật lí, việc phát hiện ra tia catốt 
là một phát minh vò cùng trọng đại, nó mờ ra cánh cửa để khoa học đi vào thế giới 
hạt nguyên từ, bời nó chứng tỏ bằng thực nghiệm rằng nguyên tử không phải là 
thành phán nhó nhất cùa vật chất, nó chứng tò sự tồn tại cùa một thành phần quan 
trọng nhất cấu tạo nên nguyên tử: eleclron. Vì vậy giáo viên nên thay thê giới học 
có vẻ nhàm chán không rõ mục đích này bằng việc kể lại câu chuyện hấp dẫn về 
lịch sử phát hiện electron. Khi đó, học sinh sẽ hiểu các thí nghiệm nghiên cứu 
dòng điện trong chất khí có áp suất thấp với mục đích ban đầu khá khiêm tốn đã 
trờ thành những thí nghiệm lịch sử đê rồi từ đó người ta chứng minh được sự tổn 
tại của electron, bức màn về một thế giới xa lạ, huyền bí không thể nắm bắt bắt 
đầu được mở ra: thế giới hạt nguyên tử. Nếu học sinh biết được phái minh ấy mờ 
ra một tương lai chinh phục thế giới tự nhiên của khoa học vật lí thì bài học trờ 
nên có ý nghĩa gấp nhiều lần, nó không những giúp học sinh nhận ra cách thức mà 
các nhà khoa học đã trải qua đê đi tới các phát minh, nhũng khó khăn, chông gai 
mà họ phái vượt qua, sự hợp tác hỗ trợ không thê thiếu giữa các nhà khoa học, sự 
trung thực cần thiết trong nghiên cứu khoa học... đó quả là bài học có giá trị giáo 
dục nhiều mặt đối với học sinh, và quan trọng nhất, nó tạo ra niềm tin, sự say mẽ 
khoa học ờ họ.

-  Chủ để “Dòng điện không đổi” trong chương trình Điện -  Từ lớp 11 ngày 
nay không còn mang nhiều ý nghĩa thực tiễn như các phần học khác, nhưng trong 
lịch sử, đó cũng là phát minh có ý nghĩa to lớn mờ ra nền văn minh “Điện” cho 
loài người. Kể lại lịch sử các nghiên cứu tạo ra dòng điện, những khó khăn khi đi 
tìm nguyên nhân cùa hiện tượng vật lí lạ lùng mà hấp dẫn này mà các nhà nghiên 
cứu đã trải qua, về những thất bại của những lí thuyết khoa học đẩu tiên (như Lí 
thuyết về chấi diện, chất từ), về những hạn chế cùa phái minh (điện một chiều 
không thể chuyển tải đi xa), về sự tất yếu ra đời của những phát minh mới tiện ích 
hơn xuất hiện từ những cố gắng khắc phục những hạn chế của phát minh trước 
(phát minh vể cách tạo ra dòng điện từ hiện tượng cảm ứng điện từ sau này). Hiểu 
được điều đó ngưòi giáo viên sẽ điểu tiết được mục tiêu dạy học: thay vì việc bắt 
học sinh phải làm lất nhiẻu bài lập vẻ mạch điẹn mọt chiếu rất lát léo, nhiếu khi xa 
rời thực tiễn bằng việc đem lại nhũng ý nghĩa giáo dục đích thực cho nhiều phần 
kiến thức vật lí phổ thông.

4.3. Lịch sử hình thành các li thuyết vật lí -  Minh chứng sinh dộng về 
các phương thức tư duy, phương pháp nhận thức trong khoa học
vật lí
Hiểu lịch sử vật lí giúp người giáo viên hiếu đúng đắn và sinh động về hoạt 

động nhận thức khoa học vật lí, nó là cơ sở đê tổ chức hoạt động nhận thức học tập 
đúng đắn, khoa học, nhầm phát triển duy khoa học vật lí cho học sinh.
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Hoạt động học tập xây dựng kiến thức mới có bản chất là hoạt dộng nhận 
thức. Hoạt động nhận thức vì thế thực chất cũng là đi thiết lập mối quan hệ biện 
chứng giữa thực tại (sự vật, hiện tượng) và kiến thức (mô hình, lí thuyết) giống như 
hoạt động khoa học. Tổ chức hoạt động nhận thức đảm bảo tính khoa học và vừa 
sức là giúp học sinh thiết lập đúng đắn mối quan hệ biện chứng giữa thục tại và lí 
thuyết, hiểu đúng về hoạt động khoa học, cùng một lúc với học tập là sự lĩnh hội 
phương thức hoạt động nhận thức đúng. Kiến thức phổ thông được xây dụng theo 
cách tiếp cận còn lạc hậu (cả Iheo cách trình bày của SGK lẫn trong quan niệm lâu 
nay của giáo viên). Để thay đổi điều này người giáo viên không những phải hiểu 
sâu sắc kiến thức mà còn phải có cơ sở tin cậy để lựa chọn phương thức hình thành 
kiến thức đúng.

Các phương pháp nhận thức trong khoa học vật lí là những đúc kết của các 
nhà khoa học về cách thức giải quyết các vấn đề khác nhau trong khoa học vật lí. 
Quá trình xây dựng một lí thuyết hay đơn giản là quá trình giải quyết một vấn đề 
khoa học nào đó là sự sử dụng hợp lí, hài hoà nhiều phương pháp nhận thức, nhiều 
kiểu suy iuận chứ không phải sử dụng tuần tự tùng phương pháp. Vì vây, nhận 
diện phương pháp nhận thức đã khó, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp nhận 
thức còn khó hơn. Người giáo viên rất cần phải thiết lập được mối liên hệ giữa 
kiến thức phải dạy với lịch sử liên quan đến sự hình thành kiến thức đó để có 
những điều chỉnh nội dung thích hợp sao cho cùng với việc dạy kiến thức là bồi 
dưỡng phương thức tư duy khoa học và phương pháp nhận thức cho học sinh.

Phương pháp nhận thức mà khoa học vật lí đã đúc kết là cơ sở để người giáo 
viên quyết định lựa chọn phương thức tư duy khi tổ chức hoạt động học tập các 
kiến thức cụ thể trong từng tiết học cho học sinh. Tổ chức thành công hoạt động 
học tập vật lí theo phương thức tư duy khoa học và phù hợp với học sinh là cơ sờ 
để tin tường rằng các nhiệm vụ trên có thể thực hiện được.

4.4. Kiến thức vật lí theo quan điểm lịch sử là cơ  sở xác thực đê người 
giáo viên điều chỉnh nội dung dạy học
Chúng ta biết rẳng đã từ lâu, hầu hết mọi người đều tiếp cận với các lĩnh vực 

khoa học thông qua những sách, tài liệu khác nhau được biên soạn về lĩnh vực 
khoa học đó, đó luôn là cách dẫn dắt con người đến với khoa học rất hiệu quả. Mỗi 
cuốn sách được biên soạn theo mục tiêu khác nhau và dành cho các đối tượng 
khác nhau, vì thẻ chúng ta thường gặp một vấn đề nhưng có Ihể được biên soạn vối 
nội dung khác nhau trong các cuốn sách khác nhau. Nhìn chung thì việc bỂn soạn 
sách, tài liệu từ trước đến nay thường theo quan niệm trình bày một tyệ thcng khái 
niệm có quan hệ mật thiết với nhau và nội dung thường là việc trình bày lo>ic hình
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thành từng khái niệm theo một trật tự thường thấy là các khái niệm trình bày trước 
là cơ sở để xây dựng các khái niệm sau.

Nói riêng về hệ thống kiến thức Vật lí phổ thông, đó là hệ thống kiến thức 
được chọn lọc và biên soạn từ hệ thống kiến thức Vật lí -  khoa học cho đối tượng 
là học sinh phổ thông vốn còn nhiều hạn chế về trình độ trí tuệ: Nội dung kiến 
[hức thường lựa chọn logic trình bày khá đơn giản, mức độ khái quát không cao, 
nhiều khi khổng đảm bảo tính khoa học (nhiều kiến thức được trình bày theo 
đường lối quy nạp giản đơn) khiến người học gặp nhiểu trờ ngại nhận thức trong 
quá trình học và hơn thế họ dễ dàng tiếp nhận phương thức hoạt động nhận thức 
thiếu tính khoa học, ảnh hường đến sự phát triển tư duy lâu dài của họ....

Để việc dạy học đạt được các mục tiêu giáo dục (phát triển trí tuệ, giáo dục 
thế giới quan, nhận thức luân...) với hệ thống kiến thức như thế, người giáo viên 
luôn cần phải biết linh hoạt điểu chỉnh nội dung dạy học (tổ chức lại nội dung, tìm 
logic trình bày đúng và thích hợp hơn, mở rộng, nâng cao hiểu biết khi cần thiết, 
đưa ý nghĩa giáo dục thế giới quan, giáo dục nhận thức... vào nội dung dạy học...), 
lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp (tổ chức hoạt động học phù hợp với học 
sinh và đảm bảo quy chế của nhận thức luận khoa học, hiện đại...)-

Trong hoàn cảnh đó người ta rất cẩn có cơ sờ đáng tin cậy để đối chiếu, SO 
sánh, điều chỉnh. Đối với người giáo viên vật lí có thể có một địa chỉ tin cậy để 
làm việc đó, đó là lịch sử đích thực của các phát minh Vật lí.

V í dụ :
-  Các sách Vật lí phổ thông trình bày định luật Coulomb như một định luật 

được rút ra từ nghiên cứu thực nghiệm làm nảy sinh nhiểu câu hỏi từ phía học sinh 
và của giáo viên: điện tích là một đại lượng không đo được trực tiếp, vậy Coulomb 
đã làm cách nào để tìm ra được biểu thức định luật? Tại sao định luật được xây 
dựng bằng con đường thực nghiệm mà 1 Culong (1C) lại lớn như vậy?... Những 
câu hỏi này sẽ khỏng nảy sinh nếu ngirời giáo viên biết thêm vể lịch sỉr xây dựng 
định luật này, về cái vĩ đại của Coulomb trong ý tường sáng tạo xuất phát từ trực 
giác nhạy bén khi sử dụng sự tương tự giữa biểu thức của lực hấp dẫn với phát 
minh trước đó và lực tĩnh điện để rồi đưa ra giả thuyết quan trọng vể biểu thức của 
lực tương lác tĩnh điện mà thí nghiệm sau đó đã xác nhận.

— Sách Vật lí phổ thông trình bày hiện tượng cảm ứng điện từ nhờ một nghiên 
cứu thuần túy thực nghiệm khiến học sinh và cả giáo viên nhiều khi không thấy 
được vai trò to lớn của phát minh vể mô hình (đường sức từ -  đường cảm ứng từ) 
đồng thời làm sai lệch phương thức tư duy (cho rằng hiện tượng này được nghiên 
cứu bằng con đường quy nạp từ thực nghiệm, nhung thực tế là suy diễn trên mô hình).
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Các kiến thức về cảm ứng điện từ trong chương này cho một suy nghĩ rằng phát 
minh ra hiện tượng này nó chỉ có ý nghĩa trong việc phát minh ra dòng điện xoay 
chiều, nhờ một cơ sờ lí thuyết của ứng dụng thực tiễn này, làm cho ý nghĩa của 
phát minh trở nên nhỏ bé, không ngang tầm với vai trò to lớn của nó trong sự phát 
triển của vật lí học. Nếu giáo viên xuất phát câu hỏi xuất hiện trong lịch sử sau kết 
quả nghiên cứu tương tác cùa dòng điện và kim nam châm của ơxtet: Dòng điện 
sinh ra từ trường vậy có khi nào từ trưòng sinh ra dòng điện hay không? Kể lại 
Faraday đã suy luận thế nào để xây dựng mô hình đường cảm ứng từ từ sự tương tự 
với mô hình đường sức điện trường đã xây dựng trước đó, để thấy được những suy 
luận trên mô hình này đã dẫn đường cho các thí nghiệm lịch sử của ông như thế 
nào, thì học sinh không những thích thú mà còn có thể hình dung ra toàn bộ diễn 
biến của quá trình thay đổi phương thức hoạt động tư duy từ vật lí cổ điển sang vật 
lí lí thuyết, hình dung ra cả quá trình nhận thức mà nội dung các bài học ở phổ 
thông không thể diễn tả được. Đó quả là một cách bổi dưỡng nhân thức luận tự 
nhiên nhất, dễ cảm thụ nhất đối với học sinh...

-  Sẽ rất thuyết phục, hấp dẫn và có giá trị giáo dục nhận thức và thái độ đối 
với khoa học hơn rất nhiều nếu thay vì cách dạy Định luật vạn vật hấp dẫn một 
cách áp đặt, người giáo viên cần dành thời gian để kể cho học sinh nghe bằng một 
logic, ngôn ngữ kể chuyện thích hợp vể lịch sử phát minh định luật quan trọng 
này. Học sinh sẽ hình dung được cách thức mà Newton đã tư duy để tìm ra định 
luật. Thấy được định luật này mặc dù mô tả mối quan hệ giữa các đại lượng vật lí 
thực nghiêm có vẻ đo được nhưng việc tìm ra nó lại không hề đơn giản như các 
định luật thực nghiêm khác, bời đơn giản là vì không phải ai cũng có thể nhận ra 
rằng hai vật trên Trái Đất lại hút nhau, không thí nghiệm nào theo các cách thông 
thường trước đó lại phát hiộn ra điều này. Người ta chỉ tìm cách xác định lực đó 
khi đã thực sự tin rằng các vật có khối lượng hút nhau. Và cũng chỉ có Newton 
mới đem lại cho mọi người niềm tin đó. Từ câu chuyện về lịch sả học sinh hình 
dung được toàn bộ quá trình phát minh ra định luật vật lí đặc biệt quan trọng này, 
thấy rõ vai trò của nó khi m ờ ra cánh cửa đầu tiên trên con đường chinh phục vũ 
trụ của loài người, thấy được sự hợp tác tuyệt vời giữa các nhà khoa học, thấy được 
cách người ta vượt qua những khó khăn như thế nào...

-  Khi chuyển từ phần Cơ học sang phần Vật lí phân tử và nhiệt học đối với 
học sinh thực sự là sự chuyển biến tư duy hết sức khó khăn từ kiểu tư duy quy nạp 
trong vật lí cổ điển sang tư duy suy diễn trên một mô hình biểu tượng cùa Vật lí lí 
thuyết mà nếu không chú ý học sinh khó lòng vượt qua, từ đó dẫn tới việc học các 
phần Vật lí tiếp theo rất khó khăn (nó cũng giống khó khăn của chính các nhà
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khoa học, của chính khoa học Vật lí đã từng trải qua khi xây dựng lí thuyết đầu 
tiên về thế giới vi mô này: Khoa học đã cần đến gần 20 thế kỉ cho một sự chuyển 
biến nhận thức luận cần thiết kể từ ý tường đầu tiên về nguyên tử của Democrit có 
từ 400 nãm trước công nguyên). Sẽ thành công hơn khi dạy về “Thuyết động học 
phàn tử cùa chất khí” nếu dùng chính lịch sử hình thành lí thuyết này để tạo nên 
chuyển biến tư duy cần thiết đó: Đi từ ý nghĩ, niềm tin về cấu trúc liên tục của vật 
chất của các nhà khoa học (cũng giống học sinh khi chưa học lí thuyết này) kể lại 
diễn biến tư tưởng của các nhà khoa học trước các hiện tượng phổ biến mà khó lí 
giải (khuếch tán, bay hơi, hoà tan...) để chuyển chú ý sang một mô hình về thực 
thể không nhìn thấy lúc đó: Chất khí và sau đó là nhũng suy luận trên mô hình đó, 
cho đến khi một lí thuyết mới được xây dựng... Cách làm này làm cho học sinh 
hình dung ra cả quá trình xây dựng một mô hình biểu tượng, thấy được mô hình là 
sản phẩm của trí tưởng tượng, óc sáng tạo, là giả thuyết chứ không phải là sản 
phẩm của sự quan sát và mô tả, nhờ đó tư duy suy luận sẽ thay thế kiểu tư duy quy 
nạp quen thuộc trước đó...

** Nhìn chung hầu hết các mô hình biểu tượng có thể và cẩn phải được giới 
thiệu theo quan điểm lịch sử để đảm bào học sinh không hiểu sai lệch về chúng.

TÓM TẮT PHẦN THỨHAI
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Kết luân sau Phần thứ hai
Trên đây đã phân tích mục tiêu giáo dục môn học Vật lí của Việt Nam hiện 

nay và đã nghiên cứu những cơ sờ lí luận để tìm ra cách thức tổ chức quá trình dạy 
học nhằm đạt tới các mục tiêu này.

Làm thế nào để học sinh tích cực, chủ động tham gia vào hoạt động học tập 
được tổ chức một cách khoa học, phù hợp với kiến thức và với học sinh là cách mà 
việc dạy học vật lí cần phải làm để có thể đạt tới nhiều mục tiêu giáo dục môn học 
Vật lí hiện nay.

ĐẶT LẠI VẤN ĐỀ:
MỤC TIÊU GIÁO DỤC MÔN HỌC VẬT LÍ HIỆN NAY CÓ PHÙ HỢP 

VỚI ĐA SỐ HỌC SINH?
Chúng ta đã nghiên cứu xong Phần thứ  hai, đó là sự bổ sung những cơ sở lí 

luận được cho rằng nó có thể giúp bạn tổ chức thành công hoạt động học tập cho 
học sinh nhằm đạt được các mục tiêu giáo dục môn học hiện nay (mục tiêu thiết 
lập theo cách tiếp cận truyền thống).

Tuy nhiên, phân tích kĩ hơn các mục tiẽu giáo dục môn học Vậl lí bạn có thể 
nhận thấy:

-  Hầu hết các mục tiêu đề ra đều hy vọng đạt được chỉ bằng việc tổ chức cho 
học sinh lĩnh hội một hệ thống khái niệm bằng cách tham gia tích cực vào hoạt 
động xây dựng, vận dụng kiến thức.

-  Mục tiêu môn học Vật lí thực chất chỉ hướng tới tạo ra tiền đề cần thiết cho 
sự thành công cùa học sinh trong một loại hoạt động: hoạt động liọc tập và ngliiêit 
cứu trong lĩnh vực klioa học vật lí (lĩnh hội một hệ thống kiến thức khoa học vật lí, 
phương thức hoạt động tư duy và thực hành trong khoa học vật lí, các phương pháp 
nghiên cứu vật lí...),

-  Để thành công trong học lập đòi hỏi học sinh phải có khả nãng tư duy suy 
luận logic (đặc biệt là logic toán) và sự phát triển trí tuệ luôn phải tương ứng với 
mức đô trừu tượng ngày càng tăng của các khái niệm khoa học theo sự tiến triển 
của chương trình học. Tuy nhiên, với những học sinh không có sự phát triển tư duy 
tương ứng tất yếu sẽ gặp khó khăn, bị áp lực trong học tập. Như vậy, phải chăng 
quan niệm dạy học này chỉ phù hợp với một phong cách học, một phong cách tư 
duy nhất định (tuần tự, chặt chẽ, tuyến tính...)?

Lí luân dạy học mà chúng ta nghiên cứu trong Phần thứ hai là lí luận hỗ trợ 
người giáo viên trong việc dạy học để đạt tới các mục tiêu trên. Đó là Lí luận dạy 
học một cơ hội (một lựa chọn). Có nghĩa là tất cả học sinh, dù có phong cách học, 
phong cách tư duy khác nhau (do sự phong phú, sự đa dạng vốn có của nhân cách 
con người), dù có mục đích học lập, định 'hướng nghề nghiệp... khác nhau cùng
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phải đạt tới các mục tiêu giáo dục giống nhau trong suốt quá trình học ờ các cấp 
học phổ thông, thể hiện ờ chỗ hầu hết học sinh phải thoả mãn những tiêu chí đánh 
giá kết quả học tập giống nhau (các kì thi, kiểm tra... hoàn toàn giống nhau). Lí 
luận dạy học tương ứng với quan niệm về mục tiêu giáo dục như vậy chưa thật sự 
quan tâm đến những khác nhau này mà chỉ dựa trên sự phân tích tâm lí học nhận 
thức chung của lứa tuổi đê tìm ra cách thức chung được cho là khả đĩ để dạy học 
cho tất cả học sinh.

Những mục tiêu như vậy liệu có thực sự  phù hợp với đa s ố  học sinh vốn có 
tiềm năng, plìong cáclì tư duy rất khác nhau? Có thực sự  giúp ích được cho sự  
phát triển của học sinh vốn có định hướng nghề nghiệp cũng rất khác nhau? Lí 
luận dạy học mà chúng ta vẫn dựa vào từ trước tới nay thích ứng với các mục tiêu 
này có p h ủ i là nén tảng lí luận p h ù  liỢỊ) clio sự  đổ i m ới giáo dục theo xu tliếchung  
hiện nay?

Thực tế  sinh động nhiều năm qua không chỉ ờ giáo dục phổ thông Việt Nam 
và cả của nhiều nước trên thế giới đã từng trải qua hay vẫn còn lựa chọn cách 
tiếp cận mục tiêu giáo dục truyền thống như trên cho thấy, dù người ta đã cố 
gắng rất nhiều, cả về phương diện quản lí (bố cục lại chương trình, giảm tải...), 
cả trong thực tiễn (đổi mới phương pháp, tăng cường phương tiện dạy học...) và 
cả ò góc độ nghiên cứu (tìm biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong 
hoạt động học tập...) nhưng trong thực tế  không làm giảm được đáng kể áp lực 
học tâp đối với số dòng học sinh. Những than phiền từ nhiều phía về sự nặng nề, 
quá tải của chương trình học không hể giảm bớt ngay cả khi chương trình liên 
tục được cắt giảm. Nhìn nhận từ góc độ người trong cuộc ta nhận thấy thực chất 
sự nặng nể, quá tải trong thực tế  không hề đơn giản là chương trình ngắn hay dài 
mà sự nặng nề, quá tải luôn xảy ra ờ từng bài học mà kiểu tổ chức dạy học này 
mang lại cho số đông học sinh.

Nguyên nhân sâu xa là do cách trình bày, cách dạy nôi dung học thiên về tiến 
h  ìn h  x ủ y  chởig k iế n  th ứ c  với quá nhiểu tham vọng, quá nhiểu muc tiâu cẩn phải đat 
tới bằng gần như chỉ duy nhất một loại hoạt động học tập lù xây diơĩg kiến thức mới 
vốn khiên cưỡng, mang nặng tính hàn lâm, lí thuyết, khô khan, đơn điệu, nhiều khi 
xa rời thực tiễn và nhu cầu cùa người học.

1. Sự khác biệt của các cách tiếp cận mục tiêu giáo dục môn học Vật lí:
Dạy học Vật lí hướng tới các mục tiêu giáo dục như hiện nay, dù có tích cực 

hơn kiểu dạy học truyền thống tiêu cực (chỉ hướng tới nội dung và mức độ đồng 
hoá kiến thức) vẫn thể hiện hạn chế, bất cập SO với xu thế đổi mới với các m ục tiêu  
xác lập theo tiếp cận hiện đại:
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Dạy học truyền thống Dạy học tích cực

-  Sự hạn chế vế dung lượng kiến thức 
do phải dành nhiều thời gian vào việc 
xây dựng từng khái niệm, rèn luyện để 
nắm vững từng khái niệm. Điểu này 
mâu thuẫn với sự phát triển nhanh 
chóng của khoa học, công nghệ, sự 
bùng nổ thông tin và sự phát triển không 
ngừng của kĩ thuật truyền thông, thực tế 
ấy đòi hỏi con người ngày càng phải biết 
nhiều hơn, tiếp cận với thông tin tốt hơn, 
đổng thời quan niệm dạy học này còn 
mâu thuẫn với chính nhu cầu từ phía 
người học, khi nhà trường không còn là 
nơi duy nhất độc quyền cung cấp thông 
tin và hiểu biết khoa học nữa. Quan 
niệm dạy học này thường coi người học 
là chưa biết gì vế những điều sẽ học khi 
bước vào giờ học, thậm chí nếu giáo 
viên mới biết rằng học sinh đã có hiểu 
biết (có khi còn phong phú hơn kiến thức 
sẽ dạy) giáo viên sẽ coi đó là một khó 
khăn cho việc dạy học và vẫn cố tình 
dạy như học sinh chưa biết gì,
-  Quan niệm dạy học này làm cho kiến 
thức, kĩ năng được học xa rời thực tại mà 
con người đang sống do logic của việc 
hình thành chúng luôn nặng tính li 
thuyết, việc học thường chỉ dừng lại ở 
việc lỉnh hội kiến thức, nhất là khi kiến 
thức vật lí được dạy chủ yếu là các kiến 
thức cổ điển,
-  Quan niệm dạy học vật lí như vậy đòi 
hỏi sự phái triển tư duy của học sinh qua 
quá trinh học phải tương ứng với yêu cầu 
lĩnh hội một hệ thống khái niệm có mức 
độ trừu tượng và khái quát ngày càng 
cao theo sự tiến triển của chưong trình 
học làm cho số đông học sinh có phong 
cách tư duy khác khó thích ứng.
-  Quan niệm dạy học này làm xoá nhoà 
tính đa dạng của nhân cách người học khi 
mục tiêu và hoạt động học tập được lựa 
chọn hầu như chỉ thích ứng với phong

-  Không đạt trọng tâm là trang bị một dung 
lượng kiến thức khoa học nhất định (hay 
không coi nội dung là mục tiêu quan trọng 
nhất), nhưng rất chú trọng sự phát triển hiểu 
biết khoa học và đời sông vượt ra khỏi chương 
trình học
-  Không đặt mục tiêu tiên quyết là phát triển 
tư duy trong một khoa học cụ thể nào (không 
quá chú trọng vào việc trang bị hiểu biết trong 
từng khoa học cũng như bổi dưỡng các 
phương pháp nhận thức và phương thức tư 
duy trong một khoa học cụ thể nào (vật li, hoá 
học...) cho tất cả học sinh,
-  Không đạt mục tiêu bắt buộc phải rèn luyện 
các kĩ năng cần thiết để nghiên cứu, làm việc 
trong một khoa học cụ thể nào,
-  Rất chú trọng tiến trình khoa học được quan 
niệm là tiến trình chung nhất để giải quyết một 
cách khoa học các vấn đề khác nhau trong 
các lĩnh vực khác nhau, không chỉ riêng trong 
khoa học vật lí; chú trọng việc rèn luyện các kĩ 
năng tiến trình khoa học và các kĩ năng làm 
việc cần thiết cho việc giải quyết độc lập các 
vấn đế thuộc các lĩnh vực khác nhau trong 
cuộc sống (kĩ năng quan sát, phân tích, tiếp 
cận thông tin, SO sánh, phân loại, sắp xếp, 
Nên hệ... thông tin, suy luận, áp dụng (quan 
niệm nội dung cũng quan trọng nhưng không 
quan trọng bằng hiểu biết tiến trinh khoa học 
và kĩ năng tiến trình khoa học được nhiều xu 
hướng đổi mới giáo dục thừa nhặn, mặc dù 
còn nhiều tranh cãi).
-  Chú trọng rèn luyện tư duy bậc cao ngay 
trong quá trình học tập: tổng hợp, đánh giá, 
phê phán và phát huy khả năng sáng tạo,
-  Chú irọng rèn luyện các kĩ năng sống và 
làm việc của con người trong thài đại ngày 
nay: giao tiếp, hợp tác, quản lí, điều hành, ra 
quyết định....
-  Chú trọng mục tiêu phát triển nhân cách đa 
dạng của cá nhân hơn là việc đạt tới một số 
mục tiêu chung, cứng nhắc, bắt buộc, khuôn 
mẫu áp đăt cho tất cà hoc sinh (chú trong sư
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Dạy học truyền thống Dạy học tích cực

cách học tập của một nhóm đối tượng 
học sinh không chiếm đa số, gây ảnh 
hưởng đến sự phát triển trí tuệ và ảnh 
hưởng lâu dài đến sự phát triển nghề 
nghiệp của số đòng học sinh còn lại.

phát triển cá nhân, chú trọng quá trình),
-  Chú trọng phát triển thái độ sống và làm 
việc của con người trong thê' kỉ XXI: độc lập, 
tự quyết định, tự chịu trách nhiệm, tự đánh giá, 
tự điều chỉnh, tự khẳng định...

2. Cơ sở đê tạo ra nhũng mục tiêu của nhiều mô hình dạy học tích cực trên thế 
giới hiện nay là thuyết phục:

— Trong thời đại ngày nay khi khoa học, kĩ thuât phát triển rất nhanh chóng, 
nhất là sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện truyền thông thì việc trang 
bị mội sò lượng hữu hạn các khái niệm cụ thể, chủ chốt thuộc một số khoa học cụ 
thê không còn ý nghĩa nữa, nhất là khi thời gian học tập trung có xu hướng ngày 
càng thu ngắn lại, thông tin khoa học thì quá nhiều và không ngừng tăng lên, khả 
năng tiép cận với thông tin ngày càng dễ dàng và nhà trường không còn là nơi độc 
quyền cung cấp hiểu biết nữa.

-> Quan niệm về một trường học khép kín đã từ lâu không còn thuyết phục 
nữa, cần thay bằng khái niệm trường học mở (chấp nhận và khuyến khích khả 
năng hiểu biết và phát triển hiểu biết của học sinh từ nhiều nguồn khác ngoài 
trường học).

—> Quan niệm người học không biết gì về nội dung chưa được học để áp đặt 
một trình tự, một nội đung học được chuẩn bị sẵn không còn đúng nữa.

—> Không nên coi việc người học biết nhiều hơn những gì giáo viên nghĩ là 
khó khăn khi dạy học mà phải coi đó là thuận lợi và cần phải khuyến khích học 
sinh tự phát triển hiểu biết.

-> Dạy học, dù ở cấp độ nào không phải chỉ giúp người học tích lũy một 
lượng kiến thức được cho rằng cẩn thiết để hoạt động thực tiễn. Điều quan trọng 
hom việc trang Hị một hệ thống kiến thiíc là qua quá trình học các môn học khác 
nhau học sinh có cơ hội phát triển hiểu biết, phát triển tư duy suy luận, tư duy phê 
phán, óc sáng tạo.

— Trong thời đại bùng nổ thông tin thì việc phái biết lận căn nguyên sự hình 
thành một số lượng khái niệm cơ bản, nhất định không phải là nhu cầu, đòi hỏi của 
đa số người học để họ có niềm tin vào kiến thức, giáo dục phổ thông cũng không 
thê đủ thời gian đê làm việc đó, trong khi để giải quyết các vấn đề khác nhau trong 
cuộc sống người ta cẩn phái biêì rất nhiều kiến thức cập nhật chứ không chỉ một số 
lượng ít ỏi kiến thức được học, nhất là khi nhũng kiến thức này cổ điển và khó có 
thê cập nhật.
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—> Niềm tin vào kiến thức đến từ mọi nguồn thông tin có cơ sờ rất đa dạng từ 
Ihực tiễn mà nhờ đó người học biết được những kiến thức đó đã được vận dụng vào 
thực tiễn như thế nào, đồng thời biết được họ có thể sử dụng kiến thức vặo 
quyết các vấn đề hấp dẫn của thực tiễn mà họ đang số.Tg ra sao, chứ không hẳn 
phải bằng một số thí nghiệm lí tưởng xác nhận như trong quan niệm dạy học 
truyền thống. Kiến thức đích thực là kiến thức phải sử dụng được trong thực tiễn 
và tương lai cuộc sống. Việc mất nhiều thời gian cho việc nắm vững một số lượng 
giới hạn các khái niệm không rõ ràng về khả năng ứng dụng trong thực tế  là đối 
nghịch với việc con người phải đối diện với nguồn [hông tin vô cùng lớn, phong 
phú, đa dạng và không ngừng phát triển, không ngừng biến đối khi họ muốn giải 
quyết các vấn đề đa dạng trong học tập và trong thực tiễn mà họ đang sống.

— Phương thức tư duy và phương pháp giải quyết các vấn đề mang tính đặc 
thù trong từng khoa học cụ thể dù rất thuyết phục và rấl hiệu quả trong lĩnh vực 
khoa học đó cũng chưa thể coi là thích hợp để giải quyết các vấn để khác nhau mà 
mỗi học sinh phải đương đầu khi ra thực tiễn. Tư duy và khả năng sáng tạo trong 
một khoa học cụ thể chưa phải là yếu tố tiên quyết quyết định sự thành công trong 
việc giải quyết vấn đề trong các lĩnh vực khác nhau.

—> Dạy học, dù là bất cứ môn học nào, dù có tính đặc thù cao hay thấp cũng 
cần phải góp phần trang bị cho học sinh những hiểu biết đúng vể tiến trình khoa 
học chung có thể áp dụng để giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực khác nhau và 
có các kĩ năng cơ bản cần thiết để thực hiện tiến trình đó.

— Học sinh phổ thông vốn có phong cách, tiềm năng và định hướng học tập, 
định hướng nghề nghiệp chưa rõ rệt và rất khác nhau,

—> Dạy học phải làm thế nào tạo điều kiện cho tất cả học sinh vốn có nhân 
cách rất đa dạng, phong phú đều có cơ hội phát triển và phát triển toàn diện.

— Giáo dục phổ thông phải cố gắng chuẩn bj cho người học tiềm năng để thích 
ứng, đương đầu và phát triển ở bất cứ lĩnh vực nghề nghiệp nào trong tương lai,

—> Dạy học, dù là môn học nào cũng phải góp phần rèn luyện các kĩ năng 
sống: giao tiếp, ngôn ngữ, hợp tác, quán lí, tổ chức, điều hành, ra quyết định...

Thế giới hiện nay đang ờ trong thời kì biến đổi cực kì nhanh chóng đi cùng sự 
phát triển mang tính xu thế tất yếu của kinh tế  thị trường và sự phát triển bùng nổ 
của khoa học, kĩ thuật và công nghệ, đặc biệt là công nghệ truyền thông, đòi hỏi 
phải luôn có sự dổi mới tư duy giáo dục kịp thời. Trong thế giới biến động ấy, mỗi 
người nói riêng và mỗi dân tộc nói chung muốn tổn tại và phát triển được thì điều 
đầu tiên là phải biết thích nghi, chủ động thích nghi, chủ động tham gia một cách 
sáng tạo vào sự phát triển và góp phẩn thúc đẩy sự phát triển. Trong xu thế toàn cầu 
hoá và hội nhập thì bất cứ ai hay bất cứ dân tộc nào không muốn hay không kịp đổi 
mới lư duy, không muốn tham gia vào xu thế chung sẽ nhanh chóng tụt hậu.
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Thich nghi và sáng tạo là hai phẩm chất quan trọng của con người trong thời 
đại ngàỵ nay và giáo dục phải giúp cho con ngirời hình thành và phát huy các 
phẩm chất ấy.

UNESCO đã đưa ra 4 trụ cột quan trọng của giáo dục1*’: Theo ý tưởng, thế kỉ 
XXI sẽ là xã hội học tập, nền văn minh và quyền lực của tri thức, giáo dục vừa 
phải cung cấp tri thức vừa phài dạy công nghệ. "Giáo dục kliônq những phủi cung 
d ip  bún đố cùa toàn cục trong th ế  giới luôn náo động vừa phải cunq cấp la bùn đê 
tìm đường di trong dó

Dạy học là dạy cả tri thức, kĩ năng và thái độ đê khi ra đời có thể học tập suốt 
đời, có ihế thích nghi và tham gia một cách chủ động, sáng tạo vào thế giới phong 
phú, luón biến đổi và phụ Ihuộc lẫn nhau. Giáo dục giúp mỗi người phát hiện và 
làm giàu tiềm năng sáng tạo của bản thân — năng lực nội sinh của mỗi người, đó là
vốn liếng đê mỗi người trờ nên giàu có, đó là quá trình phát triển của mỗi con
người và cũng là quá trình con người tự khẳng định mình, tự thể hiện mình trong 
cộng đong, trong xã hội.

+ Trụ cột thứ nhất: Học để biết (Learning to know)
Thu thập thông tin chuyền hoá thành tri thức, nhấn mạnh biết tạo lập tri thức 

như công cụ nhận Ihức và tư duy. Học tập vừa là phương tiện vừa là mục đích 
(thoả mãn nhu cầu), tri thức vừa là mục đích vừa là phương tiện,...

+ Trụ cột thứ 2: Học để làm (Learning to do)
Trà lời câu hỏi: Bằng cách nào giáo dục có thể đáp ứng với việc làm trong 

tương lai khi mà không thể dự báo chắc chắn việc làm sẽ nối tiếp việc học tập như 
thế nào Cần chuyển từ đào tạo kĩ năng sang hình thành trình độ, năng lực chuyên 
môn. Trình độ chuyên môn là tri Ihức, kĩ năng cơ bàn, (rèn cơ sờ đó hình thành 
năng lục, thái độ lao động (tay nghề, lương tâm nghề nghiệp). Xã hội đòi hỏi kĩ 
năng làm việc ngày càng cao hơn, đó là các kĩ năng làm việc theo nhóm, có sáng 
kiến và luôn sẵn sàng đương đầu với thách thức và giải quyết mâu thuẫn. Trình độ 
chuyên môn bao gồm tri thức, kĩ năng làm việc và kĩ năng sống theo nghĩa rộng, 
do la khá nang giao iiép, hựp lác, điẻu hành quản lí,... sau dó mới lới các kĩ nang 
thuần tuý trí tuệ.

Giao dục trong tương lai phải giúp con người không những có đủ tiềm năng 
thích nghi mà phải có khả năng chuyển đổi nghề nghiệp.

+ Trụ cột thứ 3: Học để chung sống (Learning to live toghether)
Học để phát hiện người khác, học để biết cùng làm việc vì mục đích chung. 

Giáo due cần giúp con người tránh được hoặc giải quyết hoà bình các mâu thuẫn,

Báo cáo “Học tập -  Của cài nội sinh”: Báo cáo của ủ y  han Quốc tế về giáo dục thố kỉ XXI 
cùa tổ chức UNESCO
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giáo đục con người biết tôn trọng con người và dủn tộc khác,... Đây là vấn đề rất 
gay cấn cùa giáo dục trong một thế giới nhiều bạo lực, nhiều mâu thuần như 
hiện nay.

+ Trụ cột thứ 4: Học đê tự khẳng định mình (Learning to be)
Giáo dục phải đóng góp vào sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân cá về tâm 

lí, thể chất, thẩm mĩ, trí tuệ, tình cảm, thái độ đạo đức, tinh thần trách nhiệm và 
nhiều giá trị khác. Giáo dục giúp phát triển tính độc lập, óc phê phán, tự quyết 
định sự suy nghĩ và hành động, lự thực hiện và tự chịu trách nhiệm với suy nghĩ và 
hành động của mình trong hoàn cành khác nhau. Giáo dục mang lại tự do trong 
suy nghĩ và phê phán, trong tình cảm và tư tường đế phát triển tài nãng và tự kiêm 
soát cuộc sống của mình.

Giáo dục nhân cách đa dạng, độc lập, đó là cơ sờ của sáng tạo và canh tân xã 
hội. Thế kỉ XXI là thế kỉ cùa tài năng và nhân cách đa dạng. Học dể tự khẳng định 
mình là tạo ra sự phát triển toàn diện con người với toàn bộ sự phong phú, đa dạng 
vốn có của nhăn cách cá nhân.

Vậy:
-  Làm thế nào để vận dụng các mô hình dạy học tích cực hiện có vào thực 

tiễn giáo dục Việt Nam?
- Làm thế nào có thể vận dụng chúng khi chương trình, nội dung học cùa 

chúng ta hiện nay còn có những khác biệt cơ bàn như thế?
-  Làm thế nào để lổng ghép các mô hình dạy học tích cực vào mô hình dạy 

học truyền thống vốn chiếm vị trí độc tôn hiện nay để giáo dục có thế hướng tới 
nhiều mục tiêu tích cực có lợi cho sự phát triển cá nhân? ...

Đó là những câu hỏi làm trăn trờ của nhiều giáo viên. P hán  thứ  ba cùa cuốn 
sách này sẽ cùng các bạn cô' gắng tìm ra câu trả lời thích hợp.
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Phẩn thứ ba

MỘT SÔ MỒ HÌNH DẠY HỌC TÍCH cực 
VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO THỰC TIỀN 
DẠY HỌC VẬT Lí ở VIỆT NAM

Đạt vàn đề:

Trong thực tiễn giáo dục p liổ  tliông Việt Nam liiện nay:
-  Làm tliếIIÙO đ ể  tạo điều kiện vù khuyến khícli các pliong cách liọc lập khác 

nhu II tron (Ị quá trìnli dạy học Vật lí?
-  Làm tliê nào đê liọc sinh, dù có đặc điểm, pliong cách tư  duy thê nào cũng 

tìm thấy sự  thích ừng cùa mình với quá trìnli học tập Vật lí?
-  Làm thê nào đê phát triển liiểu biết cùa học sinli trong quá trìnli liọc tập?
-  Làm thê nào đê dạy học Vật li qóp phần rèn luyện những k ĩ năng sông và 

làm việc cần thiết cho liọc sinh?
-  Lủm thè nào đê có tliê úp Ilụng các mô liìnli ílạy liọc tích cực vùo thực tiễn 

ilụy học Vật lí ờtrưởiig pliô’ tliông Việt Neun?

Dạy học chủ đề (Learning themes -  based), dạy học dựa trên cơ sở vấn đề 
(Problem  -  bused learning), dạy học theo góc (Working ill corners or Working 
with areas) và dạy học dự án (Project -  based learning) là bốn trong nhiểu kiểu 
lổ chức dạy học hiện đại (mà trong cuốn sách này chúng tỏi gọi là các mó hình 
dạy học tích cực để nhấn mạnh đến đặc trưng tích cực của người học) phổ biến 
hiện nay hướng tới nhiều mục tiêu góp phần cho sự phát triển toàn diện của mỗi 
con người.

Mỗi kiểu tổ chức dạy học lại nhấn mạnh đến một số mục tiêu riêng, nhưng 
nhìn chung các mục tiêu này đểu rất quan trọng và cần thiết đối với con người 
trong cuộc sống đương đại. Chính sự nhấn niụnli một số  mục tiêu chiên lược 
khác nhan trong các kiểu tổ  chức dạy học này bên cạnh các mục tiêu giốnq nhau 
đã làm nên sự  khúc biệt quan trọng qiữa ihítnẹ, ẹiítp chúng ta phân biệt chúng 
với nhan.
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Trong thời đại chúng ta đang sống, thời đại của công nghệ thông tin và cõng 
nghệ truyền thông, các mô hình, phương pháp, chiến lược dạy học tích cực đã 
thành công và áp dụng phổ biến ở các quốc gia khác nhau bằng nhiều con dường 
trực tiếp và gián tiếp đã đến vói nhiều giáo viên, nhiều nhà nghiên cứu, nhưng hình 
như chúng vẫn đang gặp phải một “bức tường” ngăn cách, chúng vẫn dừng lại 
trước cổng trường, thâm chí chúng chưa thuyết phục được cả những người nghiên 
cứu lí luận dạy học, bằng chứng nhiều nãm rồi chúng ta vẫn còn đang nghiên cứu 
để tìm ra con đường để chúng có thể thâm nhập được cả vào lí luận và thực tiễn 
giáo dục Việt Nam.

Đổi mới phương pháp dạy học, dù chỉ là chuyển sang các mô hình dạy học đã 
phổ biến từ lâu ờ nhiều nước tiên tiến, cũng đòi hỏi sự đổi mới tư duy của những 
người làm giáo dục, đòi hỏi sự Ihay đổi, thậm chí phải lừ bỏ nhiều quan niêm giáo 
dục quen thuộc, lâu đời về giáo dục trong mô hình Iruyền thống.

Một trong những mục tiêu quan trọng của cuốn sách này là giúp bạn từng 
bước có sự đổi mới tư duy giáo dục cần thiết này và giúp bạn nhìn thấy con đường 
sáng tạo để đưa các mô hình dạy học tích cực vào thực tiễn giáo dục.

CHƯƠNG 5

MỘT SỐ Cơ SỞ LÍ LUẬN CHUNG 
CUA CÁC MÔ HÌNH DẠY HỌC TÍCH cực
Những ưu điếm, hạn chế của mô hình dạy học truyền thống đã được phân 

tích. Một trong những điểm hạn chế nối bật của mô hình này là, nó chưa tính đến 
sự phát triển, hoàn thiện nhân cách của một sô" đòng học sinh có các phong cách 
học tập khác nhau, đống thời nó ít tạo tiến đé cho sự phát triến hiếu biết vượt ra 
khỏi khuôn khổ một chương trình có giới hạn và luôn không cập nhật.

Nhận định này có đúng hay không, dựa trên cơ sờ nào?

5.1. Sự đa dạng của phong cách học tập, phong cách tư duy của
học sinh
Bạn có thường gặp những học sinh rất khác nhau, có học sinh thì rát cần mẫn, 

chăm chỉ, kết quả học tập thường tốt, bên cạnh đó thì có những học sinh thường 
quậy, phá, kết quá học tăp thường không ổn định, không tốt, chúng hay làm bạn 
bận tâm, phiền lòng, nhưng nhiều khi bạn vẫn có cảm nhận rằng chúng không dốt,

158



thậm chí nhiều lúc đột xuất chúng tò ra rất sáng dạ. Bạn rất muốn nhưng thường 
không biết làm thế nào để giúp đỡ những học sinh này, không biết làm thế nào cho 
chúng hội nhập vào không khí học tập chung, bạn cũng thường rất băn khoăn là 
hình như việc học tập đã không giúp được cho những học sinh này nhiều, thậm chí 
trong nhiều trường hợp đã có nhũng học sinh đánh mất tương lai của mình do kết 
quả học tập kém mặc dù bạn thấy chúng không kém cỏi. Bạn cũng thường gặp 
những học sinh cũ, họ đã rất thành công trong công việc của mình nhưng khi học ở 
trường phổ thông họ không phải là học sinh khá, giỏi... Có thê nói, không lì giáo 
viên chúng ta coi đó như là những bất lực, sự chưa thành công trong cuộc đời đi 
dạy học cùa mình.

Bạn hãy nghiên cứu một số cơ sờ lí luận dưới đây cùa các phương pháp dạy 
học tích cực. Có Ihể bạn sẽ tìm ra được câu trả lời và cách làm thế nào để khắc 
phục thực trạng trên.

5.1.1. Lí thuyết về mối quan hệ giữa giáo dục và sự phát triển trí thông
minh, óc sáng tạo của học sinh n
Những năm gần đây các kết quả nghiên cứu về sự khác biệt giữa bán cầu não 

trái và phải cùa con người đã rọi luồng sáng mới vào quá trình hoạt động trí óc và 
mối quan hệ giữa trí thông minh và óc sáng tạo cùa con người, vấn để đã không rõ 
ràng trong suốt cả thế kỉ giáo dục trước đó.

Theo quan điểm cũ, các chức năng của bán cẩu não trái luôn được coi là trội 
hơn, nó như một đặc điểm chung cùa con người, mang tính bẩm sinh, di truyền. 
Tuy nhiên kết quả nhiều nghiên cứu về sinh lí, thần kinh và tâm lí học đạt được 
vào nhũng năm cuối thế kỉ XX đã thấy cho rằng: sờ đĩ có vấn đề này (sự phát triển 
trội hơn của các chức nâng (tư duy) thuộc bán cầu não trái ở người trưởng thành) 
chủ yếu là do sự học tập chứ không phải chỉ do gen di truyền. Nghĩa là người ta 
sinh ra có thể phát triển trội (hoặc cân bằng) các chức năng cùa hai bán cầu não 
trái hay phải nhimg giáo dục có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển tiếp theo 
của chúng.

Những nghiên cứu bằng ảnh cộng hường từ chức năng cũng cho Iháy, toàn bộ 
não hoạt động một cách đồng bộ trong các hoạt động tinh thẩn của con người và 
quá trình tu  duy là sự kết hợp phức tạp giữa ngôn ngữ, hình ảnh, khung cảnh, màu 
sắc, âm ihanh và giai điệu. Tức là quá trình tir duy đã sử dụng toàn bộ các phần 
khác nhau trên bộ não.

'"'Trắc nghiệm trí Ihông minh của bạn
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Nghiên cứu về bộ não cho thấy, bộ não chia thành các khu vực hoạt động của 
bán thân não trái (chất xám não trái) và não phái (chất xám não phải) rất rõ ràng 
và đồng đều. Hai bán cầu não nối liền nhau nhờ vào tập hợp các sợi dây thần kinh. 
Mỗi bán cầu não có một vai trò hết sức khác nhau. Chức năng chủ yếu cùa não 
phải và não trái phân công như saur):

Hình 5.1. Mỗ phỏng chức nàng của bán cầu não trái và bán cầu não phải

Việc vận dụng các mô hình dạy học tích cực sẽ không những làm cho học 
sinh có não phải phát triển trội tìm thấy sự thích ứng mà còn làm sao để mọi học 
sinh được phát triển cân bằng chức năng của cả hai bán cẩu não, bời vì chức năng 
của cả hai bán cầu não đều cẩn thiết để con người giải quyết các vấn đế khác nhau, 
thành công trong các lĩnh vực hoạt động thực tiễn khác nhau. Như câu nói của 
Madeline Hunter: "Bạn s ẽ  ôm được nhiều quả bóng nếu ilìing cù liai tin. Cũng như  
vậy, bạn s ẽ  lĩnh hội được nhiều thông tin nếu như bạn liuy động cả hai nửa của 
bộ nđo'*”K

Giáo dục có thể làm cho nhiều người không có sự phát triển thiên lệch các 
chức năng ở hai nửa bán cầu não trờ Ihành người có sự phát triển trội một sô' chức 
nãng ở một nửa não nào đó (thực tế giáo dục trên toàn thế giới ở thế <ỉ XX là sự 
tạo điểu kiện cho đa số người học phát triển trội kiểu tư duy của não trái), ngược 
lại, giáo dục có thổ làm mất đi tính trội bẩm sinh của các chức năng của các bán 
cầu não (những người bẩm sinh trội não phải có thể bị mất đi nhiều thả  nâng tư 
duy quý báu do giáo dục).

Bảng dưới đây sẽ làm rõ hơn các chức năng của hai bán cẩu não khác nhau 
như thế nào?

Tony Buzan (Người dịch: L í Huy Lâm), sử th iiiị’ tr í tuệ n iu  hạn, NXB Tồng lirp Thành phố 
Hồ Chí Minh.

M adeline Hunter, Robin Hunler (201)4) (Nhóm dịch: Nguyễn Đào Quý Chiu), Lìnn chù 
phươiiỊỊI>liáp lỊÌảniị í/ợV, NXB ĐHQG Thành phô Hồ Chí Minh.
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Báng 4: Sự khác biệt của các chức năng của bán cầu não trái và phải

Não trái Não phải
1 -  Logic
2 -  Ngôn ngữ
3 -  Mặt phẳng
4 -  Phân tích
5 -  Lí trí
6 -  Nghiêm túc
7 -  Dứt khoát, rõ ràng
8 -  Có khuynh hướng hiểu ki hiệu (chữ 
cái, từ)
9 -  Tích luỹ kinh nghiệm qua sách, vỏ

10- Sử dụng thị giác và thị giác hành vi
11 - Tất cả chỉ dẫn dưới dạng chữ viết, cụ 
thể, rõ ràng
12- Lăp lại thông tin

13- Không thích những dạng bài tập lạ, 
không có cấu trúc quen thuộc
14- Làm việc dựa trẽn tiêu chuẩn (đánPi giá)
15 - Muốn thông tin được viết ra

16- Hướng nội
17 - Từ (thuật ngữ)
18- SỐ
19- Từng phẩn
2 0 - Mọi vấn đề liên kết theo thứ tự, 
đường thẳng

1 - Trực giác
2 -  Thị giác phi ngôn ngữ
3 -  Không gian ba chiếu
4 -  Sáng tạo
5 -  Tổng thể
6 -  Nghệ sĩ
7 -  Khôi hài
8 -  Có khuynh hướng xem vật cụ thể và luôn 
là người đọc rất tổi
9 -  Cần có tranh minh hoạ để hình dung 
hiện thực rõ ràng
10- Sử dụng thị giác và thực hiện hành vi
11 - Dễ bị xao lãng, thích giải tri

12 - Thích quan hệ tình cảm hơn là quan hệ 
quyền lực
13 - Thích bài tập lạ, thiên vé sáng tạo

14 - Phán đoán và dựa vào trực giác
15- Muốn thông tin trình bày dưới dạng 
sơ đó
1 6 - Hướng ngoại
17 - Hlnh ảnh
18- Mầu 
1 0 - Tổng thể
2 0 - Mọi vấn đé liên kết trong một tổng thể 
và đóng thời

Như váy chúng ta có thổ SO sánh chức năng của hai bún cầu não qua bảng sau:

chức năng trí tuệ như ghi nhớ, ngôn ngữ, lí 
luận, tính toán, sắp xếp, phân loại, viết, 
phân tích và tư duy quy nạp.

chức năng như trực giác, ngoại cảm, thái 
độ, xúc cảm, Mên hệ về thị giác và không 
gian, cảm nhận âm nhạc, nhịp điệu, 
vũ điệu, các hoạt động phối hợp thể lực, 
các quá trinh tư duy tổng hợp và tư duy 
suy diễn.

Gác chưc nănQ não tiái có đầc điêm là " 
tuần tự, hệ thống (logic và ngôn ngữ)

'  uac chức nang nao phãi có dạc. diẻm 
ngẫu hứng, tản man.
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-  Não trái có thể ghép các mảnh rời +—— -  
thành tổng thể (từ chi tiết đến tổng thể, 
tuần tự theo quy trình: cứ làm rói sẽ biết)

' Não phải lại nhìn thấy cái tổng thể trước 
(nắm cái tổng thể (bang trực giác, linh 
cảm): nhận ra kết quả cuối cùng rồi mối 
làm, sau đó mới mổ xẻ thành chi tiết)
Tư duy não phải là tố chất của óc sáng tạo

Định hướng bằng hình ảnh, biểu đổ...
Câu hỏi đủ loại, ngẫu hứng

-  Tư duy não trái là tố chất phát triển 
trí thông minh
-  Định hướng bằng quy trình
-  Đặt và trả lời các caú hỏi tuần tự

Quan điểm giáo dục đúng đắn cần phải là:
Con ngưòi khi sinh ra có thể có sự phát triển trội một số chức năng ở một 

trong hai bán cầu não, nhung hai nửa bán cẩu não cần phải được tạo điểu kiện để 
hoạt động, phát triển cân bằng và phối hợp tốt với nhau để con người phát triển 
toàn diện về cả trí tuệ và thế lực, về cả suy nghĩ và hành động.

Chúng ta đã và đang sống trong một xã hội thiên về não trái, học đường của 
thế kỉ qua đã là nơi toàn tâm hướng tới sự phát triển và tôn vinh hoạt động của não 
trái. Các m ô hình giáo dục truyền thống đã và vẫn đang được sử dụng hiện nay đã 
vô tình đẩy những học sinh vốn có nhiều chức năng của não phải trội hơn khó tìm 
thấy hứng thú, sự thích ứng với quá trình học tập, kết quả học tập của họ không 
như mong m uốn (trong khi đáng lẽ rất nhiều trong số họ có thể sẽ trờ thành những 
người rất thành đạt, thậm chí sẽ trờ thành những nhà lãnh đạo tiểm năng, có tầm 
nhìn, có khả năng giải quyết các vấn đề lớn một cách sáng tạo -  những tố chất 
không dễ gì có được ờ nhũng người phát triển trội não trái).

Trong mô hình giáo dục truyền thống, kiến thức thường được cung cấp theo 
quy trình liên tục và tuần tự. Trong mỗi môn học chương trình thiết lập theo kiểu 
tuyến tính, rất phù hợp với học sinh có não trái phát triển trội vì đó cũng là cách 
thu nhận và xử lí thông tin của họ, việc dạy học tất nhiên sẽ làm cho các chức 
năng não trái ngày càng phát triển. Các mục tiêu dạy học trong mô hình truyền 
thống là hướng tối sự phát triển các chức năng tư duy của não trái: phát triển tư 
duy logic, tư duy khoa học... Những học sinh có não phải phát trién trô! có thẻ gặp 
nhiều khó khăn trong mô hình dạy học truyền thống vì họ thường không xử lí 
thông tin theo cách đó, họ có xu hướng nhìn nhận mọi vấn đề một cách tổng thể 
hơn là chi tiết. Họ có xu hướng nắm cái toàn thể rồi sau đó mới đi ngược lại và mổ 
xẻ vấn đề, họ có tầm nhìn tổng thể, họ hình dung ra kết quả cuối c ing  rồi mới 
vạch chiến lược để đạt tới nó... Họ thường không thể lí giải được rõ ràng, mạch lạc 
là tại sao mình biết, mình đã lập luận như thế nào để có lời giái đáp đó... Đến đây 
thì bạn đã nhận ra mình đã từng gặp nhiều học sinh như thế và chắc hẳn bạn cũng 
nhận thấy trong nhiều trường hợp mình xử sự không công bằng, như: căn vận, bắt 
bẻ rằng học sinh đó đã đoán mò hay không tập trung vào việc học tập. Những học
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sinh như thế thường cảm thấy thất vọng vì không ai hiểu mình và vì những đánh 
giá không đúng từ thầy, bạn bè và cha mẹ, họ khó tìm thấy hứng thú trong việc 
học và kết quả học tập đĩ nhiên dần dần sa sút. Lâu dài họ sẽ trờ nên thực sự kém 
cỏi, họ không theo kịp sự phát triển liên tục của chương trình học...

Chương trình môn học V ậ t l í  phổ thông từ trước tới nay được cấu  trú c  khá  

tuyến tính, điển hình của kiểu chương trình học truyền thống. Ở đó các khái niệm 
được giới thiệu một cách tuần tự, logic, khái niệm có trước là cơ sờ đế xây dựng 
các khái niệm sau, các khái niệm có mối liên hệ hệ thống, logic, một chiều với 
nhau. Nội dung các khái niệm cụ thể được trình bày và dạy theo cách đi xây ciifng 
kliái niệm  (kiến thức) theo tiến trình logic, chặt chẽ với sự hỗ trợ mạnh mẽ của 
logic toán học, mang đặc trung của kiểu tư duy trong khoa học vật lí. Biên soạn 
nội dung và dạy học theo quan điểm này rõ ràng phù hợp với phong cách tư duy 
cùa não trái.

Đến đây thì có thể bạn đã phần nào hiểu được vì sao những lời phàn nàn về 
sự nặng nề, quá tải của chương trình học hình như ngày càng nhiều hơn cho dù 
chương trình không ngùng được cắt giảm, bời lẽ sự nặng nề, quá tải luôn xảy ra 
trong từng bài học với số rất đông học sinh có phong cách học tập, phong cách tư 
duy không phù hợp. Đây là bất cập lớn nhất của dạy học truyền thống mà nhiều 
quốc gia đã nhận thấy.

Những hạn chế của kiểu giáo dục truyền thống kéo dài cả thế kỉ qua ờ nhiều 
quốc gia đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư  duy, đổi mói quan niệm  dạy học. Dạy học 
phải làm thế nào để khỏng những học sinh có não phải phát triển trội cũng tìm 
thấy sự thích ứng mà còn làm sao để mọi học sinh được phát triển cân bằng các 
chức năng tư duy của cả hai nửa bán cầu não. Bời vì, chức năng của cả hai bán cầu 
não đểu cần thiết để con người giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề khác nhau, 
đều là những tiền để cẩn thiết giúp mỗi người thành công trong các lĩnh vực hoạt 
động thực tiễn khác nhau (học sinh có não phải phát triển trội có thể có nhũng ý 
tường hay, sáng tạo, có hình dung toàn cục tốt nhung để giải quyết vấn để họ cũng 
cẩn phái thực hiện công việc từng bước tuần tự với logic chặt chẽ, thuyết phục, 
ngược lại, nếu chỉ trội tư duy não trái sẽ không thể có tầm nhìn, có ý tưởng độc 
đáo, mới lạ, không thể sáng tạo...).

Muốn biến ý tưởng này thành hiện thực thì một mặt, không những hệ thống 
giáo dục phải dần dần được cấu trúc lại, mô hình dạy học phải dần thay đổi: lóp ít 
học sinh hơn, số mòn học giảm đi, hoặc tích hợp những môn học gần nhau lại vói 
nhau, phương pháp giáo dục phải hướng vào người học, phải quan tâm đến đánh 
giá quá trình phát triển cùa cá nhân..., mặt khác, phải đổi mới quan niệm dạy học 
trong cả lí luận và thực tiễn: lí thuyết dạy học một cơ hội, chưa thật quan tâm đến 
sự khác biệt cá nhân cần thay bằng lí thuyết dạy học nhiều cơ hội...
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Dưới đây là sự SO sánh một số khác biệt cơ bản của dạy học truyền thống thụ 
động (giáo viên là trung tâm) và dạy học tích cực (người học là trung tâm):

Dạy học truyền thông thụ động Dạy học tích cực

1 - Đặc điểm:
-  Sử dụng thiên về bán cầu não trái 

(2 IQ: logic toán, ngôn ngữ) •*----

1 - Đặc điểm:
Phát triển cả hai bán cầu não: Sáng tạo (8 IQ: 

»thuộc 3 lĩnh vực: ngôn ngữ, vật thể, con người như: 
ngôn ngữ, lôgic toán, vận động cơ thể, âm nhạc, 

hình ảnh, không gian, con người...)

-  Phát triển chắc chắn trong *— 
một khuôn mẫu giáo dục

♦ Chấp nhận rủi ro, thử thách mới có thể phát triển

-  Mục tiêu định sẵn với tất cà «— 
học sinh

-» Chấp nhận sự đa dạng của cá nhân và kết quả 
học tập của họ

-  Sử dụng giác quan giới hạn: *— 
Nghe, nhìn

-*• Sử dụng tất cả các giác quan (nghe, nhìn, vận 
động...)

(nghe: quên; nhìn: nhớ; làm: học được -  theo Lão tử)
-  Kết quả: nội dung ' Kết quả: nội dung, quá trình (phát triển)

2 -  Lí thuyết: Một lựa chọn 
(LI thuyết một cơ hội: Single 

chance theorie)

2 -  Lí thuyết: Nhiều lựa chọn 
(Li thuyết nhiều cơ hội: Multitiíe chance theorie)

3 -  Phương pháp dạy học: thấy 
là trung tâm, người học thụ động

3 -  Phương pháp dạy học: hướng vào người học, 
dạy cách học, người học chủ động.

4 -  Đánh giá: Chà đợi kết quả học 
tập theo hệ thống tiêu chi định sẵn. 

Coi trọng kết quả cuối cùng.

4 -  Đánh giá: Chờ đợi sự độc đáo, sáng tạo trong 
kết quả học tập.

Coi trọng sự phát triển cá nhân theo quá trình học.

5.1.2. Phân loại phong cách học, phong cách tư duy
Những nghiên cứu gần đây cho thấy có ít nhất 4 kênh hay 4 phong cách tư 

duy điển hình đại diện cho những người bẩm sinh có sự phát triển trôi các chức 
năng khác nhau ở một trong hai bán cầu não, hoặc có sự phát triển trội một trong 
hai bán cầu não nhờ tác động giáo đục và hoạt động thực tiễn n :

-  Kênh cụ thể -  tuần tự,
-  Kênh trừu tượng -  tuần tự,
-  Kênh cụ thể -  ngẫu hứng,
-  Kênh trừu tượng -  ngẫu hứng.

(’’ Mô tả phong cách học tập. Anthony F. Gregorc
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Mỗi cá nhân đều có các khả năng trí tuệ trên nhưng mỗi cá nhàn đều có thiên 
hướng sử dụng một hoặc hai kênh tư duy nào đó tốt hon những kênh khác. Đó là 
khuynh hướng tự nhiên khiến chúng ta khác nhau.

Bảng 5: Sự khác biệt của các phong cách tư duy

Cụ thể -  
tuần tự

Trừu tượng -  
tuần tự

Cụ thể -  
ngẫu hứng

Trừu tượng -  
ngẫu hứng

Nhận
thức

Ưu tiên nhận 
thức qua các 
giác quan từ 
thế giới cụ thể

Nhận thức thế 
giới cụ thể 
thông qua thế 
giới trừu tượng 
của hệ thống 
khái niệm 
trừu tượng 
lĩnh hội được

Nhìn thế giới qua 
cảm xúc, tinh cảm

Nhận thức thế 
giới bằng thế 
giới trừu tượng 
thiên bẩm của 
trí tuệ thông 
qua hành động 
cụ thể

Phong 
cách 
tư duy

Có kiểu tư duy 
tuần tự, tuyến 
tính

Có kiểu tư duy 
tuần tự nhưng 
hệ thống (hai 
chiều, kiểu 
nhành cây)

Có kiểu tư duy ngẫu 
hứng, mạng lưới

Có kiểu tư duy 
ba chiều ngẫu 
hứng

Sản
phẩm
hoạt
động

Có khả năng 
tạo ra những 
sản phẩm sao 
chép, chau 
chuốt

Có khả năng 
tạo ra những lí 
thuyết, mô 
hình...

Có khả năng tạo ra 
các sản phẩm từ tri 
tưởng tượng, óc mĩ 
thuật, có khả năng 
tạo dựng các mối 
quan hệ

Có bẩm sinh 
sáng tạo, phát 
minh

Ngôn
ngữ

Có cách diễn 
đạt ngôn ngữ 
theo nghĩa đen, 
logic

Có cách diễn 
đạt ngôn ngữ 
đa âm tiết, 
chính xác, 
duy lí

Có cách diễn đạt 
ngôn ngữ nhiều ẩn 
dụ, dùng cử chi thay 
cho ngôn ngữ

Có cách diễn đạt 
ngôn ngữ nhiều 
màu sắc (ngôn 
ngữ không 
chuyển tải 
nghía thật...)

Quan 
niệm thời 
gian

Quá khứ hiện 
tại, tương lai là 
rạch ròi không 
thể can thiệp

Hoạch định 
được quá khứ, 
hiện tại và 
tương lai

Quan niệm thời 
gian, không gian là 
yếu tố do con người 
quyết định

Hiện tại là tổng 
thể của quá khứ 
và là mầm mống 
của tương lai

Khuynh 
hướng 
đối với 
ngoại 
cảnh

Xu hướng chấp 
nhận ngoại 
cảnh...

Xu hướng bên 
ngoài là chấp 
nhận ngoại 
cảnh nhưng 
tinh thần thì bị 
kích thích...

Xu hướng tự do, 
năng động thích 
thay đổi...

Xu hướng không 
chấp nhận ngoại 
cảnh, nhiều kích 
thích, ganh 
đua...
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Cụ thể -  
tuần tự

Trừu tượng -  
tuần tự

Cụ thê’ -  
ngẫu hứng

Trừu tượng -  
ngẫu hứng

Trung 
tâm 
chú ý

Thực tiễn, 
vật chất thực

Kiến thức, sự 
kiện, lí thuyết, 
mô hình

Cảm giác, các quan 
hệ, kí ức

Các ứng dụng, 
phương pháp, 
tiến trình

Điểm 
tiêu cực

Phục tùng, 
khổng cảm 
giác, ưa sở hữu

Cứng đầu, hoài 
nghi, kiêu ngạo

Ưa khoảng cách, 
tình cảm thái quá, 
ưa đàn áp

Lừa dối, vô 
lương, ích kỉ

Ợ est phân loại phong cách tư  duy: T ro n g  P hần  phụ lục có giới thiệu hai 
mẫu để test sự khác biệt cùa phong cách học, phong cách tư duy của học sinh nhỏ 
tuổi (phổ thông cơ sờ) và cùa người lớn (có thể dùng cho học sinh trung học và 
người lớn). Bạn có thể tham khảo và dùng để bước đầu hiểu biết về phong cách 
học, phong cách tư duy cùa từng học sinh).

Tuy nhiên, có nhiều cách phân loại về phong cách học. Dưới đây là phân loại 
phong cách học theo chu trình học tập của David Kolb.

+ Chu trình học tập Kolb mô tả những gì diễn ra liên tục (trong mỗi cá nhân, 
nhóm) khi việc học diễn ra.

+ Chu trình học tập có thể bắt đầu từ bất cứ điểm nào trong 4 điểm/giai đoạn 
và nó có hình xoáy ốc.

Kinh nghiệm 
cụ thể

/ y

Tri thức 
điều chỉnh

Thử nghiệm 
tích cực - C h u y ổ n

Tri thức 
hôi tu

Tri thức 
phân kl

hoá Quan sát 
phản ánh

Tri thức 
đóng hoá

Tư duy 
trừu tượng

Hình 5.2. Chu trình học tập của Kolb
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* Trong chu trình học tập trên, Kolb giải thích:
-  Sử dụng kinh nghiệm cụ thể: Có nghĩa là người học huy động vốn kiến thức 

đã biết của mình trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập nhằm hình thành 
kiến thưc mới.

-  Ọuan sát phản ánh: Có nghĩa là người học xem  xét lại những vấn đề đã  lùm 
và trài ụiia trong quá trình học tập.

-  Tư duy trừu tượng: Người học phân tích, tổng hợp các vấn đề có liên quan, 
diễn giãi các sự kiện đã được chú ý và tìm hiểu mối quan hệ giữa chúng để hình 
thành khái niệm cần học. Trong giai đoạn này thì lí thuyết là đặc biệt quan trọng 
cho việc giải thích các sự kiện.

-  Thử nghiệm tích cực: cho phép người học có được sự hiểu biết mới và suy 
diễn thành những dự đoán về những gì diễn ra sau đó và những hành động nào cẩn 
phải thục hiện để cải thiện cách thức học tập hoặc thực hiện công việc.

Theo chu trình học tập của Kolb, việc học tập bao gồm 2 chiều kích sau:
-  Một chiều kích thẳng đứng trong mô hình, lĩnh hội (hiểu biết) bằng việc 

liên kết các kinh nghiệm cụ thể với các khái niệm (tư duy trừu tượng).
-  Một chiểu kích ngang trong mô hình, trong đó hoạt động học tập bao gồm 

một sự chuyển đổi của người học bằng việc kết hợp các quan sát phản ánh và sử 
dụng chúng một cách sáng tạo trong thực nghiệm.

* Dựa vào chu trình học tập cùa Kolb có thể chia thành 4 kiểu học hay 4 
phong cách học tương ứng với 4 kiểu tri thức, đó là:

+ Phong cách “phân kì” : loại người học này có trí tưởng tượng phong phú, có 
nhiều xúc cảm và thiên hướng xã hội và có khả nãng nhìn nhận các tình huống cụ 
thể từ nhiều quan điểm khác nhau. Tri thức được hình thành thông qua quan sát 
phản ánh trực quan của các kinh nghiêm cụ thể và được phát hiện bằng sự sáng tạo 
và sự đa dạng. Điều này tương ứng với học qua quan sát.

+ Phong cách “đồng hóa” : loại người học này quan tâm đến các ý tường mang 
tính lí thuyết; lí thuyết và các khái niệm phải có tính lôgic để hướng dẫn cho việc 
lập kế hoạch và hành động. Tri thức được tạo ra từ việc liên kết các quan sát phản 
ánh với sự trừu tượng hóa tổng quát. Điều này tương ứng với học qua phân tích.

+ Phong cách “hội tụ” : loại người học này có tính mục đích cao. Tri thức 
được tạo ra bằng việc sử dụng các khái niệm chung cho việc thực nghiệm tích cực 
với việc đặt trọng tâm vào việc đạt được những kết quả nhất định từ những kiến 
thức đã có ban đầu. Điều này tương ứng học qua thực hành áp dụng.

+ Phong cách “điều chỉnh”: loại người học này học có thiên hướng hành 
động, thông qua thứ -  sai và sửa, có xu hướng chấp nhận rủi ro và ưu tiên việc 
thực thi các kế hoạch và các thí nghiệm. Kiến thức được hình thành bằng việc sử
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dụng các kinh nghiệm cụ thể cho việc thực nghiệm tích cực mà không thông qua 
các giai đoạn quan sát phản ánh và trừu tượng hóa. Điều này tương ứng với học 
qua trải nghiệm.

Trong các mô hình dạy học tích cực sử dụng hình thức tổ chức học táp chủ 
yếu là theo nhóm hợp tác đê thực hiện các mục tiêu rèn luyện kĩ năng sống, trong 
nhóm học tập, mỗi học sinh đảm trách một vai trò, thực hiện một công việc và học 
cách phối hợp với nhau, hỗ trợ cho nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao cho cá 
nhân và nhóm .

Phân loại phong cách học, phong cách tư duy giúp giáo viên tổ chức nhóm 
học tập thích hợp với từng nhiệm vụ học tập cụ thể. Thông thường m ột nhóm học 
tập nên gồm những học sinh có phong cách học tập, tư duy khác nhau để mỗi cá 
nhân có thể phát huy tốt nhất tiềm năng của cá nhân trong công việc thích ứng với 
mình. Đó là cơ hội đê mỗi cá nhân có cơ hội thể hiện mình, tự khẳng định mình 
(ví dụ, nhũng học sinh có tư duy não phải phát triển trội khi học tập trong mô hình 
dạy học truyền thống thường tỏ ra không thích ứng, thâm chí kém cỏi thì trong các 
mô hình tích cực họ được học theo phong cách học của mình, là cơ hội đê họ hiếu 
bản thân mình, lấy lại niểm tin nơi chính mình và hứng thú với việc học tập hơn). 
Đồng thời một nhóm học tập gồm nhiều phong cách học còn giúp mỗi học sinh tự 
điều chỉnh và học tập lẫn nhau.

Cũng có nhiều nhiệm vụ học tập cần phát huy thế mạnh của một phong cách 
tư duy nào đó thì trên cơ sở test phân loại, giáo viên có thế dễ dàng tìm ra những 
học sinh có cùng phong cách tư duy xếp vào một nhóm.

Phân loại phong cách học, phong cách tư duy còn giúp giáo viên có những 
can thiệp, giúp đỡ cụ thể với từng cá nhản học sinh để họ từng bước khắc phục 
những mặt hạn chế và phát huy tốt mặt mạnh của mình (về giao tiếp, ngôn ngữ, 
khả nãng thuyết phục, khả nãng đề xuất ý tường, phương án giải quyết vấn đề...).

5.2. Cơ chế phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh
Đê tất cả học sinh, dù lù thuận não trái huy I1ŨO phải, dù có phong cách học 

khác nhau đều có cơ hội tham gia tích cực vào hoạt động học, đều có cơ hội phát 
triển toàn diện thì quá trình học tập cần phải trải qua đầy đù cả ba giai đoạn:

1. N hập dữ  liệu: Nghe, nhìn, đọc.
2. X ử  lí: Qua bộ não
-  Xử lí phân tích
-  Xử lí tổng hợp
-  Xử lí khái quát hoá
3. X uấ t dữ  liệu: Nói, viết, các hoạt động ngoài ngôn ngữ (các hoại động này 

làm tăng khả năng lưu giữ thông tin từ 20% lên 90%).
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Dạy học theo mô hình truyền thông đặt quan tâm chủ yếu vào hai giai đoạn 
đầu (khi bạn yêu cầu học sinh giải thích hiện tượng, giải bài tập theo khuôn mẫu, 
nhiều khi khá xa rời thực tiễn, thực ra bạn đang yêu cầu học sinh thực hiện giai 
đoạn 2 mà thôi).

Giai đoạn 3 không những rất quan trọng với những học sinh có não phải phát 
triển trội vì khi tham gia vào giai đoạn 3 học sinh có cơ hội phát huy phong cách 
học tập đa dạng, tư duy ngẫu hứng, trí tưởng tượng phong phú, khả năng sáng tạo 
của mình, mà giai đoạn này còn rất cần thiết với học sinh phát triển trội não trái vì 
họ có cơ hội học hỏi để phát huy các chức năng não phái vốn còn chưa mạnh của 
mình, giúp các chức năng của cả hai bán cẩu não được phát triển cân bằng. Nói 
cách khác, giai đoạn 3 là rất quan trọng khi ta quan tâm đến sự phát triên các chức 
năng tư duy của não phải cho tất cá học sinh.

Dạy học trài qua 3 giai đoạn là dạy học quan tâm đến sự phát triển đồng đều 
các chức năng của cả hai bán cẩu não, nghĩa là quan tâm đến sự phát triển loàn 
diện nhân cách của tất cả học sinh: những học sinh có tư duy não trái trội hơn khi 
tham gia vào giai đoạn thứ ba sẽ học lập được phong cách tư duy não phái (qua 
công việc, qua sự giao lưu với những học sinh có não phải phát triên trội), còn 
ngược lại, học sinh có não phái phát triền trội hơn khi tham gia vào các giai đoạn 
một và hai sẽ được rèn luyện tư duy logic...

Các mò hình dạy học tích cực ngày nay luôn cố gắng tạo điểu kiện cho học 
sinh trài qua cả 3 giai đoạn học tẠp và đặc biệt chú ý đến giai đoạn ba.

Các mò hình dạy học tích cực đểu quan niệm rằng: học sinh chi thực sự tích 
cực, chủ động tham gia vào quá trình học tập khi vấn đ ề  liọc tập cần qiíỉi quyết có 
môi liên liệ thực sự với thực tiễn đích thực mà họ đanẹ sông và chi có những vấn 
đề như thế mới thực sự làm họ húng thú tham gia giải quyết và cố gắng phát huy 
hết khả năng của mình để giải quyết. Chính vì vây, mặc dù kiến thức vật lí phổ 
thông đa phần là kiến thức cổ điển cũng cẩn phái làm thế nào đặt chúng vào các 
vấn đề của thực liễn đích thực ngày hôm nay, có nhir vậy mới hy vọng phát huy 
dược tính tích cực của học sinh.

Quan niệm này có sự khác biệt với cơ chẽ phát huy tính tích cực trong dạy 
học vật lí truyền thống: Tinh huống có vấn đề, một khái niệm tâm lí học quan 
trọng trong lí luận dạy học của tất cả các môn học ờ các bậc học phổ thông, trong 
quan niệm quen thuộc của chúng ta lại thường là những tình huống sản sinh từ 
chương trình, nội dung học, mang nặng tính kịch bản, dàn dựng và thường rất 
khiên cưỡng: một thí nghiệm mờ đầu, một hiện tượng được cô lập, loại bò nhiều 
mối liên hệ thực tế... mà khi phân tích nó vấn đề sẽ xuất hiện như một tất yếu 
trong quá trình suy luận iogic. Vấn đề học tập trong cách dạy truyền thống thường 
là các ván đề có liên hệ mật thiết với chương trình, nội dung học, nó thường ít xuất
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phát từ thực tiễn hay từ nhu cầu hiểu biết của nhiều học sinh, nhung trong Lí luận 
dạy học truyền thống chúng mặc nhiên được coi là vấn đề của tất cả học sinh, quá 
trình học tập là quá trình được tổ chức theo một cách thức chung do giáo viên lựa 
chọn để giải quyết các vấn để như thế. Học sinh phải chấp nhận bàn thân ván đề và 
cả cách thức giải quyết vấn đề, họ thể hiện tính tích cực thông qua việc iham gia 
vào giai đoạn này hay khác cùa quá trình học tập theo yêu cầu của giáo viên. Giáo 
viên thông qua sự tham gia của học sinh, đặc biệt là qua việc trả lời các câu hỏi, 
mà nhận định (thường là cảm tính) về kết quả học tập, về sự phát triển trí tuệ của 
học sinh...

Chắc các bạn cũng thường gặp các quá trình dạy học được tiến hành như thế: 
khi muốn đặt ra vấn đề cho bài học mới giáo viên đưa ra một tình huống và bạn 
luôn nhận thấy câu hỏi xuất hiện thật dễ dàng như trong kịch bản của m hh (như: 
thả các vật rơi, câu hỏi tại sao chúng rơi nhanh chậm khác nhau xuất hiện, hay thả 
vật vào nước, câu hỏi tại sao chúng nhẹ đi trong nước xuất hiện...). Tuy nhiên, có 
bao giờ bạn tự hỏi: liệu câu hỏi đó có thực sự là câu hỏi mà mỗi học sinh đều 
mong muốn được giải đáp? đó có phải là câu hỏi mà tất cả học sinh đều chưa biết 
lời giải đáp hay đơn thuẩn chỉ là đưa ra tình huống như thế, phân tích đén đó thì 
câu hỏi đó phải xuất hiện?... Bạn thừ nhớ lại bối cảnh sư phạm trong những giò 
học mà chắc chắn bạn đã từng gặp sau khi câu hỏi chính của bài học xuất hiện: đó 
là nhiều ánh mắt thờ ơ, lãnh đạm, thái độ chấp nhận, cam chịu, hoặc thiếu hợp 
tác... của nhiều học sinh. Điều đó cho thấy rằng vấn đề mà giáo viên đã chủ động 
dẫn dắt học sinh tới hình như không phải là vấn đề thực sự của những học sinh 
này. Điều đó cũng có nghĩa là rất nhiều học sinh sau khi các vấn đề như thế xuất 
hiện đã không coi chúng như vấn đề, không tiếp nhận nó như mâu thuẫn nhận thức 
của chính mình, họ không thực sự để trí óc tham gia vào quá trình giải quyết vấn 
đề học tạp, bất chấp kịch bản hay đến mấy mà giáo viên dàn dụng, dẫn dắt, họ vẫn 
chi thụ động lĩnh hội, ghi chép... nội dung bài học. Với những học sinh aày việc 
học tập đã không giúp ích nhiều cho sự phát triển trí tuệ của họ.

Một nguyên nhân của thất bại này là không những ở góc độ lí luộn dạy học 
mà trong thực tế cả giáo viên cũng luôn muốn cho rằng học sinh không biết hay 
không được biết gì về kiến thức mới trước khi bước vào giờ học (nhiều giáo viên 
coi sự hiểu biết trước của học sinh về vấn đề mới từ những nguồn tri thirc ngoài 
học đường là khó khăn cho việc dạy học của họ, vì hình như nó làm hỏcg chiến 
lược, phương pháp dạy học của họ!). Quan niệm trường học, giáo viên là nơi duy 
nhất độc quyền cung cấp sự hiểu biết trong mọi thời đại đều không thuyết phục, 
nhất là trong thời đại của chúng ta, khi con người, không kế lứa tuổi, trình độ hiểu 
biết, đều ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận với thông tin một cách tự thiên và 
dễ dàng.
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Chưa quan tâm đến tính đa dạng của phong cách tư duy, cùa đặc điểm , nhu 
cầu học tập cùa cá nhãn đê’ rồi áp đặt một kiểu dạy học duy nhất cho tất cả học 
sinh dựa trên một cơ sở lí luận duy nhiít cho việc dạy học (Lí thuyết dạy học một 
cơ hội, một lựa chọn) là nguyên nhàn chính rất quan trọng của sự chưa thành công 
trong dạy học.

5.3. Trung tâm của quá trình dạy học
Trong các mô hình dạy học tích cực, quan niệm học sinh là trung tâm  không 

chi thê hiện ờ chỗ họ dược quan tâm, săn sóc, giúp đỡ, được tạo mọi diều kiện 
thuận lợi cho việc học tập, phút triển, mà quan niệm học sinh là trung tâm thè 
hiện chủ yếu ờ chỗ: Học sinli, người tliam íỊÌa tícli cực, tự  qiác vào hoạt độnq học 
tập pluìi lù Iiqifời dược quyết địnli m ột plĩần (liay toàn bộ) chiên lược học tập của 
mình, đồng tliời học sinh cũnẹ phủi chịu trách Iiliiệm m ột pliần với kết quả  học 
tập của ntìnli (trách nliiệni với sự  phá t triển hiểu biết, phút triển nhún cách cùa 
cliínli mình).

Gần đíìy chúng ta cũng nghe nói tới những cố gắng đối mới kể cả trons lí luận 
dạy học và trong thực tiễn, thể hiện ờ việc triển khai các định hướng dạy học tích 
cực. Chúng ta cũng nghe nói nhiều tới dạy học lấy học sinh làm trung tâm trong 
mô hình dạy học truyền thống. Tuy nhiên, điều rất dễ nhận ra là trong các định 
hướng dổi mới này thì chiến lược liọc tập cùa liọc sinli trong quá trình dạy học vẫn 
do giáo viên quyết định, học sinh chỉ được yêu cầu tham gia nhiều hơn vào các 
giai đoạn khác nhau cùa hoạt động học tập đã được giáo viên hoạch định sẩn, họ 
chưa thực sự được trao quyền quyết định chiến lược học tập, chiến lược giải quyết 
vấn để của riêng mình... Điều đó cũng có nghĩa là trong mô hình truyền thống, dù 
đã rất cố gắng đổi mới, quan tâm đến người học nhiều hơn, thì vẫn gặp khó khăn 
nâng người học lên vai trò trung tâm mà Irung tâm của quá trình dạy học nhiều khi 
vẫn là người giáo viên. Đó cũng là một trong những đặc điểm cơ bản để phân biệt 
các phương pháp dạy học tích cực trong mô hình dạy học hiện đại với mô hình 
truyên thòng, dù nó đã được cái tiên.

Hiểu những đặc trung của từng phương pháp tíạy học, SO sánh, đánh giá tìm ra 
sự khác biệt ở các mục tiêu chiến lược của chúng là cơ sở giúp chúng ta chủ động 
lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp với mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được, 
với nội dung cụ thể cần dạy, với đặc điểm, nhu cẩu của học sinh, với điểu kiện 
giáo dục cụ thê...
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CHƯƠNG 6

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỂ (Theme -  based learning °) 
VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO DẠY HỌC VẬT LÍ 
ở TRƯỜNG PHỔ THONG

Đ ặt ván đề:
-  Làm thê nào đ ể  kiến thức dược học, dù là các kiên thức cổ  điển, vần hấp 

dẫn và có ỷ  nglũa trong cuộc sống hôm nay?
-  Lùm thê nào đ ể  nội dung học có sự tícli liợp, tinh giàn vù bén vững?
-  Có pliải giáo viên cứ  phải dạy kiến thức theo từng bài được sắp .xếp tlieo 

cấu trúc chương trìnli thì học sinh mới hiểu được vù sử  dụng được kiên thức?
-  Làm thê nào đe việc liọc tập dù là môn học nào di nữa cũng trớ  tliànl) việc 

rèn luyện cúc k ĩ năng chung, cần thiết đ ể  giải quyết các vấn đ ề  đa dạng của thực 
tiễn liôni nay?

-  Làm th ế  nào đ ể  khuyến kliícli các pliong cách học tập kliúc nhau?

Trước khi nghiên cứu một số cơ sở của mô hình dạy học này chúng la hãy thử 
thiết kế các quá trình dạy học cùng một nội dung học theo hai quan niệm khác 
nhau: truyền thống tích cực và dạy học theo chủ đề.

Bạn hãy xem xét và thử SO sánh sự khác biệt của hai cách tiếp cận dạy học 
trình bày dưới đây ờ các yếu tố như:

-  Vai trò của giáo viên,
-  Vai trò của học sinh,
-  Cách thức tổ chức quá trình dạy học,
-  Kết quả học tập của học sinh,

MINH HOẠ:
Dạy chủ đề: “Dòng điện trong các môi trường” ở cấp THPT
Kiến thức chương này trong SGK Vật lí THPT từ lâu cũng đã được tích hợp 

trong một chủ để chung: Dòng điện trong các môi trường, gồm: trong kim loại, 
trong chất khí (không khí, khí kém, chân không), Irong chất điện phân và trong

hltn://w 'Vw .ie;irn.oi i; /c iie lc s / lo ju iJ c / | i . in l rn/a.llK 'n)cvlhi))l 
(Từ khoá đê tìm trên internet: theme based learning)
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chất bán dẫn. Cấu trúc từng bài khá thống nhất để tiện cho việc SO sánh, tinh giản 
kiến Ihức sau khi học xong: Bắt đầu từ thí nghiệm về sự phụ thuộc của cường độ 
dòng điện I vào hiệu điện thế U; dùng các mô hình cấu trúc vật chất tương ứng 
như mô hình cấu trúc mạng của kim loại và bán dẫn, mô hình cấu trúc nguyên tử 
cổ điển, mô hình động học phân từ của chất khí, chất lỏng để giải thích và rút ra 
bản chất của dòng điện trong các môi trường khác nhau: phần vận dụng thực tế 
chủ yếu đưa ra một số ứng dụng mang tính kinh điển, đôi khi chưa gắn với thực 
tiễn hiện nay.

Trong thực tiễn dạy học ờ phổ thòng, dạy theo cấu trúc chương trình, nội 
dung như vậy có thê sẽ gây ra cảm giác nhàm chán, khô khan. Liệu có mô hình 
dạy học nào khắc phục được hạn chế này?

Bạn thử SO sánh việc dạy phần kiến thức này theo hai cách dưới đây:
A. T ổ  chức hoạt động nhận thức học tập giải quyết vấn đé đè’ chiếm lĩnh  

kiến thức (vẽ sự  dấn điện trong từng mói trường) trong mô hình truyền thống  
tích cực.

Chúng tôi chọn bài: ‘‘Dònq điện trong klìí kém "  làm ví dụ. Có hai cách tổ 
chức hoạt động học tập thường dùng:

Chia nội dung học 
thành các hoạt 

động thành phần
Tẩ chức hoạt động giải quyết vấn dể

+ Hoạt động 1:
Học sinh làm thi 
nghiệm với một 
ống chứa khí có nối 
với một bơm hút 
chân không hoặc 
nhiéu ống khí có áp 
suất khác nhau.
Học sinh được 
hướng dẫn các 
bước làm thí 
nghiệm quan sát 
hiện tượng dẫn điện 
trong các ống khí 
có áp suất thấp 
khác nhau và rút ra 
nhận xét.
+ Hoạt dộng 2:
Học sinh vẫn dùng 
mô hình động học

1- Đặt vấn ơế:
Trước bài học này học sinh đã học bài “Dòng điện trong chất khí", 
bài học này chỉ khác là nghiên cứu khi có áp suất thấp. Giáo viên 
có thể cùng học sinh suy luận từ bài học trước và dẫn dắt đến vấn 
đề mới:
Khi nghiên cứu dòng điện trong chất khi chúng ta đã biết: các hạt 
mang điện tạo thành do tác nhân ion hoá chuyển động dưới tác 
dụng của điện trường tạo nên dòng điện. Trong chất khí ỏ áp suất 
thường do mật độ phân tử và nauyẽn tử là lớn nên các hạt mang 
điện dễ dàng bị va chạm với nhau và với các nguyên tử, phân tử 
trung hoà nên sẽ bị trung hoà hoặc giảm động năng, vì thế số hạt 
mang điệfi chuyển động có hướng về các điện cực giảm đi. Hãy 
suy nghĩ xem, nếu trong cùng điều kiện bên ngoài (về tác nhãn 
ion hoá và hiệu điện thế đạt vào) làm thế nào cho dòng điện 
mạnh hơn (để số hạt mang điện dịch chuyển về các điện cực 
nhiều hơn)?

2 - Đề xuất giã thuyết:
Học sinh sẽ suy luận và đưa ra giải pháp: Giảm mật độ phân tử, 
nguyên tử trang ống, tức giảm áp suất tronq ống. Mảt đô phân tử
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phân tử và mô hình 
cấu trúc nguyên tử 
cổ điển để giải thích 
hiện tượng.
+ Hoạt động 3:
Học sinh tìm hiểu 
ứng dụng của hiện 
tượng này trong 
thực tiễn.
+ Hoạt dộng 4:
Học sinh quan sát 
thí nghiệm tạo 
thành tia âm cực và 
nghiên cứu các tính 
chất của nó...

trong ống giảm nên trong cùng điều kiện vé hiệu điện thế và tác 
nhân ion hoá, các hạt mang điện sẽ ít bị va chạm nên số hạt 
mang điện chuyển động về các điện cực nhiều hơn.
3- Thiết kê và tiến hành thí nghiêm tương tự trong bài Dòng 
điện trong chất khí nhưng với ống khí có gắn bơm hút khí
4- Nhận xét kết quá thí nghiệm và rút ra kết luận...
5 - Hướng học sinh chủ ý đến ánh sáng phát ra từ các ống có áp 
suất khác nhau (về cường độ và các yếu tố khác)
+ Hãy suy luận xem hiện tượng sẽ như thế nào nếu khoảng tối 
choán đẩy ống?
* Giáo viên dành một chút thời gian (hoặc tổ chức xeminar) kể lại 
lịch sử phát hiện tia âm cực và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển 
của vật li học (có thể hướng dẫn để học sinh tự tlm hiểu và tự 
thuyết trình)... từ đó học sinh thấy được việc phát hiện ra các tính 
chất của một chùm tia bí mật để rồi biết được đó là chùm hạt 
electron có ý nghĩa như thế nào với việc tim hiểu cấu trúc nguyên 
tử, tới sự phát triển của vật lí học...

Cách tổ chức hoạt động để học sinh tham gia vào hoạt động giải quyết vấn để 
xây dựng kiến thức mới Iheo mô hình dạy học truyền thống tích cực hướng tới các 
mục tiêu giáo dục hiện nay (còn cách tổ chức cho học sinh lĩnh hội tùng phđn của 
nội dung bài học theo trật lự nội dung như nhiều giáo viên vẫn làm khó có thế đạt 
tói các mục tiêu này). Tuy nhiên, cả hai cách tổ chức hoạt động học tập như trên 
chưa thực sự quan tâm đến vai Irò trung tâm của người học, nhất là vối các học 
sinh có phong cách học tập khòng phù hợp như đã phân tích ở trên.

B. Cả chương tô chức thành m ột chù đề học tập “D òng điện trong các 
m ôi trường”

Khi nghiên cứu nội dung chương, giáo viên có thể thấy cấu trúc từng bài khá 
thống nhất, tiện cho việc SO sánh, tinh gián kiến thức; mật khác, nhiều vấn để 
trong Ihực tiễn (sấm, sét, mạ, đúc,...) gắn vói kiến thức chương. Đó ]à nhũng thuận 
lợi cho việc tổ chức tlạy học các kiến thức trong chương thành chú đé.

(Dưới đây chỉ là một gợi ý để giáo viên từ đó sáng tạo nhiều cách tổ chức thực 
hiện chủ đề hay hơn và phù hợp hơn với thực tế phổ Ihông nơi mình dạy học):

1. Chuẩn bị bài dạy:
Trong việc tổ chức dạy học này giáo viên không dạy toàn bộ nội dung học 

trên lớị) theo cách đi xây dựng từng khái niệm, giáo viên không coi học sinh là 
chưa biết gì trước nội dung bài học mới mà trái lại, sẽ cồ gắng tận dụng tối đa kiến 
thức, kinh nghiệm, kĩ nâng có sẵn của học sinh và nhất là khả năng tiếp cận thông 
tin để biết nhiều hơn thế  của học sinh về một vấn để mới để giám tối đa thời gian 
nghe giảng và giảm sự thụ động của học sinh trong tiếp nhận kiến thức mới.
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Trong (hực tế rõ ràng nhiều học sinh đã biết vể sự dẫn điện trong một số môi 
trường thông qua các ứng dụng thông dụng của chúng trong kĩ thuật và đời sống 
mà họ tiếp xúc hàng ngày, chỉ có điểu có thê hiểu biết của họ chưa đầy đủ, tản 
mạn, khòng giống nhau hoặc chưa chuẩn xác. Giáo viên có thể gợi ra một sô ứng 
dụng [hực tiễn điến hình đê kích thích hứng thú cùa hpc sinh trước khi giao nhiệm 
vụ học tập cho họ.

+ Từ mục tiêu và nội ciitnẹ liọc ÍỊÌỚO viên cluiẩn bị một bộ cứu hỏi địnli hướng 
được cho rằng khi học sinh trả lời được chúng là hoàn thành mục tiêu bài học. Ở 
chù đề này bộ câu hỏi có thè là:

Cáu hỏi nội dung:
1- Theo em biết thì những chất nào xung quanh chúng ta có thể dẫn điện (chất 
rắn, lỏng, khí...)? Tại sao em nghĩ như vậy, từ đàu em biết điều đó?
2 -  Em biết gì về sự dẫn điện cùa các chất như kim loại, bán dẫn, chất khí...: điểu 
kiện, bản chất, tính chất dẫn điện... của chúng.
Cáu hỏi bài học:
3 -  Theo em, điều kiện để trong các môi trường khác nhau xuất hiện các hạt mang 
điện có giống nhau không, chúng khác nhau ờ chỗ nào? Tại sao?
4 -  Theo em điều kiện điện trường để các hạt mang điện chuyển động tạo thành 
dòng điện trong các mòi trường khác nhau có giống nhau hay không? Tại sao?
5 -  Tính chất dẫn điện (sự phụ thuộc của cường độ dòng điện và hiệu điện thế vào 
các yếu tố khác) cùa các chất khác nhau như thê nào? Tại sao?

Cáu hỏi khái quát:
6-  Em biết gì vể nhũng tiến bộ mới của khoa học, kĩ thuật và công nghệ trong việc 
nghiên cứu và sử dụng hiểu biết về sự dẫn điện trong các môi trường khác nhau, đặc 
biệt là những nghiên cứu và ứng dụng sự dẫn điện trong chất khí và chất bán dẫn?

+ Giáo viên gírí tới các nhóm học sinh ruột sô nliiệm vụ học tập trước klii 
nghiên cứu chủ đề này chính thức trên lớp khoảng một tuần (học sinh sẽ không lạ 
cách làm này nếu đã được học tập một số chú đề trước đó), đó là các câu hỏi cụ 
thể hơn được triển khai từ các câu hỏi nội dung, ví dụ:

-  Điểu kiện để xuất hiện các hạt mang điện trong kim loại, chất khí có áp 
suất khác nhau, chất điện phân,...

-  Đặc điểm của các hạt mang điện trong kim loại,...
-  Mõ hình thích hợp để nghiên cứu hiện tượng dẫn điện trong kim loại, chất 

điện phàn, bán dẫn...
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— Tính chất dẫn điện của kim loại, cùa chất khí,...
Các câu hỏi bài học có mức khái quát cao hơn (câu 3, 4, 5) cũng dược triển

khai thành các câu hỏi cụ thể hơn, ví dụ:
— Điều kiện xuất hiện các hạt mang điện trong các môi trường khác nhau ở 

chỗ nào?
-  Có thể giải thích sự xuất hiện hạt mang điện trong từng môi trường ra sao?
— Tại sao điểu kiện đê’ làm xuất hiện hạt mang điện trong chất rắn, lỏng, khí 

lại khác nhau?
-  Tại sao điều kiện điện trường để các hạt mang điện trong các chất khí có áp 

suất khác nhau lại khác nhau?

+ Giáo viên chuẩn bị sự hỗ trợ cho học sinh:
Để học sinh trả lời các câu hỏi này giáo viên cẩn chuẩn bị sự hỗ trợ tốt nhất

cho học sinh tuỳ vào điều kiện chủ quan và khách quan:
-  Cung cấp một số nguồn tư liệu học tập chù yếu (sách, tranh ảnh, đó chỉ các 

nguồn thông tin khác...) và gợi ý học sinh tự tìm hiểu thêm qua trao đổi với nhau 
và với người lớn... Yêu cầu này không đòi hỏi học sinh phài ihực hiện hoàn hào vì 
thông tin họ cần tìm hiểu là mới, chỉ cần học sinh có quan tăm và cố gắng trong 
điều kiên có thể của họ, nhưng nếu học sinh khòng Ihực hiện được các nhiệm vụ 
thì giáo viên sẽ không có cơ sờ để triển khai dạy học theo mô hình này. Vì thế, 
giáo viên cẩn có kế hoạch và cách làm phù hợp với tùng nhiệm vụ học tập để hỗ 
trợ, khuyến khích và kiểm soát được việc thực hiện các nhiệm vụ học tập của từng 
học sinh, lừng nhóm học sinh,

— Giáo viên chuẩn bị sân bùi trìnli bày cliọn lọc, tinli giản về kiến tliức mới 
như tài liệu hỗ trợ học tập chính Ihức cho tất cả học sinh (ví dụ: đê học chú đề này 
giáo viên cung cấp các mô hình cấu trúc vật chất thích hợp đế nghiên cứu từng 
hiện tượng, các hiểu biết cần thiết về đặc điểm hạt mang điên, về điều kiện, tính 
chất dẫn điện của từng môi trường... Cần nhớ rằng đây khòng phái là hài giảng 
như trong dạy học truyền thống, không phải là sự trình bày quá trình xây dựng các 
khái niệm mà chỉ là kiến thức được cung cấp cho học sinh). Tuy nhiên, khi cần 
thiết thì giáo viên cũng có thể tổ chức giờ học cung cấp kiến thức mới (tùy trình độ 
của lớp học sinh mà chọn cách làm phù hợp).

-  Giáo viên chuẩn bị sự hướng dẫn và kiểm tra, giám sát hoạt động học tập 
cùa học sinh bằng các báng phàn công nhiệm VII, phiêu học tập (những nhiệm vụ 
được cụ thể hoá, trọng số điểm đánh giá cho từng nhiệm vụ, nó chi ra mức độ khó 
khăn của tìmg nhiệm vụ, nó định hướng đê học sinh phân công nhiệm vụ trong 
nhóm học tập).
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Học sinh từng nhóm tiến hành phân công công việc cho từng cá nhân theo các 
nhiệm vụ cụ thê dựa trên các phiếu học tập này:

Phiếu học tập:

Nhiệm vụ 1 T rụng  sỏ
Điên kiện (lê xuất hiện hạt niaiìg điện trong các 
môi trường:
-  Kim loại
-  Chất khí
-  Chân không
-  Chất điện phân
-  Bán dẫn

Loại hạt mang điện:
-  Trong kim loại
-  Trong chất khí

Tinli ( hát (lần điện cùa:
-  Kim loại
-  Chất khí

Nhiệm vụ 2
Nẽu đirợc các điểm giống nhau...
Phàn biệt được sự khác nhau...
Giải thích đưực tại sao (rong điéu kiện như lliế 
Irong môi trường kim loại, chất khí... sẽ xuất 
hiện hạt mang điện...
Phàn tích dược vì sao diểu kiện đê có hạt mang 
điện trong các môi tnrờng khác nhau lại khác 
nhau
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Phiếu phân công nhiệm  vụ của nhóm

Tên Nhiệm  vụ 1 Nhiệm  vụ 2

Nguyễn Văn A Kim loại Chất khí

Phạm Thị B Bán dẫn Chan không

-  Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ học tập bằng các phiêu đánli ẹ/cí của 
giáo viên và phiếu tự  đánli giá (cùa các thành viên trong cùng một nhóm và giữa 
các nhóm).

Phiêu đánh giá của g iáo viên

N hóm N hiệm  vụ 1 N hiệm  vụ 2 ... ...

1

2

3

Phiếu tự  đánh giá của học sinh trong mỏi nhóm

Tên N hiệm  vụ 1 N hiệm  vụ 2 ...
Nguyễn Văn 
A

Tốt Trung bình

Phạm Thị B Không thực hiện Trung bình

Phiếu đánh giá giữa các nhóm  học sinh

N hóm N hiệm  vụ 1 Nhiệm vụ 2 ...

1

2

3

...
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2. To chức quá trình học tập
-  Giáo viên hướng dẫn các nhóm làm việc trên lớp với thông tin từng cá nhân 

thu được theo sự phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong nhóm về các câu 
hỏi nội dung 1, 2: Mỗi học sinh báo cáo lại '.hòng tin mình thu thập dược về nhiệm 
vụ được giao.

-  Từng nhóm tiến hành thảo luận trên lớp với các câu hỏi 3, 4, 5: SO sánh, sắp 
xếp, phân loại thông tin và cùng nhau suy luận, tranh luận để xây dựng lần lượt 
các câu trả lời một cách thuyết phục nhất.

-  Tổ chức cho mỗi nhóm trình bày câu trả lời cho một câu hỏi, các nhóm 
khác bổ sung, điều chính, chất vấn, đánh giá giữa các nhóm.

-  Kết quả làm việc nhóm có thê được đánh giá qua các phiếu học tập thiết kế 
thích hợp cho từng loại nhiệm vụ (Trà lời các câu hỏi đặl ra dưới dạng tự luận, trắc 
nghiệm khách quan, các hình thức đánh giá chung ngay tại lớp...).

-  Giáo viên chính thức hoá thông tin học sinh thu được và cả những suy luận 
xác đáng của họ thành kiến thức mới bàng một bài trình diễn (povverpoint chẳng 
hạn) sau khi có thể phải thực hiện một vài thí nghiệm nếu thấy là cần thiết.

+ Giáo viên giao nhiệm vụ cho giờ học tiếp theo: Trả lời câu hỏi 6

Giao cho mỗi nhóm tìm hiểu về một tiến bộ cùa khoa học hay kĩ thuật, hay 
công nghệ trong việc nghiên cứu hoặc chế tạo ra các úng dụng thực tiễn cho đến 
ngày nay xuất phát từ các phát minh ban đầu về các hiện tượng này, đặc biệt là 
trong nghiên cứu và ứng dụng sự dẫn điện trong bán dẫn, trong chất khí (có thể 
yêu cầu các nhóm thêm vào Website đã có của nhóm mình mộl trang mối về vấn 
để này để các nhóm trao đổi)...

Kết quả tìm hiểu các ihành tựu khoa học và ứng dụng thực tiễn được đưa lên 
trang web của nhóm học tập, các nhóm có thể trao đổi với nhau qua mạng 
intranet...

(Chủ đề này có thể hoàn thành sau một số buổi học trên lớp).
3. Đánh giá
-  Kết quả làm việc nhóm có thể được đánh giá qua các phiếu học tập thiết kế 

thích hợp cho từng loại nhiệm vụ (các nhóm hay cá nhân trả lời các câu hỏi đặt ra 
dưới dạng tự luận, trắc nghiệm khách quan hay các hình thức đánh giá chung ngay 
tại lớp...).

-  Đánh giá trang web theo tiêu chí nhất định.
-  Giáo viên tập hợp các phiếu học tập, phiếu tự đánh giá và phiếu đánh giá 

lẫn nhau giữa các nhóm để tiến hành đánh giá chung, cho điểm quá trình cho từng 
nhóm, từng cá nhân học sinh.
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— Kết quả đánh giá quá trình được tính điểm theo một tỉ lệ nhất định (không 
nhiều) trong kết quả học tập cuối cùng (phiếu học tập học sinh được cung cấp 
trước khi học chủ đề để họ chủ động việc học cùa mình và của nhóm).

Kết quả sau quá trình học theo mô hình dạy học này mỗi học sinh sẽ có một 
tổng thể kiến thức mới ờ mức độ phân tích, tổng hợp, đánh giá. Tổng thể kiến thức 
này là khác với tổng thể kiến thức tònh bày tuần tự trong SGK và sẽ khác nhau ở 
những học sinh khác nhau tuỳ vào trình độ và khả năng phát triển tư duy qua quá 
trình học của họ. Học sinh sau khi học chủ đề sẽ trả lời được nhiều câu hỏi từ cụ 
thể được diễn tả dưới những dạng thức khác nhau (với chủ đề trẽn học sinh trả lời 
các câu hỏi nội dung tương tự như câu hỏi 1 , 2 ), (là mức độ yêu cầu của kiểu dạy 
học truyền thống), hom thế, họ còn có thể trả lời các câu hỏi có mức khái quát 
khác nhau đòi hỏi có tư duy phân tích, tổng hợp và đánh giá: như càu hỏi bài học 
(câu hỏi 3, 4, 5); cho đến câu hỏi khái quát cao, có ý nghĩa phát triển hiểu biết của 
học sinh ra khỏi khuôn khổ bài học (câu hỏi 6 ), câu hỏi này có nhiều cách và mức 
độ trả lời tuỳ thuộc khả năng từng cá nhân, từng nhóm học sinh.

Trong ví dụ minh hoạ trên ta nhận thấy nhiều khác biệt cơ bản trong hai cách 
tiếp cận dạy học trên cùng một nội dung học:

Dạy học theo tiến trinh A (Giải quyết 
vấn để, xây dựng kiến thức mới)

Dạy học theo tiến trình B 
(Dạy học theo chủ đề)

1 - Tiến trinh giải quyết vấn đề tuân theo 
chiến lược giải quyết vấn đề trong khoa 
học vật lí: logic, chặt chẽ, khoa học do giáo 
viên (SGK) áp đạt.

1 - Các nhiệm vụ học tập được giao, học 
sinh quyết định chiến lược học tập với sự 
chủ động hỗ trợ, hợp tác của giáo viên 
(học sinh là trung tâm),

2 -  Phù hợp với phong cách tư duy não trái: 
logic, tuần tự, chặt chẽ,

2 - Phù hợp với nhiều phong cách học 
khác nhau do học sinh được quyết định 
một phẩn chiến lược học tập,

3 - Nếu thành công có thể góp phần đạt tới 
nhiều mục tiêu của môn học hiện nay: 
Chiếm lĩnh kiến thức mới thông qua hoạt 
động, bổi dưỡng các phương thức tư duy 
khoa học và các phương pháp nhận thức 
khoa học: pp  thực nghiệm, pp tương tự, 
pp mô hình, suy luận khoa học...

3 -  Hướng tới các mục tiêu: phát triển hiểu 
, biết vượt ra khỏi khuôn khổ nội dung, 
chương trình học; hiểu biết tiến trình khoa 
học và rèn luyện các kĩ năng tiến trình 
khoa học: Quan sát, thu thập dữ liệu 
(thông tin); xử lí (so sánh, sắp xếp, phân 
loại, Nên hệ... thông tin); suy luận và áp 
dụng thực tiễn,

4 -  Dạy theo từng bài riêng rẽ trong một 
thời lượng được ấn định dành cho từng bài,

4 -  Dạy theo một chủvđề thống nhất được 
tổ chức lại theo hướng tích hợp từ một 
phần chương trình học,

5 - Kiến thức thu được nhiều khi rời rạc hoặc 
chỉ có mối liên hệ tuyến tính với nhau (một 
chiều theo sự thiết kế chương trình học),

5 - Kiến thức thu được là các khái niệm 
trong mối liên hệ mạng lưới với nhau, và 
với thực tiễn,
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6 - Trình độ trí tuệ thường phát triển tuấn tự 
trong quá trình học và thướng chỉ dừng lại 
ỏ trình độ biết, hiểu, và vận dụng (giải bài 
tập, ứng dụng kinh điển),

6 -  Trình độ tri tuệ có thể đạt được ở mức 
độ cao: Phân tích, tổng hợp, đánh giá 
ngay trong quá trinh học sinh thực hiện 
các nhiệm vụ học tập,

7 - Kết thúc quá trình học học sinh không 
có một tổng thể kiến thức mới mà có kiến 
thức từng phần riêng biệt, hoặc có hệ 
thống kiến thức tương tự như chương trình, 
nội dung học,

7 - Kết thúc một chủ đề học sinh có một 
tổng thể kiến thức mới, tinh giản, chạt chẽ 
và khác với tổng thể nội dung trong SGK,

8 - Kiến thức khá xa rời thực tiễn mà người 
học đang sống do sự kém cập nhật của 
kiểu chương trình, nội dung học này,

8 - Kiến thức gần gũi với thực tiễn mà học 
sinh đang sống, thiết thân, thiết thực, cệp 
nhật hơn,

9 - Kiến thức, kĩ năng học sinh có được sau 
khi học chỉ giới hạn trong chương trình, nội 
dung học,

9 - Hiểu biết có được sau khi kết thúc chủ 
đề luôn vượt ra ngoài khuôn khổ nội dung 
cần học do quá trình tìm kiếm và xử lí 
thông tin ngoài nguổn tài liệu chinh thức,

10- Không đặt yêu cầu đạt tới các mục 
tiêu nhân văn quan trọng như: rèn luyện 
các kĩ năng sống và làm việc: giao tiếp, 
hợp tác, quản lí, điểu hành, ra quyết định...

10- Đặt quan tâm và có thể hướng tới hình 
thành các kĩ năng sống: làm việc với thông 
tin, giao tiếp, ngôn ngữ, hợp tác, quản lí, tổ 
chức...

6.1. Thê nào là dạy học theo chủ đề?
Là mô hình dạy học mà nội dung học được xây dựng thành các chủ đề có ý 

nghĩa thực tiền và thể hiện mối liên hệ liên môn, liên lĩnh vực (chủ đề tích hợp) để 
học sinh có thể phát triển các ý tưởng một cách toàn diện.

6.2. Mục tiêu của dạy học theo chủ để
Dạy học theo chủ đề hướng tới các mục tiêu giáo dục tích cực và quan trọng 

cho sự phát triển lủu dài của cá nhân như:
/. Sựpliú t triển hiển biết khoa học:
Dạy liọc theo chủ dể không clii dạt mục tieu lĩnh họi những kiến thức trong 

khuôn khổ chương trình học như quan niệm truyền thống, mà là mục tiêu phát 
triển hiểu biết khoa học (trong minh hoạ trên mục tiêu này Ihể hiện rõ nét ờ nhiệm 
vụ trả lời câu hỏi khái quát -  câu hỏi 6 ). Điều này có ý nghĩa quan trọng và làm 
nên sự khác biệt cơ bản của chiến lược dạy học này với dạy học theo quan niệm 
truyền thống: Kiến thức phổ thông chủ yếu dừng lại ở mức độ cổ điển, khá xa rời 
thực tiễn và nhu cầu học tập của học sinh vì thế rất khó thu hút học sinh tham gia 
tích cực vào quá trình học tập, phát triển hiểu biết của học sinh trên nền tảng kiến 
thức trong chương trình hoc, giúp học sinh có cơ hội tiếp cận với nhũng tiến bộ 
tiếp theo, mới nhất của khoa học, kĩ thuật, công nghệ xung quanh các vấn đề liên
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quan đến nội dung học làm cho kiến thức được học gần với thực tiễn mà học sinh 
đang sống, gần với nhu cầu hiểu biết cùa học sinh, giúp họ tìm được ý nghĩa cùa 
việc học và mong muốn vận dụng kiến thức vào thực tiễn xung quanh mình (làm 
chủ, cải tiến, cải tạo, chế tạo...), cũng là làm cho họ thích thú, say mê khoa học...

2. Hiểu biết về  tiến trình khoa học vù rèn luyện các k ĩ  năng giải quyết vấn đề  
theo tiến trìnli klioa học (phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp, thực hiện giải pháp 
và trình bày kết quả)

Khác với quan niệm truyền thống là lĩnh hội kiến thức và trang bị hiếu biết 
phương thức làm việc trong khoa học vật lí, và rèn luyện các kĩ năng cần thiết đê 
hoạt động nghiên cứu và học tập vật lí (các môn học khác cũng hướng tới kiến 
thức và kĩ năng hoạt động trong lĩnh vực tương ứng với các môn học đó), dạy học 
theo chủ đề, dù là với nội dung môn học nào, cũng hướng tới trang bị hiểu biết về 
tiến trình khoa học và rèn luyện các kĩ năng tiến trình khoa học, đó là tiến trình và 
các kĩ năng có thể vận dụng để giải quyết các vấn đề khác nhau trong các lĩnh vực 
khác nhau cuộc sống, nghề nghiệp sau này: Quan sát thực tiễn, thu thập thông tin, 
xử lí thông tin (sắp xếp, phân loại, liên hệ thông tin...), suy luận và áp dụng thực 
tiễn (trong minh hoạ trên học sinh tiến hành thu thập thông tin, xử lí, suy luận để 
thực hiộn các nhiệm vụ học tập khác nhau).

3. Rèn luyện các k ĩ  năng tư  duy bậc cao như pliân tích — tổng lìỢỊ), đánli giá, 
sáng tạo

Hầu hết các mô hình dạy học tích cực hiện nay đều hướng tới phát triển các kĩ 
năng tư duy bậc cao vì ngày nay, để giải quyết bất cứ vấn để thực tiễn nào con người 
cũng phải tiến hành việc phân tích, SO sánh, đánh giá, phê phán... trong khi dạy học 
truyền thống rất ít quan tâm và ít tạo được cơ hội để rèn luyện tư duy đến mức này 
(do phải tập trung phần lớn thời gian và sự quan tâm vào việc truyền thụ và lĩnh hội 
nội dung). Trong minh hoạ trên, việc quan tâm đến các câu hỏi bài học và câu hỏi 
khái quát là quan tâm đến mục tiêu này. Kết quả sau quá trình học tập mỗi học sinh 
sẽ tự xây dựng cho mình một tổng thể kiến thức mới tuỳ thuộc khả năng phát triển 
trí tuộ của từng học sinh, tổng thổ kiến thức này có thể giúp họ trả lời bộ câu hỏi 
định hướng và vận dụng hiểu biết vào thực tiễn. Nội dung theo chương trình học chỉ 
còn là mục tiêu tối thiểu mà (mô hình) dạy học này có thể đạt tới.

4. Rèn luyện các k ĩ  năng sống vù lùm việc nliư: ngôn ngữ, giuo tiếp, liọp tác...
Là các mục tiêu quan trọng mà tất cả các mô hình dạy học tích cực ngày nay

hướng tới. Đó là những kĩ năng không thể thiếu cho sự thành công của mỗi người 
trong thời đại ngày nay dù hoạt động trong bất cứ lĩnh vực thực tiễn nào, đó là 
những mục tiêu này khó có thể đạt tới trong mô hình truyền thống. Trong minh 
hoạ trên, học sinh làm việc theo nhóm, hợp tác với nhau trong việc thực hiện các 
nhiệm vụ chung, tranh luận và lắng nghe ý kiến ngưòi khác, trình bày và bảo vệ 
lập luận của mình... Đây là những cơ hội để rèn luyện các kĩ năng trên.
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6.3. Đ ặ c  d iêm  củ a  d ạ y  họ c theo ch ủ  dề
Dạy học chù đề có các đặc điểm sau:
-  Mang lính tích hợp.
Sự tích hợp ở đây được hiểu như là sự sắp xếp, pha trộn, đan xen vào một hoạt 

động, một chức năng hoặc mội thể thống nhất. Trong đó, chú trọng sự tích hợp 
trong môn học tức là làm cho các nội dung kiến thức gần nhau hơn, quan hệ chặt 
chẽ hơn do đó học sinh có cái nhìn tổng thể hơn, tư duy logic từ đó cũng dược rèn 
luyện nhiều hơn.

Ngoài ra cũng có thể kể đến tích hợp liên môn. Tích hợp liên môn là cách tiếp 
cận nội dung sử dụng phương pháp và ngôn ngữ của nhiều món học, nhiều lĩnh 
vực khác nhau để nghiên cứu chù đề. Đó là sự kết hợp các nội dung kiến thức của 
nhiều môn học khác nhau trong nhà trường theo một cách thức nào đó. Ví dụ tích 
hợp giáo dục về an toàn giao thông, môi trường, các vân đề về năng lượng và sử 
dụng năng lượng, các nội dung kiến thức toán học, hoá học, tin học,... vào vật lí 
nhằm làm cho các kiến thức này gần nhau hơn, hỗ trợ nhau hơn, làm cho kiến thức 
gần với thực tế hơn lừ đó tăng khá năng và hiệu quà sử dụng kiến thức vào giái 
quyêì các vấn đề của thực tiễn.

-  Mang tính thực tiễn: Nội dung chủ đề gắn liền với thực tế mà đa số người 
học đang sông.

-  Mang tính hợp tác: Vì hình Ihức hoạt động chù yếu là theo nhóm nên tính 
hợp tác giữa các giáo viên thể hiện rất rõ.

-  Phát huy tốt tính tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh: Chính vì nội dung 
học tập mang tính thực tiễn và hình thức học tập chú yếu theo nhóm nên tạo cho 
học sinh sự hứng thú, đồng thời với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao thì bán 
thân học sinh được tự tìm tòi, tự đưa ra phương án giái quyết, tự thu thập và xử lí 
thông tin, tự khám phá,... tức là đã phát huy tốt tính tích cực, tự lực, sáng tạo cùa 
học sinh và tạo điều kiện tốt cho họ được rèn luyện kT năng tư duy bậc cao (phân 
tích, tổng hợp, đánh giá), giúp họ tiếp cận với tiến trình khoa học trong giải quyết 
vân đé.

6.4. Các nội dung có thể tổ chức theo chủ dế
Nội dung học theo dạy học theo chù đề không được cấu trúc hoàn hảo và sẩn 

sàng bời giáo viên như trong quan niệm truyền thống. Kiến thức mà mỗi học sinh 
thu được quyết định một phần quan trọng bời chính sự nỗ lực của bản thân học sinh.

Quá trình học tập theo mô hình dạy học này nhìn chung không phải là quá 
trình iham gia xây dựng nội dung học tập đã được cấu trúc sẵn như trong quan 
niệm dạy học truyền thống Nội dung được cung cấp cho học sinh dưới nhiều hình 
thức hỗ trợ khác nhau tuỳ thuộc điểu kiện, hoàn cảnh và đặc điểm cùa đối tượng
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học sinh, sự lĩnh hội nội dung học được thực hiện trong quá trình tham gia vào 
thực hiện các nhiệm vụ học tập của cá nhân và của nhóm.

6.5. Các giai đoạn tổ chức dạy học theo chủ để
Trong dạy học chủ đề, giáo viên có thể thực hiện các công việc của mình theo 

các giai đoạn dưới đây để tổ chức hoạt động nhận thức của người học:

Sơ đồ 6.1: Các giai đoạn của dạy học theo chủ đề
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6.6. Vai trò của giáo viên và học sinh
6.6.1. Vai trò của học sinh

Trong dạy học chú đề, học sinh được thê hiện rõ vai trò tự chù, sáng tạo của 
mình. Họ đóng vai trò là những “chuyên gia” thuộc các lĩnh vực khác nhau trong 
thực tiễn, hoàn thành vai trò của mình dựa trên những kiến thức, kĩ năng nhất định. 
Họ tự quyết định cách tiếp cận vân dể và các hoạt động. Nói cách khác, họ là 
những người chú động trong việc tiếp thu kiến thức.

Công việc cụ thê của học sinh như sau:
-  Tham gia tích cực trong việc thào luận, đưa ra chù để học tập. Trên cơ sờ 

định hướng cùa giáo viên, họ từng bước trả lời được các câu hỏi định hướng.
-  Phải hoàn thiện các bài tập trước, trong và sau khi học. Điều này có thể kết 

hợp giữa học cả lớp và học theo nhóm.
-  Cần có sự phân công công việc trong nhóm một cách hợp lí, đổng thời cừ ra 

nhóm trường đóng vai trò quản lí các hoạt động của từng thành viên trong nhóm. 
Ghi đầy đủ thòng tin vào bảng phân công công việc của nhóm, biên bản thảo luận 
nhóm, biên bản tự đánh giá và đánh giá các Ihành viên,...

-  Tham gia tích cực vào việc trao đổi thông tin, tranh luận, đóng góp ý kiến,... 
đê hoàn thành tốt việc thu thập và xử lí thông tin, đưa ra kết quá cuối cùng.

-  Hoàn thành các sản phâm từ các bài tập được giao và trình bày sản phám 
của nhóm.

-  Tham gia vào việc tự đánh giá và đánh giá các thành viên của nhóm vể ý 
thức, thái độ, hiệu quả làm việc. Thông qua tự đánh giá và đánh giá các thành 
viên, học sinh nhận rõ được ưu, nhược diêm của những công việc mình đã làm, 
những khó khăn gặp phải, những gì đã làm được, nhũng gì cần chinh sửa, bổ sung 
hoặc phải thay đổi hoàn toàn, những gì cần phát huy,...

6.6.2. Vai trò củ a  g iáo  viên
Trong dạy học theo chù đề, giáo viên không còn là người thuyết trình, diễn 

giảng mà đóng vai trò là người hướng dẫn bên cạnh học sinh. Giáo viên luôn phải 
đặl ra nhũng câu hòi cho học sinh suy nghĩ và thử thách họ nhằm hỗ trợ những kết 
quả của họ. Giáo viên không dạy kiến thức mà thông qua sự chỉ dẩn, làm mẫu giúp 
cho học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức. Vai trò của giáo viên sẽ không còn 
là nhũng chuyên gia, bàn thân họ, cũng phải tìm kiếm và xử lí thông tin cùng với 
học sinh.

Các nhiệm vụ cụ thê của giáo viên như sau:
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* Xác định chủ đế dạy học.
Giai đoạn chọn chủ đề là một trong những giai đoạn hết sức quan trọng của 

mò hình dạy học này.
Trước tiên, giáo viên phải là người lựa chọn được chù để (tức là cần xem xét 

những nội dung kiến thức nào có thể tích hợp thành một chù đề và có thể tổ chức 
dạy học theo mô hình dạy học chủ đề một cách thuận lợi), phải xác định được 
những nội dung kiến thức mà học sinh cần chiêm lĩnh khi dạy học chủ đề đế gắn 
nó vào những ứng dụng trong đời sống, kĩ thuật và nhìn thấy rõ ý nghĩa thực tiễn, 
ý nghĩa khoa học của chú đề. Bời vậy, giáo viên cần:

-  Xuất phát từ nội dung các bài học, giáo viên phải xác định các nội dung 
kiến thức và kĩ nâng người học cần đạt được, phái có ý đồ tích hợp thành chủ để và 
suy nghĩ về ý tường chủ dề.

-  Giáo viên phải luôn nhìn thấy, tìm thấy những vấn đề thực tiễn có liên quan 
đến chủ để.

-  Biết từ bỏ những nội dung mà chương trình buộc phải dạy theo mô hình 
truyền thống.

* Xác định m ục tiéu dạy học  (bao gổm mục tiêu nhân thức và mục tiêu 
nhũn văn).

* Xây dựng bộ cáu hói định hướng  (bao gồm câu hỏi khái quát, câu hòi bài 
học và câu hỏi nội dung). Cụ thế:

Câu hỏi khái quát có ý nghĩa xuyên suốt các chú đé của bài học, môn học, 
thậm chí còn xuyên suốt nội dung của nhiểu môn học.

Đối với học sinh, câu hỏi hòi khái quát sẽ lí giải và tập trung vào quá
trình tiếp thu các sự kiện về chủ để trong phạm vi bài học hoặc một số bài 
học, môn học.

Ví dụ: Trong cuộc sống hàng ngày, những thiết bị nào hoạt động dựa trên
iiguyCn lí của hiôn iưựng cảm ứng diện từ?

Câu hỏi trên có thê tìm thấy nhiều câu trả lời tuỳ từng thời điểm và trình dộ 
cùa nguời học.

Cáu hỏi bài học: Là những câu hòi bó hẹp trong một chủ đề hoặc trong một 
bài học cụ thể, hỗ trợ và phát triển câu hỏi khái quát.

V í dụ: Với câu hỏi khái quát đã nêu ở trên giáo viên có thể sử dụng các câu
hói bài học khác nhau đế hỗ trợ và định hướng học sinh vào câu hỏi cụ thể hơn:
“Tại sao lại có hiện tượng cảm ứng điện từ?”. Câu hỏi này hướng học sinh tói
nhiệm vụ nghicn cứu hiện tượng cảm ứng điện từ.
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Cáu hỏi nội dung: Là những câu hỏi hỗ trợ trực tiếp về nội dung và mục tiêu 
bài học.

Ví dụ: Trong điều kiện nào thì từ trường sinh ra dòng điện?...
Với dạy học chủ đề thì các cáu hỏi nội dung sẽ cụ thể hoá những kiến thức 

cần xây dựng (có thê dưới dạng sơ đồ tư duy), cũng có thể định hướng cho quá 
trình thảo luận cùa học sinh hay dưn gián là giúp cho họ tái hiện lại kiến thức đã 
tìm hiểu.

* Xay dựng hệ thong bài tập trong dạy học chủ dế
Với dạy học theo chủ đề, giáo viên cần phải xây dựng hệ thống bài lập trước, 

trong và sau khi học chù đề.
+) Bài tập trước khi học: Thường được giao cho học sinh sau khi họ đã lựa 

chọn được chù đề. Đó có thê là nghiên cứu tài liệu đê xây dựng sơ đồ những kiến 
thức cần nghiên cứu, cũng có thê là tìm hiểu một ứng dụng thực tế nào đó cùa kiến 
thức có Irong chủ để,...

+) Bài tập trong khi học: Là bài tập giao cho các nhóm học sinh thực hiện 
trong đó lồng vào những kiến thức mà họ phái lĩnh hội. Như vậy, trước khi xây 
dựng các bài tập này, giáo viên phải có ý định tổ chức các nhóm học tập trên lớp 
cho phù hợp với mục tiêu đề ra. Các bài tập trong khi học thường là những bài có 
gắn với những ứng dụng thực tế thường gặp.

+) Các bài tập sau khi học: Có thê kết hợp các loại bài tập như: trắc nghiệm 
khách quan, trắc nghiệm tự luận, bài tập có nội dung thực tế,...

* Chuẩn bị các tài liệu lỉỗ trợ  giáo viên và học sinh , chuẩn bị cơ sở vật chất 
căn thiết

Giáo viên cần dự kiến được quá trình thực hiện của học sinh, từ đó có Ihể 
chuẩn bị đê hỗ trợ học sinh hoàn thành các bài tập được giao.

-  Cung cấp các nguồn tài liệu về sách tham khảo, dụng cụ thí nghiệm (nếu 
có), các trang web...

-  Giới thiệu các bài lặp mẫu, mẫu phiếu phân công công việc trong nhóm, 
biên bán tháo luận nhóm, giấy,... cho việc trình bày sản phẩm cùa nhóm,...

-  Chuẩn bị hỗ trợ các phương tiện, vật chất (máy chiếu, máy tính,...) nếu 
có thể.

* Xáy dựng các tiêu ch í đánh giá, các phiêu đánh giá
Đánh giá sẽ bao gồm đánh giá kết quả và đánh giá quá trình học tập của học 

sinh. Các tiêu chí đánh giá được xây dựng dựa Irẽn mục tiêu dạy học và có thê thõng 
báo cho học sinh trước khi học. Giáo viên cũng cần chuẩn bị trước các phiếu tự đánh 
giá, đánh giá nhóm bạn cho học sinh đế họ được tham gia vào công việc này.

187



* Tổ chức cho các nhóm  học sinh thực hiện các bài tập được giao và trình  
bày sán phẩm  liọc tập

Giáo viên tôn trọng sự phân công công việc trong các nhóm, kế hoạch thực 
hiện của học sinh. Thái độ của giáo viên cần cời mờ, tránh ép buộc, gây áp lực cho 
học sinh đê họ toàn tâm thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình học sinh trình bày 
sản phẩm học tập, giáo viên tổ chức lắng nghe, vấn đáp, thảo luận để tìm ra cái 
được, cái chưa được trong sản phẩm của họ.

* T ổ  chức cho học sinh tự  đánh giá và tham  gia đánh giá quá trình học tập 
của học sinh

Với dạy học theo chủ để, bài kiểm tra, các càu hỏi không còn ]à cách thức 
duy nhất để đánh giá học sinh nữa. Thay vào đó là những kĩ thuật đánh giá đa 
dạng, khác nhau, có thê là:

-  Nhận định nhũng phản hồi dưới hình thức thảo luận với bạn học và với 
giáo viên.

-  Bàng kiểm mục và tự đánh giá giúp học sinh hiểu được kết quà mục tiêu, 
quản lí được quá trình học tập.

Trong dạy học theo chủ để, đánh giá liên tục và định kì là khâu tất yếu. Để 
làm lốt công việc này thì việc đánh giá nên tập trung vào các câu hỏi cụ thể sau:

+ Học sinh hướng tới các mục tiêu học lập nhir thế nào?
+ Học sinh sử dụng được những kĩ năng tư duy nào?
+ Liệu học sinh có nâng cao được khả năng tự quản lí, tư duy sâu dể học tốt 

hơn hay không?
+ Học sinh tích cực và sử dụng thông tin mới hiệu quả tới mức nào?
+ Điều gì đã thúc dìiy động cơ của học sinh?
+ Hiệu quá cùa các can thiệp đặc biệt của giáo viên như thế nào?
+ Liệu chiến lược dạy học có cần phái thay đổi?
Để giúp học sinh thành công trong quá trình đánh giá và tự đánh giá thì giáo 

viên cần cung cấp:
+ Các tiêu chuẩn rõ ràng.
+ Những cơ hội để học sinh theo dõi sự tiến bộ của chính mình.
+ Thời gian đù đê’ hoàn Ihành các công việc và các sản phẩm (nêu có).
+ Những phương pháp thu thập phán hồi đê chia sẻ với bạn học.
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Như vậy, trong dạy học chù đề, giáo viên là người lựa chọn chủ đề, xây dựng 
các bài tập Irước, trong và sau khi học tức là giáo viên lập kế hoạch chủ đề cho 
người học, đồng thời hướng dẫn việc đánh giá và tự đánh giá.

6.7. Sự khác biệt của dạy học theo quan niệm truyền thống và dạy
học theo chủ đề
Sự khác biệt cơ bản trong cách tiếp cận mục tiêu giáo dục của hai mô hình 

dạy học này có thể sẽ dẫn tới sự khác biệt trong hầu hết các thành tố còn lại của 
quá trình dạy học, nghĩa là dẫn đến sự khác biệt về mô hình dạy học:

6.7.1. Về nội dung
Với những mục tiêu nêu trên, đã từ lâu ờ nhiều nước phát triển nội dung khoa 

học (các môn học vể tự nhiên) ờ các cấp học phổ thông đã được biên soạn theo các 
chủ đề liên môn, tích hợi>:

-  Ớ Tiêu học và THCS, ờ đó các môn khoa học về lự nhiên hợp chung thành 
môn Khoa học,

-  Ớ THPT nội dung học được tách ra thành từng mòn học riêng biệt (lí, hoá, 
sinh) và cũng được xây dựng thành các chú đề vừa có ý nghĩa khoa học vừa có ý 
nghĩa thực tiễn, iạo cho học sinh hứng thú, say mẻ nghiên cứu chúng, mặc dù 
trong lừng môn học riêng biệt sự tích hợp liên môn là không dễ dàng. Việc lựa 
chọn chủ đề, xây dựng nội dung các chủ đề có sự khác nhau ở các quốc gia khác 
nhau, các trường khác nhau, nó phản ánh những quan điểm triết lí giáo dục riêng.

Hầu hết các chương trình học ngày nay rất chú ý tới mối liên hệ giữa các 
lĩnh vực nội dung học khác nhau và với thực tiễn xã hội nhằm giúp học sinh phát 
triển những ý tưởng có tính thực tiễn, trọng yếu và toàn diện. Các chù đề khác 
nhau có thể khác nhau về bản chất và phạm vi, tuy nhiên, điểu quan trọng là nó 
phải liên hệ tới cuộc sống đang diễn ra và nó thực sự kích thích được sự quan 
tâm cùa học sinh.

Việc đổi mới theo hướng này cũng tạo điều kiện cho việc tích hợp nội dung 
học với các ứng dụng thực tiễn hay ứng dụng nghề nghiệp. Các cách tích hợp có 
thê là:

-  Truyền tải những yêu cầu của thực tiễn hay của ngành nghề đến học sinh,
-  Chú trọng các ứng dụng Ihực tiền và nghề nghiệp trong các mồn học,
-  Phân tích một hiện tượng theo nhiều góc độ của các lĩnh vực, ngành nghề 

khác nhau...
Mục đích của kiểu dạy học này là Ihay thế chương trình phổ thông hiện tại 

với nhiều môn học độc lập, khòng liên quan đến nhau tạo nên sự xa rời thực tiễn 
bằng một chương trình chật chẽ hơn, cho phép học sinh hiểu ra mối liên hệ mật
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thiết giữa các môn học thuộc các lĩnh vực khác nhau và có thể sử dụng hiểu biết 
vào giải quyết các vấn đề cùa thực tiễn vốn luôn có tính liên môn, liên lĩnh vực.

Mức độ tích hợp giữa các môn học tùy thuộc nhiều yếu tố: đặc điểm từng 
trường, kế hoạch và khả năng của từng giáo viên và cả mối liên hệ giữa các giáo 
viên dạy các môn học khác nhau' \

Khi nghiên cứu các chủ để có nội dung liên môn, tích hợp học sinh không 
những chiếm lĩnh được tri thức khoa học mang tính tóng thể (chứ không phải từng 
khái niệm riêng lẻ) m à còn được làm quen với tiến trình khoa học và được rèn 
luyện các kĩ năng tiến trình khoa học. Các chủ đề này thường được thận trọng, 
khéo léo thiết kế bắt nguồn từ thực tiễn sinh động mà học sinh đang sống, tạo 
được hứng thú ở học sinh bằng sự liên quan, tính thiết thực của chủ đề học đối với 
họ, kích thích sự hứng thú thực sự của học sinh khi tìm hiểu, xử lí các thông tin 
khoa học và đời sống từ các nguồn khác nhau đê cùng giải quyết vấn đề đặt ra. 
Khi đó phần kiến thức cốt lõi được khéo léo đưa vào trờ thành kiến thức chìa khoá 
mà học sinh tất yếu phải nắm được để tham gia nghiên cứu chủ đề. Kết quả là bên 
cạnh kiến thức cốt lõi họ còn thu được rất nhiều kiến thức khác có được do tự lực 
tìm và xử lí Ihông tin.

Các chủ đề có ý nghĩa thực tiễn thường có sự tích hợp, vì vậy ờ Mĩ và nhiều 
nước Tây Âu (như Pháp, ú c , Hà Lan,..) và cả nhiều nước trong khu vực Đông 
Nam Á (như Thái Lan, Indonesia, Singapo, Malaixia, Philipin,...) đã không còn 
tách rời các môn Lí, Hóa, Sinh ờ cấp Tiểu học và đầu THCS. Ở hai cấp học này, 
các môn học đó tích hợp thành môn Klioa liọc và chỉ được tách ra ờ lớp cuối THCS 
và cấp THPT. Chương trình THPT cũng được xây dựng thành các chú đề tích hợp có 
ý nghĩa thực tiễn cao.

Sự tích hợp thành môn khoa học sẽ được dạy Iheo một số chủ đề chính. Các 
chủ đề chính sau đó được phan cấp thành các chủ đề nhỏ hom.

V í ihr.
Ớ  Úc, chương trình khoa học gồm các chú đề chính sau1" 1:
1. Làm việc khoa học
2. Cuộc sống và vật thể sống
3. Vật liệu tự nhiên và vât liệu nhân tạo
4. Năng lượng và sự biến đổi
5. Trái đất và vũ trụ

hltp://www.ieam.org/circles/lcguide/n.inlro/a.lhcmes.lhml 
htlD://www.nan.edu/nan-cgi/skimit.cqi?ishn=()3U90843.‘i0& chiin=l6X -86: Education through 

Them c-basaed learning communities
'**' Nguyẻn Hữu Chí: Những cơ sờ khoa học của việc xây dựng chương trình các môn học ờ 

trường phổ ihông. Tư liệu Irong đề lài B 96-49-34
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Trong mỗi chù dể lại bao gồm nhiều chú dé nhỏ và dirợc phân thành các mức 
từ I đến 7 cho các lớp từ thấp đến cao. Ví dụ chủ dề “Vật liệu tự nhiên và vật liệu 
nhân tạo" gồm các chủ đề:

-  Cấu trúc, tính chất và ứng dụng cùa vật liệu nói chung
-  Chát rắn, chất lỏng, chất khí trong các mẫu đơn giàn
-  Hỗn hợp và nguyên chất
-  Cấu tạo nguyên tử
-  Các nguyên tử và hợp chất
-  Phán ứng và sự biến đổi, gồm: Những thay đổi trong vật liệu nói chung,

những điểu kiện ảnh hưởng đến phàn l'nig hoá học, các phán ứng hoá học giữa các
chất khác nhau.

ơ  Thái Lan, chương trình khoa học gồm các chù đẻ chính sau:
1- Quá trình khoa học
2 -  Chất
3 -  Sinh vật và mòi trường
4 -  Năng lượng và sự biến đòi
Mỗi chủ đề chính lại được phát triển thành các chủ đé nhỏ và được phân thành 

các mục khác nhau từ Tiểu học đến THCS và THPT.
Tô chức lại nội (liinẹ học vấn p h ổ  tliônq tlieo hướng tích liợi> lủ yêu cầu kháclì 

quan và hiện IUIV nó trở  thành M I tliê vì:

-  Đơn giản, mọi vấn đé từ thực tiễn đểu liên quan đến nhiều lĩnh vực, khó có 
vấn đề nào, dù đơn giản có thể giải quyết trọn vẹn bằng kiến thức của một lĩnh vực 
khoa học,

-  Sự xúm nhập và ngày càng xích lại gần nhau cùa chính các ngành khoa học 
từ đầu thế kỉ XX trờ lại đây, nhất là từ khi có sự phát triển của công nghệ, đặt ra 
yêu cầu xem xét lại nội dung học vấn phổ thông,

-  Sự bùng nổ thông tin vé khoa học, kĩ thuật, công nghệ và sự phát triển 
nhanh chóng của còng nghệ truyên thông dán tới nhiêu nội dung cũ lạc hậu, các 
nội dung mới luõn phải cập nhật,

-  Xã hội phát trien đặt yêu cầu mới cho giáo dục là phái đào tạo ra những 
người khóng chỉ biết mà phái có liant; lực hành động. Yêu cầu này tác động tới 
việc xem xét làm thế nào để kiến thức có thể giúp con người hành động trong thực 
tiễn tốt hơn.

ơ  cấp THPT, trong phạm vi một môn khoa học như môn vật lí cháng hạn, tích 
hợp giúp tinh gián kiến Ihức, giúp cho kiến thức có tính Ihực tiễn và tính công cụ 
mạnh hơi) vì thê hữu dụng và vững chắc hơn.
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Đổi mới nội dung khoa học theo hướng trên khòng chí phổ biến ờ các nước 
Tày Âu và Mĩ mà cả ờ các nước trong khu vực Đông Nam Á trong vài thập niên 
gần đây đã thực sự góp phần đem lại những tiến bộ trong giáo dục và đào lạo 
nguồn nhân lực ở các nưóc đang phát triển, rút ngắn rất nhanh khoảng cách trong 
giáo dục với các nước phát triển (Giáo dục của nhiều quốc gia chau Á, đặc biệt là 
Đông Nam Á có những bước phát triển dài trong vài thập niên qua, khoảng cách 
giáo dục của họ với các nước như Mĩ, Pháp... ngày càng thu hẹp).

Tích hợp rõ ràng là một giải pháp thích hợp đã được thực tế  giáo dục ờ nhiều 
nước khẳng định để giải quyết mâu thuẫn giữa sự bùng nổ thông tin, yêu cẩu của 
thực tiễn với thời gian giáo dục và khả năng nhận thức có hạn của học sinh. Tích 
hợp giúp rút ngắn khoảng cách giữa học và hành, giữa lí thuyết và thực tiễn. Tích 
hợp là xu thế tất yếu để đổi mới nội dung và phương pháp dạy khoa học trong nhà 
trường phổ thông Việt Nam mà việc đào tạo giáo viên dạy các môn khoa học ở 
trường phổ thông phải cần quan tâm thích đáng.

Tuy nhiên, một khó khăn của mô hình dạy học theo chủ đề là việc xây dựng hệ 
thống các chủ đề và hướng dẫn việc dạy và học theo chủ để. Rất khó có thể biên 
soạn sách, tài liệu dạy và học nhất quán theo hướng này vì nó phụ thuộc rất nhiều 
vào thực tiễn xã hội của từng quốc gia, từng vùng, miền, phụ thuộc vào triết lí, định 
hướng giáo dục... Nhưng nhìn chung, như các mô hình dạy học tiên tiến, dạy học 
theo chủ để đều đề cao vai trò chủ động của giáo viên, đều khuyến khích sự sáng tạo 
của giáo viên, với những chỉ dẫn chỉ có tính dẫn đường, người giáo viên có thể tuỳ 
thuộc vào đặc điểm, điểu kiện, hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức dạy dê đạt được các 
mục tiêu thể hiện rõ tính tích cực một cách chất lượng và hiệu quả nhất.

6.7.2. Về phương pháp dạy học
Dạy học theo chủ đề và các mô hình dạy học tích cực khác đều đặt trọng tâm 

phát triển tư duy cho học sinh. Tuy nhiên, không phải mỗi môn học lại trang bị và 
rèn luyện cho học sinh những hiếu biết về phương pháp và kĩ năng tư duy cùa bán 
thân mỗi khoa học nhiều khi mang tính đặc thù cao, mà trái lại các môn khoa học 
khác nhau, dù có tính đặc thù, đều phải cùng hướng tới nhiều mục tiêu chung góp 
phần vào sự phát triển toàn diện nhàn cách đa dạng của người học, hướng tới 
chuẩn bị tiềm nãng chung cho sự dương đẩu và phát triển của cá nhân trong các 
lĩnh vực hoạt động thực tiễn khác nhau.

Dạy liọc tlieo chù đề clni trọng đến rác phươniỊ pháp nhằm tạo cơ hội, tạo 
điều kiện clio niỊiíời liọc tích cực, chủ động, đặc hiệt là quan tâm đến quan điểm  
kiến tao trong dạy học, coi quá trình học lủ quá trình ẹiủi quyết cúc vấn đề thực 
tiễn đích tliực trên cơ sứ kiến thức được học (Lí thuyết kiến tạo cho rằng: mọi
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người, không phân biệt lứa tuổi, học tốt nhất bằng cách: thu thập thông tin mới, 
suy nghĩ về nó, và làm việc theo nhiều cách khác nhau. Những hướng đẫn trực tiếp 
dược giảm tối thiểu, thay vào đó là tạo cơ hội cho người học thăm dò, thí nghiệm, 
chia sẻ ý kiến. Tạo cơ hội và cung cấp các tài liệu khác nhau đê học sinh tự lực và 
hợp tác để xây dựng kiến thức của mình).

Trong dạy học theo chủ đề và nhiều mô hình dạy học tích cực khác, người ta 
không dành quá nhiều thời gian cho việc truyền đại và lĩnh hội kiến thức mới bằng 
cách dẫn dắt học sinh đi xây dựng kiến thức đó mà thời gian học chủ yếu dành cho 
việc giải quyết vấn để, thực hiện các nhiệm vụ học tập của các nhóm học sinh. 
Kiến thức mới có thê được cung cấp một cách đúng lúc trong quá trình học sinh 
thực hiện các nhiệm vụ học tập hay giải quyết vấn đề thực tiễn được giao, hoặc nội 
dung học được giới thiệu trong một khoảng thời gian ngắn thích hợp theo cách dạy 
truyền thống trước khi học sinh thực hiện các nhiêm vụ học tập, hoặc nội dung học 
được giới thiệu thông qua tài liệu hỗ trợ do giáo viên cung cấp, chỉ dẫn. Nói cách 
khác, các mô hình dạy học tích cực phổ biến hiện nay thường ưu tiên việc sử  tlụng 
kiến thức (thòng tin) và khuyến khích sự hiểu biết cá nhân có được từ nhiều nguồn 
ngoài học đường vào giải quyết và Ihực hiện các nhiệm vụ học tập hoặc giải quyết 
vấn để thực tiễn đặt ra. Học sinh học được tiến trình khoa học và kĩ năng thực hiện 
tiến trình khoa học chủ yếu từ việc “dấn thân” vào giải quyết vấn đề chứ không 
chi từ việc tham gia xây dựng kiến thức như quan niệm dạy học truyển thống 
quen thuộc.

Dạy học theo chú đề cũng như trong nhiểu mô hình dạy học tích cực khác 
không coi học sinh là chưa biết gì trước nội dung bài học mới mà trái lại, phải nghĩ 
ràng học sinh luôn tự tin và có thể biết nhiều hơn nhũng gì mà giáo viên mong đợi 
(họ luôn khiến cả những người giáo viên từng thành công và có kinh nghiệm dạy 
học dày dạn nhất cũng phải ngạc nhiên, bời họ có khá năng và điéu kiện tiếp cận 
tốt hơn với thông tin mới). Vì thế, dạy học cẩn cố gắng tận dung tối đa kiến thức, 
kinh nghiệm, kĩ năng có sẵn của học sinh và khuyến khích khà năng “có thê biết 
nhiều hơn thê”  của học sinh về một vấn đề mới dế giám tối đa thời gian và sự Ihụ 
động cúa học sinh trong tiếp nhận kiến thức mới, đê tăng hiểu biết lên nhiều lần SO 
với nội dung cần dạy theo chương trình học.

Trong dạy học theo chú đề, nhiên kiến thức mcri được học sinh lĩnh hội cùng 
hu với việc thực hiện các nhiệm vụ học tập, đó là nội dung học được tổ chức theo 
mội tổng thể mới mà mỗi học sinh sẽ có sau quá trình học tập và nó có thê khác 
nhau ờ nhũng học sinh khác nhau tuỳ thuộc khá năng xừ lí thông tin của họ. Tổng 
thể kiến thức mới khác với hệ thống nội dung kiến thức trình bày trong tất cà các

193



nguồn tham khảo, khác SGK (trong chù đề trên học sinh sẽ có một tổng thể kiến 
thức có tính khái quát, ờ đó các khái niệm liên hệ với nhau chặt chẽ hon, đó là 
kiến thức về sự giống nhau và sự khác biệt về bản chất, điều kiện, tính chất dẫn 
điện... của các môi trường khác nhau chứ không phải những hiểu biết riêng biệt về 
từng môi trường).

6.7.3. Về hình thức tô’chú t dạy học
Dạy học theo chù đề vẫn là sự kết hợp cách tổ chức học theo lớp truyền thống 

với học theo nhóm hợp tác, nhung chủ yếu là theo nhóm.
Không gian học không bó hẹp trong lớp học mà mờ ra ngoài thực tiễn (cả 

không gian ảo: th ế  g iớ i Online).
Thời gian học một chủ đề không nhất thiết trong một, hai tiết học mà có thể 

kéo dài trong một, vài tuần tuỳ ý nghĩa, mức độ quan trọng và mức độ khó khăn 
của chù đề.

6.7.4. Vế phương tiện dạy học
-  Kết hợp phương tiện dạy học là thiết bị, dụng cụ thí nghiệm với các phần 

mềm hỗ trợ (thí nghiệm ảo...)-
-  Tích hợp công nghệ vào dạy và học, các nguồn tliông tin vù pluíơiiạ tiện liỗ 

trợ  kliai thác, xử  lí, li(u giữ, chuyển tải tliông tin được coi lù phương tiện dạy và 
học đặc biệt và quan trọng cùa các mô hìnli dạy học hiện đại (đây cũng là những 
kĩ năng cơ bản, cần thiết cho sự thành công cùa tất cả mọi người sống và làm việc 
ở mọi ngành nghề trong thế kỉ XXI mà học sinh cẩn được rèn luyện ngay trong 
nhà trường phổ thông).

6.7.5. Về kiểm tra đánh giá
-  Kết hợp giữa kiểu đánh giá kết quả cuối cùng với đánh giá quá trình (đánh

giá chất lượng và hiệu quả công việc của học sinh trong quá trình làm việc theo
nhóm qua các phiếu học tập thông qua đó đánh giá quá trình phát triển của học 
sinh: Đánh giá các mục tiêu nhân văn của chương trình học).

-  Kết hợp đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh.
(Tham khảo thêm: Planning u tlieme bưsed 11/iit '*')

6.8. Làm thế nào áp dụng dạy học theo chủ đề vào thực tiễn ở trường 
phổ thông Việt Nam hiện nay?
Đ iểm tương đối tương đổng  có thể thiết lập giữa dạy học theo chủ đề với dạy 

học truyền thống là vẫn coi trọng việc lĩnh hội một dung lượng kiến thức nền tảng.

http://w ww.clasroom resources.com /pdf/planthcm .pdf
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Vì thế dạy học theo chú đề có thế vận dụng vào thực tiền hiện nay dễ dàng hơn SO 

với các mô hình dạy học tích cực khác (trong lịch sử giáo dục thì đây cũng là kiểu 
dạy học xuất hiện sớm trong buổi giao thời cùa sự chuyển đổi từ mô hình truyền 
thống sang mô hình dạy học hiện đại có sự đổi mới triệt để hơn sau đó).

6.8.1. Tổ chức lại nội dung học thành các chủ đề thích họp
Ớ cấp THPT các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học được biên soạn và dạy học 

riêng biệt gần như ít có liên hệ với nhau, sự tích hợp liên môn, liên lĩnh vực còn 
yếu. Đây là một trong nguyên nhân làm cho kiến thức các môn học riêng biệt xa 
rời thực tiễn, xa rời nhu cầu học tập của người học.

Nội dung các mòn học Vật lí từ lâu cũng đã được xây dựng theo từng chủ đề 
(được chia thành các chủ đề lớn như: Cơ học, Nhiệt, Điện -  Từ, Quang học... trong 
từng chủ để lớn lại gồm nhiều chủ đề nhỏ hơn...), Irong đó nội dung được sắp xếp 
theo một trật tự tương đối tuyến tính đảm bảo nhũng nguyên tắc chung như: tính 
hệ thống, tính khoa học, tính vừa sức, tính sư phạm... (bỏ qua trật tự thời gian và 
tính cá nhân (tác giả) của kiến thức) làm cho hiệu quả học tập cao hơn.

Nội dung các bài học cụ thể nhìn chung được biên soạn theo cách ưu tiên việc 
.vậy dựng cúc khái niệm, định luật khoa học, vì thế các quá trình học tập cụ thể của 
học sinh chủ yếu là quá trình xây dựng kiến thức bài học, trong đó thể hiện rõ mối 
quan hệ chặt chẽ (tuyến tính) giữa các khái niệm, định luật. Tuy nhiên, bên cạnh 
đó xu hướng ngày càng đề cao dung lượng kiến thức môn học theo hướng này làm 
cho chương trình, nội dung học, cách học ngày càng nặng tính lí thuyết, hàn làm, 
thiếu tính cập nhật, khá xa rời thực tiễn mà người học đang sống, xa rời nhu cầu 
của đa số người học tạo nên áp lực với những học sinh có phong cách tư duy, định 
hướng nghề nghiệp không phù hợp.

Khi môn học Vật lí và nhiều môn học khác còn là môn học bắt buộc với tất cả 
học sinh như quan niệm từ trước tới nay thì việc cố gắng làm thế nào cho các chủ 
để r* cấp THPT vốn lAu nay được hiên soạn còn nặng tính lí thuyết trò nên phù hợp 
với nhiều phong cách học tập hơn, gần gũi với thực tiễn mà học sinh dang sống 
hơn, cô' gắng thiết lập tốt nhất trong điểu kiện có thế mối liên hệ liên môn, liên 
lĩnh vực và làm sao cho việc học đóng góp nhiều hơn trong việc định hướng nghề 
nghiệp tương lai của học sinh... là hết sức cần thiết.

Cố gắng làm cho các khái niệm khoa học không chỉ có mối liên hệ tuyến tính 
với nhau mà có thêm các mối liên hệ mạng lưới, nhiều chiều với nhau và liên hệ 
chặt chẽ với thực tế mà học sinh đang sống có thể là cách vận dụng sáng tạo dạy 
học theo chú đề vào việc dạy học vật lí nổi riêng và các mòn học khác ờ cấp 
THPT. (Trong ví dụ minh họa trên bạn có thè nhận thấy cách này có thế giúp
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chúng ta cùng lúc đạt được các mục tiêu của dạy học truyền thống, đồng thòi đạt 
được một số mục tiêu quan trọng của dạy học theo chủ đề).

Ngoài việc tích hợp liên môn, bạn có thể thực hiện tích hợp ngav trr>ng «lft* 
môn học, trong các phần của m ột môn học, thậm chí có IÍIC tố chức dạy học theo 
chù đề với nội dung một bài học cụ thê nếu thấy ràng nó có thê đạt được các mục 
tiêu của dạy học theo chủ đề. Đó có thể là một hướng vận dụng sáng tạo dạy học 
theo chủ đề vào thực tiễn giáo dục phổ thông hiện nay.

Chương trình học cấp THPT hiện nay mặc dù nội dung kiến thức đã được biên 
soạn theo hướng tích hợp, tuy nhiên trong các chù đề lớn (như cơ, nhiệt, điện, 
quang,...), viộc dạy học vẫn được tiến hành theo hình thức tùng bài đã được quy 
định trong chương trình, nội dung và cách học còn mang nặng tính lí thuyết, hàn 
lâm, xa rời thực tiễn, xa rời nhu cầu của đa số người học nên hiệu quà học tập chưa 
cao. Có nhiều phần nội dung có thể tổ chức thành chủ đề và tổ chức dạy học theo 
chủ đề, ví dụ:

-  Chủ đề: Công -  Năng lượng
-  Chủ để: Cảm ứng điện từ
-  Chủ đề: Dòng điộn trong các môi trường
-  Chủ đề: Cấu trúc vật chất -  Vật liệu...
Việc tổ chức lại một số nội dung kiến thức thành các chủ đề có thể tạo thuận 

lợi cho việc tổ chức dạy học đáp ứng với mục tiêu dạy học trong thời đại mối. 
Dưới đây là một số gợi ý bạn có thể tham khảo:

-  Có thể tích hợp mạnh hơn nội dung kiến thức phần “từ trường” và “cảm ứng 
điện từ” thành một chủ đề “cảm ứng điện từ”, xuất phát từ việc nghiên cứu một số 
úng dụng thực tế thồng dụng của hiện tượng này như: máy biến thế, động cơ điện, 
máy phát điện,...

-  Kết hợp phần các định luật bảo toàn với công, sự chuyển hoá năng lượng 
thành một chủ đề xuất phát từ việc nghiên cứu một số máy cơ đơn giản: ròng rọc, 
đòn hẩy, búa máy trong lò rèn.... và từ hiện tượng thực tế  như va chạm của các vật 
(đóng đinh (đóng cọ c) là m ột v í d ụ ),...

-  Tổ chức lại các nội dung kiến thức vể cản bằng của vật rắn ờ chương trình 
Vật lí iớp 10 thành chủ để “Tĩnh học vật rắn” sao cho học sinh có thể nhận thấy mối 
liên hệ giữa các kiến thức, từ đó vận dụng vào giải quyết các vấn đề của thực tế.

-  Kết hợp nội dung phần “tính chất sóng của ánh sáng” trong vật lí với việc 
nghiên cứu màu sắc và sự biến đổi màu sắc của các loài động, thực vật trong sinh 
học thành một chủ đề chung là “màu sắc và sự biến đổi của màu sắc ánh sáng” .

-  Kết hợp các vấn đề về năng lượng, chuyển hoá năng lượng, sản xuất và sử
dụng năng lượng (trong đó bao gồm đầy đủ các dạng năng lượng như cơ năng, hoá
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năng, quang năng, nhiệt năng, năng lượng hạt nhân) thành một chủ đề chung là 
“các vấn để vể năng lượng” . Chù đề này có thể tổ chức cho học sinh cuối cấp 
THPT hoạt động ngoại khoá.

6.8.2. Xây dụng bộ câu hỏi định hướng
Bộ câu hỏi định hướng bao gốm bộ câu hói ờ ba mức độ:
-  Cún liòi nội (lung: Là các câu hỏi định hướng cho việc thu thập thông tin 

liên quan. Đó là các câu hỏi có đáp án cụ Ihể bằng chính các nội dung cần học 
tương ứng. (Các câu hỏi nội dung thường là mục tiêu chính của dạy học truyền 
thống). (Trong minh hoạ trên câu hỏi nội dung là các câu 1, 2).

-  Cũu liỏi bùi liọc: Việc học tập hướng tối trả lời các câu hỏi bài học là hướng 
tới mục tiêu rèn luyện các kĩ năng tiến trình khoa học và kĩ năng tư duy bậc cao. 
(Trong minh họa trên các câu hỏi 3, 4, 5 là câu hỏi bài học).

-  Câu liói kliúi quát: Là câu hỏi có cấp độ khái quát cao hơn, không có câu 
trả lời đúng mà mức độ hoàn hào cùa câu trả lời phụ thuộc chủ yếu vào trình độ và 
khả năng phát triển của từng học sinh, đó là câu hỏi có ý nghĩa mở rộng hiểu biết 
của học sinh vượt ra khỏi chương trình học, làm cho kiến thức được học có ý nghĩa 
và gần gũi với cuộc sống. (Trong minh họa trên câu hỏi 6 là câu hỏi khái quát).

6.8.3. TỔ chút quá trinh dạy học theo bộ câu hỏi định hướng
1. Chuẩn bị cùa ẹiáo viên:
-  Nguồn tài liệu hỗ trợ: trong đó bài soạn của giáo viên là sự hỗ trợ chính 

thức và quan trọng bẽn cạnh các nguồn khác.
-  Thiết kế một cách sáng tạo các cách thức và biện pháp phân công, kiểm tra, 

giám sát, kiểm soát quá trình tự học và học tập theo nhóm của học sinh: Thiết kế 
các nhiệm vụ học tập cụ thế trẽn cơ sờ bộ câu hỏi định hướng, thiết kế các phiếu 
theo dõi học tập, các mẫu hướng dẫn học tập, các hình thức đánh giá quá trình học 
tập, đánh giá việc thực hiện từng nhiệm vụ học tập... Đó là những công việc mang 
tính sáng tạo cùa giáo viên, nó khác nhau với các chủ đề khác nhau, các nhiệm vụ 
học tập khác nhau và với các đối tượng học sinh khác nhau, nó phụ thuộc nhiều 
vào các điều kiện sư phạm khác như: đặc điểm vùng, miền, điều kiện cơ sờ vật 
chất, hoàn cảnh học tập của học sinh...

2. Tô chức quá trình học tập: Tồ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập cho 
học sinh với sự hỗ trợ inich hợp của giáo viên.

3. Đánh giá quá trìnli liọc tập: Tuỳ thuôc các chủ đề, các nhiệm vụ học tập, 
đòi hói sự sáng tạo của giáo viên khi đánh giá. Đánh giá phải làm thế nào không
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những chuẩn xác, đảm bảo sự công bằng mà còn kích thích được hứng thú, tính 
tích cực, sự cô' gắng cùa học sinh. Các hình thức đánh giá phải phong phú, thích 
hợp với từng kiểu nhiệm vụ học tập...

I
Dạy học theo chủ đề có thể thực hiện trong mô hình truyền thống với nhũng 

thay đổi nhất định các thành tố của quá trình dạy học như nêu ờ Irên.
Yếu tô' đảm bảo cho Ihành công của việc áp dụng một cách tiếp cận dạy học 

mói trong bản thân mô hình truyền thống, đó là sự chuyển đổi từng bước các mục 
tiêu dạy học và các thành tố  còn lại của quá trình dạy học, là làm cho quá trình 
dạy học không những đạt được các mục tiêu của mô hình truyền thống mà còn đạt 
tới ngày càng nhiều hơn các mục tiêu tích cực của các phương pháp dạy học tích 
cực, hiện đại. Điều đó đồng nghĩa vói sự chuyển đổi từng bước từ mô hình dạy học 
truyền thống sang mô hình dạy học hiện đại -  mò hình dạy học tích cực.

MINH HOẠ:
Dạy chủ đề “Cảm ứng điện từ ”
C ó thể tích hợp m ạnh hơn nội dung phần T ừ trường -  Cảm ứng điện từ

thành một chù để Cảm ứng điện từ, xuất phát từ viộc nghiên cứu một ứng dụng 
thực tế  thông dụng của hiện tượng này như: máy biến thế, động cơ, máy phát...

Ý tường tổ chức chủ đề: gắn những nội dung quan trọng nhất của phần này 
vào các ứng dụng kĩ thuật thông dụng của nó trong đời sống, từ đó học sinh hiểu 
kiến thức và biết vận dụng vào thực tiễn.

Chủ đề có thể được tổ chức để lần lượt trả lời bộ câu hỏi định hướng:

Câu hỏi khái quát:
Trong cuộc sống hàng ngày, có những thiết bị nào hoạt động trên nguyên lí của 
hiện tượng cảm ứng điện từ?
Hay: Dòng điện một chiều có nhiều hạn chế, chúng ta không thể tải nó đi xa, vậy
liệu có cách nào khác làm phát sinh dòng điện tiện ích hơn?
Câu hỏi bài học:
-  Tại sao và trong điều kiện nào từ trường có thể sinh ra dòng điện?
- T ạ i  sao lại có hiện tượng cảm ứng điện từ?
-  Tại sao dòng điện có thể làm cho động cơ, máy phát hoạt động, làm quay cánh
quạt, làm nước được hút lên...?
-  Tại sao dòng điện có thể xuất hiện trong một cuộn dây của máy biến thế khi nó 
không được nối với bất cứ nguồn điện nào?...
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Cáu hói nội dung:
-  Ngoài nam châm còn có cái gì sinh ra từ trường nữa hay không?
-  Có những cách nào làm cho từ trường biến thiên?
-  Cơ chế chung cùa hiện tượng cảm ứng điện từ là gì?...

+ G iá o  viên q iao  nhiệm  VII cho cá c  nlióm  học sinh chuẩn b ị trước khi vào chù 
dề: Tim một máy biến thế (với nội dung cần học thì máy biến thế là thích hợp 
nhất, vì động cơ, máy phát điện có thể đòi hỏi nội dung khác hơn), tháo dỡ, nghiên 
cứu cấu tạo, vẽ lại sơ đồ cấu tạo và tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của nó.

+ Giáo viên chuẩn bị tủi liệu hỗ trợ  học sinh nắm được nội dung học (bài 
giảng, tài liệu, sách...) và hướng dẫn học sinh tìm kiếm và sử dụng kiến thức mới...

+ Tô’ chức liọc tập: Học sinh mang sản phẩm đến lớp, trình bày lại kết quả 
làm việc, trình bày suy luận của nhóm mình. Học sinh các nhóm trao đổi để tìm 
nguyên tắc cấu tạo và hoạt động chung của các máy, động cơ khác nhau. Học sinh 
so sánh kết quả suy luận giữa các nhóm và đi đến những kết quả suy luận chung.

+ Giáo viên chuẩn bị một bài trìnli (liễn lại tất cả những kiến thức cần thiết 
một cách hệ thống đê họ điểu chinh ihông tin và suy luận của mình, chính thức 
hoá thông tin và suy luận của học sinh thành kiến thức mới. Giáo viên mờ rộng 
vấn đề, cung cấp thêm thông tin.

+ G iá o  viên g iao  nhiệm  VII khúc nhan cho liọc  sinli lựu chọn sau klii học xong  
chủ đề:

-  Hãy tìm hiểu những sản phẩm có cấu tạo và nguyên tắc hoại động dựa trên 
hiện tượng cảm ứng điện từ đang có mặt trong đời sống, trên thị trường, hãy trao 
đổi nhũng thông tin thu được từ thực tiễn về các vấn để quan tâm...

-  Hãy chế tạo một máy biến thế hay động cơ bằng những vật dụng phế thải, 
dễ kiếm, rẻ liền...

-  Hãy tìm hiểu cơ chế chuyển hoá năng lượng điện trong các cơ cấu kĩ 
Ihuạt này...

Dạy chủ đề “Các định luật bảo toàn ” trong cơ học
Nhìn vể hình thức thì đày là một chủ để, nhung theo cách phàn chia chương 

trình và cách dạy hiện nay thì các bài học trong chương lại khá tách biệt, ròi rạc, 
khiến học sinh hiểu các khái niệm và mối quan hệ giữa chúng (công và các dạng 
năng lượng, các quá trình biến đổi, truyền năng lượng, tính tương đối của các đại 
lượng...) là không đầy đủ, vì thế việc sử dung kiến thức vào thực tiễn gặp khó khăn.

Tổ chức lại một chù đề ờ đó công và sự truyền, sự biến đổi (chuyển hoá) các 
dạng năng lượng không tách rời nhau trong các quá trình thực tiễn quen thuộc,



trong các máy, công cụ trong kĩ thuật và đời sống thòng dụng là cách để học sinh 
hiểu và sử dụng được phần kiến thức quan trọng này.

Cáu hỏi khái quát:
M á y  m ó c  c ơ  liọc  d ã  g ó p  p liầ n  ỹ ủ i  p lìó n g  sức la o  độỉiíỊ c ơ  bắp  của con n ụ  tò i như  
t h ế  n à o ?

Cảu hỏi bài học:
1 - Sự chuyển hoá giữa công và năng lượng giữa các vật xảy ra như thế nào trong 
quá trình tương tác?
2 -  Khi các vật tương tác, sự biến đổi, chuyển hoá năng lượng giữa chúng có thể 
xảy ra dưới những dạng thức phổ biến nào?
3 -  Khi các vật thực hiộn công lên nhau, những đặc trưng nào của chúng biến đổi 
và biến đổi như thế nào?
4 -  Một vật ờ một trạng thái xác định có khả nãng thực hiện những công khác nhau 
lên cùng một vật như thế nào?
5 -  Khi nào có thể nói đến giá trị nãng lượng cùa một vật?
Câu hỏi nội dung:
1 - Độ biến thiên động năng của một vật có quan hệ thế nào với công cùa các lực 
tác dụng lên nó?
2 -  Một vật ở trạng thái chuyển động xác định có thê thực hiện những công khác 
nhau lên cùng một vật như thế nào?
3 -  Độ biến thiên thế nãng của vật rơi trong trường trọng lực có quan hệ thế nào
với công của trọng lực tác dụng lên nó?
4 -  Một vật ờ một độ cao xác định SO với mặt đất có thế thực hiện những công
khác nhau lên cùng một vật như thế nào?
5 -  Sự chuyển hoá giữa động năng và thế năng của vật chuyển động trong trường 
trọng lực Xily ra như thế nào?
6-  Cơ năng của một vật bảo toàn trong điều kiện nào?...

Kết luận:
Dạy học theo chủ để là sự kết hợp giữa dạy học truyền thống và hiện đại, ờ đó 

giáo viên không dạy học chỉ bằng cách truyền thụ (xây dựng) kiến thức mà chủ 
yếu là hướng dẫn học sinh tự lực tìm kiếm thông tin, sử dụng kiến thức vào giải 
quyết các nhiệm vụ học tập có ý nghĩa thực tiễn.

Dạy học theo chủ đề ờ cấp THPT là sự cố gắng tăng cường tích hợp kiến thức,
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làm cho kiến thức (các khái niệm) có mối liên hệ mạng lưới nhiều chiều, là sự tích 
hợp vào nội dung học những ứng dụng kĩ thuật và đời sống thực tiễn làm cho nội 
dung học có ý nghĩa hơn, hấp dẫn hơn, đó là “thổi hơi thờ” của cuộc sống ngày 
hôm nay vào nhũng kiến thức cổ điên, dể xa rời thực tiễn.

Nhìn chung đê áp dụng dạy học theo chù đề vào thực tiễn Việt Nam, vào mô 
hình đạy học truyền Ihống cần phái x;1y dựng lại chủ đề từ những phán kiến thức 
trong chương trình hiện hành sao cho tính tích hợp và tính thực tiễn cao hơn mà 
không làm tăng thời lượng cho phép.

Bén cạnh những ưu điếm như đã trình bày, bạn cũng có thể thấy những thách 
thức khi áp dụng mô hình dạy học theo chủ để vì:

-  Không phải bất kì phần nội dung kiến thức nào cũng có thể tổ chức cho học 
sinh học theo chủ để (có những phần đòi hỏi phài xây dựng kiến thức một cách hệ 
thống). Do vậy bạn cần biết lựa chọn chủ để, tích hợp những nội dung kiến thức 
phù hợp đê tổ chức dạy học theo mô hình này.

-  Vì hình thức học iập chù yếu theo nhóm mà một số kĩ thuât tổ chức hoạt 
động nhóm lại cần nhiều thời gian mới hoàn thành. Do đó, tuỳ thuộc vào nội dung 
kiến thức, thời gian học mà lựa chọn tổ chức hoạt động nhóm vào lúc nào và phối 
kết hợp các kĩ thuật tổ chức hoạt động nhóm cho phù hợp.

-  Đòi hỏi giáo viên phải có trình độ chuyên mòn và nghiệp vụ vững vàng.
Những thách Ihức này có thể được giải quyết khi đề cập đến các mô hình dạy

học tích cực khác.
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CHƯƠNG 7

DẠY HỌC TRÊN cơ  sở VẤN ĐỀ 
(Problem -  based learning -  pbl)(,) 
VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO DẠY HỌC VẬT LÍ 
ở TRƯỜNG PHỔ THONG

Dạy học trên cơ sờ vấn đề có tên gọi gần giống với dạy học giải quyết vấn đề 
(problem solving) hay dạy học tập trung vào vấn đề (problem -centered learning). 
Vậy chúng có điểm gì giống nhau và khác nhau?

MINH HỌA:
Bạn có thể nhận ra những điểm khác nhau của hai kiểu dạy học trên cùng một 

nội dung trong minh họa dưới đây:

Bài học: Định luật A rch im ed
A. T ổ  chức hoạt động nhận  thức giải quyết vấn đế đ ể  thiết lập định luật 

(Problem solving)
1. Đ ư a ra  tình huống làm xuất hiện vấn để học tập: Kéo một gầu nước dưới 

giếng lên, cảm thấy nhẹ hơn khi nó còn trong nước. Cảm thấy cơ thể “nhẹ” đi khi 
bơi trong bể nước, bơi ở biển...

2. Vấn đề: Tại sao... ?
Trả lòi: Có lực tác dụng từ dưới lên...
Vấn đề: Lực này là lực gì, ờ đâu ra, phụ thuộc vào những yếu tô' nào?
3. Giả thuyết: (có được khi tiếp tục quan sát hay nghe mô tả các hiện tượng 

quen thuộc đó gặp trong thực tế) dẫn đến suy luận: Nếu vật bị nhúng chìm trong 
chất lỏng thì lực đẩy vật từ dưới lên có thể phụ thuộc vào:

-  Bản chất của chất lỏng,
-  Thể tích vật,
-  Hình dạng vật,
-  Khối lượng vật,

Trang web cúa Đại học Stamford -  Anh quóc: W W W .Samford.edu/pbl
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-  Bản chất vật,
-  Độ sâu của vật,
-  Độ nhúng chìm của vật trong chất lỏng,

Tranh luận để loại trừ các giá thuyết không có cơ sờ hay trùng lặp,
4. Xúy (lựng phương án kiểm tru các giả thuyết xác đáng:
-  Thả cùng một vật vào các chất lỏng khác nhau: đi đến nhận xét lực F phụ 

Ihuộc trọng lượng riêng cùa chất lỏng d.
-  Thả các vật có cùng khối lượng làm từ cùng một chất nhưng có hình dạng 

khác nhau vào một loại chất lỏng: di đến nhận xét lực F không phụ thuộc hình 
dạng vật.

-  Thả các vật làm từ các chất khác nhau có cùng thể tích vào cùng một chất 
lỏng đi đến nhận xét lực F không phụ thuộc vào bàn chất vật.

(Hình 7.1 mô tả các phương án khác nhau để kiểm chúng biểu thức định luật 
Archimed trong chất lỏng)

-  Thả các vật có thê tích khác nhau làm từ một chất chìm trong chất lỏng: đi
đến nhận xét lực F phụ thuộc vào thể tích của vật,

-  Thà vật chìm chỉ một phđn trong chất lỏng: đi đến nhân xét lực F phụ thuộc 
vào phần thể tích vật chìm trong chất lỏng.

5. Thi nqhiệni đinh lượiiẹ:
-  Xác định giá trị của lực F bằng thí nghiệm
-  Xác định F phụ thuộc vào trọng lượng khối chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Hình 7.1

(). Kết luận: F = dV (trong đó V là phần thể tích vật chìm trong chất lỏng)
7. Vận (liiiiẹ (đế mờ rộng phạm vi áp dụng của kết luận trên): Chất lỏng và

203



chất khí có cùng cấu trúc. Suy luận: Trong chất khí vật cũng chịu lực đẩy 
Archimed nhưng rất nhỏ,

Tlií ngliiệm: Treo một quả cầu thủy tinh rỗng vào đầu một cân đĩa nhỏ, làm 
cân bằng bầng một gia trọng rất nhỏ. Cho cân vào một chuông chân không. Rút 
dần không khí ra. Dự đoán xem hiện tượng xảy ra như thế nào? (hình 7.2).

K ết luận: trong không khí vật cũng chịu tác dụng của lực đẩy Archimed.
8. Địnli luật: Phát biểu cho cả chất lỏng và chất k h í  (chất lưu): F = dV
Vận dụng giải thích các hiện tượng (tại lớp): Quả bóng bơm khí hiđro bay lên 

trong không khí. Giọt dầu chìm dần trong dung dịch nưóe pha rượu, nó sẽ có lúc 
lơ lửng...

Bài tập về nhà...
(Cũng có thể tổ chức theo trật lự nội dung trong SGK trước đây: sau khi phân 

tích một số tình huống thực tế  câu hỏi “tại sao” xuất hiện. Thiết lập giả thuyết về 
lực đẩy bằng cách suy luận toán học tính áp lực lên

B. T ổ  chức hoạt động giải quyết vấn đề có ý  H' h 7 3
nghĩa thực tiến

1. Chuyển ý a o  vấn đ ề  cần giải quyết (trước khi học bài mới một tuần): Hãy 
tìm hiểu cách người ta đã trục vớt con tàu (Titanic) hay con tàu nào khác bị chìm 
dưới đáy đại dương.

một vật hình khối đang chìm trong chất lỏng, sẽ rút ra 
biểu thức giả định: F = dV (hình 7.3), làm thí nghiệm 
kiểm chứng biểu thức này.

Tuy nhicn, cách dạy này khó làm học sinh bỏ đi 
được những kiến thức kinh nghiệm của họ (lực đẩy 
chắc chắn phải phụ thuộc vào vật, như phụ thuộc bản 
chất, hình dạng...).
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2. H iíớiiíị dẫn tìm kiếm tliônq tin: Bạn đã xem phim này? Bạn biết người ta đã 
trục vớt nó thế nào? Bạn có thể hỏi ai, hay có thê đọc, tìm ờ đâu đế có Ihòng tin? 
Bạn có nghe hay biết về các cách mà người ta nói tới khi muốn trục vớt con tàu 
nguyên tử mới đây bị đắm ờ biển Baren?

(Nếu học sinh khòng tìm được thông tin (Ví dụ, học sinh ờ vùng xa, vùng 
sâu), giáo viên có thể cung cấp nguồn thông tin).

3. Lủm việc với thông tin:
Học sinh các nhóm mang đến lớp thông tin tìm được (hay tiếp nhận thông tin 

từ giáo viên), tiến hành phân tích, SO sánh, phân loại, sắp xếp... thòng tin đố rút ra 
các thông tin cần thiết và tiến hành suy luận trên những thông tin đã xử lí.

Các nhóm học sinh trình bày lại hiểu biết về các cách người ta đã làm đê trục 
vớt tàu hay những phương án đo chính học sinh để xuất, suy luận ra.

Tinh huống để ra làm nảy sinh vấn để: Tại sao bằng cách đó (chỉ với một số 
thùng hay túi chứa khí rất nhẹ được tạo ra bới các phản ứng hoá học đơn giàn) lại 
có thể nâng được cả con tàu nạng từ dưới đáy biên lên khỏi mặt nước?

4. Học sinh từng nhóm tiếp tục làm việc, suy luận: “Các thùng rỗng chắc chắn 
phải bị nước đẩy lên với một lực lớn hơn nhiều SO với trọng lượng cùa nó thì chúng 
mới có thê’ nâng được con tàu nặng thế?”.... Các nhóm trình bày kết quả suy luận.

Giáo viên chính thức hoá kết quả suy luận đúng hay cung cấp kiến thức chìa 
khoá: Phát biểu định luật. (Nếu học sinh có nhu cầu xác nhận biểu thức định luật 
thì có thể cho học sinh tiến hành các thí nghiệm để kiểm tra).

5. Áp iliinq: Giáo viên giao nhiệm vụ về nhà cho các nhóm:
-  Thả một vật chìm xuống bế nước. Hãy tìm cách trục nó lên và xác định lại 

xem biểu thức định luật có đúng trong (hí nghiệm của nhóm không... (xác định vật 
thả chìm và thê tích các khối xốp cần thiết nối vào nó, nhấn chìm tất cà trong nước 
và thả tay, xem các khối xốp có nâng được vật nặng hay không)?

-  Người ta dó làm thê nào đê xác định tuổi của vàng? (tìm hiểu các phương 
án xác định tuổi của vàng trong Ihưc tế, phân tích, SO sánh...)

Các học sinh các nhóm trình bày kết quá thực hiện nhiệm vụ. Các nhóm Iranh 
luận, tìm ra phương án tốt nhất hoặc cùng bàn bạc phương án tốt hơn...

(Bạn đọc cần liru ý rằng, công nghệ thông tin là phương tiện hữu hiệu khi thực 
hiện dạy học dựa trên vấn để, nó đóng vai trò cung cấp nguồn (hông tin, hổ trợ 
khai thác, xừ lí thông tin, truyền dạt và trao dổi thõng tin).

Nhận xét:
+ Dạy học bài này theo tiến trình A:
Là tiên trình giái quyết vấn đề dẫn tới xâv dựng định luật mà chúng ta rất 

quen thuộc (theo mô hình dạy học truyển thống tích cực), kết quả quá trình học
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tập hướng tới các mục tiêu giáo dục môn học Vật lí cùa chúng ta hiện nay. Tổ 
chức hoạt động học tập giải quyết vấn đề nhằm chiếm lĩnh kiến thức mới sẽ giúp 
học sinh tham gia vào hoạt động một cách chủ động hơn việc chia nội dung học 
thành từng hoạt động thành phần, nhờ vậy mà kết quả hoạt động nhận thức có thê 
đạt tới có thể là:

-  Có hiểu biết đúng về phương pháp thực nghiệm, phương pháp m ô hình... và 
được thực hành vối phương pháp này trong quá trình giải quyết vấn đề,

-  Hiểu biết về phương thức hoạt động giải quyết vấn đề theo các bước đi cơ 
bản của hoạt động khoa học,

-  Rèn luyện các kT năng trí tuệ và thực hành: đề xuất giả thuyết, đề xuất 
phương án thí nghiệm, thu thập, xử lí thông tin từ thí nghiệm, rèn luyện các kT 
năng làm thí nghiệm,...

Dạy học theo tiến trình này ít quan tâm đến vốn kinh nghiệm của học sinh vể 
nội dung định luật, mặc dù thực tế  có khi không phải như vậy.

Dạy học theo tiến trình A là ờ tiền hoạt động XÂY DỤNG kiến thức
+ Dạy học bài này theo tiến trình B:
Sau khi tiếp nhận vấn đề (nhiệm vụ học tập) học sinh phải phân công công 

việc trong nhóm, tìm kiếm và làm việc với các nguồn thông tin có thể tiếp cận: thu 
thập; xử lí thông tin: phân tích, SO sánh, phân loại, sắp xếp... thông tin; suy luận; 
áp dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề mới.

Tiến trình trên là tiến trình khoa học chung giải quyết vấn để trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau không chỉ trong vật lí:

-  Trong thực tế khi cần giải quyết một vấn đề thì việc đầu tiên là phải xem 
vấn đề đã đó được giải quyết hay chưa, giải quyết đến đâu hay đã giải quyết rồi.

-  Nếu giải quyết rồi thì chỉ cần tìm hiểu người ta đã giải quyết thế nào, cách 
giải quyết đã tối ưu chưa, để có thể vận dụng giải quyết các vấn để tương tự hay 
điều chỉnh cách giải quyết cho tốt hơn.

-  Nếu chưa giải quyết thì cần tìm cách giải quyết.
Vấn đề trong các bài học vật lí ờ phổ thông thường là các vấn để trong thực 

tiễn đã được giải quyết. Khi đó chỉ cần tìm kiếm thông tin để biết cách thức đã 
giải quyết thế nào. Phân tích thông tin thu được về các cách giải quyết vấn đề, tìm 
ra những chỗ chưa hiểu mà cần phải có kiến thức mới mới có thê hiểu được. Giáo 
viên là người cung cấp kiến thức mới vào lúc học sinh cần hoặc chính thức hoá
thông tin do học sinh tự tìm thấy, tự suy luận được thành kiến thức; Xác nhộn độ
tin cậy của suy luận bằng tìm hiểu các ứng dụng khác nhau của kiến thức trong 
thực tế (hoặc khi cần thiết thì thực hiện thí nghiệm kiểm chứng); Ghi nhận tiến 
trình giải quyết và kết quả giải quyết vấn đề.
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Như vậy dạy học vật lí theo cách này không chí đề cập lới cách giải quyết vấn 
đề mang tính đặc thù cùa khoa học vật lí, không chi là đi xây dựng kiến thức mới 
mà hướng tới trang bị hiểu biết về một tiến trình rất chung để giải quyết các vấn đề 
thực tiễn một cách khoa học (sử dụng kiến thức mới đê giải quyết vấn để thực 
tiễn). Tiến trình nhu' thế có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đi theo tiến trình này học sinh được rèn luyện các kĩ năng tiến trình khoa học 
như đã nêu ờ  trên. Ngoài ra học sinh còn được rèn luyện các kĩ năng mang tính 
nhân văn quan trọng: làm việc theo nhóm hợp tác, giao tiếp, ngôn ngữ (do trao đổi, 
truyền đạt thông tin, tranh luận...), tổ chức, quản lí nhóm giải quyết vấn đề, ra 
quyết định...

Giải quyết vấn đề theo cách này làm cho bài học không xa rời ihực tiễn, 
không xa rời các vấn đề mà học sinh quan tâm, là “thổi hơi thở” của thời đại mà 
học sinh đang sống vào các kiến thức cổ điển luôn chiếm đa số trong chương trình 
học nhưng thường rất dễ xa rời thực tiễn (nó dường như trái ngược với cách mà 
dạy học truyền thống làm, đó là kéo người học về với thời kì mà các kiến thức 
khoa học được xây dụng). Theo tiến trình B, nó khòng khiên cưỡng coi người học 
như chưa biết gì, mà trái lại, nó khuyến khích người học không ngừng phái triển 
hiểu biết bằng nhiều kênh thông tin có thể, nó cũng không khiên cưỡng khi cho 
rằng phải có thí nghiệm mới khắng định được suy luận (vì thực tế nhiều kiến Ihức 
cổ điển sau thời gian dài đã được coi như nguyên lí để con người chế tạo ra nhiều 
ứng dụng kĩ thuật phục vụ đời sống và đã trờ nên rất quen thuộc mọi người, đó là 
minh chứng hùng hồn, khổng hề giả tạo, khiên cưỡng cho tính dũng đắn của kiến 
thức. Với những kiến thức cổ điến như định luật Archimed... thì trong thực tế  ngày 
hôm nay nó đã nằm trong nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của vô số các ứng dụng 
trong đời sống, kĩ thuật mà không thể cứ tùy tiện cho rằng học sinh không biết, 
làm cho kiến thức xa rời thực tiễn. Niém tin vào kiến thức chính là ờ các ứng dụng 
thực tiễn sống động đó chứ không nhất thiết phải là một vài thí nghiệm gượng ép 
(vì nhiều định luật vật lí đều chúng lò nó cần phái tiến hành trong những điều kiện 
rál li tưởng, vi dụ Iiliư các định luại báo toàn). Cách dạy này cũng khùng coi 
trường học là nơi duy nhất người học được cung cấp hiểu biết, là nơi độc quyền 
cung cấp hiểu biết, nó khuyến khích học sinh luôn tìm kiếm có ý thức những 
nguồn thông tin phong phú ngoài học đường đang ngày càng phổ biến, dễ dàng 
thu thập và ngày càng trờ nên quan trọng để mờ mang hiểu biết...

Kết quá học tập theo quan niệm này là học sinh không chỉ nắm vững kiến 
thức (không chì là nhờ việc liến hành xây dựng các khái niệm, định luật như cách 
làm quen thuộc mà chính thông qua việc sử dụng kiến thức vào tìm hiểu cách giải 
quyết một vấn đề hay thực sự bắt tay giài quyết một vấn dề thực tiền gần gũi, sống 
động, hấp dẫn), mà còn biết được rẩt nhiều điều mới lạ qua việc tiếp cận, xử lí
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thông tin, nhiều thông tin có thể chuyên hoá thành kiến thức qua trao dổi, tranh 
luận; tạo được thói quen và hứng thú khai thác Ihông tin, rèn luyện các kĩ nâng 
làm việc với thông tin, rèn luyện khá nàng và ham muốn tự học... và trên tất cả, 
tiến trình này tương đối phù hợp và hứng Ihú với đa số học sinh có phong cách học 
tập khác nhau.

D ạy liọc tlieo tiến trìnli B lò IM tiên lioụt độnq VẬN DỤNG kiến thức đ ể  ẹitỉi 
quyết vấn để thực tiễn

(Bạn hãy thừ SO sánh kết quả có thể đạt được của tiến trình dạy học B với các 
mục tiêu cơ bản của dạy học tích cực, bạn sẽ thấy nó thực sự rất gần và bạn cũng 
thảy vận dụng nó là không vượt quá khả năng của mình).

Trong tất cả các thành tô' của quá trình dạy học thì chương trình, nội dung 
mòn học là cái cụ thê mà người giáo viên thồng qua đó thực hiện những nhiệm vụ 
giáo dục quan trọng nhất. V í dụ trên đã cho thấy mục tiêu theo hai quan niệm về 
dạy học giải quyết vấn đề trên có thể đạt được bằng các ưu tiên tiếp cận chương 
trình, nội dung học khác nhau khá căn bàn (và tất nhiên, sẽ kéo theo sự khác nhau 
căn bản ở các thành tô' còn lại của quá trình dạy học, nghĩa là sự khác nhau cùa mô 
hình dạy học):

-  Dạy học giải quyết vàn đề trong quan niệm dạy học truyền thống quen 
thuộc là giải quyết vấn để học tập mà kết quả là kiến thức mới được xây dựng hoăc 
vận dụng kiến thức Irong tình huống nào đó, tuy nhiên, quan niệm dạy học này 
vần đặt ưu tiên vào quá trình xúy iltỊhìg kiến thức mới.

-  Dạy học trên cơ sờ vấn đề là làm cho học sinh tham gia vào giải quyết vấn 
đề có thực trong thực tiễn đời sống liên quan đến kiến thức được học. Trong quá 
trình đó học sinh phải sử  dụng kiến thức mới (do giáo viên giới thiệu hay do họ lự 
tìm kiếm trong quá trình giải quyết vấn đề), nghĩa là cùng với quá trình giải quyết 
vấn đề là quá trình lĩnh hội kiến thức mới. Quan niệm dạy học này đặt ưu tiên vào 
bổi dưỡng khả năng sử dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề cùa cuộc sôhq 
thực, hay Iiói cách khác nó dạt sự quan tam dạc biê( tới viẹc vạch chiến lược giải 
quyết vấn đề.

7.1. Thế nào là dạy học trên cơ sở vấn đ ề n
Dạy học dựa trên vấn đề xuất hiện đầu tiên vào năm 1970 tại trường Đại học 

Hamilton -  Canada, sau đó được phát triển nhanh chóng tại Trường Đại học 
Maastricht -  Hà Lan. Phương pháp này ra đời và được áp dụng rộng rãi dựa trên 
những lộp luận sau:

http://www2.imsa.edu/programs/pbln/coinparison
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— Sự phát triển của khoa học công nghệ trong những thập niên gần đây, trái 
ngược với nó là khả năng không thể dạy hết cho người học mọi điều.

— Kiến thức cùa người học thì ngày càng hao mòn dần, thèm nữa là sự chêch 
lệch lớn giữa kiến thức thực tê và kiến thức thu được từ nhà trường.

— Việc dạy học trong nhà trường còn nặng về lí thuyết, còn quá coi trọng vai 
trò cùa người dạy, chưa đáp ứng được yêu cầu cùa thực tế.

— Tính thụ động trong học tập của người học SO với vai trò truyền tải của 
người dạy còn cao khi mà số lượng người học trong một lớp ngày càng tăng.

— Hoạt động giải quyết các vấn để Ihực tiễn cùa người học còn hạn chế.
— Việc đánh giá còn quá nặng về kiếm tra khá năng học thuộc.
Chính vì những lí do trên mà mô hình dạy học dựa trên vấn đề đã ra đời.
Dạy học dựa trên vấn để (PBL) là một cách tiếp cận những gì diễn ra trong 

bôi cánh các nhiệm vụ xác thực, các vân để phù hợp với mối quan tâm trong thê 
giới thực. Các vân đề thách Ihức người học giải quyết thông qua cam kết của chính 
người học. Chính qua việc đặi người học trong vai Irò tích cực đối mặt với các tình 
huống thực tế  của cuộc sống để giải quyết vấn đề, người học đồng thời phát triển 
cả kĩ năng giải quyết vấn đề và thu nhận các kiến thức.

Ý tưởng cùa dạy học PBL là: điểm khởi đầu cùa học tập là một vấn đề, một 
nghi vấn xuất phát từ thực tè hay một trò chơi ô chữ mà người học phái giái (Boud, 
1985). Điều này có nghĩa là trirớc khi học một kiến thức nào dó thì người học dược 
giao một vấn đề. Vấn đề được đặt ra sao cho người học phát hiện rằng họ cần một 
sô tri thức mới trước khi họ có thể giải quyết vấn để và chính ngay trong quá trình 
gắng sức giải quyết vấn để mà họ học nội dung tri thức mới; các kì năng tiếp cận 
công việc (processing skills) và các kĩ năng tự học được phát triển. Như vậy, vấn 
đề đặt ra khi bắt đầu việc học tập là nhầm tạo được động cơ và hứng thú cho học 
sinh. Họ biết tại sao mình phài học nhĩmg tri Ihức mới. Việc học tập diễn ra trong 
bối cảnh là muốn giải quyết vấn đề phải cần tìm kiếm kiến thức mới sao cho có 
thê sử dụng đê giải quyết được vấn đề.

PBL là mò hình dạy học theo chú nghĩa kiên tạo (constructivism) với quan 
điểm triết lí cho rằng kiến thức không phải là tuyệt đối mà là được “kiến tạo” bởi 
người học dựa trên những kiến thức sẵn có và thê' giới quan của riêng họ.

Có ba quy tắc kiến tạo cơ bản được phản ảnh trong mô hình PBL đó là:
— hiểu biết xuất phát từ tác động với môi trường xung quanh,
— tạo xung đột nhận thức có thể kích thích việc tranh luận;
— kiến Ihức được phát triển nhờ làm việc hợp tác, trao đổi và đánh giá.
Ví dụ: Khi học sinh bắt dầu học phấn cơ năng và định luật báo toàn cư năng, 

giáo viên chia lớp học thành các nhóm từ 3 -  5 học sinh và giao nhiệm vụ:
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Hãy đóng vai trò là nhóm kĩ thuật viên cùa công ty thiết kế Irò chơi cảm giác 
mạnh -  tàu lượn siêu tốc (Roller Coaster), nhóm của các bạn có nhiệm vụ giải 
thích một số vấn đề về kĩ thuật trước khách hàng là Ban giám đốc của một công 
viên giải trí. Một số yêu cầu về kĩ thuật của trò chơi mà họ đé ra như sau:

— Bảo đảm tuyệt đối an toàn: độ cao vòng lượn phù hợp, vận lốc tối đa không 
quá lớn (không vượt qua 40m/s).

- Tạo cảm giác thích thú cho người chơi: trong suốt hành trình, vận tốc Roller 
Coaster không thấp hơn lOm/s và tạo cảm giác rơi từ trên cao.

Hãy dùng các nguyên lí vật lí giải thích nguyên lí cơ bản của trò chơi, đưa ra 
một mò hình trò chơi (thử nghiệm) và giải thích các thông sô' vật lí trong mô hình 
mà nhóm bạn đưa ra đã thỏa các yêu cầu kĩ thuật mà họ yêu cầu.

Các hỏi định hướng của giáo viên có thê là:
— Roller Coaster hoạt động như thè nào?
-  Giả sử có mô hình đường ray xe chạy gồm: hai dốc và một vòng tròn, độ 

cao của dốc thứ nhất, độ cao dốc (hứ hai, bán kính của vòng là bao nhiêu thì thỏa 
mãn được các yêu cầu về kĩ thuật như trên? Các kết quả tính loán như thế nào?

Sau khi nghiên cứu về vấn đề trên, học sinh học được các kiến thức về động 
năng, thế năng và định luật bào toàn cơ năng, biết được các biểu thức về động 
năng, thế năng và biết cách vận dụng định luật bảo toàn cơ năng. Điều quan trọng 
hơn là các em tự lực và hợp tác nhàm thiết lập các mối quan hệ giữa các đại lượng 
vật lí, biết ứng dụng các định luật vật lí đê’ giải thích, chirng minh một cách khoa 
học các vấn đề của cuộc sống.

Như vậy, dạy học trên cơ sờ vấn đề vừa là chương trình, vừa là quá trình: 
Chuưng trình bao gồm những vấn để được lựa chọn kĩ càng, đòi hói người học 
trong quá trình học phải tích lũy nhũng kiến thức then chốt; quá trình là sự rèn 
luyện các kĩ năng giải quyết vấn đề thành thạo, phương pháp tự học, kĩ năng làm 
việc theo nhóm, rèn luyện trong những quá trình, nhũng phương pháp dược sử 
dụng phổ biến trong cuộc sống, trong công việc để giải quyết các vấn đề (Theo 
Barrow và Kelson).

7.2. Mục tiêu của dạy học trên cơ  sỏ vấn đề
Một trong những mục tiêu quan trọng của dạy học trên cơ sở vấn đề là sự phát 

triển của việc học tự định hướng và rèn kĩ năng.
Trong Loycns, Magda & Rikers (2008)1’1, dạy học trêri cơ sờ vấn đổ được

Sofie M M Loyens, Joshua Magda, Rcmy M. J P. Rikers. Self-D irected Learning in 
Problem-Based Learning and ils Relationships with Self-R egulated Learning. Educational 
psychology rewiew. Volume 20, Number 4
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định nghĩa là "một quá trình mà trong đó các cá nhân chù động Irong xác định nhu 
cầu học tập của mình, xây dựng mục tiêu, xác định nguồn nhân lực và vật chất, lựa 
chọn và thực hiện các chiến lược học tập thích hợp và đánh giá kết quả học tập". 
Bằng việc được mời tham gia vào quá (rình học tập, học sinh cũng được mời chịu 
trách nhiệm về việc học của mình, dẫn đến và gia tăng kĩ năng tự định hướng học 
tập. Như vậy, dạy học trên cơ sờ vấn đề có mục tiêu giúp học sinh:

-  Thích nghi và tham gia vào quá trình thay đổi chính mình,
-  Vận dụng khả năng giải quyết vấn đề vào các tình huống phức hợp, có thực 

trong thực tiễn,
-  Phát triển tư duy phê phán và sáng tạo,
-  Chấp nhận những quan điểm khác nhau,
-  Cộng tác hiệu quả trong nhóm,
-  Nhận ra ưu, nhược điểm của phương pháp học,
-  Giao tiếp hiệu quà,
-  Đề cao sự tự học,
-  Bổ sung kiến thức cơ bản,
-  Rèn luyện khả năng lãnh đạo,

7.3. Đặc diêm của dạy học trên cơ sở vân để
Từ mục tiêu cùa dạy học trên cơ sờ vấn đề, bảng 

điểm của dạy học trên cơ sở vấn để
dưới dày chi ra một số đặc

Là gi: Như thế nào? Vì sao?

Học sinh là trung tâm và 
coi trọng hoạt động trải 
nghiệm

Lựa chọn từ môn học những 
vấn đề trong thực tê và liên 
quan đến ích lợi cua học sinh. 
Học sinh chịu trách nhiệm xác
định và  đ á n h  giá c á c  nguồn tàỉ
nguyên khác nhau trong lĩnh 
vực liên quan

Mức độ phù hợp với lợi ích 
và nhu cẩu người học là một 
trong những động cơ thúc 
đẩy học sinh phải là một 
người tự  định hướng trong 
quá trình học

Sự hưởng ứng của 
người học

Nội dung học được giới thiệu 
thông qua chính quá trinh giải 
quyết vấn đé, chứ không phải 
giải quyết vấn đề sau khi đã 
giới thiệu về nội dung.

Nghiên cứu ch! ra rằng việc 
học "sâu hơn” diễn ra khi 
thông tin được giới thiệu 
trong một ngữ canh có ý 
nghĩa.

Xây dựng kiến thức dựa 
trên thách thức trước 
khi học tập

Yêu cẩu học sinh bộc lộ về 
những gì họ đã biết hoặc nghĩ 
rằng họ biết với vấn đề liên 
quan để tao ra các thách thức

Quá trình nhặn thức cấn tạo 
ra các xung đột làm đòn 
bẩy trong việc đề xuất vấn 
đề cần giải quyết và giải

211



Là gì: Như thế  nào? Vi sao?
cần giải quyết. Từ đó, học sinh 
đưa ra các giả định, các chiến 
lược giải quyết và giải quyết 
thực te.

quyết vấn đề đó.

Xuất phát từ các bối 
cảnh cụ thể

Cẩn lựa chọn các trưởng hợp 
thực tè, các bối cảnh thực đe 
đặt học sinh trước những thách 
thức cẩn giải quyết.

Bối cảnh thông tin cụ thể có 
xu hướng được học ở một 
mức độ sâu hơn và cấc 
thông tin thu nhận được lưu 
giữ lâu hơn.

Vấn để rất phức tạp và 
mơ hố và yêu cẩu siêu 
nhận thức (metacognitif) 
ở người học (thái độ, sự 
chịu trách nhiệm,...)

Lựa chọn các vấn đề từ “cuộc 
sống thực" và các vấn đề này 
không có câu trả lời giản đơn. 
Yêu cầu học sinh phải phân tích 
vấn đề cũng như để xuất các 
chiến lược giải quyết.

Cần phải có khả năng sử 
dụng kĩ năng tư duy bậc cao 
như phân tích, tổng hợp, 
đánh giá, và tạo ra các kiến 
thức mới.

Tạo ra các xung đột 
nhận thức

Chọn trường hợp mà vối nó, 
học sinh sử dụng các giải pháp 
đơn giản chỉ giải quyết được 
một phần của vấn đề đặt ra 
hoặc khi sử dụng các giải pháp 
đó thi lại nảy sinh vấn đế mới. 
Điều này gây khó khăn cho học 
sinh và đặt họ trước những 
thách thức.

Nghiên cứu cho thấy, quá 
trình học tập chỉ thực sự 
diễn ra khi có xung đột giữa 
những kiến thức đã có với 
nhiệm vụ phải giải quyết 
các vấn đề mới.

Cộng tác Học sinh làm việc theo nhóm 
nhỏ là chủ yếu để giải quyết 
các vấn đề.

Bằng cách hợp tác, học 
sinh xem xét các cách giải 
quyết vấn đề, các chiến 
lược được sử dụng, họ thảo 
luận vé các trường hợp sử 
dụng thông tin, và họ cần 
phải chịu trách nhiệm về 
việc học của minh, cũng 
như bạn học của minh.

Trong dạy học theo mô hình truyền thống, học sinh thường được giao một số 
nhiệm vụ nào đó và thể hiện sự lĩnh hội của mình ở việc hoàn tất một số vấn đề 
cần giải quyết, những vấn đề này thường được giải quyết bằng những câu trả lời 
ngắn gọn, chính xác. Cách thức này chưa thực sự chuẩn bị cho học sinh năng lực 
giải quyết các vấn đề một cách chuyên nghiệp.

Trong dạy học dựa trên vấn đề, học sinh là trung tâm, trong đó họ tìm hiểu về 
một chủ đề trong bối cảnh phức tạp, nhiều mặt và gắn với các vấn đề thực tế. Học 
sinh xác định những gì họ đã biết, những gì họ cần biết, và làm như thê nào và nơi 
nào đế có thể truy cập thông tin mới đê dẫn đến việc giải quyết vấn đề. Giáo viên
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đóng vai trò là người hướng dẫn, người cùng tháo luận, cùng hợp tác bàng cách đặt 
câu hỏi, cung cấp nguồn lực thích hợp, và hướng dẫn các cuộc thảo luận cũng như 
cùng đánh giá học sinh.

Trong dạy học dựa trên vấn đề, học sinh làm việc Iheo các nhóm nhỏ, đào sâu 
vấn đề gán với bối cảnh thực, định ra các điểm mấu chốt cần giái quyết và giải 
quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Bằng cách tập trung vào một vấn đề 
thực tế, học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề và kiến thức đa dạng, có 
chiều sâu, cho phép học sinh khai thác các nguồn tri thức khác nhau và được khích 
lệ chịu trách nhiệm về sự học tập của mình. Với đặc điềm dó, dạy học dựa trên vấn 
đé làm thay đổi mò hình dạy học truyền thống.

7.4. Các nội dung có thể tổ chức dạy học trên cơ sỏ vấn để
Trong dạy học trên cơ sờ vấn đề, học sinh phải tham gia vào giải quyết vấn đề 

có thực trong thực tiễn đời sống liên quan đến kiến thức được học. Như vậy, điểm 
mấu chốt trong đạy học trên cơ sở vấn đề là các nội dung các vấn đề do giáo viên 
lựa chọn, để xuất ban đầu.

Thực tế  đã chi ra là có rất nhiều kiểu vấn đề, chú đề có thể lựa chọn. Điểu này 
phụ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thế, từng cách xây đựng vấn đề và các hoạt động 
đề ra cho người học. Tuy nhiên, đặc trưng bề nổi cùa một vấn đề thì không bao giờ 
rời xa nhu cầu của người học (nhu cầu về nhận thức, lĩnh hội kiến thức,...) cũng 
như không bao giờ xa rời mực tiêu học tập1*’. Dưới đây trình bày một vài cách xây 
dựng vấn đề đê bạn đọc có thể tham khảo.

-  Xây dựng vấn đề dựa vào kiến thức có liên quan đến bài học. Toàn bộ bài 
dạy được xây dựng dựa trên một vấn đề sẽ kích thích tính tò mò và sự hứng thú 
của người học. Tính phức tạp hay đơn giản cùa vấn để luôn luôn là yếu tố cẩn 
được xem xét.

Ví dụ, khi học về lực hấp dần, chuyên động của các hành tinh. Giáo viên có 
thế xây dựng vấn đế: Trái Đất, nơi mà chúng ta sinh sống và hầu hết mọi sinh vật 
tồn tại để phát triển vẫn còn đầy huyền bí và xa lạ. Vậy, Trái Đất của chúng ta 
đang ở vị trí nào trong vũ trụ bao la? Liệu có một hành tinh nào trong hệ Mặt Trời 
có sự sống như chúng ta? Trái Đất sẽ ra sao khi có một số đặc tính thay đổi (chẳng 
hạn vận tốc quay, bán kính Trái Đất tăng lên, vị trí Mặt Tiời,...). Các bạn hãy đóng 
vai trò như các nhà “kiến tạo” sự sống, hãy cho mọi người một bức tranh về Trái 
Đất (với những thông số thiên văn, vật lí khác nhau).

1 1 hltp://phlmm.k 12.cu.us/PBLGui(Jc/WhvPBL.hlml
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-  Xây dựng vấn đề dựa trên các tiêu chí thường xuyên biến đổi trong công 
việc, thực tiễn (Vấn đề đó có thường xuyên gặp phải? Và nó có phải là  nguồn gốc 
của nhũng thiếu sót trong sản xuất? Nó có tác động lớn hay không? Tuỳ theo từng 
hoàn cảnh thì các giải pháp đặt ra cho vấn đề này có đa dạng và khác biệt không?).

Vấn đề phải được xây dựng xung quanh một tình huống (một sự việc, hiện 
tượng,...) có thực trong cuộc sống. Vấn để cần phải được xây dụng một cách cụ thể 
và có tính chất vấn. Hơn nữa, vấn đề đặt ra phải dễ cho người học diễn đạt và triển 
khai các hoạt động liên quan. Một vấn đề hay là một vấn đề không quá phức tạp 
cũng không quá đơn giản. Cuối cùng là cách thể hiện vấn đề và cách tiến hành giải 
quyết vấn đề phải đa dạng.

Vấn đề đặt ra cần phải có nhiều tài liệu tham khảo nhưng trọng tâm nhằm 
giúp người học có thể tự tìm tài liệu, tự khai thác thông tin và tự trau dồi kiến thức; 
các phương tiện thông tin đại chúng như sách vở, phần mềm mô phỏng, internet,... 
cũng cần phải đa dạng nhằm phục vụ mục đích trên.

Khi xây dựng vấn đề, một vấn để tốt cần thoả mãn các yêu cầu sau:
-  là vấn đề hướng về thế giỏi thực, vấn để đề cập đến một thách thức hiện tại; 

có tiềm năng ứng dụng lớn.
-  là vấn đề phát sinh nhiều giả thuyết.
-  cần sự nỗ lực giải quyết của một nhóm người.
-  phù hợp với mục tiêu học tập.
-  được xây dựng dựa trên những kiến thức và kinh nghiệm đã có của người học.
-  thúc đẩy sự phát triển những khả năng nhận thức bậc cao (Bloom 1956).

7 .5 . C á c  g ia i d o ạ n  tổ  c h ứ c  d ạ y  h ọ c  trên  c ơ  s ở  v ấ n  đ ề
Quy trình tổ chức dạy học trên cơ sờ vấn đề có thể chia thành ba giai đoạn 

chính: Giao nhiệm vụ, giải quyết nhiệm vụ và hoàn tất.
-  Giai đoạn 1: Giao nhiệm vụ
Ở giai đoạn này, giáo viên có những hỗ trợ ban đầu để học sinh tiếp nhận vấn 

đẻ thuận lợi nhất làm cơ sở cho việc tiến hành giải quyết vấn dé. Các công việc 
chính của giáo viên trong giai đoạn này là: Làm rõ vấn đề (xác định mục đích, làm 
rõ các thuật ngữ); hướng dẫn công việc (chỉ ra các nguồn tài liệu, kế hoạch làm 
việc); tổ chức nhóm (phân chia nhóm, cách làm việc nhóm, cách liên hệ giáo viên).

-  Giai đoạn 2: Giải quyết nhiệm vụ
Khi đã hiểu rõ các nhiệm vụ học tập, học sinh bắt đầu các hoạt động giải 

quyết vấn đề. Trong giai đoạn giải quyết nhiệm vụ học tập này, việc làm việc 
nhóm và làm việc cá nhân luôn luân phiên nhau. Mỗi học sinh đều phải làm việc 
theo sự phân công tiến độ chung của nhóm sau đó họp nhóm đế chia sẻ, thống 
nhất các quan điểm. Hoạt đông cá nhân và nhóm cứ đan xen nhau đến khi hoàn
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thành nhiệm vụ, thống nhất lời giải cho vấn đề. Khi đã có lời giải chung, nhóm
phân công báo cáo và thông qua báo cáo trước nhóm.

-  Giai đoạn 3: Trình bày. Thể chế hóa kiến thức
Các nhóm báo cáo kết quả của mình trước lớp hoặc trưng bày sản phẩm trước 

tập thể. Việc đánh giả kết quả thuộc về giáo viên và học sinh. Cuối cùng giáo viên 
hệ thống và làm rõ các kiến thức mới trong những vấn đề học tập.

Quy trình tổ chức dạy học trên cơ sờ vấn đề có thê tóm tắt dưới dạng sơ đồ
như ờ hình bên.

Quy trình dạy học PBL
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Trong quy trình trên, thời gian làm việc độc lập (cá nhiìn) luỏn luân phiên 
với thời gian làm việc trong nhóm (có sự giúp đỡ của giáo viên hoặc người 
hướng dẫn).

Công việc cần thảo luận theo nhóm thường xuất hiện vào hai ihời điếm đặc 
biệt được miêu tả trong tiến trình trên. Việc thảo luận trong nhóm là bắl buộc đôi 
với tất cả các cá nhân, nó không nhũng giúp học sinh phát triển được khả năng 
giao tiếp và các kĩ năng xã hội mà còn phát triển được quá trình nhận thức (đọc 
hiểu, phân tích, đánh giá,...).

Quy trình trẽn sẽ giúp cho người học nâng cao khả năng tống hợp kiến thức. 
Ví dụ như một vấn để liên quan đến sinh thái sẽ có nhiều khái niệm liên quan: các 
khái niệm vật lí, hoá học, các khái niệm về kinh tế, sức khoẻ cộng đổng,...

7.6. Vai trò của giáo viên và học sinh
7.6.1. Vai trò cùa học sinh

PBL tạo ra nhiều cơ hội học tập liên môn. Học sinh quyết định cách tiếp cận 
vấn đề và các hoạt động cần phải tiến hành để giải quyết vấn đề. Chính học sinh là 
người thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau rồi tổng hợp, phân tích và tích 
lũy kiến thức từ quá trình làm việc. Bằng cách này mỗi bài học đểu thật sự hấp dẩn 
đối với người học, vì vấn đề mà họ đang giải quyết là vấn đề có thực trong cuộc 
sống, và việc giải quyết vấn đề đòi hỏi những kĩ năng của “ngưòi lớn” như sự cộng 
tác và diễn giải. Cuối cùng, chính người học trình bày kiến thức mới mà họ đã tích 
lũy thông qua dự án và được đánh giá dựa trên những gì đã thu thập được.

Như vậy, học sinh thực sự là trung tâm của quá trình dạy học, họ tự quyết 
định một phần hay toàn bộ chiến lược học tập, học sinh và nhóm học sinh cùng 
làm việc để tìm ra giải pháp, chiến lược giải quyết vấn đề.

7.6.2. Vai trò của giáo viên
-  Khác với dạy học truyền thống, các vấn đề luôn được cấu trúc rõ ràng, dạy 

học trên cơ sờ vấn để coi những vấn để phức tạp, không có cấu trúc rõ ràng là 
trọng tâm và là động lực cho quá trình học tập. Vì vây, giáo viên là người lựa chọn 
các vấn đề sao cho có tác dụng kích thích các hoạt động nhận thức cũng như các 
hoạt động xã hội của người học.

-  Khác với dạy học truyền thống giáo viên như một chuyên gia, trong dạy 
học trên cơ sờ vấn đề, giáo viên đóng vai trò như người hướng dẫn, người đổng 
hành, trợ giúp hoạt động nhóm và tạo điều kiện cho học sinh tiến hành các hoạt 
động -  các hoạt động này thường gắn kết với mội hoạt động nghiên cứu ihực thụ 
mà ờ đó người học cần phải:

+ Đặt vấn để (Vấn đề đặl ra là gì? nhằm mục đích gì?)
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+ Hiểu được vấn đề.
+ Đưa ra các giả thuyết (Các càu trả lời dự kiến và đối chứng với các câu hói 

đã được đặt ra trong tình huống).
+ Tiến hành các hoạt động thích hợp nhàm kiêm tra các giả thuyết của 

mình (nghiên cứu, phân tích, đánh giá tài liệu liên quan, sau cùng là tống hợp việc 
nghicn cứu).

-  Giáo viên coi trọng và hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá lãn nhau của 
học sinh.

7.7. Sự giông nhau và khác nhau với một sô mô hình dạy học tích cực
Dề dàng nhận thấy dạy học trên cơ sờ vấn để có nhiều đặc trưng và mục tiêu 

tương tự với dạy học theo chủ đề và một số mô hình dạy học tích cực khác như:
-  Lấy học sinh làm trung tâm: có nghĩa là mọi cơ hội học tập đều tập trung 

đến học sinh.
-  Mục tiêu của việc học chủ yếu hướng tới sự phát triển của học sinh và việc 

hiện thực hóa các mục tiêu này được quyết định một phđn quan trọng bời chính 
học sinh, nghĩa là dạy học trên cơ sớ  vấn dề dặt một phần trách nliiệni rõ ràng 
lên liọc sinh đôi với các kiến thức mù họ học dược, không ai khác, chinh liọc sinli 
là Iiqười pluỉi cung cấp một phần kiên thức qua việc qiải quyết vấn dề, điều này 
luôn kích thích học sinh nhiều hơn.

-  Nội dung học là cụ thể nhưng không được thiết kế hoàn hào và đa phần 
không được trình bày bời giáo viên.

-  Mô hình dạy học này và nhiều mô hình dạy học tích cực khác, quan niệm 
rằng học sinh iham gia quá trình học tập mà chira biết gì về nội dung sẽ học và 
mục tiêu cần đạt không còn xác Ihực. Thông ihirờng học sinh luôn có sự tự tin và 
có khả năng hiểu biết hơn những gì người thầy mong đợi và người thầy cần phải 
tận dụng và khuyến khích học sinh phát triển hiểu biết của mình từ các nguồn 
Ihổng tin ngoài học đường.

-  Hướng tới nhiều mục tiêu nhàn văn như nhiều chiến lược dạy học tích cực 
khác như: Phát triển tir duy bậc cao và rèn luyện các kĩ nãng sống,...

Điểm khác biệt nổi bật của mô hình dạy học này là:
-  Nội dung học xoay quanh các k ĩ  năng chứ không phải chỉ bàn thán kiến 

thức. Trong dạy học truyền thống giáo viên sẽ giới thiệu với học sinh nội dung 
thông qua bài dạy của họ, hay tích cực hơn là yêu cầu học sinh cùng hoạt động đê 
xây dựng nội dung bài học theo một chiến lược do giáo viên vạch ra. Trong dạy 
học theo chú để, kiến Ihức vẫn là mục tiêu quan trọng bên cạnh mục tiêu rèn luyện
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các kĩ năng tiến trình khoa học, còn với dạy học trên cơ sở vấn đề học sinh phải 
tìm hiểu nội dung học tâp thông qua cách nhìn nhân và chiến lược giải quyết vấn 
đề cùa chính họ.

-  "Vấn đề"  cùa dạy học trên cơ sờ vấn đề không chi đơn thuần là những vân 
đề sản sinh từ chương trình học mà chúng thường được đặt ra từ nhũng thử thách 
đích thực trong thế giới thực và chúng có liên hê với cuộc sống thực. Vì th ế  chúng 
liên hệ với học sinh, chúng thu hút học sinh vì chúng không “kịch bản”, không giả 
tạo. Các vấn để như thế không chờ đợi ở học sinh càu trả lời đúng, sai m à quan 
trọng là việc họ có thể vạch ra chiến lược giải quyết vẩn đ ề  hợp lí, thuyết phục 
nhất dựa trên kiến thức và kĩ năng cần thiết phải có liên quan đến vấn đề đó hay 
không. Giải pháp ờ đây phụ thuộc vào khả năng nhận biết và phân tích dữ kiện 
thực tế và khả năng suy luận xác đáng của học sinh. Suy luận xác đáng nghĩa là 
thế nào? đó là khả năng phân tích, đồng nhất và đánh giá thông tin và khả năng áp 
dụng chúng vào vấn đề đặt ra. Điều quan trọng của khả năng đổng nhất đòi hỏi 
học sinh phải biết mình biết những gì, hợp nhất chúng với những gì chưa biết, cuối 
cùng sẽ chắt lọc ra cái gì là kiến thức mới. Dạy học trên cơ sở vấn đề không đòi 
liỏi học sinh phải biết kiến tliức mới như một học giả mù ch ì cần họ có tliể  tiếp 
nliận những gì lủ men đối với liọ.

-  Nội dung bài học (kiến thức) là cụ thể. Học sinh lĩnh hội được nó thông quu 
giải íỊuyết những vấn đề có thực tronq đòi sông của liọ chứ không phái là giải 
quyết vấn đề sau khi đã lĩnh hội nội dung (như dạy học giải quyết vấn đề thường 
thấy như hiện nay).

-  Điểm khác biệt nữa của dạy học trên cơ sờ vấn đề với dạy học giải quyết 
vấn đề theo quan niệm quen thuộc là ờ chỗ: Quan trọng lủ quá trìnli tliực liiện cliứ 
không phải thành phẩm  cuối cùng. Nói như thế có vẻ hơi trái ngược với tên gọi 
của dạy học trên cơ sờ vấn để (theo cách nghĩ: đã giải quyết vấn đề thì phải có 
thành phẩm rõ ràng, có đúng, có sai...). Tuy nhiên, với một vấn đề thực tiễn đích 
thực thì Í/IIÍIII niệm k ĩ năng giải quyết vấn dồ phủi luôn đoi m ói và không có giải 
plìáp nào lủ tuyệt đôi cho một vấn đề, chỉ có chiến lượt' ở tầm v ĩ mô lù I/IIUIÌ trọng 
là quan niệm hợp lí, bời thực tiễn luôn biến động, vấn đề cẩn giải quyết luôn thay 
đổi và không lặp lại trong mối liên hệ phức tạp với nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực 
khác nhau...

-  Trong bất cứ trường hợp nào thì kiến tliức, kinh nghiệm ró  sẵn trước khi liọc 
có cliínli xác huy không không phải lủ vấn đề quan trọng (bởi nhiều khi nó còn tùy 
thuộc vào khả năng của người thầy có thê cảm nhận được mức độ kiến thức mà 
học sinh đã có). Một cách đẽ xác định điểu này là quan sát học sinh khi họ tiếp 
xúc với các thử thách trí tuệ. Chủ động, hỗ trợ và hợp tác là những yêu cầu của
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kiểu dạy học này cho phép người thầy có thê hiếu rõ quá trình lĩnh hội kiến Ihức 
của học sinh.

Bàng dưới đây một lần nữa chi ra những đặc điểm và những cơ sờ của dạy học 
trẽn cơ sờ vấn để '*'

Đặc điểm Mô tả Lí do

Học sinh là 
trung tâm và 
trái nghiệm 
thực tê là 

quan trọng

Chọn một vấn đế liên quan, có ý 
nghĩa và hấp dẫn với học sinh.
Học sinh cũng chịu trách nhiệm 
sắp xếp và đánh giá các điéu kiện 
học tập.

Tính liên quan, ý nghĩa thiết thực 
của vấn đé là một nhân tố kích 
thích học sinh, đảm bảo nghĩa của 
kiến thức người học thu nhận được.

Quy nạp

Nội dung được tiếp cận thông qua 
chinh quá trình giải quyết vấn đề 
thay vì giải quyết vấn đề sau khi 
đã giới thiệu nội dung.

Nghiên cứu giải quyết vấn đề cho 
phép tìm hiểu sâu, rộng về nội 
dung cần học (Học sinh biết nhiếu 
hơn nội dung học sau khi giải 
quyết vấn đề.

Xây dựng 
thứ  thách

Nêu vấn đề liên quan đến học 
sinh, họ cần sắp xếp lại kiến thức 
đã biết, đặt ra giả thuyết và đưa ra 
chiến lược giải quyết.

Việc học tập thực sự nằm ở chỗ học 
sinh phải đấu tranh giữa những gi có 
được trước và sau khi học.

Bôi cánh là 
cụ thế

Chọn một vài bối cảnh với các thử 
thách thực tiễn làm cơ sở cho học 
sinh học tập.

Học qua bối cảnh giúp học sinh 
học sâu han.

Các vân đê là 
tôhg quát, 

đòi hỏi 
hiểu biết rộng

Chọn một vấn đề trong cuộc sống 
mà không có câu trả lời đơn giản 
từ hiểu biết đã có, đòi hỏi học sinh 
phải phân tích và đưa ra các chiến 
lược giải quyết.

Đòi hỏi sử dụng các kĩ năng khai 
thác, xử lí thông tin, phân tích, tổng 
hợp, đánh giá và khả năng sáng 
tạo.

Tạo ra 
xun g  dộ t 
kiến thút;

Chọn một vấn đề có thể làm cho 
giải pháp đơn giản trở nên phức tạp. 
Khi giải pháp có thể giải quyết vấn 
đẽ nó lại tạo ra một vân đê khác.

Việc học tập thực sự nằm ở chỗ 
học sinh thường xuyên phải đấu 
tranh giữa nhữnq gì có được trước 
và sau khi học.

Hợp tác và 
tự lập

Học sinh làm việc trong các nhóm 
nhỏ để giải quyết vấn đề.

Bằng cách hợp tác học sinh vạch 
được chiến lược, bàn bạc về nó và 
chịu trách nhiệm vởi các học sinh 
khác trong nhóm về chiến lược 
của minh.

h 11 p://w w w. pbl. uc i.eđu/vvhat ispb I. h 11111
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7.8. So sánh dạy học trên cơ sở vân đề vỏi một sô mô hình dạy học 
có tên gọi tương tự đã biết
Trong dạy học vật lí chúng ta đã biết vé một số mô hình dạy học có vẻ tương 

tự với dạy học trên cơ sở vấn đề, ví dụ: Dạy học giải quyết vấn đề (Problem 
solving, problem -centered learning), dạy học tình huống (Case methods), dạy học 
khám phá (Discovery-based inquyiry).

Các mô hình dạy học này hđu hết quan tâm đến vấn để, vậy chúng khác nhau 
ờ chỗ nào? Trả lời được càu hỏi này giúp chúng ta có thế vân dụng các mô hình 
dạy học khác nhau ở trên trong hoàn cảnh cụ thê

Các 
mô hình 
dạy học

Vai trò 
của giáo 

viên

Vai trò 
của học 

sinh

Đặc trưng 
của vấn để

Vai trò 
của 

vấn đề
Kiến thức Thòng tin

Diên 
giảng -  
Thuyết 
trình

Như một
chuyên
gia

Như
người 
tiếp nhận

Liên quan đến 
chương trình 
học
(nếu có)

Được 
mẫu hoá 

(nếu có)

Kiến thũd được 
lặp lại, áp dụng 
vào tình huống đã 
qua thử nghiệm

Được tổ chức 
và trình bày 
bởi nguỡi 
thiết kế

Giải 
quyết 
vấn đề

Như
người hỗ 
trợ

Như
người giải 
quyết 
vấn đề

Lièn quan đến 
chương trình 
học

Được 
mẫu hoá

Tổng hợp kiến 
thức để giải 
quyết vấn đề đã 
được mẫu hoá

Đa phẩn
được tổ chức 
và trình bày 
bởi người 
thiết kế

Phát hiện 

(Khám 
phá)

Như
người hỗ 
trợ

Như 
người 
thanh tra

Liên quan đến 
chương trình 
học

Được 
mẫu hoá

Sử dụng những 
công cụ đã được 
phát hiện để 
thiết kế các cấu 
trúc và nguyên lí 
khác

Đa phần 
được tổ chức 
và trinh bày 
bởi người 
thiết kế

PBL Như
huấn
luyện
viên

Như 
ngưài 
tham gia

Liên quan đến 
chương trình 
học nhưng 
thiết thân, thiết 
thực vôi người 
học

Chưa 
được cấu  
trúc rõ 
ràng

Tổng hợp kiến 
thức, cấu trúc 
kiến thức để giải 
quyết vấn đề 
theo các dữ liệu 
vào điều kiện 
thực tiễn

Rất ít được 
tổ chức và 
trinh bày bởi 
người thiết 
kế

(Lưu ý rằng diễn giảng (hay thuyết trình) là một mô hình dạy học truyền 
thống kinh điên, dưa thêm vào báng trên dê bạn đọc dễ dàng SO sánh).

Có Iham kháo thêm trang W eb: hup://www2.imsa.edu/progratn/pbln/comparison
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MINH HOẠ
1. Van đề cần giái quyết liên quan đến m ột sô khái niệm cơ học quan  

trọng: Vận tốc, quãng đường, tính tương đối cùa chuyến động, phép cộng vận 
tốc...

+ Đặt học sinh vào một bối cành thực:
Người ta dự định mở một bến đc mới qua một con sông do nhu cầu đi lại 

ngày càng tăng (cứ khoáng 5 phút lại có 30 người có nhu cầu qua lại dòng sông 
này ờ địa điểm dó).

+ Vấn đề đặt ra tho  liọc sinh: Hãy tìm hiểu thực tê và giải quyết một vấn đề 
giúp chủ bến đò: Nên mờ bến hai bên bờ sóng ở vị trí nào để có thê đáp ứng tốt 
nhất yêu cầu di lại cùa hành khách và khai thác có hiệu quà nhât với những điều 
kiện hiện có.

+ Học sinh cần phái vạch chiến lirợc giải quyết vấn đề:
-  Nghiên cứu đê thu thập các dữ liệu, tìm hiểu các điểu kiện thực tế  cần thiết

(khoảng cách hai bờ sông, vận tốc dòng chảy, lưu lượng khách, ý đồ cùa chủ đò, 
điều kiện tài chính, công suất các con đò mà chủ bến đò hiện có và muốn tái sử 
dụng...).

-  Tim kiếm những hiếu biết mới cẩn thiết để giái quyết vân để (liên quan đến 
nội dung cần học cụ thể): Các kiến thức cơ học liên quan: các quy luật chuyển 
động, tính tương đối cùa chuyến động, quy tắc cộng vận tốc, phương pháp toạ độ...

-  Đề xuất giải pháp giái quyết vấn đề: Học sinh phải cân nhắc nên đặt bên đò 
ờ đàu cho hiệu quả nhất: phải liru tâm dến vận tốc dòng cháy, lừ đó tính ra khoảng 
thòi gian cần thiết ngấn nhất cho hai lượt đi và về của COI1 đò tương ứng với vị trí 
tối ưu đặt các bên đò. Tính công suất động cơ phù hợp (trong mối lương quan với 
vận tốc cần phải đạt tới của con đò)... theo phương châm an toàn và hiệu quả...

+ Các nhóm học sinh trình bày giái pháp của nhóm mình, tranh luận (phê 
phán, đánh giá) và tìm giải pháp tối ưu,

+ Giáo viên chinh thức hoá các kiên thức cún thiết (thường bang mọt bài trình
diễn có hệ Ihống và tinh giản).

2. M ột ví du khác đ ế  dạy m ột phàn kiến thức C ơ học:
+ Đặt liọc sinh vào một bôi cảnh thực: Dân số gia tăng ngay tại các vùng 

trước đây dân cư thưa thớt, việc không ngừng phải đặt thêm các nhà ga xe lửa là 
có thật.

+ Vấn đề cần học sinh qúỉi quyết: Làm thê nào để việc đặt thêm một ga tàu hoà 
ờ một nơi xác định mà không làm ánh Inrứiig tới thời gian chạy của các đoàn tàu 
Thống nhất hiện nay. Hãy lìm hiếu Ihực tế, tính toán đế đậl ihẽm một ga tàu mới.
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Học sinh phái tìm hiểu lịch trình các con tàu hiện có, tìm hiểu những kiến 
thức mới liên quan đến vấn đề này (các kiến thức động học), tính toán vị trí đặt ga 
mới, sao cho thoả mãn các yêu cầu đặt ra trên cơ sờ kiến thức cơ học...

3. Dạy chủ đê Cảm ứng điện từ
Một cơ sờ sản xuất còn tồn nhiều máy hạ thê' (220 — 110)V do trước đây nhập 

nhiều hãng nội địa cùa Nhật dùng điện áp 110V.
Vấn để đặt ra cho học sinh: Hãy giúp họ chuyển chúng thành máy tăng thế 

( 1 1 0 -  220)V sao cho hiệu quả kinh tế nhất...
Học sinh tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí hoạt động của máy biến thế (liên quan 

đến nội dung học là Cảm ứng điện từ); tìm hiểu chi tiết máy biến thế thực mà cơ sờ 
sản xuất hiện có; tính toán, thiết kế máy tăng thế dựa trên kiến thức mới; dể xuất giải 
pháp chuyển các máy biến thế hiện có theo thiết kế mới sao cho hiệu quả nhất...

Kết luận:
Khác với dạy học giài quyết vấn đề tlieo quan niệm truyền tliống, dạy học 

trên cơ sờ vấn đê lìliấn niạnli đến việc giải quyết một vấn đề thực tiễn đícli thực mù 
trong thực t ế  chưa có lời g iả i đáp hoặc có lòi giải đáp nliiínq chita rối im, học sinh 
có thể  lù người đưa ru cliiến lược giải quyết vấn đề. Đ ể  giải quyết vân đ ề  học sinh 
cùng một líu pliải lĩnli hội Iilifínq kiên thức cần thiết trong chương trình liọc bânẹ 
nhiều cácli khúc nlian, nhưng Iiliìn chung đó là quá trình tự  lực và hợp tác (veri 
bạn, ven giáo viên) chứ không phủi cliỉ lù quá trìnli xây dựng kiến thức. Kết quà  
của việc giải quyết vấn đề tlieo mổ liìnli này lù rất phong pliú. Điểm nổi bật khúc 
biệt với dạy học cliít đê lù học sinli thực sự  bắt tuy giải quyết vấn đé chứ không cliỉ 
thực h iện  các nh iệm  VII liọ c  tập  được hoạch đ ịn li sẵn b ớ i g iá o  viên. Đ iề u  Iià y  f>ây 

hứng thú thực sự ở tất cả học sinli khiên họ tlủnli toàn tâm, toàn lực clio việc giải 
quyết nó. M ục tiêu quan trọng của dạy liọc trên cơ  sở  vân dề là tiên trình giải 
quyết vấn đề thực tiễn một cácli klioa liọc (cliứ kliôn q phải ẹiùi quyết một văn dề 
theo cách cùa khoa học vút lí hay ( lia một khoa học khúc như (lạy liọc truyền 
tlìống). Nếu ờ  dạy học theo chù đê nhấn mạnh nhiêu đến việc tổ  chức nội dung 
kiến thức thì ílạy học trên cơ sở  vấn đề là mô liìnli ílạy học tícli cực liơn, cíòi liói có 
sự  đổi mới triệt đê’ Iiơii so với kiểu dạy học tlieo cliù dề. Đây lù mô liìnli (lạy học 
được áp dụng p liổ  biến ở  mọi cấp học, bậc học ớ  nhiều nước có nền ẹiáo dục phát 
triển hiện nay.

Dạy liọc trên cơ sớ  vấn đề coi trọng quá trình học tập 17 thè chú trọiHỊ việc 
đánli giá quá trình, bởi nó xoay i/tianli việc rèn lnyện cức k ĩ náììíỊ qidi quyết các 
vẩn (tề thực tiễn.
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C ó tliê  vận ( l i l i l í ’  m ô h ình  dạy học Iià y  vào thực tiễn  h iện  nay tro n íỊ sự  kế t liỢỊ) 

hợi> l i  vớ i cúc m ô h ình  (lụ y  h ọ c  tích  cực khác.

Tóm lại, bạn đọc có thê thây các tác động tích cực của dạy học dựa trên vấn 
để là:

-  H ọ c  sinh có  th ể  thu  dược những kiến thức tố t nhấ t, cập  n liậ t nhấ t vớ i đờ i 

sốnq liiệ n  tliực.

-  Kiên tliức có tliể bao phủ (lượi trên một íliện rộng các tnícniẹ liợi> và cút' 
bôi cànli thườn (Ị (¡ụ/).

-  Độnq cơ liọc tập, tínli cliủ ÌÌỘIIÍỊ, tiltil tliần tự giác và tinh thần trúcli nhiệm  
của người liọc được nâng cao.

-  Việc Iigliiêii cứu vù giải quyết vtín đê Iigày CÙIIÍỊ được bảo đảm.
Tuy nhiên, cũnq lililí với dạy học theo chù đề, dê áp (lụng »lõ hình này với 

cơ hội tlìànli ( ÔII(Ị cao đòi lió i ẹiáo viên phủi tiến hành một loạt n liiĩiiíỊ chuyển 
dổi sau:

-  Chuyển dổi các hoạt (íộnq của nqtícri học từ tính thụ độnq sanq tính tích 
cực, chủ (ÍỘIIIỊ.

-  Chuyển dổi các hoạt CÍỘIIÍỊ của nqười (lạy (nụrời dạy có vai trò kliơi ílậy các 
vấn đê và hiỉớiiq ílẫn nqiíời học).

-  Chuyển dổi môi I/IIUII hệ qiữa vai trò n ia  nại rời liọc và Iiẹưởi tlạv.
-  Chuyển dôi liệ thôn ạ (íúnli giá Iiqười học.
-  C o i trọ n g  th ờ i qúm tự  liọ c  cừu ntỊườ i liọ c  như  t l iờ i q iun học trên  IỚI>.



CHƯƠNG 8

DẠY HỌC THEO GÓC 
(Working in corners hoặc Working with areas) 
VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO DẠY HỌC VẬT LÍ 
ở TRƯỜNG PHỔ THONG

Đặt vấn đề:
-  Có phải giáo viên cứ phủi dạy kiến tliức m ột cácli tuần tự như trong SGK tliì 

liọ c  s inh  m ớ i nắm  được vù sử  d ụng  được kiến  thức?

-  Làm thê nào d ể  kiến tliức được h ọ c  thực sự  có ỷ  nghĩa?
-  Làm tlìêHào đ ể  đảnI bảo việc học tập đem lại niềm vui, t àm giác rlioài múi,

tạo  hửng thú  liọ c  tậ p  c lio  l iọ c  s in li và d ụ t h iệu  q u ả  cao?

-  Làm thê nào đê việc thực liiện cức nhiệm vụ học tập đáp ứng các phong
cá c li học k liá c  I ilia n  của  II ọ ườ i học?

MINH HOẠ:
Khi dạy học bài “Kính lúp” -  SGK Vật lí 11 nâng cao, thay vì việc tổ chức dạy 

học như thường thấy, giáo viên có thể thiết kế các nhiệm vụ khác nhau và tổ chức 
làm 3 góc với các dụng cụ và nhiệm vụ tại các góc xác định trong hảng dưới đây:

Dụng cụ Nhiệm vụ

Góc trải 
nghiệm 

1

-  3 thấu kính hội tụ có tiêu cự lẩn 
lượt là 2,5cm, 5cm và 10cm.
-  Trang sâch có câc dòng chữ.
-  Thước kẻ đo chính xác đến mm.
-  Phiếu học tặp số 1.

-  Học sinh sử dụng các thấu kính sao 
cho nhìn thấy ảnh của các chữ trên 
trang sách dưới góc trông lớn hon.
-  Xác định khoảng cách giữa trang 
sách và thấu kinh trong từng trường 
hợp. So sánh khoảng cách nói trên 
với tiêu cự của thấu kính trong từng 
trường hợp.
-  Sau đó học sinh giải thích hiện 
tượng đó.

Góc trải 
nghiệm 2

-  Máy tinh có phấn mém: Quang 
hình học “Mô phỏng và thiết kế".
-  Phiếu học tập số 2.

-  Học sinh đọc cảu hỏi và làm theo 
hướng dẫn trong phiếu học tập số 2.
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Dụng cụ Nhiệm vụ

Góc áp -  SGK: muc 1,2 -  bài 5 2 - trang 257. -  Hoc sinh đoc câu hỏi và làm theo
dụng -  Giấy, bút và thước. hướng dẫn trong phiếu học tập số 3.

-  Phiếu học tập số 3.

-  Góc trài nghiệm 1: Tại góc học tập này có 3 thấu kính hội tụ tiêu cự lần 
lượt là 2,5cm, 5cm và lOcm. Học sinh thực hiện các nhiệm vụ:

+ Nhiệm vụ 1: Sứ dụng 3 thâu kính nói trên đê nhìn tháv ánh của các chữ 
trên trang sách dưới góc trông lớn hơn.

+ Nhiệm vụ 2: Xác định khoáng cách giữa trang sách và thấu kính trong các 
trường hợp đó.

+ Nhiệm vụ 3: So sánh khoảng cách nói trên với tiêu cự của thấu kính trong 
các trường hợp đó.

Và trả lời câu hòi “Khi quan sát trực tiếp một vật nhỏ, đưa vật đến điếm cực 
cận cùa mắt mà mắt vẫn không nhìn rõ được vật. Vậy có thể dùng linh kiện quang 
học nào dế nhìn rõ vật? Dùng như thế’ nào? Trong 3 thấu kính hội tụ nói trền, thấu 
kính nào cho kết quả tốt nhất.”

-  Góc trải nghiệm 2: Học sinh dùng phần mềm Quang hình học. “Mô phỏng 
và thiết kế” hiện thực hoá ý tưởng với các dụng cụ quang học: gương phảng, 
gương cẩu lõm, gương cầu lồi, lăng kính, thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì đê 
xác định xem trong các dụng cụ đó, dụng cụ nào có khả năng tạo ảnh ảo lớn hơn 
vật, đồn2 thời trả lời 2 câu hỏi trong phiếu học tập số 2 :

“Để quan sát các vật có kích thước nhỏ mà mắt thường không nhìn rõ sao cho 
quá trình quan sát thuận lợi và ảnh rõ nét, phương án nào là tối ưu nhất trong số 
các plnrơng án nói trên?” (Học sinh phái dùng phần mểm Quang hình học, mô 
phỏng và thiết kế nhàm hiện thực hoá ý tưởng với dụng cụ quang học đã chọn đê 
quan sát họa tiết trên một chiếc bình cổ).

“Cẩn phải sử dụng Uụng cụ nói tren Iiliư Ihe' nào dè quan sát các vại có kích 
thước nhỏ mà mắt thường không nhìn rõ?”

-  Góc áp dụng: học sinh thực hiện 2 nhiệm vụ trong phiếu học tập số 3:
Nhiệm vụ 1: “Các em hãy dùng bút và thước dựng  ánh áo của một vật Ihật

tạo bời một Irong số các dụng cụ quang học đã học (gương phẳng, gương cầu lõm, 
gương cầu lói, lãng kính, thấu kính hội tụ, thâu kính phân kì) sao cho góc Irõng 
ảnh lớn hơn góc tròng vật”.

Nhiệm vụ 2: “Khi quan sát trực tiếp một vật nhó, đưa vật đến điếm cực cận 
của mắt mà mắt vẫn không nhìn rõ được vật. Vậy có thê dùng linh kiện quang học 
nào dế Iihìn rõ vật? Dùng như thế nào?"
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Học sinh dược luân phiên thực hiện nhiệm vụ tại các góc. Các nhiệm vụ cùng 
hướng tới việc nghiên cứu cấu tạo của kính lúp và cách ngắm chìmg qua kính lúp. 
Kết thúc nhiệm vụ tại 3 góc, học sinh trình bày các kết quả tại các góc. Như vậy, 
kiến thức học sinh có được đám báo sự sâu sắc, chắc chắn.

Với cách tổ chức dạy học bằng cách thiết kế các nhiệm vụ có cấu trúc tại các
vị trí khác nhau trong không gian lớp học, học sinh có thê lần lượt tìm hiểu nội 
dung kiến thức từng phần của bài học hoặc thực hiện tìm iiiểu cùng một nội dung 
kiến thức theo các cách khác nhau. Điều này sẽ tạo ra môi trường học tập đa dạng, 
tích cực hơn, giúp học sinh hiểu bài sâu hơn, tổng quát hơn và nhớ bài lâu hơn.

8.1. Thê nào là dạy học theo góc?
Học theo góc là một mô hình dạy học theo đó học sinh thực hiện các nhiệm 

vụ khác nhau tại các vị trí cụ thê trong khòng gian lớp học nhưng cùng hướng tới 
chiếm lĩnh một nội dung học tập theo các phong cách học khác nhau1*’.

Lí thuyết của Piaget là cơ sờ tâm lí học cho nhiều mô hình dạy học tích cực 
trong đó có dạy học theo góc. Quan niệm về việc học theo lí thuyết của Piaget có 
thể tóm lược như sau:

-  Việc học diễn ra theo quy trình mang tính đổng hóa, tăng cường cấu trúc tư
duy có sẵn và theo quy trình mang tính điều chỉnh, dẫn tới tái cấu trúc tư duy.
Cũng cẩn lưu ý rằng người học có thế chối bỏ việc học dẫn đến tình trạng không
muốn học tập.

-  Học tập là một quá trình tích cực, trong đó người học liên (ục mờ rộng hoặc 
thay đối cấu trúc kinh nghiệm.

-  Mỗi người học có một tập hợp cấu trúc tư duy riêng, dựa trên các kinh 
nghiệm họ đã có và dựa trên cách thức họ thiết lập tri thức đê phản ánh kinh 
nghiệm mới và do vậy mỗi người có cách thức học tập riêng.

Như vậy, dạy học theo góc nhấn mạnh và quan tâm đến nhịp độ học tập của 
mỗi cá nhân hoc sinh, quan tâm đến các phong cách tư duy khác nhau của học sinh.

8.2. M ục tiêu c ủ a  d ạ y  h ọ c  theo  g ó c

Mục tiêu của dạy học theo góc là khai thác và sử dụng các chức năng của bán 
cầu não trái và bán cầu não phải.

Mỗi học sinh thường có phong cách học khác nhau (điều này sẽ được đề cập 
ở phần sau), có học sinh có năng lực phân tích (nghiên cứu tài liệu, đọc sách đế rút 
ra kết luận hoặc thu nhận kiến thức); có học sinh có nàng lực quan sát (quan sát

Dạy và học lích cực. Mội sớ kì thuậl và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm 
Hà Nội, 2010.

(Tim kiếm lư liệu trên internet theo lừ khoá: W orking in com ers hoặc Working with areas)
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người khác làm, quan sát qua hình ảnh đế rút ra kết luận hoặc thu nhận kiến thức); 
có học sinh thích học qua trải nghiệm (khám phá, làm thử đế rút ra kết luận hoặc 
thu nhận kiến thức); có học sinh thích học qua thực hành áp dụng (học thông qua 
hành động để rút ra kết luận hoặc thu nhận kiến thức).

Để đáp ứng mục tiêu của dạy học theo góc, đòi hỏi giáo viên phải thiết kế 
dược các nhiệm vụ nhàm kích thích các phong cách học khác nhau, đảm bào cho 
học sinh học sâu, học thoải mái. Do vậy, tương ứng với các phong cách học của 
học sinh thì giáo viên cũng cẩn có các phong cách dạy kích thích hoại động tự chú 
của người học:

B.3. Đặc điểm của dạy học theo góc
Mục tiêu của dạy học Iheo góc là khai thác, sử dụng và phát luiy các chức 

năng của bán cầu não trái và bán cầu não phải. Do dó, dạy học Iheo góc phái thiết

Hình 8.1. Phong cách học của học sinh

V'

Thúc đẩy 
phân tích và 
suy ngẫm

Thúc đẩy khả 
năng quan sát 
\  phản ánh

Hình 8.2. Phong cách dạy của giáo viên



kế được các nhiệm vụ đáp ứng các phong cách học khác nhau của học sinh, đảm 
bảo học sâu, học thoải mái. Từ đó, chúng ta có thê thấy dạy học theo góc có các 
đặc điểm cơ bàn sau:

-  Khi tổ  cliửc học tlieo qóc, clnbiẹ ta 'đã tạo ra một môi trường học tập với 
cấu trúc được xác địnli cụ thể. Quá trình học được chia thành các góc (khu vực) 
bằng cách phàn chia nhiệm vụ và tư liệu học tập, học sinh có thế độc lập lựa chọn 
cách thức học lập riêng trong nhiệm vụ chung. Học sinh biết góc nào đang sẵn 
sàng và cẩn làm gì khi hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả đều được tổ chức để tạo ra một 
bầu không khí nhẹ nhàng và không ồn ào. Việc phân chia nhiệm vụ theo góc được 
cụ thể hóa và thực hiện thống nhất giữa giáo viên và học sinh trong mỗi giờ học. 
Do đó, để tổ chức tốt học theo góc cần có không gian lớp học đảm bảo.

-  Học theo ẹóí' kích thích học sinh tícli cực lioạt dộng vù tliónq qua lioạt 
động mà liọc tập. Các tư liệu và nhiệm vụ học tập cần tạo ra được những thử thách 
và các tư liệu cần được giáo viên lựa chọn và thẩm định một cách nghiêm túc. Mục 
đích là đê học sinh tích cực khám phá các giới hạn cùa kiến thức đã có trong việc 
giải quyết các nhiệm vụ đặt ra. Thông qua việc nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, 
thu thập các dữ kiện, người học sẽ tiến bộ thống qua các hoạt động.

-  Học theo góc pliải tliểliiện được sự  đa dụng, đáp ứng nhiêu phoníỊ cácli liọc 
khác nhau. Các hoạt động của học sinh trong học theo góc phải có tính đa dạng 
cao về nội dung và hình thức. Trong mỗi góc đều có các hoạt động khác nhau, từ 
dễ đến khó, do đó học sinh có sở thích và năng lực khác nhau, nhịp độ học tập và 
phong cách học khác nhau đều có thê tự tìm cách để thích ứng và thê hiện năng 
lực của mình. Điều này cho phép giáo viên giải quyết vấn đề đa dạng trong nhóm, 
đáp ứng được hứng thú, học sinh có cơ hội thê hiện năng lực của bản thân.

-  Dạy học theo góc pliải hướng tới việc học sinlì dược thực hủnli, khám phá  
vù thử ngliiệm qua mỗi lioạt động. Khi thực hiện nhiệm vụ tại các góc, học sinh sẽ 
bị cuốn hút vào việc học tập tích cực, không chỉ vói việc thực hành các nội dung 
học tập mà còn khám phá các cơ hội học tập mới mẻ: Cơ hội “khám phá”, “thực 
hành”; cơ hội mở rộng, phát triển, sáng tạo (thí nghiệm mới, bài viết mới,...); cơ 
hội đọc hiểu các nhiệm vụ và các bảng hướng dẫn của giáo viên; cơ hội cho mỗi cá 
nhân tự áp dụng, tự khẳng định, lự phát triển năng lực của mình cũng như năng lực 
hợp tác học tập với nhau;... Trong đó, việc trải nghiệm và khám phá có nhiều cơ 
hội được phát huy hơn, học sinh sẽ có cảm giác gẩn gũi hơn với tư liệu học tập.

-  Dạy học theo góc cần tạo ra sự tương tác tích cực giữa giáo viên vối học 
sinh và giữa các học sinh với nhau.
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Hình 8.3. Tương lác giữa giáo viên với học sinh và giữa học sinh vởi nhau

8 .4 . C ác n ộ i d u n g  c ó  th ể  t ổ  c h ứ c  d ạ y  h ọ c  th e o  g ó c
Một trong những yếu tố quyết định hiệu quả dạy học theo góc là giáo viên 

phải biết lựa chọn nội dung kiến thức phù hợp với đặc điểm cùa học theo góc.
Trong nội dung vật lí ờ phổ thông, các loại kiến thức sau có thể tổ chức dạy 

học theo góc một cách thuận lợi:
-  Kiến thức về các định luật vật lí (vừa rút ra được từ con đường thực nghiệm, 

vừa xây dựng được theo con đường suy luận lí thuyết).
-  Kiến thức về những ứng dụng kĩ thuật của vật lí.
-  Ngoài ra, một sô' kiến thức khác trong chương trình vật lí có sự hỗ trợ đắc 

lực của công nghệ thông tin (như các phần mềm dạy học). V í dụ: Chuyển động 
của vật bị ném (xiên, ngang),...

8 .5 . C á ch  tô  c h ứ c  c á c  g ó c  h ọ c  tập
Từ định nghĩa học theo góc, có thể tổ chức các góc học tập theo cách sau đây:
-  Tổ chức các góc học tập đáp ứng các phong cách học khác nhau. Học sinh 

được thực hành, khám phá tại các góc khác nhau với cùng nội dung và mục tiêu 
học tập nhưng theo các cách tiếp cận khác nhau, phương pháp giải quyết khác 
nhau. Hoặc học sinh thực hiện nhiệm vụ tại các góc với các nội dung học tập khác 
nhau đè’ hoàn thành mục tiêu học tập

Vi d ụ  1: C ó  th ổ  tồ  c h i r c  c h o  H S  h ọ c
th v o  c á c  p h o n g  CMih h ụ c  k h á c  n h a u .  I

* *  1->A-

1—>l/*»l
k ẻ ế ấ
' M i i a i l l

VI tỉụ 2 3 4 góc cúng tbực hiộn một nội dung vá mục tiêu 
nhung theo cóc phurniR phup khác nhnu và BÙ 

dụng cúc phunme tlện/do dùng học tụp khác nhau.

I .ìm  thi 
nghiệm

í i ì

X e m  h a n g  1
___  J

Áp dụng D«IC tAi liệu

<Ảp 4un*> ,M*1 u<-h>
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■ v i -  d ụ  3 :  4  g ố c  t h ự c  h i ệ n  4  n ộ l  d u n g  ( v ớ ỉ  4  
v ụ  k h á c  n h a u )  d ế  h o à n  t h à n l i  m ụ c  t i ê u  

l i p c  l ậ p  t h e o  CMC p l to i i g  c á c l i  k h á c  n h a u  v ả  s ử  
dụnx các phirơng tlện/rtồ diìng học tâp khác 
n h a u .

r N H w r * . ' i í 1
■  Xnm h/ụt€, -J

Nbiịiu *v 3i 

Đ ọ c  t ú  b f  u

Nkifin »V li 

/ Cỏc làm thi nghiệm

Nbifiu «V 4: 

A p  d ụ n g

i i * l

Hình 8.4. Mỗ phỏng các ví dụ về việc tổ chức cấc góc học tập

Ví dụ: Khi dạy học bài “Định luậl bảo toàn cơ năng” -  SGK Vật lí 10 nàng 
cao, có thể tổ chức làm 4 góc:

-  Góc trải nghiệm (làm thí nghiệm vật chuyên động rơi tự do đê tính động 
năng, thế nãng và tổng của chúng ờ 2  vị trí bất kì, từ đó rút ra nhận xét và viết 
được hệ thức định luật Irong trường hợp Irọng lực);

-  Góc phân tích (đọc SGK, tài liệu tham khảo để thu nhận và làm sâu sắc 
kiến thức);

-  Góc quan sát (quan sát hình ành kết quả thí nghiệm trên băng giấy ghi lại 
quãng đường mà vật chuyển động dưới tác dụng của trọng lực trong những khoảng 
thời gian bằng nhau. Tính được động năng, thế năng và tổng cùa chúng tại hai vị 
trí bất kì, rút ra nhận xét);

-  Góc áp dụng (vận dụng định lí động năng, hệ thức giữa công cùa lực thế và 
hiệu thế năng để xây đựng kiến thức định luật, từ đó vận dụng giải quyết một số 
bài tập).

Góc “trải nghiệm”
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Góc “quan sát" Góc “áp dụng"
H ình 8.5. Vi dụ cụ thể khi tổ  chức dạy học bài “Định luật bảo toàn cơ năng ’’

Bôn góc thực hiện 4 nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng hướng tới việc thiết lập 
định luật.

— Tổ chức các góc học tập theo cách tích hợp kiến thức các môn học trong 
một nội dung/chủ để.

Ví dụ: Với chủ đề gương cầu ờ lớp 7, có ihế tổ chức thành các góc như:
— Góc quan sát (quan sát các gương cầu lồi, gương cầu lõm đê nhận diện và 

quan sát ảnh của vật tạo bời các gương đó, rút ra những kết luận);
— Góc trải nghiệm (làm các thí nghiệm với các gương đê rút ra những kiến 

thức về tính chất ảnh của vật tạo bời gương cầu cũng như vùng nhìn thấy của gương);
— Góc phân tích (đọc SGK, tài liệu viết vể gương cầu để thu nhận kiến thức vể 

gương cầu);
— Góc áp dụng (từ kết quả nghiên cứu kiến thức về gương phẳng, áp dụng cho 

nghiên cứu về gương cầu, tìm các ứng dụng của gương cầu trong thực tế đời sống),...
Lưu ý: tùy theo nội dung/chủ đề, điều kiện cơ sở vật chất, tình hình giáo viên 

và học sinh m à lựa chọn cách tổ chức nào cũng như số lương góc cho phù hợp đế 
phái huy hiệu quả cao nhất của dạy học theo góc.

8.6. Các loại hình học theo góc (hay các mức độ học theo góc)
8.6.1. Học vói các khu vực như một giai doạn chuyển giao và trong một

hệ thống quay vòng
Đôi khi việc học theo góc được sử dụng để giúp học sinh làm việc trong các 

thời gian chuyển giao giữa hai giai đoạn trong giờ học. Thay vì việc đợi cho đến 
khi các bạn trong lớp hoàn thành cùng lúc bài tập, những em đã hoàn thành bài tập 
sẽ làm việc tại một khu vực trong lớp học. Tuy nhiên, với hình thức này thì những 
học sinh kém hơp và chậm hơn sẽ không được lợi. Giai đoạn chuyển giao là rriột
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công thức tốt để giáo viên áp dụng khi giới thiệu học theo góc trong lần đđu tiên, 
nhưng không nên chỉ giới hạn ờ dó, mà nên áp dụng học theo góc theo mức độ 
tăng dẩn.

Thông thường phương pháp này được áp dụng như một giai đoạn chuyển giao 
và tách biệt khỏi các hình thức tổ chức lớp học khác. Trong một hệ thống quay 
vòng, tất cả học sinh đều có cơ hội như nhau để tiếp cận với các tài liệu học tập, 
điều này giúp GV khống cần phải chuẩn bị nhiều tài liệu dạy học.

Mức độ đầu tiên này vẫn còn mang nặng tính chất giáo viên hướng dẫn 
(bên ngoài).

8.6.2. Học theo sự lựa chọn và các hoạt dộng tự do
Đây là hình thức hoạt động tạo nhiều cơ hội nhất cho học sinh ihể hiện sáng 

kiến. G iáo viên sẽ đưa ra một số gợi ý cho từng góc. Học sinh sẽ tự do lựa chọn 
góc nào mà các em muốn hoạt động, số góc có thể hoàn thành và thứ tự các góc. 
Thông qua việc tạo cho các em cơ hội sáng tạo, hình thức này sẽ đáp ứng lốt nhất 
nhu cầu khám phá thế giới xung quanh cùa các em.

Hình 8.5. Mô phỗng hướng luẳn chuyển thứ tự  các góc

Phương pháp làm việc này cần được giới thiệu từ từ sau khi đã quan sát mức 
độ tham gia và năng lực của học sinh trong lớp. Nếu giáo viên đã nhận định đầy 
đủ về năng lực và mức độ tham gia của học sinh, hoạt động tự do sẽ cho các em 
các cơ hội quý giá để khai thác sâu thêm kiến thức bên ngoài. Có thể ban đầu giáo 
viên lo ngại khi cho học sinh hoạt động tự do sẽ khiến lớp học trờ nên khó kiêm 
soát nhung sau khi thử nghiệm, thông thường học sinh và giáo viên lại cảm thấy 
điều ngược lại. Học sinh sẽ lựa chọn các hoại động gây hứng thú cho các em 
(động lực khám phá) và kêì quả là sự tham gia của các em được cãi thiện rõ rệt.
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Đê giám sát những học sinh đã hoàn thành xong các nhiệm vụ, giáo viên có 
thể áp dụng hai hệ thống.

-  Giáo viên có thể sử dụng “Bảng theo dõi học theo góc” (bảng nam châm 
hay bàng phấn đều được) để học sinh đánh dấu các góc các em đã hoàn thành. 
Bầng cách này, giáo viên có thể xác định được những học sinh đang bị tụt lại và 
cần giúp đỡ ngay tức thì.

-  Giáo viên cũng có thể sử dụng “Thẻ góc cá nhân” để mỗi học sinh sẽ đánh 
dấu các góc đã hoàn thành.

8.6.3. Hội thảo học tập
Đây là loại hình đặc biệt của học theo góc, nó là một giai đoạn độc lập về mặt 

thời gian (nửa ngày) để học sinh lựa chọn các hoạt động và tư liệu học tập, không 
gian làm việc và đôi khi có cả nhũng khách mời đặc biệt (người từ bên ngoài 
trường học: cha mẹ hoặc người thân của học sinh đưa ra những hướng dẫn từ bên 
ngoài; gợi ý các nguồn thông tin mang tính chuyên môn, chuyên gia, những người 
hoạt động chuyên nghiệp trong từng lĩnh vực khác nhau,...). “Hội thảo học tập” 
đem đến cho học sinh cơ hội để duy trì hoạt động trong thòi gian dài hơn.

Nên có từ 4 đến 6 “hội thảo học tập” để đảm bảo mức độ đa dạng của các 
hoạt động. Các hoạt động có thể bao gồm nhiều khu vực khác nhau, làm việc với 
các tư liệu và kĩ thuật đặc biệt khác nhau tùy theo nội dung/chủ đề để Ihừ thách 
đồng thời tạo cảm hứng cho trí tường tượng của học sinh theo nhiều cách khác 
nhau. V í dụ như: tổ chức “hội thảo học tập” trong khi học kiến thức về các ứng 
dụng kĩ thuật của vật lí, các chủ đề tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua 
các môn học,...

“Hội thảo học tập” sẽ đạt được hiệu quả cao nhất khi được tổ chức chung giữa 
các lớp và giữa các nhóm học sinh đồng đảng. Học sinh sẽ phát triển các kĩ năng 
xã hội. Và còn hơn thế, giáo viên có thể cùng lúc giám sát nhiều nhóm hoạt động. 
Khi được tổ chức chặt chẽ, các “hội thảo học tập” sẽ mang lại động lực hành động 
tích cực cho cả giáo viên và học sinh.

8.7. Các giai đoạn tổ chức dạy học theo góc
8.7.1. Chọn nội dung, không gian lớp học phù hợp

* Nội dung: Căn cứ vào đặc điểm học theo góc cần chọn nội dung bài học 
cho phù hợp theo các phong cách học khác nhau hoặc theo các hình thức hoạt 
động khác nhau (tích hợp kiến thức các môn học trong một nội dung chủ đề), học 
sinh có thế học nội dung đó theo thứ tự bất kì.

* Không ý u n  lớ]) liọc: là điều kiện chi phối việc tổ chức học theo góc. Không 
gian phải phù hợp với số học sinh để có thể dễ dàng bố trí bàn ghế, đồ dùng học 
tập trong các góc và các hoạt động của học sinh tại các góc.
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8.7.2. Thiết kẻ kế  hoạch bài học
M ục tiêu hủi liọc: Ngoài mục tiêu cần đạt được của bài học theo chuẩn kiến 

Ihức, kĩ năng, cũng có thể nêu thêm về kĩ năng làm việc độc lập, khả nãng làm 
việc chủ động của học sinh khi thực hiện học theo góc.

Cúc phương pháp dạy học cliù yếu: Dạy học theo góc cần phối hợp với học
tập hợp tác theo nhóm, giải quyết vân để, sử dụng đa phương tiện...

Chuẩn bị: Giáo viên cần chuẩn bị thiết bị, phương tiện và đồ dùng dạy học, 
xác định nhiệm vụ cụ thê và kết quả cần đạt dược ờ mỗi góc lạo điều kiện để học 
sinh tiến hành các hoạt động nhằm đạt mục tiêu dạy học.

Xíí< địnli tên moi góc vù nhiệm vụ pliủ liợi>: Cân cứ vào nội dung bài học và 
điều kiện thực tế GV có thế tổ chức thành 4, 3 hoặc 2 góc. Ví dụ 4 góc gồm góc 
quan sát, góc phân tích, góc thực hành, góc trài nghiệm; 3 góc gồm góc phân tích, 
góc quan sát, góc thực hành; 2  góc gồm góc phân tích, góc thực hành hoặc quan sát.

Ớ mỗi góc cần có: tên góc, phiếu giao việc, thiết bị đổ dùng và tài liệu phù 
hợp vói hoạt động cùa góc. Ví dụ: SGK, tài liệu cho góc phàn tích; tivi, đầu Video, 
băng đĩa hình, máy vi tính cho góc quan sát; giấy búi đổ dùng cho góc trải 
nghiệm; đồ dùng cho góc thực hành...

T h iế t k ế  các nh iệm  VII và lioụ t động  ở  m ỗi g ó c : Căn cứ vào nội dung cụ thể 
cùa bài học, vào đặc trưng của học theo góc và không gian của lớp học, giáo 
viên phải:

-  Xác định số góc và tên mỗi góc.
-  Xác định nhiệm vụ ở mỗi góc và quy định thời gian tối đa dành cho học

sinh ờ mỗi góc.
-  Xác định những thiết bị, đồ dùng, phương tiện cần thiết cho học sinh hoạt động.
-  Hướng dẫn học sinh chọn góc theo sờ thích và luân chuyển qua đủ các góc.
Lưu ý:
-  Nhiệm vụ ở các góc phải rõ ràng, cụ thể, hấp dẫn đối với học sinh.
-  Mổi góc phải có đủ đ iều  kiện, phirc(ng tiện đế học sinh hoàn thành nhiệm  VII.
-  Thời gian cần được quản lí và phân bổ phù hợp với nhiệm vụ của mỗi góc 

và quỹ thời gian của bài học. V í dụ: giò học là 45 phút, nếu thiết kế thành 4 góc 
thì thời gian hoạt động tối đa của học sinh ờ mỗi góc là 10  phút.

-  Trong học theo góc, học sinh có thể làm việc cá nhân hoặc theo cặp hoặc 
theo nhóm tại mỗi góc. Giáo viên cần rèn cho học sinh tính tự giác, tích cực, chủ 
động và kí luật trong học tập.

Tliiêt kê Itoạt độnq (lánh ẹ/í/ và címtỊ cố nội íIhiiíị bùi học: Học theo góc chủ 
yếu là học sinh làm việc cá nhân hoặc theo nhóm, giáo viên là người điều khiển, 
trợ giúp, kết quả học tập của học sinh cần được tổ chức chia sẻ và đánh giá. Vào
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cuối giờ học sau khi học sinh đã được luân chuyên qua đủ các góc, giáo viên tổ 
chức cho học sinh báo cáo kết quá học tập ờ mỗi góc. Đại diện học sinh ở các góc 
(vòng cuối) trình bày kết quả học lập theo nhiệm vụ được giao, các học sinh khác 
bổ sung ý kiến, trên cơ sờ ý kiến của học sinh, giáo viên nhận xéi. đánh giá, chốt 
lại vấn đề trọng tâm, đàm báo cho học sinh học sâu và học Ihoải mái. Giáo viên 
nhân mạnh kiến thức trọng lâm trên cơ sớ kết quả học tập của học sinh, khóng nên 
giảng lại toàn bộ kiến thức làm mất thời gian và hứng thú học tập cùa học sinh.

8.7.3. Tò chút dạy học theo góc
Trên cơ sờ kế hoạch bài học đã thiết kẽ, giáo viên tổ chức các hoạt động cho 

phù hợp với đặc điểm học theo góc.
Khi tổ chức dạy học theo góc cần đảm bảo các tiêu chí
* Tính phù hợp
-  Nhiệm vụ và cách tổ chức các hoạt động học tập phải thực sự là phương tiện 

đê đạt mục tiêu chứ không chi là hình (hức; phải tạo ra giá trị mới.
-  Nhiệm vụ học tập phái giàu ý nghĩa, thiết thực, mang tính kích thích, thúc 

đẩy đối với học sinh. Tạo điểu kiện cho học sinh được tự do sáng tạo.
-  Nhiệm vụ, các hoạt dộng học tập cần có sự phân hóa, quan tàm đến sự khác 

biệt về nhịp độ học tập, trình độ phát triển giữa các đối tượng học sinh.
* S ự  tham gia
-  Nhiệm vụ và phương pháp dạy học mang lại hoạt động trí tuệ ờ mức độ cao 

0  tất cả học sinh (Học sinh không chỉ làm những gì được thầy/cõ giáo giao cho). 
Học sinh phải thực sự tham gia vào hoạt động, tập trung cao độ, miệt mài, say sưa 
giải quyết các nhiệm vụ học tập, bỏ qua yếu tố thời gian.

-  Học sinh biết áp dụng kiến thức vào Ihực tế.
* Tưtmg tác và sự đa dạng
-  Tirơng tác giữa giáo viên và học sinh, học sinh với học sinh được chú ý thúc 

đẩy đúng mức.
-  Nhiệm vụ tạo ra cơ hội cho học sinh áp dụng những kinh nehiệm đã có.
Ví clụ minh hoạ: Dạy hoc bài “Chất lỏng. Hiện tượng căng bể mặt cùa chất 

lỏng” -  SGK Vật lí lớp 10.
Trên cơ sở phân tích nội dung kiến thức cần xây dựng đã xác định được 4 

vấn đề:
-  Sự tồn tại lực căng bề mặt ớ đường giới hạn của mặt ihoáng khối chất lỏng.
-  Phương và chiều của lực căng bể mặt.
-  Các vị trí tổn tại lực căng bề mặt trên bề mặt khôi chất lòng.
-  Độ lớn của lực căng bề mặt.
Với ý dồ tổ chức dạy học theo góc, việc giải quyết các vấn đề trên nhám mục 

tiêu sao cho học sinh tham gia tích cực vào quá trình xây dựng và vận dụng kiến 
ihức, cụ thể:
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-  Học sinh biết xây dựng phương án thí nghiêm và làm được thí nghiệm, từ 
kết quả thí nghiệm trả lời được các câu hói nghiên cứu.

-  Xem video và các phần mềm mô phỏng, học sinh đưa ra nhận xét về các 
vị trí tồn tại lực căng, phương, chiểu của lực căng mặt ngoài, độ lớn của lực căng 
bề mặt.

-  Nghiên cứu SGK, học sinh trả lời được các câu hỏi trong phiếu học tập.
-  Vận dụng các công thức, kiến thức vừa thu được tính độ lớn lực căng bề 

mặt, giải thích một số hiện tượng trong thực tế.
Nhiệm vụ cụ thể tại các góc là như sau:
Góc 1: Góc “H oạt động” (8 phút): Làm  th í nghiệm  với màng xà phòng  

trong các khung  dày:
a. Tlìiết bi, đổ dùng cùa góc:
-  1 khung thép hình chữ nhật có thanh trượt, 1 thanh kim loại nhỏ.
-  1 khung thép hình chữ u có thanh trượt.
-  1 khung thép buộc vòng chỉ ở giữa.
-  1 khung chữ T có 2 cạnh đối diện buộc chỉ.
-  1 khay đựng dung dịch xà phòng.
-  1 bao diêm, 1 khàn lau, 1 lưỡi dao cạo.
-  1 chậu đựng nước trong suốt (thủy tinh).
b. Hiíớiig chỉn và các mức độ hỗ  trạ  cùa giáo viên
Giáo viên gợi ý để học sinh nêu được các phương án thí nghiệm, hướng dẫn 

học sinh làm thí nghiêm.
Giúp học sinh thông qua các thí nghiệm nhân biết được sự tồn tại của lực 

cãng mặt ngoài, xác định được phương chiểu, độ lớn cùa lực căng bể mặt.
* Thí nglìiệm J : Dao lam trên mặt nước, khung 

hình chữ u  có thanh trượt, khung hình chữ nhật có 
hai cạnh là hai sợi chí —> sự lổn tại của lực câng 
bề mặt.

* Tlii nghiệm 2: Khung cong, khung hình chữ u  
có thanh trượt -> phương chiều của lực càng bể mặt.

* Thí nghiệm 3: Thanh kim loại, khung dây có 
buộc vòng chỉ ở giữa —> các vị trí tồn tại lực căng 
bể mặt.

* Tlií nghiệm 4: Khung dây hình chữ u  có thanh trượt, móc nặng —> độ lớn 
của lực căng bề mặt.

Dao lam trên mặt nước
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c. Mue tiêu và iihiêin vu cùa lioc sinli:
-  Biét câch xây dung phucmg an thi nghiêm và làm thi nghiêm, chü ÿ khàc 

pluie nlurng sai làm màc phài khi làm thi nghiçm.
-  Tir kê't quà thi nghiêm rüt ra nhân xét vê:

Sir ton tai cita lire càng bê mât.
Phuong chiêu cùa lire càng bê mât.
Câc vi tri ton tai lire câng bê mât.
Dô loti cita lire câng bê mât.

il. San pluini
-  Thuyét trinh diroc kê't quà thi nghiêm cita minh.
-  Viê't ducrc bâo câo thi nghiêm.
-  Rüt ra duoe ket luân vë câc vi tri ton tai cùa lue càng mât ngoài, xdc dinh 

dirçrc phirong chiëu, dô lem cita lue càng mât ngoài.
G oc 2: Gôc “Quart sâ t” (8 phüt): Quart sât video, tnô phông câc th i nghiêm  

(tir 1 détt 4)
a. Tliiet hi, dô dùug cùa gôc:
-  Video quay lai câc thi nghiêm dà làm (hoàc phân mêm thi nghiêm ào) vê 

câc thi nghiêm ( I —» 4)
-  Bien bàn bâo câo kê't quà quan sât duçrc.
I>. Hifôug dû il và câc unie dô hô tro  cùa giâo viên
-  Yêu eau hoc sinh quan sât video, (hoàc phàn mêm thi nghiêm ào).
-  Yêu eau hoc sinh nhân xét vê:
-  Su tôn tai cita lue càng bê mât.
-  Phuong chiëu cita lue càng bê mât.
-  Câc vi tri ton tai lue câng bê mât.
-  Dô Ion cùa lire câng bê mât.
c. Mue tiêu và nhiêiri vu cùa lioc sinh
-  Quan sât câc thi nghiêm, chü ÿ vê su dich chuyên cùa thanh truot, que 

diêm, thanh kim loai, hinh dang cùa dây chî, su tàng, giàm câc môe nàng khi thay 
doi chiëu dài duàng giâi han mât thoâng chat long, thay doi bàn chat, nhiêt dô 
chat long.

d. San pliani
-  Thuyê't trinh duoe ket quà quan sât, viê't duoe bâo câo.
-  Dira ra nhân xét vë câc vi tri tôn tai cùa lue câng bê mât, xâc dinh duoe 

phuong chicu, do lôn cùa lue càng bê mât.
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Góc 3: Góc “P hán tích  ” (8 phút):
-  Xác định các vị trí tồn tại lực căng bề mặt chất lóng.
-  Xác định hirớng và độ lớn lực căng bể mặt chất lỏng.
a. Thiết bị, dồ dùng của góc:
-S G K .
b. Htrớnẹ ílẫn và các mức độ hỗ trợ của giáo viên
-  Hướng dẫn học sinh tìm hiếu SGK đê trả lời các câu hỏi nghiên cứu Irong 

phiếu học tập.
Mục tiêu và nliiệm VII của học sinli:

Nghiên cứu SGK để trả lời các câu hói nghiên cứu trong phiếu học tập:
-  Mặt ngoài của chất lỏng có tác dụng lực lên vật tiếp xúc với đường giới hạn 

cùa nó không?
-  Phương và chiẻu của lực căng mặt ngoài được xác định như thế nào?
-  Lực căng mặt ngoài còn lổn tại ờ các vị trí nào trên mặt chất lỏng?
-  Độ lớn của lực căng mặt ngoài phụ thuộc vào các yếu tố nào? Phụ thuộc thế 

nào vào các yếu tố đó?
(I. Sàn phĩìni
-  Hoàn thành phiếu học tập.
-  Rút ra kết luận về lực căng bể mặt của chất lỏng.
Góc 4: Góc “áp d ụ n g ” (8 phút);
-  Sừ dụng đặc điểm vể lực căng bề mặt của chất lỏng, giải thích một số hiện 

tượng và giải một số bài toán.
u. Tliiểt bị, dồ dùng của góc:
- SGK, một số hình vẽ, mội số bài tập.
-  Phương pháp động lực học, điểu kiện cân bằng.
b. Hirớiig dẫn và các mức độ hỗ trợ của ẹiáo viên
-  Hướng dản học sinh giái thích và giái bài toán.
c. Mục tiêu và nliiệm vụ của học .sinh:
-  Giải thích được một số hiện tượng.
-  Giải được bài toán liên quan đến lực căng bé mặt.
-  Nhận xét về đặc điểm của lực căng bề mặt.
-  Lấy các ví dụ trong thực tế  về lực căng bé mặt. 
í/. Sửu pliẩm
-  Nêu được các vị trí tổn tại lực căng bé mặt chất lỏng.
-  Xác định hướng và độ lớn lực câng bé mặt chất lóng.
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Trên cơ sở kế hoạch bài học đã thiết kế với các nhiệm vụ cụ thế tại các góc, 
giáo viên tổ chức các hoạt dộng cho phù hợp với đặc điểm học theo góc.

* Cônq việc trước klii vào qiờ liọc: Bô trí không gian lớp học và chuẩn bị các 
tài liệu, phương tiện, đổ dùng phù hợp như:

-  Sắp xếp các góc học tập lirưiig ứng phù hợp với không gian lớp học.
-  Mỗi góc có dù tài liệu, đổ dùng, phương tiện phù hợp với nhiệm vụ học tập.
-  Các phương tiện dạy học hiện đại hỗ trợ trong dạy học: máy chiếu,...
Việc tò chức dạy học có thể diễn ra như sau:
* H oạt động 1. Xay dựng tình huống có vấn đê (klioáng 2 phút):
Trong trò chơi thổi bong bóng xà phòng, các em đều quan sát thấy bong bóng 

xà phòng có dạng hình cầu. Vì sao bong bóng xà phòng lại có dạng hình cầu?
Quan sát mặt ao hổ thì ta thấy những con còn Irùng nhỏ như ruồi, muỗi bị rơi 

xuống nước tuy chúng không bị chìm sâu xuống nước nhưng chúng rất khó thoát 
ra khỏi mặt nước. Còn con nhện nước thì có thể đứng và di chuyển trên mặt nước 
một cách dễ dàng. Vì sao vậy?

* H oạt đọng 2. N ghiẻn cứu vé lực căng bé m ặt (48 phút)

Hoạt dộng của giáo viên (GV) Hoạt động của học sinh (HS)

-  GV chia lớp thành 4 nhóm và đề nghị các 
nhóm cử nhóm trưởng, thư ki của nhóm.
-  Tổ chức học theo góc .
-  Trình chiếu 4 nhiệm vụ của 4 góc 

lên màn hình để các nhóm biết nhiệm vụ 
phải làm.
-  Đặt giới hạn thời gian của mỗi góc.

Góc 1 (Phiếu 1) 
Nhiệm vụ góc 1

GÓC 2 (Phiếu 2) 
Nhiệm vụ góc 2

Góc 4 (Phiếu 4) 
Nhiộm vụ g ó c  A

Góc 3 (Phiếu 3) 
Nhiộm vụ góc 3

-  Các nhóm tự chọn các góc xuất phát 
hoàn thành nhiệm vụ sau đó luân chuyển 
sang các góc khác cho đến khi đạt được 
mục tiêu bài học.
-  Giáo viên quan sát hoạt động của học 
sinh và kịp thời uốn nắn.
+ Kiểm tra xem thư kí viết được những gi?
+ Kiểm tra xem các thành viên trong nhóm 
có cùng hoạt động không.
+ Hòi xem học sinh có thắc mắc gì không?

-  HS:
+ Các nhóm cử nhóm trưởng, thư ki của 
nhóm.

+ Lắng nghe giáo viên giao nhiệm vụ góc.

+ Các nhóm chọn góc xuất phát, nhặn 
phiếu học tập rồi tiến hành hoàn thành 
nhiệm vụ của nhóm trong thời gian quy định. 
+ Luân chuyển sang các góc khác khi đã 
hoạt động xong góc mà minh vừa lựa chọn. 
Lần lượt các nhóm hoạt động hết 4 góc.
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* H oạt đọng 3. Tổng kết hoạt động cùa các nhóm. K hái quát các kế t quá  
thu được cùa các nhóm . Kết luận vấn đé bài học.

— Hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên hướng dẫn tháo luận chung cả lớp.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

* Đề nghị các nhóm nộp kết quả thu được 
của nhóm mình. (Các phiếu học tập khi 
hoạt động ỏ 4 góc).
* Sử dụng mày ghi vật thể chiếu phiếu học 
tập của các nhóm.
* Xác nhận ý kiến đúng.
* GV chinh xác hoá kiến thức.

* Cử đại diện lèn bảng trả lời các câu hỏi ở 
phiếu học tập.

* Tham gia thảo luận.

* HS ghi nhận kiến thức.

GV: Chiếu lên bảng phần kiến thức của bài học (Phẩn ghi bảng).

8.8. Vai trò của giáo viên và học sinh
8.8.1. Vai trò của học sinh

Trong học theo góc, học sinh:
-  Được lựa chọn và tham gia tích cực vào các hoạt động khám phá các nhiệm 

vụ tại các góc do giáo viên thiết kế và tổ chức theo phong cách học cùa mình để tự 
phát triển năng lực cá nhân, năng lực hợp tác trong nhóm.

-  Trình bày kết quả học tập của mình (h;iy nhóm) trước lập thê lớp, trao đổi
thảo luận với bạn, tự đánh giá và đánh giá học sinh khác.

-  Cộng tác, phân công làm việc hiệu quả trong nhóm nêu nhiệm vụ tại góc
thực hiện theo nhóm.

8.8.2. Vai trò của giáo viên
Giáo viên là yếu tố quan trọng Irong chất lượng giáo dục, nhất là trong việc 

thực hiện đoi mới phương phúp dạy học. Trong dạy học theo góc vui trò của giáo 
viên trong lớp học rất khác biệt SO với vai irò quen thuộc trong lớp học truyền thống:

-  Giáo viên không dạy nội dung cần học theo cách truyền thống.
-  Từ khung chương trình ban hành giáo viên cần biết lựa chọn nội dung/chủ đề 

để có thể tổ chức dạy học theo góc đáp ứng sự đa dạng trong học tập của học sinh.
-  Tạo môi trường học lập thân thiện, phong phú, đa dạng, và có sự tương tác 

tích cực giữa giáo viên với học sinh và giữa học sinh với học sinh.
-  Là người thiết kế, tổ chức, điều khiên, hướng dẫn, hỗ trợ, phán hồi, tạo các 

cơ hội đê học sinh khám phá và trái nghiệm thành còng và là người thế chế hóa 
kiến thức.
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8.9. Sự khác biệt giữa dạy học theo quan niệm truyền thống và dạy
học theo góc
Với dạy học theo quan niệm truyền thống, giáo viên là chủ thể, là tâm điểm, 

học sinh là khách thể, là quỹ đạo. Kế hoạch dạy học theo mô hình này được thiết 
kế kiểu dường thảng Iheo hướng từ trên xuống, nội dung bài dạy có tính hệ thống, 
tính logic cao. Song do quá đề cao vai trò người dạy nên nhược điểm của nó là giờ 
dạy dễ đơn điệu, buồn tẻ, kiến thức thiên vể lí luận, ít chú ý đến kĩ nàng Ihực hành 
cùa người học; do đó kĩ năng hành dụng vào đời sống thực tế  bị hạn chế.

Với dạy học theo góc, kế hoạch bài học được thiết kế kiểu chiểu ngang theo 
hai hướng song hành giữa hoạt động dạy của thấy và học của trò, trong đó nhấn 
mạnh đến các phong cách học khác nhau. Ưu điểm của nó là rất chú trọng kĩ năng 
thực hành, vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn, coi trọng việc tự học, tự khám 
phá, coi trọng hứng thú và coi trọng sự phù hợp của nhịp độ học, phong cách học ờ 
học sinh.

Trong điểu kiện ờ các trường phổ thông hiện nay đểu được trang bị tương đôi 
đù phương tiện, thiết bị, đổ dùng dạy học, thí nghiệm, máy vi tính,... và ờ nhiều 
trường học đểu có nối mạng Internet, tạo thuận lợi cho khai thác thông tin, cập 
nhật kiên thức, khai Ihác các phần mềm học tập. Đây là những điều kiện thuận lợi 
cho giáo viên khi tổ chức dạy học theo góc.

Tuy nhiên, khi triển khai dạy học theo góc, buộc giáo viên và học sinh phái 
thay đổi cách dạy, cách học và cách đánh giá cũ. Đây là những thách thức đối với 
giáo viên không chi khi áp dụng dạy học theo góc mà cả với các phương pháp dạy 
học tích cực khác.

Dạy học theo góc chỉ đạt hiệu quả khi đảm bảo điều kiện sau đây:
-  N ội dung bùi học  phù hợp với học theo góc. Tức là có thể tổ chức theo các 

cách thức như đã giới thiệu ờ phần trên. Đối với môn Vật lí nói riêng, để vẫn đảm 
bảo dạy và học theo phân phối chirơng trình vào trong các tiếl học chính khóa như 
hiện nay, giáo viên cần căn cứ vào nội dung kiến thức cần xây dựng, từ đó, có thể 
thiết kê tiến trình dạy học theo góc cho nội dung cả bài hoặc có thể chỉ một đơn vị 
kiến thức trọng tâm nào đó của bài.

-  Khôn (Ị gian lớp học phù hợp với số góc học tập.
-  Tliiết bị đổ dùng, plurơiiq tiện dạy liọc vù tư liệu: Đảm bảo đầy đủ các thiết 

bị, tư liệu theo nhiệm vụ của các góc.
-  Giáo viên: Giáo viên nhiệt tình, tích cực, có năng lực về chuyên môn, năng 

lực lổ chức dạy học tích cực và kĩ năng thiết kế tổ chức dạy học theo góc.
+ Học sinli: Số lượng học sinh phù hợp với không gian lớp học.

241



K ế t lu ậ n :

D ạ y  học tlie o  góc có ¡Cu th ế  khác b iệ t vcri các phương p liá p  dạ y  học truyền  thổnq:

-  T ă n g  cư ờng  sự  th a m  g ia , n à n g  cao h ứ n g  th ú  và cám  g iá c  th o ả i m á i củ a  

h ọ c  s in h :  H ọ c  s in li được lựa  c liọ n  góc theo p h o n g  cách  học và tươnẹ (tố i đ ộ c  lậ p  

tro n g  v iệc  thực liiệ n  các nh iệm  VII nên tạo  được hứng th ú  vù sự  t l io ả i m úi.

-  Học s in h  được học sáu và hiệu quả bền vữ n g : H ọ c  s in h  được tìm  h iể n  ruột 

n ộ i dung  tlie o  các cá c li k liú c  n lia u : n g liiê n  cứu l í  t liu yế t, t l i í  ngh iệm , q uan  sá t và 

áp  dụng  d o  đó  g iú p  họ c  s inh  h iểu  sáu, n h ớ  lâ n  hơn SO vớ i phươntỊ p liá p  thuyế t 

t r ìn h , học s in li ng lie  g iá o  viên  g iỏng  b ù i m ộ t cách  thụ  động.

-  D ạ y  họ c  theo góc sẽ  tạo  nh iêu  k liô n g  ẹ ian hơn cho những t lìờ i đ iểm  họ c  rập  

m ung tín h  tíc li cực. C á c  n h iệ m  VII và h ình  thức họ c  tậ p  dược t lìa y  đ ổ i tụ i cá c  góc  

tạ o  h íí iig  thú  và k íc li th ích  tín h  tích  cực cùa  h ọ c  s in li.

-  G iá o  viên  có  n h iê n  tlìcri g ian  hơn đ ể  h ỗ  t r ợ  cá n lìân . H ọ c  s iiìl)  có  nh iêu  l ơ  

h ộ i được t rợ  g iú p  d o  đ ó  tạo  ra  sự  tươììg tá c  tích  cực g iữa  g iá o  viên vớ i họ c  s inh , 

g iữa  học s in li vớ i học s in li.

D ạ y  h ọ c  theo góc m ặc  (lù  có  những ưu đ iểm  nh ư  vậy, song  bên cạ n li đ ó  cũng  

có  những hạn  ch ê 'n h ấ t đ inh .

-  K h ô n g  g ia n  lớ p  h ọ c  là  m ộ t vấn dê cần  quan tâm  k l i i  tỏ  chức học theo góc: 

G iá o  v iên cần  th iế t k ế  s ố  gó c  p h ù  lìỢỊ) vớ i không  g ia n  IỚỊÌ học.

-  C ấ n  n h iề u  th ờ i g ia n  cho h o ạ t đ ộ n g  học tậ p : C ùng  m ộ t n ộ i dung  nhưnq học  

s in li được tiế p  cận theo  cá c  cách  khúc nhau nên cần  th ờ i t’ ia n  n lì iề ii liơn . N q o à i ra  

cần  có  rlicri g ia n  c lio  liọ c  s inh  chọn góc, th ờ i g ia n  đê’ t liự c  liiệ n  lu â n  chuyển góc.

-  G iá o  viên  c ấ n  n h iê u  th ờ i g ia n  cho c h u ẩ n  bị: T liiế t  k ế  nh iệm  VII l iọ c  tập , 

phương  tiệ n  đ ồ  d ùng  họ c  tậ p  ch o  m ỗ i góc, b ố  t r í  sắp xếp  lạ i khổng g ian  IỚỊ) học.
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CHƯƠNG 9

DẠY HỌC Dự ÁN
(Project -  based learning -  PBL) °
VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO DẠY HỌC VẬT LÍ 
ỏ  TRƯỜNG PHỔ THONG

Đạt vấn đề:
-  C ó p h ả i g iáo  viên cứ  p h ủ i dạ y  k iến  thức liọ c  s in li m ớ i l i iể t i được vù sử  dụng  

dược k iến  thức?

-  L à m  th ế  nào đ ể  việc liọ c  tập  (lù  lủ  m ôn học nào đ i nữa cũng t r ỏ  thành  việc 
rèn  luyện  các k ĩ  năng  cần  t l i iế t  đ ể  g iả i quyế t các vấn đ ề  da dạng  phứ c liỢỊ) của  

thực tiễ n  hôm  Iiay?

-  L à m  thê nào đ ể  k iến thức được học thực sự có ỷ  n g h ĩa  và có cấu  trú c  với 

nụtỀri liọ c ?

-  L à m  thê nào đê khuyên k liic h  m ọ i phong  cách học tập?
-  L àm  tliê  nào đê tích  hợp tố t n hấ t công Iiạ liệ  tliônq  t in  vào việc dạy vù học?

MINH HOẠ:
Học về “Dòng điện trong các mói trường” thông qua việc thực hiện dự án 
Phần kiến thức này trong chương 6 đã được thiết kế theo mô hình dạy học 

theo chủ đề. Dưới đây là minh hoạ việc dạy một phần kiến thức của chương này 
bằng dạy học dự án. Bạn hãy thử SO sánh hai cách tiếp cận dạy học này về mục 
tiêu, vai trò và nhiệm vụ của giáo viên, học sinh

(Cách làm dưới đây chỉ là một đề xuất đê giáo viên tham khảo, từ đó có thể 
xây dựng các dự án phù hợp với hoàn cảnh, điểu kiện của mình, của trường mình):

1. Chuẩn bị bài dạy
Bài học sẽ được học bằng việc thực hiện một dự án. Ý tường dạy theo mô 

hình này nảy sinh từ việc giáo viên nghiên cứu nội dung cần dạy và thấy rằng có 
thê thiết kế một dự án học tập tốt, có ý nghĩa thực tiễn, ý nghĩa giáo dục và có khả 
năng tích hợp tốt công nghệ thông tin.

Intel: Teach lo the future. Chưưng trình dạy học cho lương lai, phiên bàn 2 .1 -1 .0 , 2004 
(Tìm kiếm lư liệu trên internet theo lừ khoá: Project based learning -pb l)

243



+ Giáo viên dựa trên nội dung cần dạy thiết kế bộ câu hỏi có tính định hướng: 
Đó là những câu hỏi từ cụ thể đến khái quát nhất (hoặc ngược lại) mà học 

sinh có thê trả lời bàng việc thục hiện dự án. Đê trả lời nhũng câu hỏi này hiểu biết 
mà học sinh cần có có thế đi ra ngoài khuôn khổ nội dung bài học nhưng khi thực 
hiện dự án những hiểu biết mà học sinh sẽ tự lực ~ó được (thông qua tìm kiếm, xử 
lí thông tin từ nhiều nguồn) sẽ giúp họ trả lòi.

Hãy làm thế nào để giúp học sinh có thể trả lòi lần lượt các câu hỏi từ cụ thê’ 
(có thể trả lời chính xác bằng nội dung học) đến khái quát (có thể có nhiều cách 
trả lời sau khi thực hiện dự án):

Câu hỏi nội dung:
1 - Trong những điều kiện nào thì một môi trường có thể trờ nên dẫn điên?
2 -  Làm thế nào để tạo ra hạt mang điện tự do trong các môi trường: kim loại, bán 
dẫn, chất khí, chất điện phân?....
3 -  Các môi trường khác nhau tính chất dẫn điện khác nhau như thế nào?
Câu hỏi bài liọc:
1- Có phải điều kiện để các môi trường trờ nên dẫn điện đều giống nhau?
2 -  Tại sao các môi trường lại có thể dẫn điện?
CủII hỏi khái quát:

Hiểu biết về sự dẫn điện trong các môi trường đã đem lại cho con người 
những lợi ích gì? Tiến bộ của khoa học, kĩ thuật trong lĩnh vực này đã đem lại 
những thay đổi gì cho nền văn minh nhân loại?

+ Giáo viên đề xuất một ý tường dự án nhằm giải quyết một vấn để có tính 
chất thời sự đang xảy ra trong đời sống thực có liên quan đến nội dung cần dạy, 
đến việc trả lời bộ câu hỏi định hướng:

Hiện nay giá dầu thế giới liên tục tăng, việc tiết kiệm năng lượng là đòi hòi 
thiết yếu của các ngành sản xuất cũng như mỗi gia đình. Tiết kiệm điện đang là 
khẩu hiệu đựợc ngành điện lực đưa ra. Ngành điện vừa đề xuất giải pháp thay thế 
đèn tròn bằng đèn compact nhưng chưa thuyết phục được người tiêu dùng vì nhiều 
lí do. Hãy điều tra, nghiên cứu thực tiễn để nếu thấy giải pháp trên là thiết thực thì 
tìm biện pháp thuyết phục, tuyên truyền trên cơ sờ nhũng hiểu biết về sự dẫn điện 
trong các môi trường để giúp giải pháp trên trờ thành hiện thực: Thuyết phục 
người tiêu dùng, giúp đỡ, Iir vấn cho người tiêu dùng tìm giải pháp thích hơp với 
hoàn cảnh...

Tên dự  án: Điêu tra, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tiết kiệm điện tiêu clíinq 
bằnq cách tiết kiệm điện thắp súng vù p liổ  biến tới liọc sinh tron ạ tníờiKỊ của mình 
nhâm gián tiếp tác động tới người tiêu diìng và x ã  liội.
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+ Giáo viên chuẩn bị tài liệu hỗ trợ học sinh để thực hiện dự án: Nguồn tài 
liệu tìm hiểu vế dòng điện trong các môi trường, một vài dự án mẫu, các phiếu 
đánh giá các nhiệm vụ được giao để học sinh qua đó biết những việc cụ thê phải 
thực hiện và yêu cầu với từng công việc (qua danh mục công việc và trọng 
sô' điếm)...

2. Chuyên giao nhiệm  vụ cho các nhóm  học sinh
Học sinh tiếp nhận các nhiệm vụ học tập, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

trong khuôn khổ nhóm học tập của mình:
Nhiệm VII I : Học sinh đóng vai nhân viên của ngành điện lực tổ chức một 

buổi nói chuyện với học sinh trong trường trên cơ sở mội bài trình diễn 
(powerpoint) được chuẩn bị sẵn nhằm mục đích giúp họ tìm hiểu về cấu tạo, 
nguyên lí hoạt động, tính năng... cùa các loại bóng đèn điện phổ biến. Chuẩn bị 
một số nội dung mở rộng và đi sâu hơn để giải quyết những thắc mắc có thể xuất 
hiện trong buổi nói chuyện ở các đối tượng nghe khác nhau.

Nhiệm vụ 2: Làm một sản phẩm công nghệ nhằm tuyên truyền tới người tiêu 
dùng về chủ trương và giải pháp tiết kiệm điện thắp sáng.

Nhiệm vụ 3: Đóng vai người tư vấn, mỗi nhóm học sinh ờ một website giới 
thiệu các tiến bộ của khoa học và công nghệ trong việc chê tạo các loại bóng đèn 
điện thắp sáng, giới thiệu cấu tạo, tính năng, công năng... của các loại đèn tiết 
kiệm điện mới hiện nay, giới thiệu địa chỉ mua, giá cả... m ở địa chỉ đê trao đổi 
thông tin và liên lạc để tư vấn cho người tiêu dùng, tạo mối liên hệ giữa người tiêu 
dùng và nhà sản xuất...

Đê thực hiện được các nhiệm vụ học tập trên học sinh phải tìm hiểu nội đung 
bài học, đổng thời phải tìm kiếm nhiều thông tin liên quan khác vượt ra ngoài 
khuôn khổ nội dung bài học.

3. Tó’ chức cho các nhóm  học sinh trình bày các sấn phẩm  công nghệ của  
nhóm  mình

4. Đ ánh giá kế t quả của các nhóm
-  Giđo vien Ihieì kế n ước các bảng phan cong cong viẹc trong nhóm dẻ học 

sinh tự phân công việc cho từng thành viên tuỳ vào khả năng mỗi người.
-  Giáo viên thiết kế các phiếu đánh giá và phiếu tự đánh giá kết quả thực hiện 

từng nhiệm vụ để học sinh biết được những yêu cầu với từng công việc và trọng số 
đánh giá điểm từng công việc nhằm giúp học sinh tự quyết định cách thức thực 
hiện nhiệm vụ.

(Dự án này có thê thực hiện trong vài tuần).
Kết quà thực hiện dự án sẽ là rất phong phú SO với cách học truyền thống:
-  Học sinh nắm vững nội dung bài học sâu sắc hơn (khi tìm kiếm, xử lí, trao 

đổi thông tin về chù đề học tập),
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— Học sinh biết SO sánh, đánh giá tạo ra một tổng thể kiến thức mới khác với 
nội dung học (biết sự giống và khác nhau về điều kiện, tính chất dẫn điện của các 
môi trường khác nhau, biết sự khác biệt về tính năng, cấu tạo, công năng của các 
úng dụng kĩ thuật, biết đánh giá, chọn lựa vật dụng, phương án tối ưu...).

-  Học sinh biết được những tiến bộ của khoa học, kĩ thuật và công nghệ có 
liên quan, học sinh hiểu về thực tiễn cuộc sống xung quanh,

-  Học sinh biết cách thực hiện một dự án trong thực tế.
— Học sinh học được nhiều kĩ năng sống, làm việc...

9.1. Thế nào là dạy học dự án?
D ự  án: Thuật ngữ dự án, tiếng Anh là project, có gốc tiếng La tinh là 

projicere có nghĩa là phác thảo, dự thào, thiết kế.
Khái niệm dự án được sử dụng phổ biến trong thực tiễn sản xuất, kinh tế, xã hội, 

đặc trung của nó về cơ bản là tính không lặp lại của các điểu kiện thực hiện dự án.
Khái niệm dự án ngày nay được hiểu là một dự định, một kế hoạch, trong đó 

cần xác định rõ mục tiêu, thời gian, phương tiện tài chính, vật chất, nhân lực và 
cần được thực hiện nhàm đạt mục tiêu đề ra. Dự án được thực hiện trong những 
điêu kiện xác định và có tính phức hợp, liên quan đến nhiểu yếu tố khác nhau.

Khái niệm dự án đã đi từ lĩnh vực kinh tế, xã hội vào lĩnh vực giáo dục, đào 
tạo không chỉ với ý nghĩa là các dự án phát triển giáo dục mà còn được sử dụng 
như một phương pháp hay hình Ihức dạy học. Khái niệm Project được sử dụng 
trong các trường dạy kiến trúc -  xây dựng ở Ý từ cuối thế kỉ XVI. Từ đó tư tưởng 
dạy học theo dự án lan sang Pháp cũng như một số nước châu Âu khác và Mỹ, 
trước hết là trong các trường đại học và chuyên nghiệp.

* K hái niệm  dạy học d ự  án
Đẩu thế kỉ XX các nhà sư phạm Mỹ đã xây dựng cơ sờ lí luận cho phương 

pháp dự án (The Project Method) và coi đó là mô hình dạy học quan trọng để thực 
hiện quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm, nhằm khắc phục nhược điểm 
của dạy học ti uyẻn thống coi lltẩy giáo là irung lâm. Ban dầu, dạy học ilự ÚI1 dưọc 
sử dụng Irong dạy học thực hành các mổn học kĩ thuật, về sau được dùng trong 
hẩu hết các mốn học khác, cả các môn khoa học xã hội. Sau một thời gian phần 
nào bị lãng quên, hiện nay dạy học dự án được sử dụng phổ biến trong các trường 
phổ thông và đại học trên thế giới, đặc biệt ở những nước phát triển.

Có nhiều quan niệm và định nghĩa khác nhau về dạy học dự án. Dạy học dự 
án được nhiều tác giả coi là một mô hình dạy học vì khi thực hiện một dự án, có 
nhiều phương pháp dạy học cụ thế được sử dụng.

Vậy, dạy học dự án là một mô liìnli (lạy liọc lấy lioạt độn<ỉ của liọc sinh làm 
tnm g tùm. Kiểu dạy học này phút triển kiên thức vù k ĩ  Hüllt; của liọc sinli tliông qua
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quá trìnli liọc sinli giải quyết một bài rập tình linốiKỊ qắn với thực tiễn bủng nliữiiq 
kiến thức theo nội dung môn học -  dược qọi là dự án. D ự án dặt học sinh vào vai trò 
tích ( ực Iiliư: ngirời giải quyết vấn dề, nqười ru quyết địnli, diều tra viên hay nụíời 
viết báo cáo. Thường thì học sình sẽ  làm việc theo nhóm vù liợi> túc với các clinyên 
íỊÌa bên Iigoùi vù cộng đồng đè trà lời các càu hôi và hiển sâu hơii nội thing, ỷ  Iiqlũci 
cùa bài liọc. Học theo dự án đòi liói liọc sinli phải Iiẹliiẻn cứu và tliê hiện két I/IIIỈ 
liọc tập cùa mình thông qua cà sàn phẩm lẫn phương thức thực hiện.

Khác với dạy học trên cơ sở vấn đề là tìm giải pháp và tiến hành giải quyết 
các vấn đề, mà các vấn đề đó đang tồn tại trong thực tiền, còn dạy học dự án 
hướng tới giải quyết một vấn đề nhung vấn đề cần giải quyết hoặc chưa xảy ra 
hoặc chưa thu hút được sự quan tâm của những đối tượng liên quan. Dự án là sự  
thúc đây cho vấn để xảy ra SỚÌII hơn tronẹ sự cliú dộnq đón nhạn vù qiài quyết nó. 
Đây là cách tư duy rất phổ biến của con người trong thời đại ngày nay ở tất cả các 
lĩnh vực hoạt động thực tiễn: Không chờ đợi và đối phó mội cách thụ động các vấn 
để nảy sinh từ thực tiễn mà chù dộng đương đẩu, chù động thích ứng và phát triển, 
thúc đẩy sự phát triển mọi mặt đời sống.

Dạy học dự án có điểm tương đồng với nhiêu mô hình dạy học tích cực khác 
ở chỗ nó có nhiều mục tiêu chung, đặc biệt nó rất gần với dạy học trên cơ sở vấn 
đề: nó cũng đặc biệt quan tâm đến bồi dưỡng khả năng vạch chiến lược giải quyết 
vấn đề và giải quyết vấn để. Tuy nhiên, điểm khác biệt cơ bản thể hiện ở một số 
mục tiêu khác có tính chiến lược của kiêu dạy học này: ngoài sự quan tâm đến khả 
năng vạch chiến lược giải quyết vấn đề của cuộc sống thực giống như dạy học irên 
cơ sở vấn đề, dạy học dự án đặt quan lâm đặc biệt đến khả iiăntỊ đề xuất ý tirờiitỊ (lự 
án, (lẻn khả năng tích hợp cônẹ ngliệ thông till vào các sàn phẩm  học tập, một đòi 
hỏi không thê thiếu trong mọi sản phẩm do con người làm ra dù là hữu hình hay 
vô hình (trí tuệ) trong thời đại ngày nay.

Dự án có thê thực hiện trong phạm vi lớp học hay vượt ra ngoài khuôn khố 
lớp học, có thể kéo dài một vài tiết học, thậm chí một vài tuần, vài tháng tùy thuộc 
cjuy I 1IỠ , lililí cliấl của Uự án. Bạn đừng to láng quá vé điẻu này, bửi iliực hiọii mọt 
dự án dài hay ngắn đều thu hút sự hứng thú cao độ của số đông học sinh, là cách 
tốt đế nuôi dưỡng hứng thú học lập và làm giám áp lực tâm lí cho học sinh trong 
kiểu học tập trong mô hình truyền thống.

Dạy học dự án không đật Iiặng mục tiêu dạy kiến thức mà xuất phát từ nội 
dung học giáo viên khéo léo đưa ra một dự án hấp dẫn, kích thích được người học 
tham gia Ihực hiện. Học sinh trong quá Irình thực hiện các nhiệm vụ được giao tất 
nhiên phải tự tìm hiểu những nội dung cần học thông qua các nguồn tài liệu và 
thông qua trao đổi một cách có định hướng: các nhiệm vụ cần thực hiện, phiếu 
đánh giá kết quả thực hiện từng nhiệm vụ.
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9.2. Mục tiêu của dạy học dự án
9.2.1. Hướng tới phát triển k ĩ năng tư duy bậc cao (phân tích -  tổng hợp,

đánh giá và sáng tạo)
Học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập cùng một lúc với 

việc tìm kiếm thông tin (trong đó có nội dung bài học) là quá trình xứ lí thông tin, 
lập ra một tổng thể kiến thức mới khác với nội dung bài học, phê phán, đánh giá, 
lựa chọn công cụ (kiến thức, công nghệ...) để thực hiện nhiệm vụ học tập. Khác 
với dạy học truyền thống tư duy phát triển một cách tuần tự và có giới hạn, kiến 
thức tiếp nhận sau quá trình học trên lớp chỉ dừng lại ờ mức biết hoặc hiểu, để thực 
sự hiểu học sinh phải vận dụng giải nhiều bài tập, trình độ tư duy theo mô hình 
dạy học này vì thế thường chỉ đến mức độ vận dụng, học sinh cũng rất khó có thể 
thiết lập một tổng thể kiến thức mới (tư duy tổng hợp), hay vận đụng một cách 
sáng tạo vào giải quyết một vấn đề thực tiễn.

9.2.2. Hướng tới phát triển k ĩ năng sống
Hợp tác, giao tiếp, quản lí, tổ chức, điều hành, ra quyết định, tích hợp công 

nghệ thông tin vào giải quyết công việc và thực hiện các sản phẩm... là những 
mục tiêu mà các phương pháp dạy học tích cực hướng tới. Dạy học dự án có ưu 
thế đặc biệt trong việc hiện thực hoá các mục tiêu này: Học sinh trong quá trình 
thực hiện dự án toàn quyền quyết định phương tiện và cách thức hoạt động, phải 
hợp tác cao độ trong sự hiểu biết điểm mạnh của từng thành viên trong nhóm, 
phải biết tranh luận và biết lắng nghe, phải biết tự kiểm tra, đánh giá và tự điều 
chỉnh hoạt động, phải huy động tối đa khả năng tích hợp công nghệ vào sản 
phẩm học tập của nhóm...

9.3. Đặc điểm của dạy học dự án
-  Thiết lập mối liên hệ giữa nội dung học tập với cuộc sống ngoài học đường, 

hướng tới các vấn đề của thực tiễn sinh động đang diễn ra.
Nhiều nội dung học (thường là các kiến thức cổ điển) có rất ít mối liên hệ với 

cuộc sống ngày hôm nay, SGK lại luôn thiếu tính cập nhật nên những ứng dụng 
trong sách nhanh chóng lạc hậu. Điều đó làm cho ý nghĩa của việc học trở nên khó 
thuyết phục khiến học sinh không thể hứng thú.

Dạy học dự án làm cho nội dung học trở nên có ý nghĩa thực tiễn là cách làm 
cho học sinh húng thú vối việc học tập. Học sinh đóng vai và thực hiện hành vi của 
nhũng người đang hoạt động trong một lĩnh vực cụ thể nào đó như “đóng vai là 
thành viên của u ỷ  ban Phòng chống gia cầm ở Việt Nam, kêu gọi sự quan tâm của 
cả xã hội để ngăn chặn đại dịch cúm gia cầm ờ nước ta” hay “thiết kế tờ rơi hướng 
dẫn du lịch quảng bá về các di tích lịch sử ở địa phương”... qua các dự án đó, học
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sinh đã được tham gia vào những hoạt động đời thường có ý nghĩa vượt ra khỏi 
phạm vi lớp học.

-  Phát triển những kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề xuất phát từ yêu cầu 
cùa thực tiễn.

Phát hiện vấn để cần giải quyết là kĩ năng quan trọng giúp con người làm chù 
cuộc sống, làm chù công việc. Phát hiện và thúc đẩy sự xuất hiện, tiến triển cùa 
vấn đề theo ý muốn của mình là cách đê con người thành công trong cuộc sống và 
công việc trong thời hiện đại.

Quá trình khám phá tìm hiểu bao gồm một loạt các hoạt động đê thỏa mãn óc 
tò mò bẩm sinh của con người về thế giới. Trong dạy học dự án, việc khám phá 
tìm hiểu này mang một ý nghĩa cụ thê hưn, học sinh dược khuyến khích đặt câu 
hỏi, lập kế hoạch, tiến hành tìm hiểu, quan sát và suy nghĩ về những gì mình đã 
khám phá.

Có thể coi dạy học dự án là một tập con trong dạy học khám phá. Một nghiên 
cứu về dạy học dự án đã kết luân rằng dự án như vậy thường tập trung vào những 
câu hỏi hoặc vấn đề “thôi thúc học sinh phải đối mặt (và “chiến đấu”) với những 
khái niệm và nguyên tắc trọng tâm của môn học”. Hon nữa, những hoạt động 
chính trong dự án đã bao hàm quá trình khám phá tìm hiểu, giải quyết vấn để và 
cấu trúc kiến thức của học sinh (Thomas, 2000).

-  Tạo cơ hội cho học sinh tự tìm hiểu chính mình, tự khẳng định mình
Dạy học truyền thống với các nội dung học thường mang tính hàn lâm, lí 

thuyết chi phù hợp với số ít học sinh có tiềm năng phát triển tư duy suy luận logic, 
còn với số đông học sinh có phong cách học khác kiểu dạy học này có thể gây ra 
áp lực làm cho họ mất dần sự tự tin vào bản thân. Dạy học dự án cũng như nhiều 
chiến lược dạy học tích cực khác là dạy học đa phong cách giúp học sinh có cơ hội 
phát hiện và phát huy điếm mạnh, khắc phục điểm yếu của mình...

-  Phát triển những kĩ năng sống:
Giao tiếp, hợp tác, quản lí, điều hành, ra quyết định... là nhũng kĩ năng sống 

rất quan trọng quyết định sự thành công cùa con người trong mọi liuh vực hoạt 
động trong thế kí XXI. Rèn luyện những kĩ năng sống là mục tiêu của nhiều mô 
hình dạy học tích cực hiện nay.

-  Phát triển kĩ năng tư duy bậc cao (tổng hợp, đánh giá):
Phát triển tư duy bậc cao ngay trong quá trình học tập là mục tiêu có thể và 

cần phải đạt tới ở các cấp học khác nhau. Ở đây quan điếm phát triển tư duy một 
cách tuần tự từ thấp đến cao không còn là quan diểm phù hợp với tất cả học sinh 
vốn có phong cách tư duy khác nhau. Đê giải quyết một vấn đề thực tiễn ngirời 
học phải phân tích, SO sánh, đánh giá, lụa chọn thòng tin, giải pháp, phải tự thiết
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kế tổng thể kiến thức mới ngay trong quá trình xử lí những thông tin (kiến thức) 
tìm được liên quan của thõng tin đã xử lí với vấn đề cần giải quyết.

-  Tạo điều kiện cho nhiều phong cách, tiềm năng học tàp khác nhau, tạo môi 
trường cho sự hoà trộn, thúc đẩy lẫn nhau trong học sinh vì sự phát triển toàn diện:

Dạy học dự án và nhiều các mô hình dạy học tích cực khác đểu nhàm thu hút 
những học sinh có các phong cách học tập, tư duy khác nhau hợp tác vói nhau 
cùng giải quyết một vấn đề thực tiễn. Trong dạy học, sự lặp lại, nhàm chán có thế 
khiến học sinh không còn thấy ý nghĩa của các nội dung được học. Trong dạy học 
dự án với nhiệm vụ giải quyết một vấn đề có thực trong cuộc sống mà nội dung 
cần học chỉ là một phần trong số thông tin mà học sinh có thể và phải tìm kiếm và 
xử lí, làm cơ sở cho việc giải quyết vấn đề. Khi đó, nội dung cần học không còn 
khô khan nữa mà nó ihực sự có ý nghĩa, hiểu biết của học sinh luôn vượt ra khỏi 
khuôn khổ nội dung học và tiến đến gần thực tiễn hơn.

Để giải quyết tốt vấn đề tất cả học sinh trong một nhóm phải thực sự cộng tác, 
phải hiểu nhau, phải biết điểm mạnh, điểm yếu của nhau, và hình như nhiều học 
sinh tỏ ra kém cỏi trong dạy học truyền thống lại thường có nhiều ý tường hay, 
mới lạ, thường có những điểm mạnh mà nhiều học sinh khác không có. Qua sự 
hợp tác với nhau, mỗi học sinh tự khảng định được điểm mạnh của mình, họ cảm 
thấy tự tin và thấy cần phải cô' gắng hơn trong cả những giờ học kiểu truyền thống. 
Còn với số học sinh trong kiểu dạy học truyền thống được đánh giá tốt cũng lự 
nhìn thấy nhũng điểm mạnh (tư duy suy luân logic) và hạn chế (ý tường, phương 
án...) của mình, họ học tập được nhiều điều ở những học sinh có phong cách học 
tập khác. Hợp tác làm cho học sinh thấy khả năng cũng như hạn chế, điểm mạnh 
cũng như điểm yếu của mình và bạn, thấy được rằng cá nhân mỗi người khó có thể 
có khả năng giải quyết và giải quyết tốt tất cả các vấn đề khác nhau trong học tập, 
nghề nghiệp và cuộc sống m à cần phải biết hợp tác, tương trợ lẫn nhau, thấy được 
rằng xung quanh họ không có ai là hoàn toàn yếu kém mà ngược lại mỗi người có 
điểm mạnh riêng mà mình có thể hợp tác tốt irong nhiểu vấn để cụ thể....

-  Làm cho nhiệm vụ học tập tới lất cả mọi học sinh:
Mối học sinh đêu phái đóng góp vào quá trình Ihực hiện các nhiệm vụ học 

tập, đó là trách nhiệm đồng thời cũng là mong muốn được tự khảng định mình của 
mỗi cá nhân.

-  Kết quả thực hiện dự án phải là những sản phẩm có Ihể trưng bày, trình bày 
được, đó là kết quá cùa việc giải quyết các vấn để thực tiễn cuộc sống.

Các sản phẩm này có thể là một bài trình diễn đa phương tiện, một trang web, 
một ấn phẩm hay một mô hình vật thật (mô hình mạch điện cầu thang, mô hình 
máy báo cháy, mô hình phanh từ,...) có các chức năng vận hành như vật thật hoặc 
các thí nghiệm dể kiêm chúng mội thông tin (từ các quả chanh người ta có thè làm 
ra điện?...)
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9.4. Các nội dung có thê tô chức dạy học dự án
Vật lí là môn học có nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật, nhiều đề tài 

trong vật lí gắn liền với thực tiễn cuộc sông, ví dụ như:
-  Khi học về Dòng điện không đổi, có thè đề cập đến các mạch điện trong gia 

đình, mạch điện cầu thang, vấn đề an toàn điện, vấn đề sử dụng tiết kiệm điện.
-  Khi học vể Mắt, có thê để cập đến các vân đề về lật khúc xạ học đường.
-  Khi học về Các định luật bảo toàn, có thể đổ cập đến các vấn để về an toàn 

giao thông, về các chuyên dộng bằng phán lực,
-  Khi học vể Từ trường, có thế đề cập đến các tương tác từ trong đệm từ của 

tàu cao tốc, về lổng Pha-ra-đây để tránh nhiễm từ.

Từ đặc điểm gắn với thực tiễn gắn với những vấn đề nóng hổi của cuộc sống 
của dạy học dự án, có thể nói vật lí là môn học có nhiều cơ hội lổ chức dạy học dự 
án. Như vậy, khi dạy các ứng dụng của vật lí trong kĩ thuật hay vận dụng kiến thức 
vật lí đê giải quyết các vấn đề thực tiễn, giáo viên có thể lổ chức dạy học dự án. 
Tuy nhiên, không phải bất cứ bài học vật lí nào cũng có thể tổ chức dạy học dự án. 
Giáo viên cần phải biết từ bỏ dạy học dự án với các bài học đòi hỏi sự trình bày 
một cách chính xác, chặt chẽ, logic và hệ thống.

9.5. Các loại dự án học tập
Dạy học dự án có thế được phàn loại theo nhiều phương diện khác nhau. San 

đây là một số cách phân loại dạy học dự án:
-  Phàn loại theo chuyên môn
• Dự án trong một môn học: trọng tâm nội dung nằm Irong một mòn học. Ví 

dụ: dự án thiết kế mạng điện [rong trường học, thiết kế hệ thống đèn báo trẽn xe 
khách, dự án thiết kế mô hình các máy điện (môn Vật lí), dự án tìm hiếu virut cúm 
gia cầm (môn Sinh), dự Ún thiết kế mỏ hình nhà máy hóa chất Sunphat (mòn Hóa 
học), dự án tìm hiếu các loại nhạc cụ dãn tộc người Thái (Môn Âm nhạc), dự án 
lim hiẻu hoa van trung trí (ren cạp váy của pliụ Iiữ Mường (Môn M7 tliuạt),...

• Dự án liên môn: trọng tâm nội dung nằm ờ nhiều môn khác nhau. Ví dụ: dự 
án cải tạo hổ bơi của trường (toán -  lí -  mĩ Ihuật -  kĩ thuật..)

• Dự án ngoài chuyên môn: Là các dự án không phụ thuộc trực tiếp vào các 
môn học, ví dụ dự án chuẩn bị cho các lễ hội trong trường, dự án tìm hiểu năng 
lượng mặt trời, dự án quáng bá du lịch địa phương...

-  Pliân loại llieo sự tliam <ỊÚI của Iiqiícri học: dự án cho nhóm học sinh, dự án 
cá nhàn. Dự án dành cho nhóm học sinh là hình thức dự án dạy học chú yếu. 
Trong trường phổ thông còn có dự án loàn trường, dự án dành cho một khối lớp, 
dự án cho một lớp học.
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-  Phân loại tlieo sự  tham gia cùa giáo viên: dự án dưới sự hướng dẫn của một 
GV, dự án với sự cộng tác hướng dẫn của nhiểu giáo viên.

-  Pliân loại tlieo quỹ thời gian: K. Frey đề nghị cách phân chia như sau:
• Dự án nhỏ: thực hiện trong một số giò học, có thể từ 2 -  6  giờ học.
• Dự án trung bình: dự án trong một hoặc một số ngày (“Ngày dự án”), nhưng 

giới hạn là một tuần hoặc 40 giờ học.
• Dự án lớn: dự án thực hiện với quỹ thời gian lớn, tối thiểu là một tuần (hay 

40 giờ học), có thè kéo dài nhiều tuần (“Tuần dự án”).
Cách phân chia theo thòi gian này thường áp dụng ở trường phổ thông. Trong 

đào tạo đại học, có thể quy định quỹ thời gian lớn hơn.
-  Phân loại theo nhiệm vụ
Dựa theo nhiệm vụ trọng tâm của dự án, có thể phan loại các dự án theo các 

dạng sau:
• Dự án tìm hiểu: là dự án khảo sát thực trạng đối tượng, Ví dụ dự án tìm hiểu 

các hiện tượng thời tiết...
• Dự án nghiên cứu: nhằm giải quyết các vấn đề, giải thích các hiện tượng, 

quá trình.
• Dự án thực hành: có thê gọi là dự án kiến tạo sản phẩm, trọng tàm là việc 

tạo ra các sản phẩm vật chất hoặc thực hiện một kế hoạch hành động thực tiễn, 
nhằm thực hiện những nhiệm vụ như trang trí, trung bày, biểu diễn, sáng tác. Ví 
du: dự án nghiên cứu chế tạo Rơle nhiệt -  SGK Vật lí 10.

• Dự án hỗn hợp: là các dự án có nội dung kết hợp các dạng nêu trên.
Các loại dự án trên không hoàn toàn tách biệt với nhau. Trong từng lĩnh vực 

chuyên môn có thể phân loại các dạng dự án theo đặc thù riêng.

9.6. Các giai đoạn của tiến trình dạy học dự án
Dựa trên cấu trúc chung của một dự án trong lĩnh vực sản xuất, kinh tế nhiều 

tác giả phân chia cấu trúc của dạy học theo dự án qua 4 giai đoạn sau: Quyết định 
chủ để dự án, lập kế hoạch, thực hiện, kết thúc dự án. Có thể chia cấu trúc của dạy 
học dự án làm nhiều giai đoạn nhỏ hơn. Sau đây trình bày một cách phân chia các 
giai đoạn cùa dạy học theo dự án theo 5 giai đoạn như mô tả ở sơ đồ sau:
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Sơ dó: Các giai đoạn của tiến trình thực hiện dự án

Có thể diễn giải sơ đồ:
• Quyết định chủ đề và xác định mục tiêu dự án:
Việc lựa chọn chủ đề dự án phụ thuộc vào sự hứng thú, quan tâm của học sinh 

và kinh nghiêm các em đã có. Chù đề dự án có thể hấp dẫn với một nhóm học
sinh, với cả lớp, hay với một học sinh nhất định.

Bằng việc quan sát và thảo luận trên lớp, giáo viên sẽ phát hiện ra học sinh 
quan tâm tới vấn đề gì, vấn đề gì thực sự hấp dẫn đối vái các em.

Ngoài ra, còn có các cách làm khác như: hộp thư gợi ý thu thập sáng kiến, để 
nghi của hoc sinh, báo tường -  sự kiện mang tính thời sự -  thảo luận lấy ý kiến.

Chù đề được diễn đạt lốt nhất dưới dạng một vấn đề. Nên bắt đầu bằng một 
vấn đề cần phải giải quyết. Kết quả cuối cùng của dự án sẽ là lời giải cho vấn đề 
đó. Điều này kích thích học sinh hoạt động, lên kế hoạch và đặt mục tiêu đề ra.

Sự khác biệt giữa chù đề và vấn đề là ở chỗ chủ đé thì luôn gắn liền vói các 
mối quan tâm hứng thú, nhung không nhất thiết chứa đựng sự cam kết nào. Ngược 
lại, vấn đề luón ẩn chứa nhũng mâu thuẫn, những diều chưa chắc chắn. Mỗi vấn để 
là một khó khăn thách thức, dẫn tới một mục tiêu, một sản phẩm cuối cùng nào 
đó. Bất kì một vấn để nào cũng tạo ra cảm giác không thoải mái, và chỉ có lời giái
cho vấn đề mới mang lại sự thoả mãn, hài lòng ờ người học.
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Khi chưa quen làm việc giải quyết vấn đề, học sinh thường có xu hướng lựa 
chọn các chù đẻ, những đề tài mà mình quan tâm, hứng thú.

Có thè dựa vào các ý tường sau để không đi chệch hướng khi lựa chọn chủ để:
+ Đàm bảo đa số học sinh ủng hộ ý tưởng bàng cách kiêm tra xem các chủ đề 

nào có liên quan tới nhau và tại sao
+ Xác định một sô” tiêu chí mà dự án cần đạt được
Ví dụ:
-  Câu hỏi/nhiệm vụ đặt ra có phải là một vấn đề hay không?
-  Liệu tấl cả học sinh đều có thể tham gia được hay không?
-  Có thể đạt được sản phẩm cuối cùng hay không?
-  Có thể dành một khoảng thời gian nhíìì định cho dự án hay không?
-  Học sinh có thê hoạt động cùng nhau được hay không?
-  Có thể học được điểu gì đó từ hoạt động hay không?
-  Có thê áp dụng sau... tuần được hay không?
-  Vấn để có mới mẻ và mang tính thách thức hay không?
-  Chi phí như thế nào?

+ Học sinh có thể thuyết phục lẫn nhau. Các em đưa ra ý kiến, lí lẽ đê báo vệ 
kiến nghị của mình.

+ Nếu không đạt được Ihoả thuận, có thể dùng đến biện pháp bỏ phiếu sao 
cho dân chủ nhất, học sinh có thế bò phiếu kín cho !, 2 hoặc 3 lựa chọn.

• Xiiy (híitg kếlioạcli thực hiện: trong giai đoạn này, HS với sự hướng dẫn của 
GV xây dựng để cương cũng như kế hoạch cho việc thực hiện dự án. Trong việc 
xây dựng kế hoạch cần xác định những công việc cẩn làm, thời gian dự kiến, vật 
liệu, kinh phí, phương pháp tiến hành và phân công công việc trong nhóm.

• Thực hiện (lự ('/li: các thành viên thực hiện công việc theo kế hoạch đã đề ra 
cho nhóm và cá nhân. Trong giai đoạn này HS thực hiện các hoạt động trí tuệ và 
hoạt động thực tiền, thực hành, những hoạt động này xen kẽ và tác động qua lại 
lẫn nhau, như:

-  Thu thập các đồ dùng, tài liệu cần thiết.
-  Nghiên cứu trong lớp.
-  Trong Ihư viện.
-  Có sự tham gia của phụ huynh học sinh.
-  Xin “chuyên gia” tư vấn -  viết thư -  phỏng vấn -  gọi điện thoại xin hẹn.
-  Phiếu hỏi — thu thập tạp chí đê tìm thông tin -  video -  sách trẻ em.
-  Thu thập các bài báo, chính sửa và viết lại sao cho dễ hiểu.
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Trong quá trình đó sàn phẩm của dự án và thõng tin mới được tạo ra
• Thu thập kết quá vù lônq  bô sản phẩm: Kết quả thực hiện dự án có thể được 

công bô dưới dạng bài thu hoạch, báo cáo bằng vãn bản, bài trình diễn powerpoint. 
Trong nhiều dự án, các sản phẩm vật chất được tạo ra qua hoạt động thực hành 
như: mô hình máy phát điện, mô hình rơle nhiệt, mô hình ẩm kế, mô hình mạng 
điện trên xe buýt, T11Õ hình kính thiên văn... Sàn phẩm cùa dự án cũng có thể 1Ì1 
những hành động phi vật chất, chẳng hạn việc biêu diễn một vờ kịch, việc tổ chức 
một buổi tuyên truyền nhàm tạo ra các tác động xã hội, phòng triển lãm trimg bày 
tranh ánh...

Sán phẩm của dự án có thê được trình bày giữa các nhóm học sinh trong một 
lớp, có thê được giới thiệu trước toàn [rường, hay ngoài xã hội.

• Đánh qiú dự  án:
Giáo viên và học sinh đánh giá quá trình thực hiện và kết quả cũng như kinh 

nghiệm đạt được.
Cần phái Irá lời các câu hỏi:
-  Dự án vừa thực hiện có cho phép một sự học lập tích cực hay không?
-  Trong tương lai dự án có thể thực hiện khác được không?
-  Hướng phát triển liếp theo của dự án là gì?
Do đó cần tiến hành hoạt động xem xét lại dự án: trở lại dự án để thực hiện 

việc tổng kết và đưa ra các kết luận rộng hơn. Nó có thể xoay quanh câu hỏi: Mục 
đích học tập đại được hay chưa? Liệu sản phẩm của dự án có dùng được hay 
không? Những thiếu sót gì đã bỏ qua? Các yếu tố khác như cảm giác thoải mái của 
học sinh trong quá trình hoạt động nhóm -  thời gian Ihực hiện dự án -  các vấn để 
gặp phái và sự hỗ trợ,... đều phải được đề cập tới và đánh giá một cách chu đáo. 
Từ đó rút ra những kinh nghiệm cho việc phát triển dự án hoặc thực hiện các dự án 
tiếp theo khác.

Có những phương pháp đánh giá khác nhau như: Irao đối bãng thư, đánh 
giá toàn lớp, đánh giá đồng đẳng, tự đánh giá, học sinh nêu câu hỏi, đánh giá 
các nhóm...

Việc phân chia các giai đoạn trên đày chi mang tính chất tương đối. Trong 
thực tế  chúng có thê xen kẽ và thâm nhập lần nhau. Việc tự kiểm tra, điểu chính 
cần được thực hiện trong tất cả các giai đoạn của dự án. Với những dạng dự án 
khác nhau có thê xây dựng cấu trúc chi tiết riêng phù hợp với nhiệm vụ dự án. Giai 
đoạn 4 và 5 cũng thường được mô tà chung thành một giai đoạn (giai đoạn kết 
thúc dự án).
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9.7. Các bước chuẩn bị của giáo viên và học sinh cho một dự án học tập
Để tổ chức dạy học dự án, giáo viên cần:
1. Triển kha i bài liọc thành dự  án, xác định các chuẩn  kiến thức và thiết 

lập m ục tiêu học tập
Bước đầu tiên trong việc thiết kế dự án là xác định những chuẩn kiến thức mà 

giáo viên muốn học sinh của mình đáp ứng được khi hoàn thành dự án. Sau đó, từ 
những chuẩn kiến thức này phát triển các mục tiêu học tập và nhũng câu hỏi có ý 
nghĩa. Có 3 mục tiêu học tập cần phải nhắm tới đó là: mục tiêu về kiến thức, mục 
tiêu về kĩ năng và mục tiêu về thái độ. Trong đó chú ý thiết lập những mục tiêu tập 
trung vào những hoạt động học tập với tư duy bậc cao chứ không phái là những kĩ 
năng sử dụng công nghệ thông tin.

Từ nội dung bài học (thường là những bài học có nhiều ứng dụng irong thực 
tiễn), giáo viên hình thành ý đổ tổ chức bài học thành dự án và suy nghĩ về ý tường 
dự án:

-  Giáo viên luôn cần phải nhìn thấy, phải tìm thấy những vấn đề thực tiễn 
đang diễn biến trong cuộc sống xung quanh có liên quan đến nội dung bài học.

-  Giáo viên phải nhìn thấy những vấn đề lớn mà thế giới đang phải đối mặt 
(ví dụ: khủng hoảng năng lượng, ô nhiễm môi trường, thiên tai, tai nạn giao
thông,...).

-  Biết từ bỏ những nội dung mà chương trình buộc phái dạy theo các phương 
pháp truyền thống.

-  Lựa chọn các nội dung thích hợp và chinh sửa chúng cho phù hợp với mục 
tiêu của dự án đề ra.

Trong chương trình vật lí phổ thông hiện nay có một số nội dung thích hợp đế 
tổ chức dạy học dự án như:

+ Các dự án liên quan đến việc khai thác, sử dụng năng lượng mặt trời, sức 
nước, sức gió..

+ Các dự án licn quan đến các ứng dụng của nội dung học trong kĩ ihuât và 
đời sống (các sản phẩm kĩ thuật thông dụng như: động cơ, máy phát điện, thiết bị 
điện gia dụng, các máy móc, công cụ lao động, các phương tiện thông tin liên lạc, 
nghe nhìn..).

+ Các dự án có tính chất tạo mối quan hệ liên mòn như sử dụng vật liệu 
(hóa, lí, công nghệ), các phương tiện kĩ thuật dùng trong ngành y học, sinh học, 
môi trường...

+ Các dự án có tầm vóc thời đại mang tính liên môn cao có thể thực hiện 
chung vói các môn học khác theo hướng như: an toàn phóng xạ, chế ngự thiên tai, 
ngăn ngừa thảm họa, xử lí môi trường..
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2. Xây dựng bộ cáu /lỏi đ ịnh hướng bài dạy
Những câu hỏi này giúp các dự án tập trung vào những Ikiéếm thức quan trọng. 

Chúng khuyến khích học sinh vận dụng các kĩ nũng tư duy bậc: c ao, giúp học sinh 
hiểu được trọn vẹn các khái niệm cơ bản và hình thành được Hiệ thống kiến thức. 
Những câu hòi này còn đảm bảo các dự án của học sinh có tínKi lhấp dẫn và thuyết 
phục, chú trọng đến các yêu cầu phân tích, lổng hợp, đánh gi.á Ihơn là chỉ đon giản 
trình bày lại các sự kiện.

Bộ câu hỏi định hướng bao gồm các câu hòi khái quát, câui hiỏi bài học và câu 
hỏi nội dung.

* C âu hỏi khái q u á t (CHKQ): Là những câu hỏi mớ, himớng đến những ý 
tường lớn và nhũng khái niệm mang tính bển vững. CHKQ thưtờưig mang tính liên 
môn và giúp học sinh thấy được sự liên quan giữa các mòn họic hoặc môn học và 
bài học với nhau. Đó là những câu hỏi không thể trả lời Ihòa đáng chỉ bằng một 
mệnh đề.

Ví dụ:
+ Chúng ta sợ điều gì?
+ Làm thế nào đê khắc phục tình trạng thiếu điện trầm trọmg hiện nay?
Những câu hỏi khái quát có những đặc điểm riêng sau:
+ Lủ yếu tố  trọnq túm của Ilạy học dự Ún. Những câu hỏi khíái quát có thể tìm 

thấy trong rất nhiều vấn đề còn đang tranh cãi ờ nhiều lĩnh vực inghiên cứu.
+ Lặp lại m ột cácli tự  nhiên tliông qua người học vù lịdli sử của môn học. 

Những câu hỏi quan trọng được lặp đi lặp lại. Các câu trả lời (cùia học sinh có thể 
ngày càng trở nên phức tạp hơn và phản ánh nhiều sắc thái nciớri Ìnhưng họ vẫn còn 
và sẽ còn quay lại những câu hỏi đó.

+ Dần đến nlnĩ?ig câu liói quan trọng khác. CHKQ sẽ miờ rộng vấn đề, mờ 
rộng tính phức tạp và phong phú của chù đề, gợi mờ hướng raglhiên cứu chứ không 
dẫn đến những kết luận sớm hay những câu trả lời mơ hổ.

Các CHKQ giúp giáo viên tập trung vào các khía cạinlti iquan trọng trong 
chương trình suốt năm học và có ý nghĩa xuyên suốt các lĩmhi vực của môn học. 
CHKQ đề cập đến những ý quan trọng xuyên suốt nội dung inHiiểu lĩnh vực (Khoa 
học, văn học, lịch sử..). CHKQ tập chung vào vấn đề, mối quiam tâm hoặc các chủ 
để được đé cập trong các bài khác.

Đối với học sinh, CHKQ cần thích hợp, hấp dẫn, được điề xuất phù hợp với 
lứa tuổi và vốn ngôn ngữ của học sinh. CHKQ giúp phát triểni tirí tưởng tượng và 
tạo mối liên hệ giữa môn học với kiến thức và ý tưởng cùa học: s inh. Do không có 
một câu trả lời hiên nhiên “đúng” nên học sinh được thử thácíh trong việc tìm ra
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nhiều kết quả khác nhau, CHKQ khuyến khích thảo luận và nghiên cứu chuyên 
sâu đặt nền tảng cho các câu hỏi sau này.

Ví dụ: ánh sáng đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống ?
Câu hỏi trên có phạm vi rất rộng, có thê sử dụng được trong các môn học như 

vật lí, hóa học, sinh học, văn học,... và ở nhiều bài học khác nhau.
T hủ thuật xây dựng C H K Q :
-  Giáo viên suy nghĩ về môn học mình dạy một cách tổng thể. Tại sao học 

sinh phải học môn này? Tại sao môn học lại quan trọng? Tại sao học sinn phải 
quan tâm đến môn học này? Việc học môn này có giá trị như thế nào?

-  Khái niệm quan trọng nào mà ta hướng tới? Học sinh của ta sẽ phải ghi nhớ 
điều gì trong vòng 3 năm tới?

-  Làm thế nào để cho nội dung bài học trở nên có ý nghĩa hơn đối với học 
sinh? Nội dung môn học ảnh hưởng đến cuộc sống thực của các em nhu thế nào? 
Tại sao các em phải quan tâm đến những điều đó?

-  Xem xét việc viết các câu hỏi bằng ngôn ngữ của “người lớn” trước để bao 
hàm những kiến thức thiết yếu, rồi sau đó hãy viết lại chúng bằng ngôn ngữ phù 
hợp với học sinh.

-  Đừng bận tâm vào câu chữ, chỉ nên tập chung vào suy nghĩ. Tránh xa các 
câu hỏi yêu cầu định nghĩa hoặc kiến thức về một quá trình đơn giản.

* C âu hỏi bài học (C H B H ) có liên quan trực tiếp đến dự án, hỗ trợ việc 
nghiên cứu câu hỏi khái quát. Các câu hỏi bài học cũng là những câu hỏi mờ giúp 
học sinh thể hiện hiểu biết của mình về những khái niệm cốt lõi của một dự án.

Các câu hỏi bài học có nhũng đặc điểm riêng sau:
+ Đưa ra các ch ỉ dẫn liên quan đến chủ đê vù môn học cụ thê’ đối với CHKQ. 

Các CHBH được thiết kế để chỉ ra và khai thác những CHKỌ ihông qua chủ đề.
+ Không có câu trà lời đúng duy nhất: Các câu Irả lời đối với các CHBH 

không thuộc loại tự minh chứng. Các CHBH thường mờ ra và gợi ý những hướng 
nghiôn cứu, bùn luận. Chúng khui thúc các phưưiig diên, línli phức tạp phong phú 
của vấn để. Chúng được dùng để khởi đầu cho một sự tranh luân, hợp tác chứ 
không phải dẫn đến một câu trả lòi rõ ràng.

+ Được thiết k ế  nhấm khuyến khích và duy trì lnhiq tliú của học sinh.
Các CHBH sẽ có hiệu quả cao hơn nếu như chúng được thiết kế với mục đích 

khuyến khích học sinh. Những câu hỏi như thế thường thúc đẩy sự tranh luận và 
làm phương tiện để duy trì sự khám phá của học sinh. Các CHBH nên có tính mờ 
để phù hợp với các sở thích khác nhau, các kiểu học khác nhau, cho phép có 
những câu trả lời duy nhất ứng với câu hỏi và hướng tiếp cận sáng lạo, thậm chí cả 
những vấn đề mà giáo viên không đề cập.
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Nhiều CHBH trong một khóa học có thê khám phá ra nhiều khía cạnh khác 
nhau của các CHKQ. Các nhóm giáo viên của nhiều môn học khác nhau có thể sử 
dụng các CHBH của mình để hỗ trợ một CHKỌ chung, thống nhất. Những CHBH 
hướng tới các độ tuổi khác nhau có thể hỗ trợ một CHKQ tốn g Ihợp được phát triển 
xuyên suốt nhiều cấp học.

Sự khác biệt giữa CHBH và CHKQ không quá rõ ràng, ingược lại, chúng nên 
được xem như là một thể thống nhất. Điểm mấu chốt không plhải là đê ngụy biện 
vẻ việc cho Irước một câu hỏi, đó là càu hỏi bài học hay CHKQ mà là để chú trọng 
đến mục đích lớn hơn của nó, đó là: định hướng cho việc học, khuyến khích người 
học, liên kết đến nhiều câu hỏi cụ thể hơn, nhiều câu hỏi tổmg quát hơn và hướng 
dẫn khám phá, khai thác những ý tưởng hay, quan trọng.

Thủ thuật xây dựng CHBH:
-  Tại sao nội dung của bài học này lại quan trọng? Tại saio học sinh lại quan 

tâm đến nó? Việc học bài này có giá trị như thế nào?
-  Ta muốn học sinh cần ghi nhớ điểu gì trong bài học này? Khái niệm lớn nhất 

mà học sinh cần phải khám phá là gì? Điều gì là trọng tâm tri thức của bài này?
-  Câu hỏi mờ nào mà học sinh các khoá trước đã đặt ra và thắc mắc sau khi 

trải qua bài học này?
-  Mong muốn học sinh phát triển nội dung mới này như tlhế nào? Làm thế 

nào đê’ các em liên kết, mở rộng và tổng kết được những gì đang học?
Ví (lu: Nếu CHKQ là: Làm thế nào để khắc phục tình trạng thiếu điện trầm 

Irọng hiện nay? thì CHBH có thê là:
1. Chúng ta tạo ra điện như thế nào?
2. Làm thế nào để dử dụng điện hiệu quả trong cuộc sống?
3. Làm thế nào đé giảm hao phí trên đường dây tải điện?
* Câu hòi nội dung (CHND): Là những câu hỏi cụ thế maing tính sự kiện với 

môt số lượng giới han các câu trả lời đúng Thường thì CHND liên quan đến định 
nghĩa, sự nhàn biết và gợi nhớ thõng tin mang tính tổng quáit — Itương tự nhu loại 
câu hỏi thường thấy trong các bài kiểm tra. CHND hổ trợ quian ttrọng cho CHKQ 
và câu hỏi bài học

Ví dụ: Ánh sáng đơn sắc là gì?
Nêu nguyên tắc cấu tạo của máy phát điện xoay chiều?
Người ta tạo ra dòng điện ba pha như thế nào?

Thú thuật xây dựng CHND:
-  Có những câu hỏi ngắn gọn nào mà ta mong muốn học siinlh trả lời được sau 

khi học xong bài học này?
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-  Xem lại chuẩn kiến thức. Thường thì chúng ta có thể rút ra được một vài 
CHND ngay từ chuẩn kiến thức.

Vi dụ, nếu chuẩn kiến thức lủ: hiểu được khái niệm, tính chất của ánh sáng 
trắng, ánh sáng đơn sắc thì CHND lù: ánh sáng đơn sắc là gì?

-  Bảo đảm rằng câu hỏi nội dung không quá lớn, chỉ nên có mộ* câu trả lời 
đơn giản hoặc một nhóm nhỏ các câu trả lời đúng không thể tranh cải, hãy xem 
xét việc hình thành các câu hỏi mang tính định nghĩa hoặc quá trình, ví dụ như: 
Vòng tuần hoàn của nước là gì?

Ví dụ về bộ câu hỏi định hướng:

Câu hỏi khái quát Câu hỏi bài học Câu hỏi nội dung

Tại sao chúng ta nên 
bảo tồn thiên nhiên?

Tại sao chúng ta cần bảo tổn 
rừng mưa nhiệt đới?

Các loài thực vật và động 
vật nào chỉ sống à rừng 
mưa nhiệt đới?

Các câu chuyện đến 
từ đâu?

Thần thoại ảnh hưởng như thế 
nào đến văn học và đời sống 
hàng ngày của chúng ta?

Nêu tên các vị thẩn trong 
thần thoại Hy Lạp, họ tượng 
trưng cho điều gì?

Làm thế nào để tăng sự 
tiện lợi của phương tiện 
giao thòng công cộng?

Chúng ta nên thiết kế hệ thống 
đèn báo trên xe khách như 
thế nào?

-  Có bao nhiêu cách mắc 
các điện trở với nhau thành 
một đoạn mạch?
-  Mạch điện cần thiết kế 
gồm những linh kiện nào?
-  Rơ le điện từ có cấu tạo 
và nguyên tắc hoạt động 
như thế nào?

Phải chăng làm ra điện 
là một bước phát triển 
nhảy vọt của cuộc sống 
con người?

Chủng ta có thể tạo ra điện 
như thế nào?

-  Hiện tượng cảm ứng điện 
từ là gì?
-  Nèu điều kiện làm xuất 
hiện dòng điện cảm ứng?
-  Nêu nguyên tắc hoạt 
động của máy phát điện?

Thế giới của chúng ta có 
"khoẻ mạnh" không?

Những chất hoá học độc hại 
ảnh hưởng như thế nào đến 
cuộc sống chúng ta?

-  Nêu công thức hóa học 
của thuốc trừ sâu?
-  Thuốc trừ sâu có tác dụng 
và tác hại như thế nào?

3. Thiết k ế  d ự  án
Trước một nội dung dự định thực hiện một dự án, giáo viên cần phải nghiêm 

túc trả lời các câu hỏi:
-  Trong thực tế những ai cần hiểu biết này?
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-  Chọn ra một dối tượng cụ thể.
-  Đưa ra dự án:
Gồm: mục tiêu của dự án, công việc chính (thế hiện ờ động từ dùng trong tên 

dự án), dự án thực hiện ở đâu (ngữ cảnh).
MINII  HOẠ:
I . Học vể “M ất và các tật khúc xạ cùa m ắt’’ thông qua việc thực hiện dự án: 
Bài học là một ứng dụng của Quang hình học vào đời sống. Xuất phát từ thực 

tế  là các tật khúc xạ về mắt đang ngày càng gia tăng trong giới học sinh và nhiều 
nguyên nhân có thế phòng ngừa, từ bài học này thiết kế một dự án để cùng với gia 
đình, xã hội hạn chế sự gia tăng của căn bệnh này.

Trong ví dụ trên bộ câu hỏi định hướnỉ có thể là:

Cáu hỏi khái quát:

-  Bạn đang ngắm nhìn thế giới xung quanh như thê nào qua đôi mắt của mình? 
Cáu hỏi nội dung:
-  Người ta thường hay mắc các tật khúc xạ về mắt nào?
-  Tại sao người ta lại bị mắc các tật này?
-  Khi bị các tật khúc xạ về mắt người ta nhìn thấy mọi vật như Ihế nào?
Cáu hỏi bài học:

-  Ảnh của các vật qua mắt thường (không bị tật), qua mắt cận thị, viền thị khác 

nhau như thế nào?
-  Làm thế nào khắc phục các tật khúc xạ về mắt?

Ví dụ trên, sau khi phân tích nguy cơ gia tàng nhanh chóng các tật khúc xạ 
mắt trong giới trẻ học đường, đặc biệt là học sinh THCS, có thê chọn một đối 
tươiip cu thê để tiến hành dự án:

Tên d ự  án: Tuyên truyền về nguy cơ, cách thức chữa trị, phòng ngừa các tật 
kiiúc xạ về mắt cho học sinh (rường THCS Lê Ọuý Đôn, TP Hồ chí Minh.

Từ nội dung ý tường dự án và nội đung cần học giáo viên hướng dẫn học sinh 
thiết kế các sản phẩm dự án đẽ trả lời bộ câu hỏi định hướng:

-  Bài trìnli (Hển: Để ihực hiện được sán phẩm, này học sinh phải nắm vững 
nội dung bài học (Với dự án trên, học sinh phải chuẩn bị một bài thuyết trình thật 
sinh động và thuyết phục để trang bị những hiếu biết (tùy đối tượng nội dung bài 
trình diễn sẽ khác nhau) cho người nghe lí thuyết vể cấu tạo, các tật khúc xạ của 
mắt, cách khắc phục các tật này).
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-  Thiết k ể  một áp phích hay tờ rơi có hình thức ấn tượng, thuyết phục để 
tuyên truyền, cảnh báo về nguy cơ mắc các tật khúc xạ trong giới trẻ học đường.

-  Thiết k ế  một Website (hay thêm vào W eb hiện có một mục mới) cung cấp
những hiểu biết sâu hơn cho những ai muốn biết, cung cấp thêm những thông tin
cập nhật vể các kĩ thuật chữa trị mới, lập địa chỉ liên hệ để trao đổi, tư vấn bảo vệ
sức khoẻ mắt...

Làm thế nào để khi thực hiện xong một dự án như thế chắc chắn học sinh trả 
lời tốt bộ câu hỏi định hướng.

Thiết kê 'tà i liệu h ỗ  trợ  giáo viên và học sinh
Giáo viên chuẩn bị những hỗ trợ cần thiết cho học sinh trong quá trình thực 

hiện các sản phẩm dự án:
-  Một số sản phẩm minh họa
-  Nội dung bài học
-  Các nguồn tài liệu tham khảo
-  Các mẫu phiếu phân công công việc trong nhóm
-  Các mẫu phiếu đánh giá từng sản phẩm
-  Sổ theo dõi dự án

Chuẩn bị tài liệu hỗ trợ giáo viên:
Trong quá trình hướng dẫn học sinh thực hiện các bài tập giáo viên cần chuẩn 

bị trước cho mình tất cả những gì có thể để hỗ trợ học sinh được tốt nhất.
C huẩn bị các điều kiện  thực hiện d ự  án
Dạ án dự định tiến hành với học sinh THCS. Học sinh cần chuẩn bị tuyên 

truyền, tập hợp mọi người tham dự, cần chuẩn bị cơ sở vậi chất, mòi chuyên gia về 
mắt, các cơ sở sản xuất và kinh doanh kính mắt... tham dự, xem xét các nguồn tài 
trợ, hỗ trợ...

2. Học vể “H iện  tượng cắm ứng điện từ” thông qua thực hiện dự án:
Giải quyết vấn đề năng lượng hiện đang là mối quan tâm của mọi quốc gia. 

Khi các nguồn nhiên liệu trên Trái Đất dần cạn kiệt, khi nhu cầu sử dụng năng 
lượng ngày càng tăng do sự tăng dân số và chất lượng cuộc sổng, khi vấn đề ô 
nhiễm môi trường ngày càng nóng bỏng... vấn đề sử dụng các nguồn năng lượng 
sạch từ thiên nhiên trở nên thuyết phục hơn bao giờ hết.

Xuất phát từ nội dung cẩn dạy, nghiên cứu đối tượng hường lợi từ dự án... để 
xuất dự án:

Thiết kê "nhà m áy" sản xuất điện Iiănẹ từ  sức gió clio nông (lân villi dồnq 
bằng sông Cíni Lon (Ị
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Xây dựng bộ câu hòi định hướng:

Cáu hỏi kliái quát:
Cuộc sống của người dân vùng lũ có Ihể đuợc cải thiện như thê nào một khi gió 
trời có thể giúp họ sản xuất ra điện?
Câu hỏi bài học:
-  Làm thế nào để lận dụng sức gió sản xuất điện năng?
-  Cơ chế chuyên hoá cơ năng thành điện năng là như thế nào?
-  Có nhũng cách thức nào đê chuyển hoá cơ năng (sức cùa gió) thành điện năng. 
Cáu hỏi nội dung:

-  Trong điểu kiện nào thì từ trường sinh ra dòng điện?
-  Ngoài nam châm còn có cái gì sinh ra từ trường nữa hay không?
-  Có những cách nào làm cho từ trường qua một khung dây biến thiên?
-  Cơ chế chung của hiện tượng cảm úng điện từ là gì?...

Hướng dẫn học sinh lựa chọn Ihực hiện dự án và trình bày qua các sản phẩm:
+ Bài trìnli (liễn: Chuẩn bị một bài trình diễn cho nhóm thanh niên nông thôn 

để cung cấp những hiểu biết cần thiết vể cấu tạo và nguyên tắc hoạt động cùa các 
thiết bị sản xuất điện năng từ sức gió (để họ tiếp tục bảo vệ, điều hành và sửa chữa 
sau khi lấp đật thiết bị),

+ Làm một áp plìícli tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng các nguồn năng 
lượng sạch, tăng cường ý thức báo vệ tài sàn chung cho nguời dân được hường lợi 
từ dự án,

+ Thiết k ế  web để trao đổi về những tiến bộ của các thiết bị sản xuất điện từ 
sức gió nhằm tìm phưcmg án tối ưu cho điều kiện tự nhiên và xã hội tại nơi sử 
dụng, để tìm kiếm nhftng nguồn tài trợ, những công tác viên cho dự án...

9.8. Vai trò của giáo viên và học sinh
So với dạy học theo quan niệm truyền thống, vai Ire» của giáo viên và học sinh 

trong dạy học dự án có những điểm khác biệt:

9.8.1. Vai trò của học sinh
Học sinh phải tham gia tích cực, chú động vào cả 3 giai đoạn của quá trình 

học tập (Nhập (lfí liệu: Nghe, nhìn, đọc; Xi'( lí (lữ liệu: xử I í phân tích, xử lí tổng 
hợp, xử !í khái quát hoá; Xiiất (lữ liệu). Trong dó, giai đoạn 3 là giai đoạn hoạt 
động quan trọng, thê hiện kết quà của hai giai đoạn trước và là giai đoạn học
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sinh được phát huy các phong cách tư duy, khả năng sáng tạo, khả năng giải 
quyết vấn để của mình:

-  Học sinh đóng vai thuộc những ngành nghề khác nhau trong xã hội, hoàn 
thành vai trò của mình dựa trên những kiến thức, kĩ năng nhất định (học sinh chú 
động trong việc tiếp nhận kiến thức).

-  Học sinh được giao những nhiệm vụ cụ thể, có thật trong cuộc sống, bằng 
những kiến thức theo sát chương trình học và có phạm vi liên môn và bằng những 
kĩ năng sống của người lón, qua đó rèn luyện kĩ năng sống (làm việc với người 
khác, đưa ra quyết định chín chắn, chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp...).

-  Học sinh đuợc tự quyết định cách tiếp cận vấn đề và các hoạt động.
-  Học sinh phải hoàn thành dự án với một sô' sản phẩm cụ Ihể (chú trọng sự 

tích hợp công nghệ cơ bản trong sàn phẩm, cũng là cách giải quyết công việc của 
tất cả mọi người trong thế kỉ XXI): Bài trình diễn, sản phẩm, trang web...

9.8.2. Vai trò của giáo viên
Giáo viên không dạy nội dung bài học mà:
-  Tạo vai trò cho học sinh và làm sao để gắn vai trò của họ với nội dung 

bài học,
-  Hướng dẫn, tham vấn chứ không phải cẩm tay chỉ việc,
-  Không phải dạy kiến thức mà tạo ra sự hỗ trợ cần thiết. Năng lực, vai trò 

của giáo viên ihể hiện ở các hỗ trợ học sinh (không chỉ bằng các chỉ dẫn mà bằng 
các sản phẩm mẫu, tài liệu, các nguồn thông tin, các chuyên giao công việc, các 
phiếu đánh giá...

9.9. Áp dụng các mô hình dạy học tích cực vào thực tiễn dạy học
vật lí ở phổ thông hiện nay

9.9.1. Nhũng dòi hỏi từ thụt tiền giáo dục phô’ thông hiện nay
Để thấy được những đòi hỏi của thực tiễn trong việc áp dụng các mỏ hình dạy 

học tích cực, một lán nữa, bạn có thế SO sánh các dậc trung cùa dạy học theo quan 
niệm truyền thống với các mô hình dạy học tích cực đã trình bày:

Dạy học cổ truyền Các mô hình dạy học tích cực

Quan niệm
Học là quá trinh tiếp thu và lĩnh 
hội, qua đó hình thành kiến thức, 
kĩ năng, thái độ, tình cảm.

Học là quá trình kiến tạo, học sinh tim 
tòi, khám phá, phát hiện, luyện tập, khai 
thác và xử lí thông tin,... tự hình thành 
hiểu biết, năng lực và phẩm chất.

Bản chất Truyền thụ tri thức, truyền thụ 
và chứng minh chân lí của 
giáo viên.

Tổ chức hoạt động nhặn thức cho học 
sình. Dạy học sinh cách tim ra chân lí.
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Dạy học cô’ truyển Các mỏ hình dạy học tích cực

Mục tiêu

Chú trọng cung cấp tri thức, kĩ 
năng, kĩ xảo. Học để đối phó 
với thi cử. Sau khi thi xong 
những điếu đã học thường bị 
bỏ quên hoặc ít dùng đến.

Chú trong hình thành các năng lực 
(sáng tạo, hợp tác,...) dạy phương pháp 
và kĩ thuật lao động khoa học, dạy cách 
học. Học để đáp ứng những yêu cầu 
của cuộc sống hiện tại và tương lai. 
Những điếu đã học cấn thiết, bổ ích cho 
bản thân học sinh và cho sự phát triển 
của xã hội.

Nội dung Từ SGK và giáo viên

Từ nhiều nguồn khác nhau: SGK, giáo 
viên, các tài liệu khoa học phù hợp, thí 
nghiệm, bảng tàng, thực tế... gắn với:
-  Vốn hiểu biết, kinh nghiệm và nhu cầu 
của HS.
-  Tình huống thực tế, bối cảnh và môi 
trường địa phương.
-  Những vấn đề học sinh quan tâm.

Phương
pháp

Các phương pháp diễn giảng, 
truyền thụ kiến thức một chiều

Các phương pháp tìm tòi, điểu tra, giải 
quyết vấn đề; dạy học tương tác.

Hinh thức 
tổ chức

Cố định: Giới hạn trong 4 bức 
tường của lớp học, giáo viên 
đối diện với cả lớp.

Cơ động, linh hoạt: Học ở lớp, ở phòng 
thí nghiệm, ở hiện trường, trong thực 
tế..., học cả nhân, học đôi bạn, học theo 
cả nhóm, cả lớp đối diện với giáo viên.

Mặc dù các mô hình dạy học tích cực hiện nay đều không còn coi việc trang 
bị một hệ thống kiến thức nhất định là mục tiêu quan trọng nhất (ờ nhiều nước học 
sinh phổ thông phải học số môn học ít hơn, chương trình trong mỗi môn học nhỏ 
hơn của chúng ta rất nhiều) vì để có thê triển khai và vận dụng các mô hình dạy 
học tích cực rất cần có sự đầu tư công sức nhiều hơn cùa cả giáo viên và học sinh 
nhàm hướng tới nhiều mục tiêu được cho là quan trọng hơn việc lĩnh hội một hệ
thống khúi niệm , đinh luùt.

Nhưng để có thể áp dụng được các mô hình dạy học tích cực này vào thực 
tiễn hiện nay chúng ta không có cách nào khác vẫn phải cố gắng thoà mãn các đòi 
hỏi của việc thực thi các nhiệm vụ dạy học hướng tới các mục tiêu môn học hiện 
hành theo cách tiếp cận truyền thống, đồng thời phải cố gắng sao cho việc dạy học 
đạt tới các mục tiêu giáo dục tích cực, hiện đại, giúp ích được cho sự phát triển của 
học sinh nhiều nhấi, nghĩa là:

a) Việc dạy học phải làm thế nào cho học sinh vẫn lĩnh hội dược những nội 
dung chủ yếu của chương trình học hiện nay,
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b) Việc áp dụng các mô hình dạy học tích cực không được làm gia tăng thời 
lượng dạy trên lóp theo quy định của chương trình hiện hành.

Có làm được như thế thì việc áp dụng các mô hình dạy học tích cực mới khả 
thi trong thực tiển (nhiều giáo viên cũng đã có nhiều cơ hội tiếp cận với một số mô 
hình dạy học tích cực nhưng thường khó khăn để tìm ra cách làm thế nào vừa vận 
dụng được chúng vào thực tiễn lại vừa phải đồng thời thoả mãn cả các yêu cầu, 
nhiêm vụ dạy học môn học hiện hành, vì thế nên ta thường nghe giáo viên than 
phiền: “rằng hay thì thật là hay, nhưng mà học thế không thi được, dạy thế không 
đủ thời gian...” !).

Muốn làm được điều đó giáo viên cần phải cân nhắc để áp dụng một cách 
thích hợp mô hình dạy học tích cực nào vào phần nội dung chương trình nào và với 
đối tượng học sinh nào. Nếu sự cân nhắc cho thấy rằng việc triển khai theo một 
mô hình dạy học tích cực có thể đáp ứng cả hai yêu cầu trên nên mạnh dạn triển 
khai trong thực tế.

9.9.2. Vận dụng kết hợp các mô hình dạy học tích cực
Có thể thấy rằng, để tất cả các học sinh có cơ hội phát triển toàn diện nhờ dạy 

học thì dạy học không thể là sự lập lại đơn điệu một kiểu dạy học nào, dù nó đã 
được thực tiễn giáo dục thừa nhận, mà cần phải có sự kết hợp hợp lí các phương 
pháp, chiến lược dạy học thích hợp với đối tượng, nội dung và điều kiện dạy học 
cụ thể, nhất thiết phải là sự kết hợp hài giữa truyền thống và hiện đại.

Cúc mô hình dạy học tích cực nhìn chung đều liướìig tới một s ố  mục tiêu 
mang tính tích cực:

-  Phát triển hiểu biết cùa học sinh trong quá trình học tập: Không đóng
khung sự hiểu biết của học sinh trong khuôn khổ chương trình học.

-  Phát triển tư duy bậc cao ngay trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học
tập có liên quan đến nội dung cẩn học.

-  Rèn luyện các k ĩ năng sống và làm việc cẩn thiết cùa con người trong cuộc 
sống hiện tại: giao tiếp, hợp tác, quản lí, tổ chức, điều hành, ra quyết định...

-  Tạo cơ hội học tập và phát triển cho nhiều phong cách học tập, tư duy khác 
nhau, tạo cơ hội cho người học hiểu mình, tự khẳng định mình...

Bên cạnh đó các mô hình dạy học tích cực khác nhau sẽ khác nhau ờ một số 
mục tiêu mang tính chiến lược của mình:

1. Dạy học theo chủ đề: Là mô hình dạy học tích cực “thế hệ” tiên phong: nó 
nhấn mạnh mục tiêu phát triển hiểu biết khoa học, hiểu biết tiến trình khoa học và 
các kĩ năng tiến trình khoa học.
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Đây là một mô hình dạy học tích cực khá phù hợp với giai đoạn chuyển đổi từ 
mô hình dạy học truyền thống sang các mô hình dạy học hiện đại với các chiến 
lược, phương pháp dạy học tích cực có sự đổi mới triệt để hơn hiện đang rất phổ 
biến vì dạy học chù đề vẫn đặt mục tiêu quan trọng là lĩnh hội một dung lượng 
kiến thức nên có sự tưcmg đổng nhất định với mô hình truyền thống.

Khi chương trình học còn chưa có sự đổi mới thực sự cách tiếp cận nhir hiện 
nay, khi dung lượng kiến thức cần học còn lớn thì dạy học theo chú để chỉ ra 
phương án đổi mới khả thi với việc tổ chức dạy học xune quanh các chủ để kiến 
thức khoa học của môn học hoặc của các mỏn học gần nhau.

Nhìn chung, tổ chức dạy học theo chủ đề không làm thay đổi nhiều mô hình 
dạy học truyền thống, nhất là không đòi hỏi giáo viên phải có sự thay đổi triệt để 
nếp nghĩ, cách làm quen thuộc và không đòi hỏi quỹ thời gian nhiều hơn (dạy học 
theo chù để nếu tổ chức tôì có thể còn tiết kiệm thời gian học trên lớp hơn dạy học 
truyền thống) mà chất lượng và hiệu quả dạy học tốt hon rất nhiều. Rất nhiều nội 
dung học trong chương trình hiện hành có thể tồ chức thành chủ đề.

Có nhiều phần kiến thức trong chương trình học hiện nay có ý nghĩa thực tiễn 
cao hoặc một cách tự nhiên đã có sự tích hợp tốt thì nên tổ chức thành chủ để sao 
cho tích hợp tốt hơn, thê hiện mối liên hệ liên mòn, liên lĩnh vực tốt hơn, các khái 
niệm liên hệ với nhau chặt chẽ nhiều chiều hom (chứ không chỉ liên hệ tuyến tính), 
ý nghĩa thực tiễn phong phú, hấp dẫn, thuyết phục hơn. Những nội dung này phù 
hợp với kiểu dạy học theo chù để đê học sinh thay đổi hình ihức, phương pháp học 
tập, đê học sinh có cơ hội phát huy khả nâng, phong cách học tập riêng cùa mình, 
giúp họ tìm Ihấy hứng thú, giảm áp lực trong kiểu học truyền thống và nhất là để 
rèn luyện nhũng kĩ nâng sống cần thiết.

2. Dạy học trên cơ sở vân đế  nhấn mạnh mục tiêu bồi dưỡng khả năng tìm 
giải pháp, vạch chiến lược giải quyết các vấn để có thực trong đời sống. Đây là mô 
hình day hoc thích hơp với nhiéu nội dung kiến thức, có thế áp tlụng một cách 
chọn lọc cho những nội dung thích hợp để học sinh có một số cơ hội tham gia vào 
giải quyết các vấn đề có thực và nắm được nội dung cần học qua quá trình giải 
quyết vấn để.

Có nhiều nội dung có ý nghĩa thực tiễn, mà trong khá năng của mình học sinh có 
Ihế sử dụng đê thực sự bắt tay giải quyết rốt ráo một vấn đề đích thực của thực tiễn thì 
nên dạy theo mò hình này để rèn luyện cho học sinh nhiều kĩ năng quan trọng cần 
thiết có thê’ áp dụng đế giải quyết vấn đề nhiều vấn đề thực tiễn khác sau này, làm cho 
học sinh thực sự hứng thú. phái huy hết khả nàng của mình, có cơ hội tự khẳng định 
mình, có Ihói quen vận dụng hiểu biết vào thực tiễn một cách sáng tạo.
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3. Dạy học theo góc nhấn mạnh mục tiêu tạo ra một môi trường học tập đa 
phong cách có tính khuyến khích hoạt động và thúc đẩy việc học tập đảm bảo cho 
người học học sâu, học thoải mái. Các hoạt động có tính đa dạng cao về nội dung 
và bản chất, hướng tới việc thực hành, khám phá và trải nghiệm. Dạy học theo góc 
tạo cơ hội cho học sinh được lựa chọn cách học theo sờ thích, được hợp (ác trong 
học tập, được tham gia các hoạt động như khám phá, thực hành... tạo hứng thú và 
cảm giác thoải mái ở học sinh.

Giáo viên có thể chia không gian lớp học ra thành nhiều góc học tập khác 
nhau ờ trên lớp, nhưng thông thường chia thành 4 góc và tổ chức cho 4 góc này 
cùng thực hiện một nội dung và mục tiêu học tập nhưng theo các phương pháp 
khác nhau và sử dụng các phương tiện/đồ dùng học tập khác nhau.

Cách này có thể áp dụng trong dạy học cho học sinh cấp THCS đối với việc 
dạy học theo các chủ đề (gương cầu, máy cơ đơn giản,...) và cấp THPT đối với các 
kiến thức được xây dựng theo các con đường khác nhau (các định luật vật 10 , kiến 
thức vể ứng dụng kĩ thuật của vật lí,... Hay giáo viên có thể tổ chức cho mỗi góc 
giải quyết một nhiệm vụ cụ thể khác nhau nhung cùng phục vụ để học một nội 
dung/chủ đề.

Đây là mô hình dạy học thích hợp với nhiều nội dung kiến thức của vật lí, có 
thể áp dụng một cách chọn lọc cho những nội dung thích hợp đế học sinh có một 
sô' cơ hội tham gia vào giải quyết theo các cách khác nhau các vấn đề và nắm được 
nội dung cần học qua quá trình giải quyết vấn đề.

4. Dạy học dự  án  có nhiều điểm tương đồng với kiểu dạy học trên cơ sở vấn 
đề. Ngoài nhiều mục tiêu tích cực tương tự các mô hình dạy học tích cực khác, dạy 
học dự án đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu bồi eilfertig kliả Iiăng đề xuất ỷ  tưởiiq (lự án 
vù vạcli chiến lược thực liiện dự  án trong thực tiễn điclì tliực, nlìấn mạnli mục tiêu 
tích hợp công nglìệ tliông tin vào sân phẩm học tập, một nhu cầu tối thiểu của mọi 
công viộc thực tiễn hiện nay và trong tương lai. Vì thế rất cần triển khai dạy học 
dự án trong thực tế một cách thích hợp...

Biết được những điểm tương đồng và khác biệt cùa các mô hình dạy học, giáo 
viên có thể tùy vào nội dung học, điều kiện chủ quan và khách quan nơi mình dạy 
học mà chủ động lựa chọn mô hình dạy học thích hợp nhất. Không bao giờ nên chi 
sử dụng một kiểu dạy học cho cả một nội dung, chương trình học vì chắc chắn nó 
không thể thích hợp với tất cả nội dung học, với tất cả học sinh, nó không thể đạt 
tới tất cả những mục tiêu rất đa dạng của môn học, và hơn hết, nó gây áp lực tâm lí 
rất nặng nề cho cả người dạy và người học.

Trong chương trình học hiện nay cũng có một số nội dungv thích hợp để tổ 
chức dạy học dự án nhằm giúp học sinh phát huy các phong cách học tập, tự khẳng 
định mình, phát triển những kĩ năng sống, làm việc, kĩ năng giải quyết vấn đề thực
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tiễn đang diễn ra và quan trọng là sự thay đổi hình thức, cách thức học tập làm cho 
học sinh hứng thú, nó không những làm giảm áp lực ờ các giờ học kiểu truyển 
thống mà còn giúp học sinh tìm thấy ý nghĩa và hứng thú với kiểu dạy học này.

Ví dụ:
-  Các dự án liên quan đến việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng sạch 

như năng lượng Mặt Trời, sức nước, sức gió...
-  Các dự án liên quan đến các ứng dụng cùa nội dung học trong kĩ thuật và 

đời sống thông dụng (liên quan đến các sản phẩm kĩ thuật thông dụng như: động 
cơ, máy phát, biến áp, đèn thắp sáng, tiết kiệm điện năng, lò vi sóng, thiết bị điện 
gia dụng khác, các máy móc, công cụ lao động thông dụng, các phương tiện thông 
tin, liên lạc, phương tiện nghe nhìn (máy ảnh, ti vi,...).

-  Các dự án có tính chất tạo mối quan hệ liên môn như sử dụng vật liệu (hoá, 
lí, công nghệ), các phương tiện kĩ thuật dùng trong ngành y, sinh, môi trường...

-  Các dự án có tầm vóc thời đại mang tính liên môn cao có thể thực hiện 
chung với các môn học khác theo các hướng như: an toàn phóng xạ, chế ngự thiên 
tai, ngăn ngừa thảm họa, xử lí môi trường...

Dạy học dự án là mô hình dạy học đòi hỏi tính tự lực làm việc cao của học 
sinh, đòi hỏi thời gian, còng sức nhiều nên giáo viên nên chọn trong nhiều nội 
dung có thể ra một vài nội dung đê triển khai thành dự án tùy vào nhu cầu thực 
tiễn, điều kiện giáo dục mỗi nơi, tùy vào khả năng của cả thầy và trò. Trong một 
năm học có thê tổ chức một vài dự án (vì có thể cúc môn học khác cũng áp dụng 
mô hình này), bên cạnh những mục tiêu của dự án thì cách làm này là phù hợp với 
thực tiễn hiện nay, bên cạnh đó nó nuôi dưỡng hứng thú học tập, làm cho học sinh 
có nhiều hoạt động, giảm áp lực của kiểu dạy học truyền thống vẫn còn phổ biến.

Mặc dù chương trình học của Việt Nam hiện nay là một chương trình học 
điển hình theo kiểu dạy học truyền thống và đang hướng tới các mục tiêu giáo dục 
có những khác biệt SO với mục tiêu cùa các mỏ hình dạy học tích cực nhung không 
phải vì thế mà hoàn toàn không thê vận dung được chúng vào thực tiễn giáo dục 
Việt Nam:

-  Thời gian: Dạy học dự án thường kéo dài trong vài tuần nhưng không phải 
khi nào cũng cần nhiều hơn thời gian trên lớp hơn mức quy định hiện nay (đôi khi 
sẽ còn tiết kiệm thời gian hơn cách dạy truyền thống theo lừng bài học),

-  Dạy học dự án không khuyến khích thực hiện vào phần kiến thức được chỉ 
định phải dạy (truyền đạt chính xác, đầy đù) cho học sinh (kiến thức then chốt...), 
vì vậy, không phải chương nào, phần nào, bài nào cũng có thể và cần phái thực 
hiện dạy học dự án. Giáo viên có thế chọn một vài nội dung bọc có ý nghĩa thực 
tiễn cao để dạy theo mô hình này (một học kì một dự án chảng hạn),
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-  Dạy học dự án cần sự tích hợp công nghệ nhưng là phù hợp với khả nãng, 
sở thích của học sinh, nhưng không đòi hỏi những hiểu biết và kĩ năng cao về công 
nghệ thông tin,

-  Giáo viên cùng dạy có thể hợp tác để thiết kế dự án, hàng năm dự án được 
điều chỉnh tốt lên, phong phú thèm nhờ chính các sản phẩm cùa học sinh.

Có thể vẫn duy trì kiểu dạy học truyền thống tích cực ở những nội dung cần thiết
Chúng ta đang và sẽ còn dạy học trong mỏ hình truyền thống mà nhiều ưu 

điểm cũng như hạn chế cơ bản của nó đã được phân tích trong cuốn sách này. 
Không đơn giản và dễ dàng khi thay đổi mỏ hình giáo dục, bời giáo dục luôn tác 
động ờ bình diện toàn xã hội. Sự thay đổi chắc chắn phải từ từ, phải là sự lồng 
ghép tùng bước cái mới vào cái cũ, cho đến khi cái mới tìm thấy chỗ đứng của 
mình trong thực tiễn.

Trong chương trình vật lí phổ thông có nhiều nội dung thuộc vể hệ thống khái 
niệm cơ bản của vật lí mà học sinh phải nắm vững, lưu giữ như công cụ quan trọng 
của tư duy trong quá trình học tâp tiếp theo (ví dụ kiến thức Cơ học là công cụ để 
học sinh lĩnh hội các phần kiến thức còn lại...). Nhiều kiến thức vật lí có ý nghĩa 
rèn luyện tư duy khoa học tốt (một sô' định luật, kiến thức thuộc một sô' thuyết vật 
lí) rất thích hợp vói kiểu dạy học truyền thống tích cực, lấy quá trình xây dụng 
kiến thức làm trọng tâm để rèn luyện tư duy, phương pháp nhận thức khoa học cẩn 
thiết để học sinh thuận lợi trong việc lĩnh hôi các phần kiến thức tiếp theo (nó hỗ 
trợ cho sự phát triển tư duy não trái).

Tuy nhiên nếu chỉ áp dụng một cách dạy này cho tất cả nội dung khác nhau cùa 
chương trình học thì sẽ là áp lực đối với tất cả học sinh, hạn chế hiểu biết thực tiền 
và khả năng vận dụng hiểu biết vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của họ. Riêng 
đối với số học sinh có phong cách tư duy không phù hợp thì cách tiếp cận kiến thức 
vốn rất hàn lâm, lí thuyết, xa ròi thực tiễn đối với họ sẽ rất nhàm chán, đơn điệu, 
khô khan, nặng nể, vì kiểu dạy học này đòi hỏi học sinh phải có trình độ phát triển 
tư duy trừu tượng tương ứng thì mới theo được. Nếu chỉ áp dụng một kiểu dạy học 
này số học sinh có phong cách học không phù hợp sẽ nhanh chóng bị “đẩy" ra khỏi 
quá trình học tập, họ không những không có cơ hội phát huy điểm mạnh của mình 
mà còn không có sự phát triển tư duy khoa học tương ứng để lĩnh hội nội dung học 
ngày càng có mức độ trừu tượng, khái quát cao hơn của chương trình học.

Kết luận chung cho Phần thứ ba:
Nhìn chung cho đến thời điểm này chương trình môn học vạt lí ờ phổ thông 

Việt Nam vẫn được xây dựng theo cách tiếp cận truyền thống mà các mục tiêu 
quan trọng của nó có thể đạt được bằng kiểu dạy học truyền thống tích cực.

Các mố hình dạy học tích cực có thể được Ihực thi trong mô hình truyền 
thống vói những điều chỉnh cẩn thiết ở hầu hết các thành tố của quá trình dạy học:
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Việc áp dụng kiểu dạy học, mô hình dạy học nào vào thực tiễn không những 
phụ thuộc vào đặc điểm nội dung mà bạn muốn dạy, phụ thuộc vào đặc điểm học 
sinh và các điều kiện sư phạm khác nữa mà quan trọng hơn, nó được quyết dịnh 
bời mục tiêu mà bạn muốn việc dạy học của mình đạt tới. Ngoài các mục tiêu 
chung khá giống nhau, mỗi chiến lược, phương pháp dạy học tích cực khác nhau 
lại hướng tới một sô' mục tiêu riêng của mình. Nếu mục tiêu bạn muốn việc dạy 
học đạt tới là phù hợp với kiểu dạy học, mô hình dạy học nào thì đó là gợi ý đầu 
tiên để bạn xem xét có nên sử dụng nó hay không bên cạnh việc xem xét các điều 
kiện khác.

Các ví dụ minh hoạ trong phần thứ ba này chỉ là những thứ nghiệm bước đầu 
chứ không phải là những “mẫu” mà bạn cần làm theo. Hi vọng rằng các minh hoạ 
này có thể đưa đến cho bạn những ý tưởng mới, sáng tạo hơn khi tổ chức dạy học.

KẾT LUẬN CHUNG
Người giáo viên vật lí luôn phải cùng một lúc đối diện với nhiều loại đối 

tượng học sinh vốn có tiềm năng (đặc biệt là phong cách tư duy), có sờ  thích, sờ 
trường và có định hướng học tập, nghề nghiệp cá nhân rất khác nhau (ngay trong 
một lớp thì lúc nào cũng gồm nhiều loại đối tượng học sinh hay giữa các lớp: 
thường, chuyên, chọn...).

Một người giáo viên nghiêm túc luôn phải nghĩ rằng trình độ và nhu cầu hiểu 
biết của học sinh là rất phong phú, đa dạng mà cách trình bày, mức độ kiến thức 
trong SGK không thê phù hợp và đáp ứng yêu cầu vốn rất đa dạng cùa họ.

Hơn nữa, trong thời đại bùng nổ của thông tin và sự phát triển nhanh chóng 
của công nghệ truyền thông như thời đại chúng ta đang sống thì nhà trường, người 
thầy không còn có thể là nguồn, là nơi độc quyển cung cấp hiểu biết cho người 
học nữa, người học ngày nay có thê một cách tự nhiên, dễ dàng và thuận lợi tiếp 
cận với rất nhiều nguồn thông tin vó cùng phong phú, cập nhật, cái họ cần là làm 
thế nào tiếp cận được, xử lí được thòng tin mà độ tin cậy của thông tin cần phải 
được thẩm  đ ịnh , đánh giá (rước những vấn đẻ m à họ  cđn giải quyết, trong  lioùn 
cảnh đó những điều được học ờ nhà trường rất dễ dàng trờ nên xa rời thực tiễn, 
nhàm chán, khô khan, không thiết thực...

Trong các mô hình dạy học tích cực đang ngày càng phố biến trên thế giới 
hiện nay thì học sinh ngày càng được đưa lên vai trò trung tàm của quá trình dạy 
học, họ trở thành chù thể chù động quyết định hoàn toàn hay một phần chiến lược 
học tập, chịu trách nhiệm một phần về những điều học được, vể sự phát triển của 
chính mình.

Trong các mô hình dạy học tích cực, những vấn đề nảy sinh từ phía học sinh 
trong quá trình nhận thức học tập luôn luôn là những thách thức mới mẻ và khó
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khăn với người thầy, nhu cầu và kết quả học tập cứa học sinh luôn đa dạng, phong 
phú và toàn diện hơn những gì mà người thầy hình dung và dự địtnh dạy cho họ.

Trong các mô hình dạy học tích cực, người giáo  viên k h ô n g  chỉ đơn thuần bị 
đặt trước khó khăn là làm thê nào để tổ chức hoạt động dạy h‘ỌC thành công mà 
còn có một khó khăn mà đôi khi lại trờ Ihành nguyên nhàn chù quan khiến những 
mô hình dạy học mới khó có thê triển khai rộng rãi và thành cômg trong thực tiễn, 
đó là hiếu biết (về vật lí, về khoa học luận, về các phương thức iư duy trong hoạt 
động nhận thức vật lí,...) của người giáo viên không đáp ứng tốtt yêu cầu hiểu biết 
của ngirời học.

Biết rất nliiẽu diều khác lìơiì những gì phái dạy và biết nlhiều hơn trên mỗi 
kiến thức phải dạy: “Biết 10 tronq m ột"  là cơ sờ đế giáo viên Hàm chủ các chiến 
lược, mô hình dạy học khác nhau, là cơ sở để người giáo viên dạy tốt vật lí cho các 
đối tượng học sinh có nhu cẩu và khả năng hiểu biết, có phong cách học tập khác 
nhau. Hiểu biết tốt về chuyên môn vật lí cũng như đặc trưng cùa các mô hình dạy 
học khác nhau giúp người dạy rộng đường đê linh hoạt, nhạy bén xử lí các hoàn 
cảnh sư phạm khác nhau vốn thường xuyên này sinh bát ngờ trong các mò hình 
dạy học tích cực.

Các nội dung trình bày trong tài liệu này hy vọng có thể cíhỉ ra một vài cách 
Ihức có tính chất định hướng cho người giáo viên vật lí, nhất là giáo viên trẻ để họ 
không ngừng tự nâng cao khá năng chuyên môn, nâng lực sư phạm của mình, để 
có thêm sự tự tin khi đối diện với các chiến lược, mô hình dạy h'Ọc hiện đại tất yếu 
sẽ được áp dụng rộng rãi trong tương lai gán mà ở dó nhu cầu và khá năng học tập 
của các đối tượng học sinh luôn luôn đa dạng, luôn mới mẻ và bất ngờ.

273



PHỤ LỤC■ ■

Test về phong cách học và não thuận của học sinh 
(Sử dụng cho học sinh THCS)
Đọc, tự thẩm định mình và cho điểm vào dấu ngoặc trước mỗi câu hỏi theo 

hướng dãn:
(3): Giống tôi hoàn toàn 
(2 ): không giống tôi lắm 
(1): Gần như không giống tôi

( )  1. Tôi học hiệu quả nhất khi tôi nhìn thấy thông tin
( )  2. Tôi học hiệu quả nhất khi tôi nghe thấy thông tin
( )  3. Tôi học hiệu quả nhất khi tôi được thực hành hàng ngày
( )  4. Tôi thích minh hoạ bằng tranh, ảnh
( )  5. Tôi thích nghe băng cassette và nghe những câu chuyện
( )  6 . Tôi thích làm việc với mọi người và tham gia các chuyến đi thực tế
( )  7. Tôi thích đọc sách, xem tranh và giải ô chữ
( )  8 . Tôi thích nghe âm nhạc để giải trí
( )  9. Tôi thích chơi thể thao, làm vườn để giải trí
( )  10. Một cuốn SGK biên soạn tốt và những giáo cụ trực quan rất quan trọng 

đối vói tôi
( )  11. Tôi học tốt nếu được nghe hơn là đọc
( )  12. Tôi học tốt nếu được tháo ráp đồ vật
( )  13. Tôi nhó lâu những gì tôi thấy hơn những gì tôi nghe được
( )  14. Tôi nhớ lâu những gì tôi học thuộc lòng
( ) 15. Tôi học tốt nếu tôi được học với mô hình hay mãu vạt
( )  lỏ.Tôi có cảm nhận về thời trang rất tốt và luôn để ý đến chi tiết
( )  17. Tôi nói rất nhiều và hay khôi hài
( )  18. Tôi sử dụng nhiều cử chỉ, điệu bộ, rất giỏi phối hợp và thích hoạt động 
( )  19. Góc học tập cùa tôi luôn gọn gàng, sạch sẽ và trông rất bắt mắt
( )  20. Góc học tập của tôi thường luộm thuộm và chẳng có một trật tự nào cả
( )  21. Tôi không bao giờ dành quá nhiều thời gian ngoài một chỗ để học 
( )  22. Tôi thích nhũng gì logic, chặt chẽ 
( )  23. Tỏi thích cách suy nghĩ thoáng và sáng tạo
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( ) 24. Tôi học tốt khi xung quanh tôi thực sự yên tĩnh và ngăn nắp 
( ) 25. Tôi học tốt khi được nghe âm nhạc trong lúc học 
( ) 26. Tôi học tốt nếu vừa học vừa được vận động cơ thê 
( ) 27. Khi được giao một công việc tôi muốn được làm liên tục không theo 

ngẫu hứng để nhanh chóng hoàn thành
( ) 28. Tôi thích sự linh hoạt và đôi lúc cũng hay bị trễ nài 
( ) 29. Tôi thích chia nhỏ các khó khăn và giải quyết từ lừ 
( ) 30. Tòi thích nhìn những bức tranh to 
Đánli giá:
Cộng tất cả điểm của tìmg học sinh, điểm cao nhất sẽ cho thấy một cách 

tương đối học sinh có phong cách học tập nào:
-  Tổng cộng điểm các câu hỏi 1,4, 10, 13, 16, 19, 24: Thị giác
-  Tổng cộng điểm các câu hỏi 2, 5, 8 , 11, 14, 17, 20, 25: T hính giác
-  Tổng cộng điểm các câu hòi 3, 6 , 9, 12, 15, 18, 21. 26: C huyển động, 

xúc giác
* Tống cộng điểm các câu hòi: 19, 22, 24, 27, 29: Thuận não trái
* Tổng cộng điểm các câu hỏi: 20, 23, 25, 28, 30: Thuận não phải 
Kết luận vé:
* Kiểu học: Thị giác, thính giác, xúc giác
* Não thuận: Trái, phái
Test phân loại phong cách học tập, phong cách tư duy của con người <*>
(Sử dụng cho người lớn, học sinh THPT)
Hướng dẫn:
1- Lấy chính bản thân mình để đối chiếu với các thuật ngữ có trong bảng ma 

trận, không phải theo cách mình muốn mình thê nào, mà xem xem mình chính là 
ai, là như thế nào. Đùng cố gắng tìm từ nào hay hơn hay đúng hơn mà tìm từ nào 
mô lá mình đúng nhất.

2 -  Những thuật ngữ dùng trong bàng ma trận, dù theo hàng dọc hay hàng 
ngang là không tương đồng, cũng không sắp xếp Iheo bất cứ cấu trúc nào. Điều 
này là có mục đích. Bạn cứ làm việc một cách tự nhiên với búng từ ngữ mà không 
cần quan tâm tìm cách cấu trúc bảng ma trận.

3 -  Cho điểm:
Bảng ma trận có 10 nhóm tự xếp theo 10 cột dọc, bạn sẽ xem từng cột dọc, 

bạn hãy đọc tất cả 4 từ trong một cột dọc, ghi điểm 4 vào ờ ngay bên trên từ mà 
bạn cho ràng mô tả mình đúng nhất, ghi điểm 3 cho từ mô tả kém hơn một tí, điểm

Bàng mô tà phong cách học tập GREGOKC (của Anthony F. Gregorc)
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2 cho tìr kém hơn chút nữa và cho điểm 1 vào từ ít đúng vói bạn nhất. Nhớ là trong 
mỗi CỘI phải ghi được dãy điếm l ,  2, 3, 4, vào 4 ô, đừng ghi ô nào trùng lặp hoặc 
bỏ trống.

4 -  Nhờ là không có lựa chọn đúng hay sai, hay, dờ. Chỉ có các từ mô tá bạn 
đúng nhất hay ít đúng hơn.

5 -  Cho điểm vào tất cả 10 cột, kiểm tra lại điểm cho vào từng cột (đù các số
1, 2, 3, 4 hay tổng cộng mỗi cột là 10 điểm).

6 -  Cho điểm 10 cột trong vòng 3 phút.
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BÁNG MÕ TÁ PHONG CÁCH TƯDUY

a 1 1 
Khách quan

1 1 
Cấu toán

1 1 
Cụ thể

1 1 
Thực tế

1 1 
Cần thận 

chi li

b □ 
Thiên vé 
đánh giá

Nghiên cứu
□ 

Chắt lượng
□ 
Li tri

□
Nhiéu 

ý tường

c □ 
Nhạy cám

□
Thích mảu sắc

□ 
Khống hay 
xét đoán

□
Sôi nổi

□
Ý thức

d □ 
Cố thiên kiến

□ 
Liéu lĩnh

□ 
Kiến thức 
sâu sắc

□ 
Ưa quan sát

□ 
Sáng tạo

10

a □ 
Thấu đáo

□ 
Hiện thực Cố chát lượng

u
Kiên ừi

□
Thiên vé 
kết quà

b □ 
Suy luận 

logic

□ 
Hay dối chiếu 

tra cứu

. □ 
Bằng chứng

□ 
Có óc phàn 

tích

□ Phán đoán

c □ 
Ngẫu hứng

□ 
Thông câm

□ 
Dung hòa 
chấp nhận

□ 
Có óc 

(hẩm mỹ

nThiên vé 
con người

d □ 
Giải quyết 

vấn dé hiệu 
quà

□ 
Có ốc cải tiến

□ 
Đa phương 

án

□
Ưa thí nghiệm

□ 
Người mơ 

mộng thực tế

□  □ □ □  
Tống sô điếm: cs AS AR CR
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Cách cliấni điểm:
1 -  C ộng ngang: Cộng ngang từng dãy a, b, c, d. Ghi tổng điểm từng dãy vào 

ò tương ứng bên phải.
2 -  C ộng dọc: Cộng điểm của hai ô trên và dưới cùa bàng tô đen. Ghi tổng 

điểm vào ô tương ứng (CS, AS...) dưới cùng
3 -  K iểm  tr a  lại: Cộng tất cả điểm cùa 4 ô cs, AS, AR, CR, nếu lớn hơn 100 

thì bạn phải kiểm tra lại xem sai sót ở đâu.
Giải thícli:
cs (Concrete sequential): Cụ thể — tuần tự 
AS (Abstract sequential): Trừu tượng -  Tuẩn tự 
CR (Concrete random): Cụ thể -  Ngẫu hứng 
AR (Abstrat rando): Trừu tượng -  Ngẫu hứng 
Cách chấm điểm:
1- Sau khi cho tất cả các điểm vào 10 cột dọc, hãy cộng theo từng hàng 

ngang a, b, c, d, ghi điểm tổng cộng của tùng hàng vào ô thẳng hàng ờ bảng bên 
phải (nền đen, ô trống trắng).

2— Sau khi ghi hết điểm tổng cộng theo từng hàng ngang vào tất cà các ô 
trống ờ  bảng bên cạnh, bạn hãy cộng theo cột dọc và ghi điểm tổng cộng vào các ô
cs, AS, AR, CR

Kết quả các điểm số trong 4 ô cuối cùng này cho bạn thông tin một cách
tương đối về phong cách học tập của mình. Bạn sẽ có khả năng về tất cả các phong
cách, nhưng sẽ trội hơn ờ một hay hai phong cách nào đó:

Kênh tư duy mạnh: Từ 2 7 - 4 0  điểm
Kênh tư duy trung bình: Từ 1 6 - 2 6  điểm 
Kênh tư duy yếu: Từ 10 -  15 điểm
Bạn có thể không trội ở phong cách nào nếu các điểm sàn sàn bằng nhau 

(khoảng 22 đến 27 điểm ờ mỗi ô)
Kônh tư duy mạnh (hay yếu) thê’ hiện rõ ràng nhất nẻu bạn có sô điếm ờ ố 

tưong ứng là rất cao (35 -  40) hay rất thấp (10 -  16).
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